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MỎ ĐẦU 


Mục dích của giáo trình này là nêu lên sự cần thiết phải mở rộng 
phạm vi nghiên cứu của phong cách học, đồng thời đi sâu vào 
những vấn đề mà sự ra đời của ngôn ngữ học văn bản đã đặt ra 
cho bộ môn này. h 

Khi vượt qua giới hạn của câu - mà ngữ pháp truyền thống cho 
là loại đơn vị ngữ pháp thuộc bậc cao nhất - để đi đến những đơn 
vị cố quy mô và kích thước lớn hơn: những uän bản, thÌ ngôn ngữ 
học văn bản đã thật sự làm một cuộc cách mạng, vì aó đá đưa ngôn 
ngữ học lên thm một khoa học bao quát hết đối tượng của mình. 

Các lý thuyết ngôn ngữ học xây dựng trong khuôn khổ của câu 
đã bộc lộ những hạn chế khá rõ. Chẳng hạn: a) không đủ khả năng 
giải thích những hiện tượng biểu hiện trong phạm vỉ câu nhưng lại 

: eó liên quan tới những cơ chế ngoài câu như: hiện tượng điệp, đối; 


việc lựa chọn quán từ; vai trò của đại từ, từ nối, từ chêm xen; bản _ 


chất và chức năng của các loại câu đặc biệt, câu vô nghĩa, v.v.; 
b) không đủ đáp ứng những yêu cầu thực tiến của việc xây dựng 
0ãn bản, trong đó có môn iàm uản trong nhà trường; không đủ giúp 
cho học sinh viết được những bài văn mạch lạc, đúng và hay; 
không đủ khả năng phân tích và đề ra cách sửa chữa nhiều loại lỗi 
trong các bài viết của các em; c) không đủ đáp ứng những như cầu 
thực tiễn của việc phân tích tác phẩm uăn học vốn đòi hỏi việc nắm 
vững cái cấu trúc văn bản hoàn chỉnh... ( v.v, 


() Tên Ngọc Thêm. Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. Nxb, Khoa học xã hội. H., 
1985, tr. 1-12. 


Để khác phục những hạn chế nêu trên, cần đặc biệt chú ý đến 
Đai £rò quan trọng của phong cách học. Bởi vì phong cách học chính 
là một bộ môn trong ngành ngôn ngữ học nghiên cứu những 
nguyên tác lựa chọn, sử dụng tất cả những phương tiện dồi đào của 
ngôn ngữ (bao gồm cả những đơn uị ngôn ngữ, cả những đơn uị 
giao tiếp tức những uán bẻnjphát ngôn), cũng như tất cả những 
biện pháp sử dụng đặc biệt - tức những biện phúp tu từ để sự diễn 
đạt ngôn ngữ đạt được hiệu quả cao nhất trong mọi lĩnh vực của 
hoạt động giao tiếp xã hội. Ũ 

Muốn làm trọn được nhiệm vụ của mình, phong cách học bất 
buộc phải đổi mới trong quan niệm, mở rộng đối tượng, phạm vỉ 
khảo sát, nghiên cứu những vấn đề mà ngôn ngữ học văn bản đã 
đặt ra. Trước hết, phong cách học cần có một cách hiểu mới đối với 
uän bản vốn là một khái niệm cơ bản, quen thuộc của phong cách 
học từ trước tóF nay. Sau đó, phong cách học cần xem xét lại những 
` khối niệm xuốt phát (thuộc ngôn ngữ học đại cương) của phong 
cách học (như sự phân chia ba bình diện, mô hình cœd bản và mô 
hình cài biến...) và những khái niệm cơ sở của phong cách học (như: 
đồng nghÌa, chuẩn mực, phong cách, màu sắc tu từ, phương tiện tu 
từ, biện pháp tu từ), xem rằng những khái niệm này cần được hiểu 
lại, hiểu rộng hơn như thế nào, trước sự xuất hiện của một đối 
tượng khảo sát mới, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu: uản bản. Tiếp 
theo, phong cách học cần đi sâu nghiên cứu các phạm trù cơ bản 
của ăn bản (cũng như trước kia đã đi sâu nghiên cứu các phạm 

, trù cơ bản của ¿ừ, của câu) để có thể rút ra những kết luận trong 
- việc sử dụng chúng nhàm mục đích tu từ, trên cơ sở đối lập tu từ 
học trong cấu trúc nội tại. 

Trong phần Mở đều này chúng ta thử tìm hiểu cách giải thích 
mới đối với uän bản (còn những vấn đề khác đã nêu thì sẽ dành cho 
các chương tiếp theo). 


1. Cách tiếp cận chức năng các hiện tượng ngôn ngữ đòi hỏi việc 


nghiên cứu hệ thống ngón ngữ trong hoạt JN: việc nghiên cứu 
bản thân qướ trình giao tiếp. 

Đối với phong cách học vốn nghiên cứu trước hết chức năng giao 
tiếp của ngôn ngữ thì oán bản là một trong những khái niệm cơ 
bản. Bởi vÌ hệ thống ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp chính là 
được hiện thực hóa trong các phát ngôn (kiểu nói miệng của lời 
nơi) hoặc trong các uớn bản (kiểu viết của lời nói). 

Ở đây cần phải thấy cái mới trong cách giải thích văn bản. 
Trong cách tiếp cận cấu trúc các hiện tương ngôn ngữ - mà trọng 
tâm chú ý nhằm vào những vấn đề của tổ chức nội tại của các đơn 
vị thuộc các cấp độ ngôn ngữ khác rhau và của ngôn ngữ nói chung 
- thì văn bản đã được xem xét chủ yếu như một cái nền đặc biệt 
cho sự phân ích những đặc điểm tu từ của các từ, các cụm từ, các 
câu còn toàn bộ các vàn bản thì đã được dùng trước hết làm cơ sở 
cho việc phân xuất ra các phong cách chức năng. Trong cách tiếp 
cận chức năng thì lại khác: văn bản được hiểu như là một cếu fợo 
giao tiếp hoàn chỉnh, khác biệt bởi thể thống nhất cấu trúc - ngữ - 
nghĩa, kết cấu - tu từ học và chức năng, và được đặc trưng bởi một 
bộ nhất định của các phạm trù văn bản, như: tính nhất thể, tính 
khả phân, cá tính/phi cá tính của văn bản, tính định hướng vào một. 
lớp độc giả nhất định..(? Như vậy là văn bản, dù bề ngoài được 
trình bày bằng sự liên tục của các câu, các đoạn văn, các trích 
đöạn, được sắp đặt theo hình tuyến, nó vẫn là một cấu tạo mới về 
chất, không bị rút gọn lại ở tổng số của các yếu tố cấu tạo ra nó. 

2. Việc thừa nhận văn bản là một chỉnh thể giao tiếp có tổ chức, 
có một hệ thống các phạm trù gắn với nó cho phép giả thiết rằng 
bậc cú pháp không phải là giới hạn trong hệ thống của ngôn ngữ. 
Bên trên nó còn có bộc ¿rén cứ pháp vốn là đẳng cấu đồng hình 
(isomorfisme) về cấu trúc với các bậc ngôn ngữ khác và đồng thời 


QOAN Môrôkhốpxki. O.P.Vôrôbieva. N.I. Likhôséc, D.V Timôsenkô. Phong cách 
học tiếng Anh. Kiếp. 1984, tr.195-196. 


khác vẽ chất với chúng. 

Trong cách giải thích văn bản như trên, văn bản xuất hiện với 
tư cách là một thể thống nhất phong cách học ngôn ngữ, vuột khách 
thể phân: tích phong cách học độc lập. Chính vì văn bản được đưa 
vào hệ thống các đơn vị có giá trị tu từ (hoặc có giá trị tu từ tiềm 
tàng) như vậy, cho nên cần thiết phải tiến hành việc miêu tả vân 
bản từ quan điểm các khái niệm xưết phát của phong cách học, các 
khái niệm cơ bản của phong cách học, cũng như việc nghiên cứu các 
phạm trù cơ bản của vân bàn và những khả năng sử dụng chúng 
nhàm mục đích tu từ (Ù. 


{1) Nhữ. trang 196. 


Chương mội. 


VĂN BẢN 
VỚI MỘT SỐ KHÁI NIỆM XUẤT PHÁT 
CỦA PHONG CÁCH HỌC 


I. SỰ PHÂN CHIA BA BÌNH DIỆN: 
Ngôn ngữ - hoạt động lời nói - lời nói. 
1, Mô hÌnh văn bản - phương thức sản sinh văn bản - 
văn bản 


Văn bản với tư cách là sản phẩm của hoạt động lời nói, với tư cách 
là tác phẩm lời nói không phải là một chuỗi câu hoặc đoạn văn được 
tạo lập ra một cách tùy tiện, mà là một ¿kế thống nhất toàn vẹn được 
xây dựng theo những quy đác nhất định. Do đó khi phân biệt ngôn ngữ 
và lời nơi, có thể cho rằng những quy tắc cấu tạo văn bản này được 
củng cố trong hệ thống ngôn ngữ và làm thành cơ sở của các lược đồ 
hoạc mô hình thuộc các kiểu vàn bản khác nhau. 

Sự sản sinh ra un bản chính là sự cấu tạo lại các mô hình văn 
bản thành những tác phẩm lời nói cụ thể. Sự sản sinh ra văn bản 
điễn ra trong quá trình ho¿t động tời nói và làm thành nội dung 
cơ bản của hoạt động lời nói, làm thành một trong những mục đích 
của nó. 

Như vậy, khi xem xét ván bản từ quan điểm của các khái niệm 
ngôn ngữ học đại cương thì sự tam phân được dùng làm điểm xuất 
phát: các mô hình văn bản thuộc bình diện ngón ngữ, toàn bộ các 
phương thức sản sinh ra văn bản thuộc bình diện hoq‡ dộng lời nói, 
và văn bản / toàn bộ các văn bản thỉ thưộc bình diện iời nói. 


2. Ba mô hình văn bản 


Dựa vào một số cách phân loại văn bản, có thể chia toàn bộ các 
văn bản ra hai nhóm lớn. Nhớm thứ nhất bao gồm những văn bản 
được xây dựng theo các mô hình kiểu nghiềm ngột đã trở thành 
khuôn mẫu. Các mô hình nghiêm ngặt, cứng rấn không phải chỉ 
quy định tính chất của bản thân những thành tố của mô hình mà 
chúng còn quy định cà khả năng đổ đầy từ vựng các thành tố của 
mô hình. Cơ thể kể vào nhóm thứ nhất này những văn bản trong „ 
phong cách hành chính (đơn từ, chứng chỉ, biên bản, tài liệu pháp 
lÍ, quảng cáo, tuyên bố, chỉ dẫn...) và một số văn bản trong văn xuôi 
khoa học - kỹ thuột mang tính chất bổ sung thông tin (những lời 
chú giải của các bài báo) hoặc tính chất pháp lí (những bằng phát 
minh sáng chế). Cơ thể liệt vào nhóm thứ hai những vàn bản được 
xây dựng theo các mô hình kiểu mềm dẻo. Mô hình kiểu mềm dẻo 
có thể có tính chất ¿hông dụng hoặc có tính chất ứ/ đo. Trên CƠ SỞ 
các mô hình thông dụng (vốn quy định khá nghiêm ngặt tính chất 
của các thành tố của lược đồ và phần nào trình tự của chứng) được 
xây dựng những văn bản văn xuôi khoa học (những bài báo, những 
luận văn, những bản tớm tất luận án, những bản nhận xét công 
trình khoa học) và một số văn bản öáo (những thông báo, những 
bài bình luận, những thiên phóng sự). Những mô hình tự do không 
mang tính chất điều chỉnh mà mang tính chất chỉ hướng. Chính là 
theo những mô hình tự do này mà những vàn bản ñighệ (huệ? và 
những tùy bút chính luận đã được tạo lập nên (Ù, 

* Như vậy, văn bản với tư cách là đơn vị của ngôn ngữ được trình 
bày bằng những mó hình của văn bản. Những mô hình này được 
hiện thực hơa trong những văn bản thuộc một trong ba kiểu đã chỉ 
ra (khuôn mẫu,thông dụng và tự do), chúng có tính chất bất biến 
và xuất hiện trong quan hệ hệ hình với nhau. 


(Như. tr 1Ợ7. 


II. VIỆC NÊU ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH VĂN BẢN 
1, Hai nhóm lốc giao tiếp 


Khi nêu đặc trưng của mô hình văn bản, dưới dạng chung nhất, 
có thể trình bày mô hình như một hệ thống chức năng nào đó, tức 
trình bày toàn bộ các thành tố như các iốc giưo iiếp (bloc = khối). 
Những lốc này đi vào những mối quan hệ cú đoạn với nhau; chúng 
khác nhau bởi những chức năng của mình trong quan hệ với nhau 
và trong quan hệ với toàn bộ văn bản nói chung; chúng được kết 
hợp lại bởi khuynh hướng chức nàng chung trong việc hoàn thành. 
một nhiệm vụ ngôn ngữ cụ thể. 

Những lốc giao tiếp của mô hình văn bản có thể được chia phù 
hợp với các chức năng riêng của chúng thành hai nhóm: những lốc 
gìao tiếp cấu ¿go văn bản và những lốc giao tiếp định hình văn bản. 
Những lốc giao tiếp cấu tạo văn bản, còn gọi là những lốc giao tiếp 
cơ bản, là những trích đoạn của văn bản mang (hóng tin cơ bản, 
thông tin biểu vật, là những trích đoạn lập thành hạt nhân thông 
tin của văn bàn. Chính những lốc giao tiếp cơ bàn này đã bao gồm 
cái nội dung thông tin mà để truyền đạt nó văn bản đã được tạo 
lập ra. Trong văn bản nghệ thuật, những lốc giao tiếp cơ bản được 
trình bày bằng những trích đoạn mang fình tiết của văn bản (trình 
bày, thất nút, điểm đỉnh, cởi nút), tức ñhững trích đoạn trực tiếp 
thúc đẩy cốt truyện. Tuy nhiên, cần phải ghi nhận ở đây rằng, trong 
các văn bản nghệ thuật, thông tin cơ bản có thể rải rộng ra những 
lốc giao tiếp khác nhau, có thể đi vào hạ văn bản, làm thành cái "ý 
tại ngôn ngoại". Do đó cái cốt truyện (nếu có) và đặc trưng nhân 
vật dù sao cũng chỉ là cái vỏ bọc ngoài. Trong những trường hợp 
như thế, người ta thấy rất rõ là những ranh giới giữa lốc giao tiếp 
cấu tạo và lốc giao tiếp định hình đã trở nên bị xói mòn. 

Những lốc giao tiếp định hình văn bản, còn gọi là những lốc giao 
tiếp bổ sung, là những trích đoạn của văn bản mang (hông tin bổ 


sung, thông tin biểu niệm, là những trích đoạn cần thiết để chuyển 
văn bản vào một chỉnh thể giao tiếp hành chức một cách hiện thực(Ù, 


2. Những lốc định hình văn bản 


Can cứ vào tính chất của thông tin và giá trị chức năng của 
mình, những lốc giao tiếp định hình văn bản được chia nhỏ thành: 
lốc giao tiếp mở đầu, lốc giao tiếp kết thúc, và lốc gìao tiếp liên kết. 


4) Lốc mở đầu. 


Những lốc giao tiếp mở đầu có công dụng làm một cái nền 
chuẩn bị cho độc giả tri giác nội dung thông tin cơ bản của văn bản. 

Trong các văn bản khoa học, các lốc giao tiếp mở đầu (làm 
thành phần mở đầu) cần phải trình bày /jch sử vấn đề, nêu lên tỉnh 
thời sự của đề tài (lÚÍ do chọn đề tài khảo sát), xác định nhiệm uụ 
và phương pháp nghiên cứu. 

. Trong các văn bản øghệ £hu@£, các lốc giao tiếp mở đầu được hiện 
thực hớa trong cái phần của vàn bản vốn tương ứng với phần trình 
bày (còn được gọi là phần giao đi), trong hệ thống thuật ngữ truyền 
thống. Phần trình bày này ở các tác phẩm có dung lượng lớn có thể 
mang hÌnh thức nhập đề, tức hình thức một văn bản tương đối độc 
lập. Trong phần trình bày của văn bản nghệ thuật, thông thường được 
đưa vào thời gian, nơi chốn, nhân vật, được nêu lên đối tượng thông 
báo, được chỉ ra kiểu trình bày (chủ quan hoặc khách quan), thái độ 
của người tường thuật đối với những biến cố được miêu tả, tính chất 
của những biến cổ được miêu tả (những biến cố cơ tính chất hiện thực, 
hoặc hư cấu, hoạc hoang đường...) (2), 


È) Lấc kết thúc 
Những lốc giao tiếp kết ¿húc có công dụng là khái quát hớa 


(Như tr. 198. 
(2j Nhĩ. tr. 198-199. 
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thông tin cơ bản đã được đưa vào văn bản và do đơ chỉ ra ranh giới 
phía dưới của văn bàn. 

Trong các văn bản khoa học, các lốc giao tiếp kết thúc làm 
thành phần kết luận, bao gồm: những luận điểm cơ bản, những kết 
quả nghiên cứu đã đạt được, những điểm còn bị hạn chế, hướng 
phát triển của đề tài... 

Trong các văn bản nghệ thuật, ngoài chức năng hạn định ranh 
giới, những lốc giao tiếp kết thúc còn cớ thể hoàn thành chức năng 
ý chí, khi tác động đến người đọc để thay đổi trạng thái tâm-sinh 
lý của người đọc. Trong những tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm 
chính luận, chức năng tác động được thực hiện bởi văn bản nói 
chung, song những lốc kết thúc có vai trò rất quan trọng: văn bản 
cần được kết thúc như nó phải được kết thúc để tạo được hiệu quả 
thẩm mỹ trong người đọc Ø, 


©) Lốt liên kết 


Nếu những lốc mở đầu và những lốc kết thúc thường được củng 
cố ở những uị r/ mạnh (những vị trí nổi bật, tập trung được sự 
chú ý của người đọc) thì những fốc ¿iền kết trong văn bản lại không 
được cố định. Điều đó được giải thích ở chức náng cơ bản của 
những lốc này là bảo đảm mối liên hệ giữa các trích đoạn riêng lẻ 
của văn bản với nhau `?) 

Trong các văn bản &hoø học, những lốc liên kết hầu như không 
mang đến cho người đợc một lượng thông tin mới nào: nội dung của. 
nó thường được ¿ép ¿ợi hoặc được giỏi thích kỹ bơn. Song sự có 
mặt của lốc liên kết lại làm cho nớ phụ thuộc về mặt nội dung vào 
đoạn văn khác. Còn về mặt cấu trúc thì lốc liên kết có thể được đặt 
vào hoặc bỏ ra mà hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì đến cấu trúc 
của văn bản. 

(Như. tr 199-200. 

(2) Như. tr. 200. 
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ˆ Trong các văn bản nghệ thuật, những lốc liên kết có cả chức năng 
tác dộng, chúng đem lại thông tin bổ sưng mang đậm màu sắc cảm 
xúc, bình giá, nơi lên phong cách, bút pháp riêng của các tác giả. 


3. Một vài ví dụ về các lốc giao tiếp định hÌnh trong văn 
bản nghệ thuật. 


a) Về các lốc mở đầu 


Trong văn học dân gian truyền miệng, trong các chuyện cổ ¿ích, 
các truyền thuyết, phần mở đầu luôn luôn có một nội dung đầy đủ, 
trọn vẹn, cô đúc. 

+ "Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên 
là Cám. Mẹ Tấm chết từ hồi Tấm mới biết đi. Sau đó ít năm, người cha 
cũng chết. Tấm ð với đì ghẻ là mẹ của Cám. Tấm phải làm lụng quần 
quật suốt ngày; còn Cám được mẹ nuông chiều, chói dông dài ngày nọ 
qua ngày kỉa...". 

(Truyện. cổ tích Tấm Cám. 
Nxb. Kim Đồng. H., 1972) 

+ "Ngày xửa, ngày xưa Quỷ Ác cai quản trái đất. Loài người phải nai 
lưng ra làm cho nó, công việc rất cực nhọc. Quỷ. Ác vốn tham lam vô độ, 
nên Người làm ra bao nhiêu, nó vo vét sạch, hầu như Người không còn 
øì mà ăn...". 

(Truyền thuyết Cây nêu ngày Tết. 
Nxb.Sông Hồng. H., 1984) 

+ “Ngày xưa, có anh chàng Ma-khó-mét sinh sống bằng đẫn gỗ và đếo 

khuôn giày..." 
: (Truyện cổ tích thế giới. 
Người đẹp trong chiếc khuôn giày. 
“ Nxb.Kim Đồng. H., 1993) 

Trong văn xuôi nghệ thuật hiện đại, thể kí thường có phần mở 
đầu khá đầy đủ, trọn vẹn và cô đúc. VÍ dụ Người mẹ cầm súng của 
Nguyễn Thi bát đầu như sau: 
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+ "Tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có một người đàn 
bà đã sáu con tên là Nguyễn Thị Út. Dáng người nhỏ gọn. chị có khuôn 
mặt tròn và đôi mắt to, sáng. Cô bác lồn tuổi quen gọi chị là con Út 
Trầu, vì chị hay an trầu. Lại có người đặt danh chị là "Bà Hồng" ®ụi 
chị đánh giặc rất giỏi. Xóm giềng theo tục địa phương, ghép luôn tên chị 
với tên chồng, cứ kêu là Út Tịch. Mới đây bà con lại bàn tán một chuyện 
mới xây ra về chị..." 

Truyện ngắn cũng có khi được mở đầu với một hình thức khá 
hoàn chỉnh. Ví dụ Chuyện xóm tôi cũng của Nguyễn Thi: 

+ *. Tính cả tuổi còn nằm trong bụng mẹ nữa, Dực và Bính mới 
được năm tuổi. Nhà hai chú bé cách nhau có một bồ dừa: Đực hón Binh 
ö chỗ biết chăn con bò nghề ® mẹ mối mua, nhưng lại thua ð chỗ hay 
đái dầm. Còn Bình thì nổi tiếng vì leo chùm ruột té không khóc, được 
chị Hai khen là gan, nhưng thua một điểm côn nói ngọng”. 

Tuy nhiên, người ta nhận thấy rất rõ rằng trong các tác phẩm 
văn xuôi ngày nay - khác với những tác phẩm văn học dân gian 
ngày xưa - phần mở đầu thường không được viết tập trung, mà rải 
dài ra trong suốt cà một đoạn cát khá lớn. Nó thường chỉ chứa 
đựng một vài thông số của hoàn cảnh được miêu tả trong văn bản. 
Truyện ngắn Bước quø lời nguyền của Tạ Duy Anh là một vÍ dụ. 
"Tác giả chỉ nêu lên đối tượng thông báo và kiểu trình bày (chủ 
quan hóa) và chÌ đưa ra một trong các thành tố: nhân vật "tôi": 

+ “Năm lên bảy tuổi tôi đã được giáo dục khá cẩn thận về vị trí mà ` 
tôi đang chiến một khoảng tí teo giữa cuộc đồi mênh mông này. Tôi phải 
nhỏ rằng thành phần gia đình tôi bàn nông. Dĩ nhiên bần nông là gì, nó 
khác địa chủ phú nông ò chỗ nào thì tôi không biết. Đầu óc trẻ con của 
tôi làm sao hiểu được những quy định thiêng liêng ấy...". ' 

“Chỉ cớ nhân. vật "tôi" là xuất hiện ngay ở đoạn mở đầu, còn các 


(1) TBà Hồng" tên gọi vị thần trấn áp ma quái. theo dân gian. 
(2) Con bê. 
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nhân vật khác phải qua nhiều đoạn văn sau nữa mới được nơi đến 
cho phù hợp với từng bước diễn biến của các tỉnh tiết, dù họ cũng 
là những nhân vật chính: Quý Anh, Láo Hứa, "bố tôi", "mẹ tôi", "em 
gái tôi"... "ông tô”, "Chú Hải"... Truyện kể về những biến cố đã 
qua, có tính chất hiện thực. Cách trình bày theo kiểu chủ quan hớa 
làm tăng ấn tượng về môt giọng điệu hiện thực, tạo ra ảo ảnh về 
sự phản ảnh trực tiếp thực tại. Duy thái độ của người kể đối với 
các biến cố, thì người đọc chưa có thể đoán định được chác chấn, 
Chỉ mơ hồ thấy rằng ở đây có một cái gì ngang trái đã đi qua mà 
vẫn còn làm người ta dần vặt, đau khổ cho đến ngày hôm nay. Cách 
nói đay lại (Tôi đá được giáo dục khá cắn thận = tôi phải nhớ 
ràng), cách nhấn mạnh đầy màu sắc biểu cảm-cảm xúc vào từ ngữ 
(thành phần gia đình tôi Bần nông - B viết hoa - đã được giáo dục 
khá cẩn thận, chiếm một khoảng tí teo, giữa cuộc đời mênh mông 
này, đầu óe trẻ con của tôi, làm sao hiểu được những quy định 
thiêng liêng ấy) càng làm người đọc bản khoán, suy nghĩ, không thể 
dừng lại mà phải đọc tiếp, để biết rõ một câu chuyện chắc có liên 
quan đến một quan niệm về thành phần giai cấp và cũng chắc là 
có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. 

Tính chất của những biến cố được miêu tà, (những biến cố hiện 
thực, hoặc hư cấu, hoặc hoang đường) được người đọc nhận ta ngay 
ở lối mở đầu. Đọc ví dụ dưới đây thấy rõ là truyện &hoơ học oiến 
tưởng: Ề 

+ “Chúng tôi đang bay trong chuyến bay chiến đấu thứ nhất, và có thể 
sẽ không trò về, mặc dù nhiệm vụ của chúng tôi là không giao chiến với 
quân thù, mà chỉ trinh sất vị trí đóng quân, và trình độ vũ trang của 
chúng. Lúc này tôi chỉ có thể hồi tường lại tiểu sử của cuộc xung đột. 
Những người khác sẽ viết biên niên sử đích thực của cuộc chiến tranh 
này. Tất nhiên nếu như chiến tranh xảy ra, và nếu như sau chiến cuộc nói 
chung vẫn còn ai đó sống sót và có khả năng viết được. Lịch sử chứng tỏ 
rằng những nguyên nhân đích thực của cuộc chiến tranh bao giồ cũng ẩn 
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trong những lý do nhỏ mọn. Nhưng lý do của chúng ta hoàn toàn không 
thể gọi là nhỏ nhặt được. Cuộc viễn chỉnh thần thánh và chính nghĩa của 
chúng ta khác hẳn tất cả cuộc chiến tranh trước đây của Trái Đất chủ yếu 
là ö chỗ đó..." 


(Liuben Đilốp (Bungari) 
Hỏi nhân loại, tiến lên! 
Văn nghệ, 14-4-1990) 


'Tính chất viễn tưởng được cảm thấy ngay từ câu đầu và ngày 
càng lộ rõ khi đọc tiếp. Cho đến câu cuối thì đọc giả đã hoàn toàn 
ở vào /âm thế được chuẩn bị để tiếp nhận một nội dung thông tin 

` được đoán trước là sẽ có nhiều điều kì thú của trí tưởng tượng khoa 
học. Sự tường thuật được dẫn dắt từ ngôi một, mang tính chất chủ 
quan và bản thân người kể cũng xuất hiện như một người tham gia 
trực tiếp vào các biến cố sẽ được miêu tả và đã để lại trong ký ức 
những dấu ấn mạnh mẽ, trang trọng. Việc chỉ ra nơi chốn, thời gian 
hành động, tính chất hoạt động của người kể... mách bảo người đọc 
đây là truyện thuộc thể loại khoa học viễn tưởng cần được đọc một. 
cách đặc biệt. 


b) Về các lốc kết thúc 


Chức năng khái quát hóa nội dung thông tìn cơ bản, chỉ ra ranh 
giới phía dưới của văn bản có thể được minh họa bằng lốc kết thúc 
của truyện ngắn Nhà mẹ Le của Thạch Lam. Trong phần mở đầu 
tủa truyện tác giả đã cho biết nhà mẹ Lê là một gia đình một người 

' mẹ với mười người con... Chừng ấy người chen chúc trong một 
khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan 
đã gẫy nát. Trong phần chính, người đọc càng thấy rõ cuộc đời của 
gia đình bác Lê thật là chật vật, khó khăn... tuy thế cũng có những 
ngày vui vẻ... nhưng rồi mấy năm sau, sự kiếm ăn ngày một. khó 
khăn... Mùa rét năm ấy, đêm giá lạnh và mưa gió lầy lội... Một buổi 
chiều mà đàn con nhịn đới đã suốt buổi, bác Lê vá lại manh áo rét 
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rồi liều vào nhà ông Bá giàu có để xin gạo. Ông Bá đã đuổi máng 
không cho lại còn thả chó ra. Bác Lê bị chớ cán... Đêm ấy bác Lê 
lên cơn sốt... Hai hôm sau bác Lê lại lên cơn mê sảng rồi chết. 
Người trong phố chợ gom góp nhau mua cho bác một cố ván mọt, 
rồi đưa giúp bác ra cánh đồng, chôn vùi dưới bãi tha ma nhỏ ở đầu 
làng. Và phần kết thúc như sau: 

+"...Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo âm u, họ thấy mấy đứa con 
nhỏ con bác Lê ngồi ở vỉa hè. Con Tý đang giỗ cho thàng Hy nín 
khó, nói dối rằng mẹ nớ đi chợ một lát sẽ về. Nhưng họ biết rằng 
bác Lê không trở về nữa. Và họ thấy một cái cảm giác Ìo sợ đè lên 
tâm can họ, những người ở lại, những người còn sống mà cái nghèo 
khổ cứ đeo đuổi mãi không biết bao giờ dứt." 

Bằng câu cuối cùng tác giả miêu tả cái cảm giác lo sợ của những 
người hàng xóm đã đi chôn cất bác Le. Đặc biệt cái giải ngữ trong 
câu (những người ở lại, những người còn sống mà cái nghèo khổ cứ 
đeo đuổi mãi không biết bao giờ dứt) có thể được hiểu vừa là ý nghỉ 
của những người trong phố chợ vừa là nỗi niềm day dứt của người 
kể - tác giả, là câu hỏi lớn bao trùm lên truyện ngắn. Dù đây là 
một câu hỏi gián tiếp (...không biết bao giờ dứt) nó vẫn cớ sức thôi 
thúc người đọc tiếp tục suy nghỉ. 

Chức năng ý chí trong sự tác động đến người đọc như vậy có thể 
thấy rõ hơn trong trường hợp lốc kết thúc sử dụng một hình ảnh 
khái quát có giá trị biểu cảm - cảm xúc lớn. Ngô Tất Tố đã tìm 
được cách kết thúc như vậy trong Tá: đèn. 

+ ". Chị vội choàng đậy, mồ cửa chạy té ra sân. 

* Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị". 

Kết thúc như vậy, một mặt tác giả tuân thủ được một cách 
nghiêm ngặt nguyên tác của chủ nghỉa hiện thực để làm tăng tính 
chất phê phán - tố cáo, mặt khác và quan trọng hơn để thôi thúc 
người đọc tiếp tục suy nghỉ. Và trăm ngàn câu hỏi sẽ hiện lên day 
đứt: chị Dậu sẽ đi đâu? kiếm ăn bằng cách nào? chồng con chị sẽ 
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ra sao? còn cạm bẫy nào đang chờ chị? thế lực nào tiếp tục săn đuổi 
người đàn bà khốn khổ này? cuộc đời sao cay nghiệt thế? bất công 
sao nhiều đến thế? quan lại sao đểu cáng thế?... rốt cuộc tương lai 
chị sẽ ra sao? 

Một kết thức như vậy đã tạo nên sức ám ảnh và sự lay thức tâm. 
hồn người đọc, buộc họ phải suy nghỉ, xui trăn trở về số kiếp một. 
con người. 

Chức năng tác động của lối kết thúc được hiện thực hớa một 
cách rất phong phú đa dạng, đem lại hiệu quả thẩm mĩ cao. Những 
câu hỏi ám ảnh, đeo đuổi mãi người đọc có thể do người tường 
-thuật - nhân vật xưng "tôi" nêu lên từng khía cạnh cụ thể. Ví dụ 
lốc kết thúc trong truyện ngắn Con phốc của ¿ôi của Nguyễn Thanh 
Hiện (Văn nghệ, 9-5-1992). Truyện nói về một con chớ bất được, 
được đạt tên là Phốc, được cả nhà Ấm bồng nâng niu, không ai có 
ý nghÏ giết thịt con vật để cài thiện bữa ăn (mặc dù trong nhà ai 
cũng thiếu chất prôtít!). Nhưng một hôm có một cón chó nhà khác 
đến ve văn con Phốc... Tình hình đó khiến ông bố (nhân vật xưng 
"tôi") quyết định đi gọi ông bạn thân sành giết chó. Đây là đoạn văn 
mà tình tiết phát triển đến điểm đỉnh: 

+ "Con Phốc dường hạnh phúc lắm, cứ quỳ mọp xuống nhìn con vàng, 
rồi nhìn tôi rên ư ủ. Bất ngồ anh bạn tôi rút chiếc búa thủ sẵn trong, 
người, gỗ vào đầu con vàng một cái. Con vật rú lên cùng với tiếng rú của 
vợ. con tôi... Con Phốc của tôi phóng khỏi phòng ăn, lao ra đường phố... 

Đến cuối bữa, thằng Út tôi buột hỏi: 

- "Chứ con Phốc của mình đi đâu thế bố?" ' 

Tiếp theo là phần kết thúc: 

+ "Tôi im lặng, lác đầu, thay vì trả lòt cho thằng con biết là con chó 
sẽ chẳng bao giồ trỏ lại. Kính hãi trước hành động tàn bạo của anh bạn 


(1 Đổ Ngọc Thống. Về kết thúc của tác phẩm “Tắt đèn" . Văn nghệ, 9-5-1992. 


2-PCHvs ă 17. 


tôi? Ghê tỏm sự lừa đối của tôi? Hay-đau đón vì người yêu của nó đã 
chết? Dẫu ií do nào, việc ra đi của con Phốc cũng để lại trong tôi niềm 
day dứt chẳng thế nào xóa được". 

Nỗi đay đứt trong tâm hồn người đọc.có thể được gói ra trong phần 
kết thúc bằng chính ý nghĩ của nhân vật (nhiều khi cũng đồng thồi là của 
người kể - tác giả). Ví dụ truyện ngắn #ieo may gió lộng của Ma Văn 
Kháng (Nxb. Hội Nhà văn. H., 1992). Truyện ngắn có thể được tóm tắt 
qua những đoạn trích như sau: 

+ "Mấy năm trước là vậy. Là cứ như ngọn gió heo may đưa chị gái 
' Đoan lên thăm gia đình Đoan". 

+ "Gương mật cân phân, đầy đặn, chan hòa ánh sáng, miệng tỏa nụ 
cười hoa, đẹp trang nhã và cổ điển, chị đứng trong làn nắng hanh vàng, 
tay cầm nón múc gió, trong niềm vui hồi tổ không sao kìm giữ được, cất 
tiếng vang vồng gọi tên Đoan". 

+ "Vọ Doan ngoài mật thì giữ sự vui vẻ, còn bên trong thực tình y 

“bực bội, khó chịu hết sức... Đoan rất hiểu vợ Đoan rất ngại sự chỉ tiêu 
tốn kém. Vợ Đoan là thọ đệt, lưóng bổng tàm tạm. Cũng như bao kẻ xuất 
thân từ nghèo khó, lại trải qua mấy chục nằm trường vói cuộc sống thiếu 
hẳn sự an toàn cần thiết, con người bó buộc phải phát sinh tập tính tự 
vệ, nên cần kiệm, tính toán đến thành chắt bóp, hà tiện đã trỏ thành thói 

„ quen nhiễm vào máu thịt nếp sống". 

+ "Vọ Đoan về đến nhà, không đá thúng đụng nia, móc máy xa gần 
thì cũng lầm lì một khối nặng chịch... "Bà ấy ốm đau quái gì! Chẳng qua 
thấy ông em giầu có quá nên nằm ăn vạ chơi thế thôi! Ở nhà quê, mấy 
khi được cóm bưng nước rót vậy!" 

+ "Thắc thỏm, trưa đó, Đoan đạp xe về nhà trước gið tan tầm. Bước 
vào nhà, anh nhận ra vọ anh cũng đã về. Cái Thúy cũng bỏ đồ buổi học. 
Hai mẹ con đang ngồi lặng trên đi-văng. 

Đoan hiểu ngay: bà chị gái anh đả bỏ đi rồi!". 

* "Chuyện còn đó để lại những ám ảnh thật nặng nề. Ruộti thịt mà 
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thích biệt lập, không muốn có quan hệ với nhau, thì thật là trái tự nhiên 
quá thể. Đau đón quá cái hiện trạng này". 

Dưới đây là phần kết thúc cái câu cuối vừa có ý nghia khái quát 
nội dung của cả truyện vừa có giá trị thẩm mỉ, gợi bao suy tưởng 
ở người đọc: * 

+ "Từ năm đó, bà chị gái Doan không bao giồ trồ lại với gia đình 
Đoan nữa. Các cuộc hồi tổ định kỳ kết thúc. Nhưng cái Thúy thí 
thoảng vẫn gặp bác nó trong cón mê hãi hùng. Còn Đoan, Đoan không 
nguôi thướng nhó người chị gái của mình. Nhó đến chị, may mắp, ký 
ức Đoan vẫn in đậm khung cảnh khoảng trồi cuối thu lồng lộng gió 
heo may, tràn trề làn sáng phản quang niềm vui mùa màng. Đoan vấn 
nhớ đến hình ảnh người phụ nữ đẹp duyên dáng, hòa họp bản ngã với 
cảnh sác đồng quê như một thực thể mênh mông, và cảm nhận được 
niềm hạnh phúc lớn lao khôn lường. Mhững ngày đẹp như ngọc ngà sao 
mà hiếm hơi thế trong đời người!" 

Câu cuối cùng là ý nghĩ của nhân vật Đoan và cũng có thể hiểu 
là của người kể - tác giả. 

Lốc kết thúc trong thể loại ngự ngôn thường được tách riêng ra 
rõ rột để hoàn thành chức năng giáo huấn đạo lí. Đạc điểm này gần 
với ngụ ngôn vốn là một biến thể của văn bản nghệ thuật mà ở đó 
người. đọc (nhất là trẻ em) hiểu thấu được nội dung ý nghĩa phần 
khá lớn là đựa vào phần kết thúc. Một ví dụ tiêu biểu lấy trong Đợo 
đức 1 (Tranh truyện): 

"Bài 4- Giữ gìn thân thể, áo quần sạch aẽ 

“Tranh 1. Con Cò sạch sẽ 

Đứng ở bờ sông 
Ria cánh, ria lông 
Kì chân, cọ mò 
Tranh 2. Một con Qua nhỏ 
Lười tắm bẩn hôi 
'19 


Đến rù đi chơi 
Lắc đầu Cò đói: 
- "Tôi còn tắm gội 


Chẳng muốn đi đâu!" 


Tranh 3. Cò tắm hàng ngày 
Thơm tho sạch sẽ 
Cánh, lông đẹp đễ 
Ai cũng quý yêu 
Lười tắm bẩn hôi 
Không ai yêu Qua 
Tranh 4. 
Chăm đánh răng 


Hằng ngày em hãng 


Tầm rửa, chải tóc gọn gàng, ề 
cắt móng tay, móng chân sạch sẽ 
« Em sẽ được mọi người yêu quý." 


(Bùi Thị Họi - Lưu Thu Thủy 


Đạo đúc 1. Nxb. Giáo dục. H.. 1990) 


©) Về các lốc liên kết 


._ Trong oän bản khoa học, các lốc giao tiếp liên kết hầu như 
không mang đến cho người đọc một lượng thông tin mới nào. 


Chúng gồm ba dạng: x 
¬,Liên” kết khứ chỉ: (hướng xuôi) 


20 


+ Dưới đây, ta sẽ đi vào phân tích vai trò của dầu mỏ đối với công 
nghiệp hóa chất. 


(Tin tức hoạt động khoa học, số 6, 1977) 
~ Liên kết hồi chỉ (hướng ngược) uù liên hết khứ chỉ 


+ Ở trên đã trình bày hhững nét đại cướng về máy tính điện tử, đưới 


⁄ 


đây chúng tôi sẽ đi vào mô tả chỉ tiết từng bộ phận của máy. 
(Hồ Thuần - Nguyễn Lãm. 
Lý thuyết lập chuong trình cho 
` ` máy tính điện tử) 

- Liên kết khứ chỉ (báo trước sự xuất hiện của đoạn tiếp theo 
đoạn chứa nớ) và cho biết rang đoạn chứa nó có vai trò phụ frợ cần 
thiết cho việc hiểu đoạn tiếp theo: + 

+ Trước khi đi vào miêu tả cụ thể cấu tạo bên trong của danh ngữ 
tiếng Việt, chúng ta hớy cùng nhau tạm thòi thống nhất về một số khái 
niệm. ` 

(Nguyễn Tài Cần. Từ fogi danh từ 
trong tiếng Việt hiện đại). 

Trong các :iểu thuyết chương hồi, các lốc giao tiếp liên kết luôn 
luôn có một hình thức biểu đạt không thay đổi và cũng do đó chúng 
không có một giá trị tu từ học gÌ, ngoài công việc báo trước rằng 
đoạn sau sẽ giải thích rõ thêm những sự kiện đã xảy ra trước đó. 
Đó là cái công thức: "Muốn biết... ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ”, 
"Bây giờ lại nói đến...... 

Trong uăn xuôi nghệ thuột hiện đại những lốc giao tiếp liên kết 
đem lại thông tin bố sung, thông tín tu từ học, góp phần vào giá 
trị thẩm mi của tác phẩm, làm nổi bật nét đặc sắc trong phong 
cách nhà văn. VÍ dụ lốc giao tiếp liên kết trong truyện ngắn Lập 
gioòng của Nguyễn Công Hoan: 

+ "Nghe câu chuyện chú quyền Vân ` cách nói, ta cũng-đã hiểu tại 
são chú phải phạt rồi. Vì lỗi chú đi lâu quá, đến nỗi thầy quản đồn một 
mình không giữ nối cái con mẹ khôn ngoan mạnh khỏe kia, để nó xống 
mất. Nhưng tường thày quản đồn cũng lực lưông, nhanh trí lắm đấy chứ. 
Tại sao lại để cho con đàn bà nó đánh tháo được cả người lẫn tang vật? 

Nhà tiểu thuyết chẳng muốn để chỗ thủng ấy vừa chỗ cho độc giả 
đánh dấu hỏi. Vậy xin kể cái miếng võ nó Tỉnh đánh vào chỗ yếu của thầy 
quản, và mưu mẹo 'nó lừa ra sao." 
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Lc liên kết trên đây rõ ràng có tác dụng tập trung sự chú ý, gợi 
tò mò của người đọc muốn tìm hiểu xem tại sao "Con đàn bà kia 
lại đánh tháo được cả người lẫn tang vật". Nổi bật lên là tác dụng 
hài hước, châm biếm. Sau cái đoạn tả chân cảnh thày quản bất con 
mẹ phải giơ thẳng tay lên không được cựa, thày khám, khám mãi, 
mãi... bất con mẹ vào trong túp hàng nước, có lẽ để khám cho kỹ 
hơn... là một lốc giao tiếp liên kết thứ hai: 


+ Đó, nguyên do vì thế nên con mẹ mới trốn thoát. Nhưng xin 
các ngài giữ kín hộ, đừng nói chuyện với ai. 

Truyện trở nên dí dỏm, hấp dẫn làm bật lên tiếng cười mỉa mai, 
châm biếm chính là nhờ những lốc giao tiếp liên kết đó. 


Chương hai: 


VĂN BẢN 
VỚI MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ 
CỦA PHONG CÁCH HỌC 


Những khái niệm cơ sở của phong cách học là những khái niệm. 
sau đây: đồng nghĩa, chuẩn mực, phong cách, ý nghỉa tu từ học. 
Chúng ta sẽ xem xét mối tương quan giữa những khái niệm trên 
với văn bản như là với một đơn vị của cấp độ trên câu. 


L ĐỒNG NGHĨA 
1. Đồng nghĩa từ vựng 


Trước hết nói về hiện tượng đồng nghĩa trong fừ uựng. Nếu như 
quan niệm rằng kết cấu ngữ nghỉa của từ là một phức thể từ vựng 
~ ngữ nghĩa, thì các đơn vị đồng nghỉa là những đơn vị từ vựng gần ` 
gũi nhau của một trường ý niệm cùng chung dù chỉ là một biến thể 
từ uụng ngữ nghỉa như là một thừa số chungt. Các thủ tục phát 
hiện các đơn vị đồng nghĩa gồm: a) dựa vào một nghĩa uị khái quát 
lập ra các trường ngữ nghia, b) phân trường đó thành các trường 
nhỏ hơn dựa vào nghĩa uị kém khái quát hơn (loại biệt hơn), c) tiếp 
tục phân như thế cho đến khi không phân thêm được nữa, đ) lập 
bảng liệt kê các nghĩa vị cho các đơn vị đã phân rồi so sánh chúng 
với nhau, về số lượng và về tính chất của các nghĩa vị 'như đã nơi 
ở trên. Ví dụ trong một trường ý niệm về con người ( có; 

1 Xm. SG. Beregian. Lý thuyết mrường ngữ nghĩa, hiện mượng đồng nghĩa. "Những 
vấn đề ngôn ngữ học". M., 1967, tr. 165. 


2. Xm: Đồ Hữu Chãu. Trường từ vựng và các hiện tượng đồng nghĩa (rái nghĩa. "Ngôn 
ngữ". H.. 1973, số 4, tr. 46-55. 
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1. trí óc, hoạt động, tính chất của trí óc 
a) đầu óc, não, đầu não, trí óc, trí não, trí lực, trí tuệ, cân não. 


b) nghỉ, nghĩ ngợi, suy nghỉ, suy, suy tưởng, suy luận, suy lý, suy 
xét, phán đoán... 


e)... : : 

2. tâm tính và tính cách con người 

a) tâm tính, tâm địa, bụng dạ, lòng đạ... 

b) tốt, tốt bụng, hiền lành, hiền hậu... , 
e)... 

3... 


3. Đồng nghĩa văn bản 


Ö cấp độ văn bản, cũng như ở cấp độ từ vựng, đồng nghĩa được 
phát hiện ra trong trường hợp có một loạt yếu tố (ở đây là văn bản) 
đã được hiện thực hóa trong ngữ nghĩa của mình một ý nghĩa khái 
quát nào đó, có tính chất öá/ biến của một ¿hừø số chung, dựa trên” 
quan hệ hệ hìn%, hoặc đã có được ý nghĩa đó trong lời nới trên cơ 
sở của quan hệ cú đoạn. Đối với các văn bản, ý nghĩa chung, khái 
quát, bất biến đớ có thể hiểu là tính chất chung, giống nhau của 
hoàn cảnh được miêu tả trong chúng. Khi đó, đồng nghĩa nảy sinh ra 
như là kết quả của việc thu gọn văn bản gốc trong các hình thức như 
chú giải, tớm tắt (trên bình diện hệ hình) hoặc như là kết. quả của việc 
miêu tả cùng một hoàn cảnh (hay những hoàn cảnh giống nhau) bằng 

*.những tường thuật khác nhau (trên bÌnh diện cú đoạn) (Ð. 


3. Đồng nghĩa văn bản trên bình diện hệ hình 


Đồng nghĩa văn bản trên bình diện hệ hình có thể được minh 
họa bằng hai văn bản dưới đây: ˆ 


-(4) A.N. Môrökhốpxki...Sđd. tr. 201. 


L_] 


" a) Tiểu thuyết (230 trang) Côi cút giữa cảnh dời của Ma Văn 
Kháng. Nxb Kim Đồng - Nxb Văn học. H., 1989. ' 

b) Tớm tắt tiểu thuyết (hơn nửa trang) Cói cứ giữa cảnh dời. 

Tác giả Ma Văn Kháng. 

` "Thân phận của những em nhỏ trong hoàn cảnh bỗng nhiên trồ nên 
éo le, giữa cuộc sống còn đang bề bộn khó khăn này sẽ ra sao, nếu như 
không có sự nâng đô, đất đìu của những tấm lòng nhân hậu vị tha? Cuộc 
sống đã có lúc dường như không chịu nổi. Nhưng lại một lần nữa, tình 
yêu thướng, lòng quả cảm của con người lại tỏa sáng một năng lượng đủ 
sức cải biển hoàn cảnh. z 

: Duy và Thảm, hai em nhỏ khốn khổ, có cha mẹ mà phải côi cút giữa 
cảnh đồi còn bao điều phiền muộn, chịu bao oan khổ, đáng cay, thiệt 
thòi. Nhưng, các em đã có bà nội, bà ngoại yêu thưởng. Bà là sự nhẫn 
nhịn, là lòng hỉ xả, là tuyết sạch giá trong, là tình thương, là lẽ phải, là 
sự cứng cỏi, kiên trinh. Bà là cổ tích. Bà là bà mụ đồ nâng trong linh , 
hồn các cháu. Bà là Phật bà. Hay chính bà là cô tiên giáng trần để chỏ 
che cưu mang các cháu bằng tình thướng yêu và các phép màu huyền 
nhiệm, thần kỳ?..." 

Văn bản tớm tất trên đây là của chính tác giả và nó đã được in 
trên trang bìa sau cùng. Trong trường hợp tóm tắt là công việc đòi 
hòi ở người đọc (thườg là người giới thiệu, phê bình tác phẩm, 
thường là học sinh khi phân tích văn học) thì sẽ xuất hiện những 
văn bản đồng nghĩa khác nhau, tùy theo sự cảm nhận của người 
đọc. Dù thế nào thì văn bản tớm tất tác phẩm văn học vẫn phải 
bảo đâm được tính văn học, tính nghệ thuật trong ngôn ngữ hình 
tượng của nó. Đó là chỗ khác biệt giữa văn bản-tốm tắt tác phẩm 
văn học với văn bản tớm tất một công trình khoa học. Những tiểu 
thuyết rút gọn (nhằm phổ biến tác phẩm đến mọi tầng lớp độc giả) 
từ những bộ tiểu thuyết nhiều tập, như Chiến tranh uờ hòa bình, 
Những người khốn khổ, Hồng lâu mộng... thật sự Ìh những văn bàn 
đồng nghia chân chính so với nguyên tắc, vÌ ngoài cốt truyện với 
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các nhân vật cùng các tình tiết chính, chúng vẫn bảo đảm được tính 
hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật. 

Khi so sánh điểu thuyết, truyện ngắn với những tác phẩm được 
tạo dựng từ chúng, như: kịch bản phim, kịch bản chèo, tuồng, 
truyện truyền thanh... cũng có thể nói đó là những văn bản đồng 
nghĩa, trên bình diện hệ hình. Chúng có thể cớ cùng một nội dung 
tư tưởng - nghệ thuật, nhưng chúng cũng có những yêu cầu khác 
nhau về mặt biểu hiện, về mặt ngôn ngữ, đặc biệt về quan niệm 
thẩm mỹ, về góc độ khai thác tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm. 
VÍ dụ tiểu thuyết Đêm hội Long Trì của Nguyễn Huy Tưởng được 
những người làm phim phát hiện ra, bằng khứu giác nghề nghiệp 
của mình một thứ "trầm hương kỳ lạ tàng ẩn" trong tiểu thuyết: 
"Đằng sau vẻ lộng lẫy vàng son của cung đình biểu hiện mồn một cái bi 
kịch của từng số phận nhân vật. Bản thân từng bì kịch đó tạo lợi thế cho 
một cốt truyện không thể thiếu đối với kịch bản phim. Cái bi kịch chính 
chứa dựng trong nhân vật quyền uy tối thướng: chúa Trịnh Sâm. Ông 
chúa tài hoa phóng đãng này cho đến cùng đã lãnh đủ tai ương do chính 
mình gây ra tí thói háo sắc đến thành mê mụ(* 

Về mặt ngôn ngữ thì sự khác nhau càng rõ. Truyện phím không 
phải là truyện ngán đơn thuần. Thoại phải khác với văn xuôi hay 
sân khấu. Có nghĩa là thật cô đọng, súc tích, gắn với tình huống, 
cao trào, mở nút..của phim. Tình huống đật ra phải được giải quyết 
bằng hành động của nhân vật. Viết một truyện phim là đưa ra một 
cấu tứ cho bộ phim trên màn ảnh, chỉ ra cho người thưởng thức 
những nét chính yếu nhất của bộ phim trong tương lai. Từ truyện 
phim muốn trở thành một bộ phim phải qua hai khâu: kịch bản uän 
học điện ảnh và kịch bản phân cảnh (của đạo diễn). Một nhà văn 
không biểu sâu về điện ảnh có thể chỉ viết truyện phim. Những 
chuyên viên kịch (Dramaturge) sẽ có nhiệm vụ chuyển thể truyện 


(1) Trần Quốc Huấn. ?ừ tiếu thuyết đến phim truyện lịch sử. LAo động chủ nhật. 
27-9-1992. 


26 


phim đó sang kịch bản văn học điện ảnh, 

Hhi coi truyện ngắn, truyện phim, kịch bản văn học điện ảnh là - 
những văn bản đồng nghĩa, như trên đã trình bày, cần phải lưu ý 
đến một quan niệm đúng đấn đã được mọi người thừa nhận: Ý 
nghĩa nghệ thuật của tác phẩm không thể được hình dung về mặt 
ngữ nghĩa, độc lập với một hình thức ngôn ngữ ban đầu đã cho, bởi 
lẽ sự thay đổi về hình thức ngôn ngữ của tác phẩm nghệ thuật 
trong đa số trường hợp kéo theo nó sự phá hoại cái nghĩa cũ và 
sứng tạo ra một nghĩa mới(?), Từ truyện phữn đến những công đoạn 
(đề cương tớm tắt, đề cương chỉ tiết, kịch bản hoàn chỉnh) của kịch 
bản uăn học điện ảnh đã có thể có những sự thay đổi, trong ý tứ, 
tình huống, nhân vật... ngay khi chỉ căn cứ vào những biểu hiện cụ 
thể khác nhau của hình thức ngôn ngữ giữa các thể loại. Còn nếu 
nới đến vấn đề hình thức ngôn ngữ đã thay đổi như thế nào trong 
việc chuyển thể từ truyện sang kịch bản chèo, tuồng thì nội dung 
tư tưởng nghệ thuật lại có sự diễn biến còn phong phú và tình tế 
hơn nữa. 

Đồng nghia văn bản đem lại một hiệu quả thẩm mĩ to lớn cho 
người nghe, người xem, khi mà cùng hột nội dung tư tưởng-nghệ 
thuật được biểu hiện liên tiếp qua các hình thức nghệ thuật khác 
nhau. Đơ là trường hợp của những tiết mục "Truyện ngắn truyền 
thanh" được trình điễn một cách có nghệ thuật trên đài phát thanh. 
Những truyện ngôn truyền (anh được dựng lên từ những £ruyên 
ngắn (thường là cùng tên) kết thúc bằng một bài hứt có nội dung 
trữ tình đồng nhất. Ví dụ truyện truyền thanh Một đêm thao thức 
của Ngọc Thanh, được cải biên từ truyện ngắn cùng tên, đã kết 
thúc bằng bài hát Khát oọng của Phú Quang với những lời ca giống 


(1) Như. 


(2) G.V. Xơtêpanốp. Một vải đặc ưng về văn Bản nghệ thuột.- Tuyển tập các công. 
trình khoa học. Viện SP ngoại ngữ quốc gia Matxcova. M., 1976. tr, 103. 
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hệt trong truyện: Dòng sông đi qua đời anh. Để lại bên lở bên bồi... 
(Tiết mục này đã được phát trên đài ngày 13-6-1993). Sở di ở 
những tiết mục tổng hợp như thế, hiệu quả nghệ thuật được tăng 

. cường, sự rung cảm thẩm mi ở người thưởng thức đạt đến mức rất 
cao, là vì ở đây có tác dụng của phương thức hội ¿¿ (convergence) 
của các phương tiện và biện pháp tu từ cũng như của các phương 
tiện và biện pháp của các loại hình nghệ thuật. 


4. Đồng nghĩa văn bản trên hÌnh diện cú đoạn 


Đồng nghĩa văn bản trên bình diện cú đoạn có thể được minh 
họa bằng ba tác phẩm Đời thừa, Trồng sáng, Sống mòn của Nam 
Cao. 

Mặc dù Hộ, Điền, Thứ là ba nhân vật khác nhau, nhưng chúng 
ta vẫn thấy ở họ có những nét chung nổi bật trong tính cách. Hộ 
trong Đời thừa là một nhà văn nghèo, có nhiều hoài vọng, say mê 
nghề nghiệp và lí tưởng. Nhưng rồi những lo lắng đời thường 
những dần vặt khi vợ con phải sống trong cảnh thiếu thốn, đới rách 
hằng ngày, đã làm cho ý tưởng cao đẹp của Hộ ngày càng mai một. 
Không thực hiện được ước mơ, hoài bão, anh biến dần thành con 
người gay gát, hay chè chén và "đành phí vài năm kiếm tiền vậy". 
Điền trong Trăng sáng là một anh giáo bị thôi việc, rất yêu văn 
chương, Nhưng rồi cái đới đã biến anh trở thành một con người 
hoàn toàn khác. "Điền thấy mình ích kỷ, không một phút nào Điền 
không nghĩ đến tiền. Óc Điền đầy những lo lắng nhỏ nhen. Một đôi 
khi nhớ lại mộng xưa Điền lại thở đài. Điền tự an ủi có tiền rồi sẽ 
viết. Nhưng Điền biết: chẳng bao giờ Điền viết nữa bởi chác chắn 
là suốt đời Điền không cớ tiền". Thứ trong Sống mòn ìà một anh 
giáo nghèo, có mơ ước học hành được thành tài, trở thành vỉ nhân 

- đem đến cho đất nước những thay đổi lớn, muốn đóng góp sức mình 
cho xã hội. Nhưng cuộc đời thực cũng biến anh trở thành một con 
người bế tắc. Cuộc sống mà anh vốn ghê sợ và khinh ghét là cảnh 
"sống mòn", thì chính anh lại bị sa lầy, bị nhấn chìm đần vào tron; 
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đó. Thứ đã phải khóc "cho cái chết của tâm hồn" mình. Thứ đã phải 
xót xa khi nhận ra mình cũng nhỏ .nhen, tồi tệ, thậm chí còn độc 

. ác nữa. Bằng ba nhân vật khác nhau trong ba truyện ngắn khác 
.nhau với nầững tường thuật khác nhau, Nam Cao đã rnô tả những 
hoàn cảnh giống nhau. Thực tế cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bế 
tắc, quẩn quanh của xã hội cũ đã làm cho những người trí thức tiểu. 
tư sản cảm thấy đau khổ, bất lực và buông xuôi. Từ những con 
người cớ cuộc sống tỉnh thần cao cả, ước muốn khẳng định mình, 
góp phần cống hiến cho xã hội, họ trở thành những con người phàm 
tục, tầm thường, đánh mất đi những phẩm chất tốt đẹp của mình 
để rồi cuối cùng phải tự sỈ vả mình, coi khinh chính mÌnh. Nam 
Cao đã phát hiện ra một bị kịch thật đầy đủ, đã chỉ ra một hiện 
thực xót xa thật toàn vẹn, bằng những tác phẩm đồng nghĩa bổ 
sung, tô đậm cho nhau: Cảnh đời thiếu thốn, khó khăn trong xã hội 
thực dân phong kiến đã khiến cho con người sống không xứng đáng 
với bản chất thật sự của mình. 

Đồng nghĩa văn bản trên bình diện cú đoạn cũng xuất hiện trong 
sáng tác khi nhà văn trở đi trở lại một đề tài, một nhân vât, cùng 
khái quát một tư tưởng nghệ thuật, song lại phản ảnh một cách đầy 
đủ, chân thực những khía cạnh, những phương diện khác nhau 
trong một sự phát triển lôgic hiện thực. Ví dụ trong những 
truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu sau 1975 có một cặp truyện 
cùng phản ảnh một hiện thực đời sống về một số phận con người. 
Đóơ là lao Khúng ở hai truyện ngấn Khách ở quê ra và Phiên chợ 
Giát. Hình tượng nhân vật này có một hành trình liên tiếb những 
bất hạnh, những nỗi đau như định mệnh trới buộc. Tại sao tác giả 
lại không gộp là một mà lại tách ra hai mảng diễn tả hai phần của 
một cuộc đời? Ỏ đây có thể thấy rõ một ý tưởng nghệ thuật đặc đắc 
của nhà văn trong việc xây dựng hình tượng người nông dân Việt 
Nam. Khách ở quê ra diễn tả đời sống vật lộn của con người cá thể 
đối chọi với vũ trụ, với hoang sơ, đậm đặc chất sử thi làm tôn tầm 
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vóc con người khai phá lên mức hùng tráng. Còn Phiên chợ Giát lại 
phản ảnh sự vật vã của con người với những nỗi đau của cuộc đời, 
sự xúc phạm của một cuộc đời, sự xúc phạm của cộng đồng, của thể 
chế đối với nhân cách ngây thơ, mù mờ. Đây không phải là một sự 
đột biến mà là sự phát triển lôgic, một quá trình vươn tới của đời 
sống, thật đơn độc và đầy bất trác (), 

Đồng nghĩa văn bản trên bình diện cú đoạn cũng xuất hiện trong 
những tác phẩm cùng nơi về một đề tài, cùng toát lên một chủ đề 
tư tưởng, nhưng có những màu sắc biểu cảm - cảm xúc khác nhau 
trong phong cách tường thuật của tác giả. Có thể lấy làm ví dụ hai 
truyện ngấn của Nguyễn Công Hoan: Báo hiếu: trả nghỉa cha và 
Báo hiếu: trẻ nghia mẹ. Hai truyện ngắn có cùng một kiểu nhan 
đề (về kết cấu cũng như về ý nghỉa). Nói về chuyện báo hiếu mà 
thực chất lại là chuyện bất hiếu bất nhần: Cà hai truyện ngắn đều 
được chia thành hai phần: Phần nói về bộ mặt giả nhân, giả nghĩa 
(hiếu) và phần vạch ra cái bản chất xấu xa khồng còn xứng đáng 
là một con người của tên chủ hãng ôtô "Con cọp". Chỉ cớ duy nhất 
một sự khác biệt. Trong truyện thứ nhất, đó là một sự tường thuật 
khách quan, trực tiếp, thẳng thắn, còn trong truyện thứ hai, thì đớ 
là sự tường thuật có vẻ khách quan mà thực chất là theo lối gián 
tiếp, mang một màu sắc mỉa mai, châm biếm, khinh bỉ. Hãy so 
sánh lời tường thuật trong truyện thứ nhất (+) và lời tường thuật 
trong truyện thứ hai (+ +). 

(+) "Bà lão lấy bẩy, theo người bếp lôi ra cửa ban nãy. Đến đường, 
còn đương ngó ngác, chưa rõ nên đi lối nào, thì không biết tâm trí để 
đâu, bà ta lập cập, vấp một cái, ngã xoài ra rãnh cống. Quần áo mặt mũi 
lấm bê bết. Cái tròn tròn vẫn nấm trong tay quăng đi. Bà lão cố sò 
soạng. Khi tìm thấy, bèn gí vào mắt để xem, thì cái tròn tròn ấy là đồng 
hào ván..." 

Mưa để khóc, gió để rên. Rét để cất đứt ruột mẹ người con mà 


(1) Trần Ninh Hồ. Những tang văn sâu sắc và nhiều xúc cảm. Văn nghệ. 1989, số 31. 
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họ đương khen là hiếu tử. 

(++) "Người ấy mặc sô gia. Chứ còn bụng dạ nào mà nghĩ đến áo. 
quần cho chải chuốt. Di trước cữu thì giật lùi từng bước. Lúc nào cũng 
bưng miệng mà khóc, còng lưng xuống mà khóc đến nỗi phải chống gậy. 
Vậy mà có đủ vững được đâu?...Người ta lại sọ hiếu chủ thướng mẹ quá 
mà đập đầu vào quan tài lô chết thì hoài, vì lúc trong bụng bối rối vẫn 
hay sinh liều, nên phải bện cho cái nùn róm để chít quanh đầu. Thì dù 
có đập mạnh đến đâu, cũng không đến nỗi võ sọ... 

Lúc hạ huyệt mói càng thưng tâm. Áo quan chưa ngắm đúng hướng, 
người ấy đã nhảy đánh tụp xuống mà nằm thẳng cẳng ra, ôm chặt lấy mà 
hồ, mà khóc. Rồi quá lám, đến nỗi ngất đi. Nếu bốn năm người không 
lôi dậy, và không tốt khuyên, thì có lẽ người ấy còn muốn sống làm gì! 
Thà đi theo mẹ còn hón chịu bó vớ như chỉm mất tổ. 

Não lòng thay! Bà cụ ð dưới suối vàng, có thiêng chăng tá? Giá bà cụ 
biết rằng mình được con nó báo hiếu, làm đám ma long trọng dường này, 
thì hẳn cũng ngậm cười. Mà nhất là giá bà cụ lại trông thấy trước rằng 
con trai và con đâu nó thưởng mình quá thế, thì chấc lúc "thụ bệnh" cũng 
chẳng đành tâm mà nhắm mắt". 

Đồng nghĩa văn bản trên bình diện cú đoạn trong những trường họp 
được trình bày trên đây, cũng đem lại một hiệu quả thẩm mĩ to lồn cho 
người đọc khi cùng một đề tài, một chủ đề, được phản ảnh ò những khía 
cạnh khác nhau bổ sung cho nhau, bằng những phong cách tường thuật 
phong phú đa đạng. Người đọc sẽ thông qua sự liên tưởng từ văn bản 
đồng nghĩa này sang văn bản đồng nghĩa kia mà cảm nhận và rung động 
sâu sắc hón. Người ta có thể là có lí khi nói: "Chưa chấc chúng ta đã có 
Núi đôi, chưa chắc Núi đôi đã có sức sống đến thế, một khí trong ký ức 
người đọc, thó ca đã có những ÄAfàu tím họa sim của Hữu Loan, Quê 
hương của Giang Nam, Bài thơ về hạnh phúc của Dương Hương Ly..." 
Nhưng nếu nói thế này thì cũng rất đúng: Người đọc ngày nay càng thấy 
Núi đôi hay hón, đạc sắc hón với cái vẻ riêng của nó trên cái nền của các 
tác phẩm "đồng nghĩa" kia. 
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1. CHUẨN MỰC 
1. Chuẩn mực ngôn ngứ 


“Trước hết nói về chuẩn mực ngôn ngữ hay chuẩn mực văn hớa 
của ngôn ngữ toàn dân. Đơ là toàn bộ các phương tiện ngôn ngữ 
được sử dụng đã được mọi người thừa nhận, đã được coi là đúng, 
là mẫu mực trong xã hội và trong thời đại đó, cũng như toàn bộ 
các quy tắc sử dụng của xã hội đối với ngôn ngữ đó. 


2. Chuẩn mực ở cấp độ văn bản 


Còn chuẩn mực ở cấp độ oởn bản cần được hiểu như thế nào? 
Như ta đã biết uỡn bản là đơn uị giao tiếp lớn nhất cửa kiểu lời nói 
viết, nó xuất hiện vừa như là bản in của quá trình hoạt động lời 
nói, như là kết quả hoặc sản phẩm của quá trình này, vừa như là 
"công cụ" được sử dụng trong quá trình hoạt động lời nói làm 
phương tiện cơ bản để đạt tới một mục đích dụng học nhất định. 
Khi xuất hiện như một phương tiện để đạt được một mục đích dụng 
học nào đó, thỉ văn bản được xây dựng theo một mó hình nhất 
định, có tính chất ¿ối ⁄ trong một hoàn cảnh cụ thể; và hiểu như 
thế thì văn bản đớ có tính chuẩn mực. Ví dụ những văn bản hành 
chính, như đơn từ, chứng chỉ, biên bản, những tài liệu pháp lí... là 
những văn bản chuẩn mu/e nếu chúng biểu hiện được tính chính xác 
mính bạch, tính nghiêm túc - khách quan và tính khuôn mẫu trong 
việc sử dụng các từ ngữ có mầu sắc tu từ sách vở vừa phải, các 
phương tiện khuôn sáo hành chính; trong việc sử dụng những câu 
tường thuật mang tính chất rập khuôn theo lối "bàn giấy" khô khan, 
phản ảnh xu hướng phân loại, trình bày chỉ tiết, xu hướng xem xét 
các quan hệ lôgic trong sự thống nhất của các mặt xác nhận và quy 
định; trong việc tuân thủ cáễ hình thức trình bày thống nhất phản 
ánh tính chất "chính thức", tính chất thể chế, kỉ cương của công tác 
hành chính. Ngược lại chúng sẽ là những văn bàn không chuẩn 
mực.nếu chúng lại dùng những từ ngữ chung chung mơ hồ, mang 
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tính chất hình ảnh, biểu tượng để có thể bị bất bẻ, xuyên tạc, 
những từ địa phương, biệt ngữ, tiếng lóng, những từ mang màu sắc 
khẩu ngữ, thông tục; nếu chúng lại dùng những câu hỏi, câu than, 
những từ tình thái và những kiến trúc xen có nội dung đưa đẩy, 
nếu chúng không được trình bày theo những hình thức quy định 
thống nhất. 

Tính chuẩn mực ở các kiểu văn bản khác cũng được hiểu đúng 
như trên. Một công trình khoø học sẽ bị coi là một văn bản không 
chuẩn mực nếu nó có những đoạn viết như xã luận. "Viết như xã 
luận" là viết theo lối thuyết phục người đọc vừa bằng lÍ trí vừa bằng 
tình căm, vừa bằng những luận cứ, luận điểm vững chắc vừa bằng 
những yếu tố ngôn ngữ diễn cảm. Còn trong văn bản khoa học thì 
ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ của trí tuệ, của tư duy lôgíc. 
Nó thuyết phục 1Í trí của người đọc bằng những luận cứ, luận điểm 
và phương pháp tư duy chặt chẽ. Nó không tìm cách tác động vào 

~ tình cảm, ý thức, đạo đức, niềm tỉn... của người đọc bằng những câu 
văn thường là hùng hồn, sôi nổi mà mục đích là động viên, hô hào, 
cổ vũ. 

Hiểu theo tỉnh thần như trên thì sách Lịch sử ố PTC8 (1978) là 
một văn bản thiếu chuẩn mực, vÌ nó có hai chương được đặt đầu 
đề là: Bình linh của lịch sử Việt Nam và Việt Nam thời thơ ếu. 
(Ta biết rằng cái nhan đề là bộ phận không thể tách rời khỏi văn 
bản, là một thành tố của văn bản). Những đầu đề như thế đã sử 
dụng ẩn dụ tu từ (bình mình, thời thơ ấu) nhằm tạo ra hình 
tượng, may lắm chỉ thích hợp với những văn bản khoa học phổ 
cập. Dùng trong SGK, những đầu đề có tính chất văn nghệ như 
trên sẽ làm tổn hại đến tính chính xác trong sách hiếu của học 
sinh về khái niệm khoa học. Thực tế cho thấy khi được hỏi rằng: 
Trong lịch sử Việt Nam, nội dung của giai đoạn "Việt Nam thời 
thơ ấu" là gì? Thì đa số học sinh đã trả lời rằng: Đớ là lúc Việt 
Nam còn bé, còn dại! à 
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3. Chuẩn mực trong tác phẩm nghệ thuật 


Những tác phẩm nghệ thuột (thơ, văn xuôi nghệ thuật) và 
những tùy bút chính luận được xây dựng theo những mô hình / đo 
vốn không có tính chất điều chỉnh mà chỉ có tính chất chỉ hướng. 
'Trong các văn bản nghệ thuật, có thể sử dụng tất cả các phương 
tiện ngôn ngữ của ngôn ngữ văn hớa (như các phương tiện ngôn 
ngữ hành chính, khoa học, báo, chính luận, hội thoại) cả của ngôn 
ngữ không văn hớa (từ địa phương, từ lóng, từ, túc); cơ thể sử dụng, 
tất cả các phương thức trình bày (miêu tà, tường thuật, biện luận, 
trữ tình); có thể sử dụng tất cả các hình thức biếu đạt lời nói (độc 
thoại, đối thoại)... Nhưng như thế không có nghĩa là những văn bản 
nghệ thuật không có tính nhất quán. Trong thơ hay tiểu thuyết có 
cả những đoạn đối thoại, những mẩu tin, những bức điện, những 
thông báo khoa học, những đoạn triết lÍ... nhưng tất cả những cái 
đơ khi đi vào tác phẩm không còn chỉ giữ chức năng giao tiếp như 
chúng vốn có, mà giờ đây chúng đã "được cài tạo về mặt chức năng" 
(chữ dùng của viện sĩ V.V. Vinôgradôp) để hoàn thành một chức 
năng mới: chức năng /hđm mỉ. Bời vì trong tác phẩm văn học, tất 
cả những cái kể trên đã được sàng lọc, chọn lựa, sáng tạo lại, được 
sử dụng như những phương tiện để xây dựng một hệ thống hình 
tượng biểu biện tốt nhất một nội dung tư tưởng - nghệ thuật nhất 
định. Như thế có nghỉa là các văn bản nghệ thuật cũng có chuẩn 
mục của chúng, chứ không phải chúng được tự do, tùy tiện. Chúng 
sẽ không còn là chuẩn mực nếu chúng vỉ phạm những quy luật 
thẩm mỹ, những nguyên tắc của cái đẹp, những truyền thống văn 
học dân tộc, những nét thời đại trong cách cảm nhận, rung động 
nghệ thuật, Chẳng hạn trong Truyện cổ dân gian Tèy Nùng có 
những vàn bản không chuẩn vì đã sử dụng những phương tiện ngôn 
ngữ không phù hợp với thể loại, những cách đặt câu xa lạ với lối 
văn kể trung cổ: . 


+ Nước ruộng vang lên những tiếng bì bỗm: 

+ Cát tuổi thanh niên dấn thân làm vọ một anh chàng người không 
ra người, qủy không ra qủy ấy. 

+ Một cón gió ấm áp thối về, xua tan màn sương đắng xóa đang phủ 
khắp ngọa núi cao ngất fưng trời và đưa theo một làn hướng thoang 
thoảng. k 

Mọi người đều biết rằng thể loại truyện cổ khác với truyện ngắn, 
tiểu thuyết ở chỗ nó không miêu tả những chỉ tiết riêng biệt, cụ thể 
theo cảm hứng riêng của người viết. Truyện cổ không sử dụng kiểu 
ngôn ngữ miêu tả để phản ảnh những mảng lớn của hiện thực. 
Những định ngữ nghệ thuật, những cấu trúc câu cớ giá trị biểu 
cảm, cảm xúc không phù hợp với thể loại nảy. 


4. Văn bản chuẩn mực ˆ 


“Qua những dẫn chứng trên đây ta đã có thể hiểu uãn bản chuẩn. 
mục là văn bàn được xây dựng theo một mô hình nhất định, cố tính 
chất tối ưu trong một hoàn cảnh cụ thể. Đến đây có thể hiểu chuẩn 
mực theo một nghĩa rộng hơn. Văn bản và toàn bộ các văn bản cơ 
thể tạo lập nên chướn mực như là một cái nền, như là một đại 
lượng trung bình nào đó vốn nêu đặc trưng chẳng hạn cho một bộ 
phát ngôn của cùng một ¬gười nói, cho một loạt tức phẩm của cùng 
một tác giã, cho tổ chức của cùng một tác phẩm cụ thể. Chính là 
dựa vào cái chuẩn mực như một đại lượng trung bình nói trên đây, 
mà các nhà nghiên cứu văn bản học có cơ sở khá chắc chấn để 
khẳng định trong số những văn bản còn tồn nghỉ, văn bản nào đích 
thực là vân bản của nhà văn đang được nơi đến, còn văn bản nào 
không phải. Cách làm này đã được thực hiện trong việc cần đính 
chính lại tác giả của một số bài thơ mà các nhà nghiên cứu không 
có ý kiến thống nhất, chẳng hạn một số bài thơ mô. phỏng lối thơ 
Hồ Xuân Hương. 


35 


TIỊ. PHONG CÁCH 
1. Văn bản và phong cách ú 


Phong cách đù được giải thích theo một khuynh hướng nào trong 
ngôn ngữ học, nó cũng được gắn trong truyền thống với khái niệm 
ăn. bản. - : 

Khi hiểu văn bản là một phạm trù tín hiệu học đại cương thì 
uăn bản uà phong cách có mối tương quan với nhau trước hết như 
{à những đặc trưng của hoạt động lời nói. 

Nếu phong cách là thuộc tính quan trọng của hoạt động của con 
người nót chung, và của hoạt động lời nởi nói riêng, thì vấn bđn - 
đơn vị giao tiếp lớn nhất của kiểu lời nói viết - xuất hiện như là 

- ấu tích (bản in) của quá trình hoạt động lời nơi, đồng thời như là 
kết quả của hoạt động lời nới hoặc sản phẩm của nó, đồng thời như 
là công cụ được sử dụng trong quá trình hoạt động lời nói, như là 


» phương tiện để đạt đến mục đích dụng học nhất định. 


3. Phong cách Ÿà khuôn mẫu. 


Là thuộc tính quan trọng của hoạt động lời nơi, phong cách 
(được gọi là phong cách chức năng) chính là những khuôn mẫu xây 
dựng lớp ngôn bản (văn bản và phát ngôn) trong đó thể hiện udi 
của người giao tiếp trong một linh vực hoạt động xã hội nhất định. 
Tiếng Việt có năm phong cách chức năng: hành chính, khoa học, 
báo, chính luận, sinh hoạt. 


3. Phong cách là biện pháp 
Là kết quả, sản phẩm của hoạt động lời nói, phong cách là toàn 
bộ các biện pháp sử dụng ngôn ngữ thích hợp với một ¿hể iogi văn 
bản nhất định. Các ££ /ogi văn bản được phân biệt trên cơ sở sự 


khác biệt về kết cấu, về tu từ. Ví dụ văn bản khoa học trong phong 
: cách khoa học (thuộc cả kiểu tự nhiên lẫn xã hội) chỉa ra các £hể 


36 


loại: sách giáo khoa, chuyên luận, bài báo, luận văn, tóm tất luận. 
văn. Kiểu văn bản chính trị (trong phong cách chính luận) chia rả 
các thế loại: xã luận, tổng quan, nhận xét, tiểu luận... Như vậy ta 
sẽ có phong cách của văn bản sách giáo khoa, phong cách của văn 
bản luận văn..., phong cách của văn bản xã luận, phong cách của 
văn bản tiểu luận... nghĩa là phong cách của một văn bản cụ thể 
(thuộc một thể loại nhất định). 


t 
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu phong cách của văn bản 


Công việc nghiên cứu phong cách của các văn bản cụ thể như 
trên đã nêu, có một ý nghĩa thực hành to lớn về phương diện giảng 
dạy ngôn ngữ trong nhà trường. Chẳng hạn học sinh sẽ biết phân 
biệt cách viết một bài báo khoa học rất khác với cách viết một bài 
phổ biến khoa học, hoặc một bài giới thiệu một tài liệu khoa học 
giáo khoa. : : 

Một bài báo khoa học cần phải được bất đầu bằng việc trình bày 
lịch sử vấn đề, nêu lên tính thời sự của đề tài (lý do chọn đối tượng 
khảo sát), xác định nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Trong ' 
phần chính của bài báo, người viết cần trình bày hệ thống hóa và 
giải thích, cảc sự kiện mà kết quả của cuộc khảo sát đã đạt được. 
Trong phần thử ba, người viết cần đưa ra những kết luận như là 
hệ quả của những cái đã được nói đến ở phần thứ hai, cần tớm tắt 
một cách ngắn gọn những luận điểm cơ bản của bài báo. Bài báo 
thường được kết thúc bằng một bản thư mục, và đôi khi còn được, 
kèm theo một phụ lục, tài liệu mình họa. 

Nhưng nếu là một (đời /iệu phổ biến khoa hộc thì cách viết phải 
khác. Ví dụ: Ỷ 

*Khòi đầu công việc, bạn có thể tìm mưa ba ba con ò các nói đã nuôi 
hoặc mua ö chọ. Ba ba mới nỏ tó kích thước 2-3 cm. Chúng rất năng 
hoạt động và có thể tự đi kiếm än ngay. Ở các nước tiên tiến họ dùng 
bột cá, bột tôm, hoặc lòng đỏ trứng gà để nuôi chúng. Đó là những loại 
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thức ăn tốt nhất nhưng ở ta giá quá đắt. Vì vậy, bạn có thế cho chúng ăn 
thủy trần, các loài giấp xác, giun nhỏ và cá con. Trong bể nuôi chúng, 
nên thả nhiều loại thực vật thủy sinh cùng các loại tôm cá. Trong điều 
kiện của chúng ta, bản thân môi trường đó cũng đã thuận lợi cho nhiều 
loài động vật thủy sinh khác phát triển. Ba ba rất phàm ăn. Nếu cung cấp 
đủ thức an chúng sẽ mau lón.... 
: (Nguyễn Lân Hùng 
Kỹ thuật nuôi ba ba, 
+ Nxb. Nông nghiệp, H. 1992) 
Còn một bài giới thiệu sách có thể đước viết đại loại-như sau: "Cuốn 

sách nhỏ này được xuất bản nhằm mục đích giói thiệu một cách khái quát 
những khái niệm và tư tưởng có bản của có học Niutón cũng như ảnh 
hưởng của chúng đến vật lí học cổ điển. Những khái niệm và tư tưởng có 
bản ấy lại đưọc phê phán dưới ánh sáng của vật lí học hiện đại, nên sách 
này sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho giáo viên vật lý các trường phổ 
thông, học sinh vật lí các trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm 
và các bạn đọc khác ham thích vật lí học". ` 

(Đào Văn Phúc, Nói chuyện 

về cơ học Niướn và vật lí 

học cổ điển) 

- Và, nếu phải viết /ời giới thiệu cho một độp truyện ngắn (thuộc 
ngôn ngữ nghệ thuật) thì chác chắn là sẽ phải viết rất khác. Đây 
là lời tớm tất được in trên trang bìa cuối cùng của`tập truyện Heo 
may gió lộng: 


*..Cón mưa bắc cầu qua hai mùa nóng lạnh. Bên này cầu đã là cái 
heo heo của làn sướng bụi. Mùa thu tài tình đã chế tạo ra hói sướng kỳ 
ảo và nhẫn tâm như bản chất thiên địa, ngất đoạn sự sống bề ngoài của 
mỗi chiếc lá cây. Lá bàng bị thiêu đốt hết màu xanh, vàng ửng lên cái 
chết bất đắc kỳ tử. Cây gầy gùa một cách thanh nhã, tướng hợp với ngọn 
gió thu vì vút giăng tó tình..." 


IV. MÀU SẮC TU TỪ 
1. Màu sắc tu từ 


Màu sắc ¿z từ (học) là một trong các khái niệm cơ bản của 
phong cách học: với nó người ta sẽ đi đến những khái niệm khác 
như phương tiện tu từ, biện pháp tu từ. 

Màu sắc tu từ là khái niệm phong cách học chỉ phần thông tin 
có tính chất bổ sưng bên cạnh phần thông tin cơ bản của một thực 
từ, Nơi cách khác, màu sắc tụ từ là khía cạnh biểu cảm, cảm xúc, 
bình giá, hoàn cảnh của ý nghĩa của từ, bên cạnh khía cạnh sự vật 
lôgic của ý nghĩa. Đa số các từ trong ngôn ngữ chỉ có phần thông 
tin cơ bản (còn gọi là ý nghĩa biểu vật, như: bàn, ghế, tốt, đẹp, đi, 
lại, rất..) Nhưng trong ngôn ngữ cũng có nhiều từ, ngoài phần 
thông tín cơ bản ra, còn có thông tín 6ốổ sung (còn gọi là ý nghĩa 
biểu niệm, như: lẻn, chuồn, sáng dạ, nguyệt, lệ, phu nhân...) Màu 
sắc tu từ chính là ý nghìa biểu niệm. I.V.Aếnôn. xác định ý nghĩa 
biểu niệm như sau: "Khi xem xét thông tín được chứa đựng một 
cách tương ứng trong thông báo trên cấp độ các từ, có thể thấy 
rằng các từ bên cạnh ý nghỉa biểu vật nêu rõ đối tượng của lời nói 
côn có ý nghĩa biểu niệm vốn được hình thành từ những thành tố 
cảm xúc, biểu cảm, bình giá và phong cách chức năng'(Ù) 


9. Các thành tố của màu sắc tu từ 


Thành tố phong cách chức năng “của ý nghĩa trong từ nảy sinh 
ra trên cơ sở những liên tưởng thường xuyên gấn với cách sử dụng 
thông thường từ đó trong những phạm vì lời nói nhất định, hoặc 
những hoàn cảnh trao đổi nhất định, ví như trong ngôn ngữ khoa 
học, trong các giấy tờ hành chính, trong thơ ca, trong trao đổi sinh 
hoạt hằng ngày, trong các phạm vì trao đổi có tính chất nghề 
nghiệp, có tính chất xã hội. Chẳng hạn, màu sắc (phong cách chức 


(TTV  Ácnôn. Phong cách học tiếng Anh hiện đại. L... 193, tr. 7. 


năng) thơ ‹a cổ của các từ nguyệt, iệ, màu sắc ngoại giao trang 
trọng của từ phư nhân, diễn uăn, đáp từ... Đối với văn bản, mờừu 
sắc phong cách chức năng vốn mang thông tin về khả năng cố định 
một văn bản vào một phạm ví giao tiếp này hay khác, chắc chán là 
thuột tính của bất kì một uăn bản nào, và được dùng làm căn cứ 
để đưa một văn bản vào một phong cách chức năng cụ thể. - 

Thành tố cảm xúc của ý nghĩa trong từ có quan hệ với phạm vi 
trí giác tình cảm - cảm xúc, một cách tướng ứng cái từ được tu sức 
về mặt cảm xúc diễn đạt thái độ cảm xúc đã được củng cố một cách. 
bình thường của các thành viên trong cộng đồng ngôn ngữ đối với 

. cái biểu vật vốn có tương liên với từ này, ví dụ màu sắc cảm xúc 
của các từ: tặng (thân mật), biếu (kính trọng), xơi (sang trọng), 
chén (nới vui), bét (khinh zẻ), lẻn (khinh miệt)... 

Thành tố biểu cảm - hình tang của ý nghĩa trong từ có tương 
quan với phạm vi phẩm chất của sự trí giác hình tượng - cảm tính, 
sự tri ghíc này phản Ảnh tính tương liên đã được củng cố trong thực 
hành ngôn ngữ của cái từ cụ thể đớ với một khách thể nào đó, 
thông qua việc nêu ra đối tượng hoặc dấu hiệu khác, ví dụ các từ: 
con lừa, con cáo, con khướu, cái nấm... (để chỉ người). 

Thành tố bình gió trong ý nghĩa của từ tương liên với phạm vi - 
trí giác có tính chất bình giá lí trí. Ý nghĩa bình giá diễn đạt 
thái độ được củng cố thường xuyên của các thành viên trong 
tập thể ngôn ngữ đối với cái biểu vật có tương liên với từ theo 
kiểu "tán thành - không tán thành", Ví dụ: tình báo - gián điệp, 
khởi nghĩa - nổi loạn, lãnh tụ - đầu sỏ, kiên cường - Hợp cố, bạn 
chiến đấu ~ đồng bọn. — 

Đối với văn bản, màu sắc biểu cửm, cảm. xúc, bình giá (đôi khi 

' được gọi gộp là màu sắc ¿h4? sự ¿u £ừ học) vốn diễn đạt thái độ, 
tình cảm, sự trí giác hình tượng của tác giá đối với các biến cố được 
miêu tả - được biểu hiện trong đínÄ hình tượng của văn bản và 
được hiện thực hớa trong toàn bộ cơ cấu của văn bản (trong kết cấu 
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của nơ, trong sự lựa chọn các phương tiện diễn cảm, trong việc tạo 
lập các biện pháp tu từ, trong bản thân ngồn ngữ của tác phẩm...). 
Màu sắc thật sự tu từ học này chỉ có thể có được trong những văn 
bản nghệ thuật, cũng như trọng một số văn bản chính luận. 


'3. Thuyết mình phong cách của văn bản 


Công việc cố định một văn bản vào một phạm ví giao tiếp này 
hay khác, hay chính xác hơn công việc £huyết mình phong cách của 
văn bản thường không phải là thật dễ dàng như người ta tưởng. Bởi 
vì tất cà các văn bản ta gặp không phải bao giờ cũng ở dạng thuần 
túy, tiểu biểu, mà thường là kết quả của một sự kết hợp sử dụng 
theo một tÍ lệ cho phép giữa những yếu tố rất đa dạng thuộc nhiều 
phạm vi giao tiếp, trước hết là giữa những yếu tố trung hòa và 
những yếu tố đặc trưng phong cách. VÍ dụ muốn xác định phong 
cách, kiểu và thể loại của văn bản dưới đấy, ta cần phân tích những. 
phương tiện từ vựng, cú pháp, tư từ đã được tác giả sử dụng, trong 
sự liên hệ đối chiếu với những đặc trưng phong cách, những đặc 
điểm ngôn ngữ của các phong cách chức năng của tiếng Việt. 

+ YẨn sau bộ mặt tưới sáng, ánh nắng mặt trồi quanh năm rực rõ, 
cây xanh hoa trái bốn mùa, khí hậu nhiệt đói che giấu bộ mặt ngầm khắc 
nghiệt, nguy hiểm..Những sự cố kể trên không còn là những trò đùa ngẫu 
nhiên mà thật sự trồ thành hiểm họa. h 

Ban đầu những mầm mống phá hoại xuất hiện dường như vô hình, 
theo thồi gian ãn sâu lan tỏa và rồi bộc lộ khuôn mặt khốc hại. Dối 
tượng bị sản đuổi là nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, nông sản. Nếu 
làm một thống kê đầy đủ những máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu bị hư 
hại, chỉ riêng trong những ngày trồi nồm đặc biệi ö miền Bắc Việt Nam 
chấc chắn người ta phải kinh hoàng kéo lên một hồi cỗi báo động. Dây 
không phải là lối nói ẩn dụ mà là một đề nghị nghiêm túc của người lãnh 


đạo chương trình kỹ thuật nhiệt đói, Giáo sư tiến sĩ Vũ đình Cự: Cầncó ,- 


một hình thức báo đống nghiêm túc vào những ngày độ Ấm tăng cao nguy 
hiểm như đã báo động vói lụt. 
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Thiên nhiên Hoàn thành các tác phẩm phá hoại như thế nào? Độ ẩm 
cao, nhiệt độ, bức xạ, mật trồi, các loại vi sinh vật ăn mòn, các chủng 
loại nấm mốc và tập hộp tất cả những yếu tố đó lại cùng với thồi gian, 
tác phẩm phá hoại hoàn thành. Kim löại bị ăn mòn, đánh thủng. Vật liệu 
pê-li-me bị già hóa, suy giảm. Thiết bị điện từ rất nhậy cảm với độ ẩm 
bị hư hỏïig, độ tin cậy giảm. Thiết bị quang học bị nấm mốc...". 

(Bích Hà) 

Văn bản trên đây, phân tích thì thấy nội dung nói về tác động 
nguy hiểm của khí hậu nhiệt đới đối với máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu; cách diễn đạt có hình ảnh sinh động, hấp dẫn, sử dụng nhiều 
phương tiện tu từ và biện pháp tu từ: 

- Từ ngữ miêu tả: ánh nắng mặt trời quanh năm rực rỡ, cây 
xanh hoa trái bốn mùa. b 

- Ẩn dụ tu từ: bộ mặt tươi sáng, bộ mặt ngầm khắc nghiệt, 
khuôn mặt khốc hại, đối tượng bị sản đuổi. 

~ Câu hỏi tu từ: Thiên nhiên hoàn thành các tác phẩm phá hoại 
(nghịch dụ) như thế nào? 

- Câu có hệ từ "là" để giải thích: Những sự cố kể trên không còn 
là... Đây không phải là lối nói ẩn dụ... 

~ Câu có đề ngữ để nêu nguyên nhân: Độ ẩm cao, nhiệt độ, bức 
xạ, mặt trời... và tập hợp tất cả những yếu tố đó lại cùng với thời 
gian, tác phẩm phá hoại hoàn thành. 

- Câu ngắn nối tiếp nhau chỉ kết quả: Kim loại bị än mòn. Vật 
liệu pô-li-me bị già hớa. Thiết bị điện tử...bị hư hỏng...Thiết bị 
quang học bị nấm mốc... 

Có những kiến thức về các phong cách chức năng của tiếng Việt, 
thì sau khi phân tích như trên, có thể xác định rằng ván bản này 
được viết theo phong cách khoa học (tiểu phong cách khoa học phổ 
cập), kiểu văn bản khoa học tự nhiên, thể loại bài báo. 
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4. Xác định màu sắc tu từ của văn bản 


Công việc xác định màu sắc biểu cảm - cảm xúc - bình giá của 
văn bản nghệ thuật chính là công việc phân tích thái độ, tình cảm, 
góc nhìn nghệ thuật của tác giả thông qua sự thuyết minh hệ thống 
hình tượng của văn bản. 

Chẳng hạn, ta thử giải thích lí do nghệ thuật của bức tranh miêu 
tả của Nguyễn Du: 

"Đùng dùng gió giục mây uần 

Một xe trong cõi hồng trần như bay" 

'Tấm thân mười lắm mười sáu tuổi của Thúy Kiều trong hoàn 
cảnh lúc này thì có thứ tình cảm gì có thể miêu tả bằng những từ 
mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ Nguyễn Du lại mô tả một cơn dông 
đang kéo đến đúng lúc Thúy Kiều từ nhà trọ theo Mã Giám Sinh 
lên đường đi Lâm Tri, và chiếc xe vội vàng chạy trốn mưa? Đứng 
về tấm lòng Nguyễn Du mà xét thì Nguyễn Du coi việc ra đi này 
của Thúy Kiều có khác gì một cảnh cướp giật, cuộc đời hung bạo 
cướp giật mọi con người lương thiện, bé bỏng, yếu hèn. Một chiếc 
xe lao vun vút, ồn ào, dữ tợn. Những âm thanh đữ dội, nhịp điệu 
vội vàng. Có một cái gì như thế lực bạo tàn của định mệnh, cướp 
đi một bóng người bé bỏng, yếu hèn. Thì đó đúng là thân phận của 
cô gái thơ ngây bị vứt vào cuộc đời bão táp. Nguyễn Du tả chiếc xe 
đó, những âm thanh đó đúng là nói lên điều đó. () 


V. PHƯƠNG TIỆN TU TỪ 
1. Phương tiện tu. từ 


Những phương tiện tu từ là những phương tiện ngôn ngữ mà 
ngoài ý nghĩa cơ bản ra chúng còn có ý nghĩa öổ sung, còn có mòu 
sốc ứu từ. Những phương tiện tu từ từ vựng, ngữ nghĩa, cú pháp 
đều khác biệt đối lập tu từ học với những phương tiện frưng hòa 


(1) Ví dụ phân tích của Giáo sư Lê Trí Viễn. 
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từ vựng, ngữ nghĩa, cú pháp. 
2. Phương tiện tu từ văn bản " 


Những phương tiện tu từ uăn bản cũng cần được định nghĩa một 
cách nhất quán với các cấp độ khác nhau của ngôn ngữ. Đặc biệt 
có một sự tương đồng trong phương thức cấu tạo giữa các phương 
tiện tu từ cú pháp với phương tiện tu từ oän bản. Do đó, trước hết 
hãy nói về những phương tiện tu từ cú pháp. 

Phương tiên tu từ củ pháp là những kiểu câu ngoài nội dung 
thông tin cơ bản ra còn mang theo phần thông tin bổ sung có màu 
sắc tu từ do được:cải biến từ kiểu câu cơ bản (có kết cấu Chủ ngữ 
¬ VỊ ngữ hay C-V), tức là những kiểu câu có thành phần được thu 
gọn, hay thành phần được mở rộng, hoặc thành phần được đảo trật 
tự. Căn cứ vào ba phương ?húc cải biến (thu gọn, mở rộng, đảo trật 
tự) phương tiện tu từ cú pháp được chia ra: a) phương tiện tu từ: 

: cú pháp được hình thành từ phương thức £&z gọn gồm có: tỉnh lược, 
im lặng, câu đặc biệt, ghép liền; b) phương tiện tu từ cú pháp được . 
hình thành từ phương thức mở rộng gồm có: lạp, liệt kê, trùng điệp, 
ghép nối, kiến trúc có "thì", kiến trúc có "là", câu xen; và c) phương 
tiện tu từ cú pháp được hÌnh thành từ phương thức đảo trệt t gồm 
có: đảo ngữ, cách quãng, biệt lập. 

Cũng giống như phương tiện tu từ cứ pháp, những phương tiện 
tu từ uän bản được cấu tạo nên do kết quả của ba kiểu cải biến có 
giá trị về tu từ học bên trong cấu trúc của mô hình trung hòa (mô 
hình không được đánh dấu về tu từ học): rút gọn mô hình văn bản, 
mở rộng mô hình văn bản, và đảo các thành tố của mô hình vân 
bản. Những phương tiện tu từ văn bản, như vậy, là những mô hình 
được đánh dấu về tu từ học của các văn bản, đi vào mối quan hệ 
hệ hình với mô hình không được đánh đấu về tu từ học (trưng hòa) 
của văn bản. Cấu trúc PÐ - PC - PK được coi là mô hình trạng, 
hòa, trong đó PÐ là phần đầu, PC - phần chính và PK - phần kết. 


“4 


Tuy nhiên, tùy theo những mô hình khác nhau (cứng rắn, thông 
dụng, tự do) mà sự cái biến có những mức độ khác nhau. 

Những mô hình cửờg rán trong thực tế là không thể bị rút gọn; 
ngay các trình tự tiếp nối của các thành tố trong những mô hình 
này cũng không thể thay đổi. Bởi le, đối với những kiểu văn bản 
thuộc mô hình cứng rắn này thì bản thân cái mô hÌnh là phương 
tiện cơ bản tạo nên tính toàn vẹn của chúng và tính đúng đấn 
trong giao tiếp của chúng €), )_Ta hãy nhớ lại những khuôn mẫu quy 

, định nghiêm ngặt của các văn bản hành chính. Ỏ đây nếu có những 
sự thay đổi thì chỉ là những sự thay đổi theo phường thức mở rộng 
không có giá trị về - tu từ học, nghĩa là chỉ được dùng làm phương 
tiện cHỈnh lí nội dung của văn bàn bằng cách lặp lại những mảnh 
đoạn có cùng kiểu cấu trúc của văn bản, hoặc bằng cách sử dụng 
các loại chú thích, chú giải, cước chú v.v... Chỉ có ở những mô hÌnh 
tự do (cùa những văn bản nghệ thuật và phần nào của những văn 
bản chính luận), và trong một số trường hợp, ở những mô hÌnh 
thông dụng, thì những sự biến đối trong mô hình mới có thể có ý 
nghĩa tu từ. 


3. Ba phương thức cải biến của ba nhóm phương tiện tu 
'từ văn bản 


Dưới đây, chúng ta sẽ lần lượt xem xét ba nhớm phương tiện tu 
từ văn bản vốn đựa vào ba phương thức cải biến đã nói ở trên: rút 
gọn, mở rộng và đảo trật tự. 


a) Rúi gọn 


Nhớm thứ nhất của những phương tiện tu từ ở cấp độ văn bản 
hình thành trên cơ sở rứ¿ gọn mô hình văn bản, tức sự lược bỏ có 
giá trị tu từ một hoặc một vài thành tố của mô hình văn bản. 


(1K  Côgipnicdva. Fê các phương diện của tính liên kết tong văn bản với tư cách 
là một chính thế.- Trong cuốn: Cú pháp văn bản. M.. : Khoa học, 1979, tr.-49-67. 
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Trong các văn bản nghệ thuật có thể lược bỏ bất kỳ lốc giao tiếp 
nào, cũng như các chỉ tổ (dấu hiệu bên ngoài) của văn bản, thậm 
chí lược bỏ cả cái đầu đề của nó. 


Trong tác phẩm thơ /#Ø đình, cái thế giới bên trong của nhân vật 


trữ tình được diễn đạt bằng hình thức đối ¿hoại bên trong, do vậy 
mà không cần thiết xác định sự tiếp xúc hiển minh của đầu đề. Sự 
khuyết thiếu của đầu đề trong nhiều trường hợp có giá trị tu từ, vì 
nó đã tạo ra hiệu quả đồng cảm của người đọc đối với những rung 
động của nhân vật, vì nó đã làm xích gần lại, đôi khi đã đồng nhất 
người đọc và nhân vật. Ví dụ: 
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Không dề 

Đâu đây trong cuộc dời thường 
Của em, Ngày thứng uui buồn có anh 

Như niềm hị uọng mong manh 
Cầm tay rồi lại hóa thành giấc mơ 

Mạt trời dầm thắm thiết tha 
Mà tia nắng ấm bên ta uô hình 

Nghỉ uề anh nghỉ uề anh 
Mo hay thục cùng không dành trong em 

Chỉ khi buồn khổ yếu mềm 
Nâng em dạy, có lòng tìn một người 

Anh là thục dấy ơnh ơi 
Trong em sáng tnột một trời thân yêu 

Ta như hai dứa trẻ nghèo 
Quả non chỉ dám nâng nìu ngắm nhìn: 

Đừng bao giờ nhé chín thêm 
Sợ tan mốt giấc mơ em - một thời... 

(Phan Thị Thanh Nhàn) 

Việc lược bỏ phần mở đầu là nét đặc biệt của truyện. 


ngán hiện đại. Sự khuyết thiếu phần trình bày (gọi theo lối truyền. 
thống) dẫn dất người đọc đi ngay vào bề sâu của những biến cố 
được miêu tả, dường như làm cho người đọc trở thành người tham. 
gìa, hoặc người quan sát trực tiếp những biến cố đó. Cơ thể kể làm 
dẫn chứng những truyện ngấn có lược bỏ phần mở đầu, như: W7 
hành (của Nguyễn Ái Quốc), Oản tà roàn, Thanh! Dại, Báo hiếu: 
trả nghỉa mẹ (của Nguyễn Công Hoan)... 

Trong những truyện ngắn loại này, văn bản bắt đầu ngay bằng 
đối thoại giữa các nhân vật, đi thẳng vào lời nơi trực tiếp của họ: 

"- Đây có phải nhà ông chủ ô tô "Con Cọp" hay không? 

- Phải, ông hỏi gì? ` 

- Thưa cụ, ông chủ có nhà không 4? 

- Ông ấy đi vắng chưa về. 

- Thưa cụ, tôi hỏi thế này khí không phải, cụ có phải là cụ sinh ra ông 
chủ tôi không ạ? 

- Không phải, con vú già đây!" 

' (Nguyễn Công Hoan. Báo hiếu: trả nghửa- mẹ) 

Một kiểu lược bỏ khác cũng cớ giá trị tu từ là kiểu lược bỏ phần 
kết thúc, khái quát. Trong trường hợp này, người đọc không bị buộc 
phải có một kết luận chung hoặc một kết thúc đứt khoát đối với các 

. biến cố, mà được cung cấp những thông tỉn để có thể tiếp tục suy 

luận, khái quát, đi đến những kết luận đặc biệt theo cách giải thích 
riêng của mình đối với nội dung văn bản. VÍ dụ truyện Giấc mơ của 
Pham Thị Hoài có đoạn cuối như sau: 

"Dứt lồi, nó tung tẩy đi tiếp, cái đuôi hoe vàng ngoe nguấy. Tói một 
gốc cây. Nó phếch chân lên tè rồi tại nhấn nha đi. 

Thấy bóng B, tôi vội vàng lánh mặt và bừng tỉnh". 

Cái kết thúc của giấc mơ cũng là kết thúc của truyện ngắn. Tác 
giả không cơ lời lí giải, miêu tả nào thêm. Câu chuyện hoàn toàn 
bị cô lập trong một thế giới ước lệ, không có một mảng thực tại nào 
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để so sánh, đối chiếu. Lối kết cấu cát bỏ phần kết luận như vậy 
khiến người đọc phải tự mình phán đoán ý nghĩa của truyện, - 

Truyện Mảnh (răng -cuối rừng của Nguyễn Minh Châu có thể 
đừng ở chỗ hai người chia tay, nhưng nhà văn muốn cho độc giả 
được biết trọn vẹn câu chuyện nên cho anh lái xe tỉm đến tận lán 
đội nữ côñg nhân của Nguyệt. Việc này rất dễ £hành ra nhạt và rơi 
vào kiểu "có hậu" vui vẻ dễ dãi, nhưng ngòi bút của Nguyễn Minh 
Châu đã Ít nhiều vượt qua được tình huống ấy. Anh lái xe lại không 
gặp Nguyệt. Nguyệt cũng như mảnh trăng cuối rừng kia, cứ ẩn 
hiện thấp thoáng trước tầm mắt và tầm tay với của anh (Ủ, 

Việc Íược bỏ các phần //ên kết có tác dụng di chuyển những điểm 
nhấn vào tính tương liên ngữ nghĩa hàm ẩn giữa các mành đoạn 
qủa văn bản, khiến người đọc phải đi tìm trong số một loạt trường 
hợp, những mối liên hệ về nghia sâu hơn giữa những biến cố, sự 
kiện được miêu tả, mở ra một khả năng giải thích tự dơ hơn những 
mối liên hệ này. Một điểm cần chú ý là khi rút gọn các lốc liên kết 
như vậy, thì trật tự tiếp nối của các mảnh đoạn của văn bản sẽ có 
một ý nghĩa đặc biệt, nghĩa là khó có thể thay đổi đổi được nếu như 
không muốn làm mất đi cái giá trị biểu hiện của văn bản. Diều này 
được minh họa khá rõ trong ví dụ dưới đây: 


Hồ cá Yên Duyên Ẫ 

'Hồ cá Yên Duyên thật là đẹp. Quanh hồ, ven bồ sông, bò máng, cây 
nối cây chạy 'dài, soi bóng rập ròn xanh. Giữa những rặng cây ấy, mọc 
lên một cái lều canh cá. Hai mươi sáu cụ già tự nguyện ra sống giữa cảnh 
trăng nước này. Họp tác xã trang bị cho các cụ những đụng cụ cần thiết: 
chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, chum vại, ấm chén pha trà. 

Trăng thanh. Gió mát. Bốn mùa nối nhau đi qua. Tháng hai thóm dịu 
hoa xoan. Tháng ba thoảng hướng hoa nhãn. Tháng chạp ấm hương chuối 


„_ Œ) Nguyễn Văn Long. Vé đẹp mảnh măng cuối rừng. Văn nghệ, 14-11-1992. 
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dậy màu trứng cuốc. Bốn mùa cây gọi chim về. Mùa đông có những con 
chim bé xiư rúc vào mái rạ tránh rét. Mùa xuân, chim én chao liệng trên 
mặt hồ. Chỉm én đâu hàng ngàn con dọc đường dây điện dăng từ cánh 
đồng này qua cánh đồng kia. Đến mùa thu hoạch cá, vịt trồi, giang giang, 
kéo nhau về đậu trắng lối đồng. 

Giấc ngủ của các cụ những đêm hè thật tuyệt. Gió lộng bốn bề. Tiếng 
cá quẫy, cá bói trong giấc ngủ thiu thiu. Bọn cá trắm đóp cỏ bên bổ, 
Chốc chốc một con nhảy tung lên đụng vào gốc cây rồi bật xuống nước 
đánh sầm như người ngã. Đàn cá đang ăn giật mình kéo nhau chạy tào 
rào như trồi đổ cón dông. 

(Võ Văn Trực) 

Ba đoạn: van dường như được lắp ghép một cách rời rạc, ngẫu 
nhiên mà thực ra rất hài hòa, thống nhất, mặc dù không có những 
câu văn liên kết chúng lại. Những liên hệ ngữ nghĩa ẩn hiện như 
thúc đẩy người đọc tưởng tượng ra bao điều kÌ thú của cảnh sống 
hòa hợp tuyệt diệu giữa thiên nhiên và con người. Trật tự tiếp nối 
của các mảnh đoạn, các câu không thể bị thay đổi, nếu không muốn 
làm cho vàn bản trở nên khó hiểu và mất hết tính hoàn chỉnh nghệ 
thuật. Chẳng hạn, "Trăng thanh. Giớ mát. Bốn mùa nối nhau đi 
qua" không thể đổi thành "Bốn mùa nối nhau đi qua. Gió mát. 
Trang thanh". Bởi vì nếu đổi như thế thì không thể viết tiếp: 
"Tháng hai... tháng ba..". Còn "Bốn mùa nối nhau đi qua... Bốn 
mùa cây gọi chim về..." cũng không thể đổi thành: "Bốn mùa cây 
gọi chim về... Bốn mùa nối nhau đi qua...". Bởi vì chỉ sau câu "Bốn 
mùa cây gọi chim về..." thì mới kể và tả tiếp được: "Mùa đông có 
những con chim bé... Mùa xuân chim én... Đến mùa thu hoạch cá, 
vịt trời, giang giang..." Ngay trình tự các mùa: đông, xuân, thu... 
cũng là để chuẩn bị sự xuất hiện của mùa hè trong mảnh đoạn 
cuối: "Giấc ngủ của các cụ những đêm hè thật tuyệt...". 

Giá trị tu từ học của sự lược bỏ lốc liên kết được biểu hiện một. 
cách rõ rệt hơn trong những trường hợp thà tác già cố ý sử dụng 
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4-PCHV8. y 


những phương tiện đồ hình để tách biệt rạch rồi những lốc giao 
tiếp. ` ‹ 

Truyện ngắn Ođn ¿è roàn của Nguyễn Công Hoan được chia 
thành ba phần, phần nọ cách phần kia chỉ bằng ba dấu sao 9 NT) 
ngoài ra không có một câu liên kết nào. Phần một (chủ yếu là phản 
ảnh cuộc đối thoại giữa Nguyệt với Phong) bát đầu bằng lời thoại 
của Nguyệt: § 

"- Anh Phong, thế anh định bỏ chết tôi à? Không trách người ta bảo 
đàn ông là bạc tình, có oan tí nào đâu! Tôi vì nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, 
nào những là lấy nhau, nào những là án đời ð kiếp cùng nhau...". 

Phần hai (chủ yếu là phản ảnh cuộc đối thoại giữa Nguyệt và 
Bác: 1 

"- Chết chữa! Thế mọ định uống thuốc thôi thai thật đấy à?", 

Phần ba (chủ yếu là phản ảnh cuộc đối thoại giữa Nguyệt và bà 
đỡ) bất đầu bằng câu hỏi của bà đỡ: 

Bà đẻ con so hay con rạ?" 

Lấc giao tiếp cơ bản cuối cùng của truyện được ngàn cách bởi 
dấu chấm lửng đầu dòng (...: 

*„. Ngày chủ nhật, sau khi Nguyệt đẻ, có mấy bọn người ð Hà Nội 
sang, vào nhà thương thăm". 

Đọc hết chuyện người đọc mới vỡ lẽ ra là cô gái hư hỏng đã ngủ 
với nhiều người, ai cũng tưởng là con mình, cuối cùng đứa bé mới 
đẻ có nước da lại đen như cột nhà cháy, là minh chứng cho cái 
nhầm của mọi người. Khi đó, trở lại cách kết cấu truyện, người đọc 
mới thấy rõ dụng ý nghệ thuật của tác giả khi lược bỏ tất cả những 
dấu hiệu liên kết bằng ngôn từ (thay vào bằng dấu ba sao, đấu 
chấm lửng). Đơ là cách làm tăng cường tính hài hước, mÌa mai của 
câu chuyện: Do người đọc phải loay hoay tự tÌm một cách hiểu đúng 
về mối liên hệ ngầm ẩn giữa ba màn đối thoại mà tính kịch được 
nhân lên và hiệu quả bất ngờ đã đem đến những rung động thẩm 
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mĩ sâu đậm. 

Phương tiện tu từ văn bàn "lược bỏ lốc liên kết" còn tìm được 
một sự biểu hiện độc đáo hơn. Đớ là trường hợp của truyện ngán 
Chút thoáng Xuân Hương của Nguyễn Huy Thiệp. Truyện ngắn 
này gồm ba truyện, tương đối độc lập với nhau, giữa chúng không 
có mối liên hệ hÌnh thức nào đáng kể, ngoài yếu tố đầu đề và một 
lời đề từ chung: 

Chút thoáng Xuân Hương 


(Đề từ) 
Truyện. Truyện Truyện 
thứ nhất thú hai thủ ba 
Một buổi sáng Đám ma ông phủ Cuộc gặp gỡ 
của Tổng Cóc. Vĩnh Tường. . của một diễn viên 
Những suy nghĩ Suy nghÏ của sắm vai Chiêu Hổ 
của nhân vật này Ấm Huy trong phim về 
Tiếng khóc Xuân Hương với 
của Xuân Hương một thiếu phụ 
nông thôn trong 
một chuyến đi... 


Các phương tiện ngôn ngữ khả di có thể liên kết ba truyện này 
với nhau đều bị lược bỏ. Thậm chí ba đầu đề cũng được tách biệt 
hẳn nhau (Truyện thứ nhất. Truyện thứ hai. Truyện thứ ba). Tác 
giả đã phác họa ba mảng thực tại khác nhau và những con người 
gần như chẳng có liên hệ gì với nhau, xa nhau cả trong không gian 
và thời gian. Song thực ra vẫn có mối quan hệ ngầm ẩn liên kết 
các nhân vật trong ba truyện được thể hiện trong hình bóng Xuân 
Hương, dù rằng nàng không xuất hiện trực tiếp. Chỉ có hình bóng 
của nàng trong suy tư của các nhân vật, chỉ có cách cảm nhận về 
nàng của từng người, từng thời đại. 
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Lối kết cấu lược bỏ lốc liên kết có tác dụng nêu rõ những mảnh 
hiện thực đối xứng nhau, tương phản nhau làm nổi bật tính chất 
khách quan của vấn đề, của những kiến giải khác nhau về một thực 
tại. Lối kết cấu này rất hay được sử dụng trong nghệ thuật điện 
ảnh, đặc biệt là trong những phim của Mỹ - Latinh (Brêdin, 
Mêhicô), khi mà đạo diễn cho chuyển từ cảnh này sang cảnh kia 
một cách rất bất ngờ, dường như chẳng có tính lôgic gì cả. Song 
người xem chỉ ngỡ ngàng phút đầu, ngay sau đơ đã tự mình tìm 
thấy ngay mối liên hệ sâu xa và gắn bó chặt chẽ giữa hai cảnh, 
tưởng là không ăn ý gì với nhau. Ví dụ đang cảnh Rita khuyên 
Maria nên bay sang Maiami (Mỹ) để giành lấy Hoan Cáclốt mà lấy 
anh ta, không để cho cô gái Mỹ cướp mất, thì tiếp ngay, rất bất ngờ 
một cảnh khác, không phải ở Mê hi cô, trong ngôi nhà mà họ đang 
nói chuyện mà ở bên Mỹ: Cảnh Hoan Các lốt và cô gái Mỹ đang 
hôn nhau, và cô gái nói: Em mong muốn rằng từ nay anh sẽ không 
xa em nữa (} Những cảnh được chuyển đột ngột như vấy làm nên 
một thủ pháp điện ảnh đặc sắc của Mỹ - Latinh. 


5) Mở rộng 


Nhóm thứ hai của những phương tiện tu từ ở cấp độ văn bản 
hình thành trên cơ sở mở rộng mô hình văn bản, tức bằng cách sử 
dụng hai phương thức cơ bản: /ớp và xen. Láp có thể là lặp lại toàn 
bộ hay chỉ lặp lại bộ phận, một trong những lốc của văn bản. Còn 
xen là đưa vào trong thành phần của mô hình một lốc không có mối 
liên hệ trực tiếp với nội dung của các lốc khác. 

Lập toàn bộ (hay toàn phần) một trong những lốc giao tiếp - tức 
lặp lại một lốc với với sự đổ đầy từ vựng và -ngữ pháp của nó - 
thường được dùng trong các tác phẩm thơ dưới hình thức điệp 
khúc. Điệp khúc là đấu hiệu kiến trúc của các bài ca, của các ca 
khúc, do đó việc dùng điệp khúc trong các thể loại thơ sẽ tạo ra 
hiệu quả gây ấn tượng về một tổ chức tiết tấu đặc biệt, ấn tượng 

(1) Xm. Phim Đơn gián, tôi là Maria của Mehicô do Valemin Pimxơtanh đạo điến. 
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về một ca khúc. Ví dụ: 
Bài Tứm tư trong từ của Tố Hữu đã lặp lại một điệp khúc gồm. 
4 dòng thơ: 

Cô đón thay là cảnh thân tù? 
Tai mỏ rộng và lòng sôi rao rực 
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức 
Ô ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu! 
Đây âm u đôi ánh lạt ban chiều 
Len nhẹ nhẹ qua rào ô cửa nhỏ 
Dây lạnh lếo bốn tường vôi khắc khổ 
Đây sàn lim, manh ván ghép sầu u... 
Cô đơn thay là cảnh thân tù! 
Tai mỏ rộng và lòng sôi rạo rực 
Tôi lắng nghe tiếng đòi lăn náo núc 

„ Ô ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu 
Nghe chỉm reo trong gió mạnh lên triều 
Nghe vội vã tiếng đói chiều đập cánh 
Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh 
Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về... 

Điệp khúc được lặp lại đều đặn làm cho bài thơ có tính chất chư 
kÌ, có tác dụng xoáy sâu vào một ý tưởng chủ đạo, một hình tượng 
trung tâm, rất thích hợp với những thể thơ như sử thi và trữ tình. 

Bài Nhớ đồng của Tố Hữu còn đặc biệt hơn, nó cớ hai điệp khúc 
khác nhau (về ngữ nghỉa và về cấu trúc), cả hai đều được lặp lại 
trong bài thơ: 

"Ơi sâu bằng những trưa thưởng nhó 
Hiu quạnh bên trong một tiếng hòi 
(tiếp theo là hai khổ) 
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Gì sâu bằng những trưa hiu quanh 
Ôi ruộng đồng quê thương nhỏ ơi! 

(tiếp theo là hai khổ) 
Gì sâu bằng những trưa thướng nhớ 
Hu quạnh bên trong mội tiếng hòt! 

(tíếp theo là năm khổ) 
Gì sâu bằng những trưa hìu quạnh 
Ôi ruộng đồng quê thương nhỏ ơi!" 

Lập bộ phận đòi hỏi việc lặp lại một lốc, tuy có sự đổ đầy ngữ 
pháp và từ vựng (đã bị biến đổi một phần hoặc toàn bộ) nhưng có 
ngữ nghỉa giống nhau và / hoặc có giá trị chức năng đồng nhất. 
Kiểu lặp này được Sóng Hồng dùng trong bài Là £Ö¿ sỉ. 

"Nếu thi sĩ nghĩa là ru với gió 
Mó theo trăng và vó vấn cùng mây. 


Nếu thi sĩ nghĩa là nhăn với mếu 
Nghĩa là van thượng đế rủ lòng thưởng 


Nếu thi sĩ nghĩa là đem gấm vóc 
Phủ lên trên xã hội đã điêu tàn 
Véo von ca cho át tiếng kêu than 


Thì bạn hôi, một nhà thó như rửa, 
Là tai ưóng, chướng họa của nhân quần, 


Không. Không được! Hõi các nhà văn nghệ, 
Các nhà thó yêu dấu của đồng bào 


Là thì sĩ phải là hồn cao khiết 
4 Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu; 


Là thì sĩ nghĩa là theo gió mới 
Tìm ý thớ trên ngọn sóng Bạch Đằng, 


Là thi sĩ nghĩ là cao khúc họa 
Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu 
Hồi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!" 


Lập bộ phận có thể là /ớp khung nếu phần trình bày được lặp - 


` lại một phần làm lốc kết thúc. Ví dụ bài Tiếng hát sông Hương của 
Tố Hữu mở đầu bằng khổ thơ: 


"Trên dòng Hương Giang” 

Em buông mới chèo 

Trời trong ueo 

Nước trong ueo 

Em buông mới chèo 

Trên dòng Hương Giang 

Tiếp theo là hai khổ thơ dài (mà khổ thứ hai này là lời của tác 
“giả hứa hẹn, tiên đoán một ngày mai tươi đẹp của cô gái) rồi kết 


thúc bàng dòng thơ đã được dùng để mở đầu bài thơ cộng với ba 
chấm lửng: 

"Trên dòng Hương Giang..." 

Sự mở rộng mô hình văn bản nhờ xen được sử dụng rộng rãi 
trong những văn bản nghệ thuật, dưới hình thức gọi là những "trữ 
tình ngoại đề". Những trang viết của Nam Cao thường đầy những 
đoạn trữ tình ngoại đề có màu sắc triết lí được trình bày xen vào 
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giữa mạch văn tự sự, nhiều khi thành những mảnh đoạn riêng. Một. 
ví dụ: 

*.. Tôi nói chuyện lão với vợ tôi, thị gạt phất đi: 

- Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm khổ lão chứ 
ai làm khổ lão? Nhà mình súng sướng gì mà giúp lão? Chính con mình 
cũng đồi... 

Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu 
họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dò, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... Toàn 
nhường cả để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người 
đáng thương; không bao giờ ta thưởng... Vọ tôi không ác, nhưng thị khổ 
quá rồi. Một người đau chân có lúc nào qưên được cái chân đau của mình 
để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng 
còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi 
lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ 
không nồ giận. Tôi giấu giếm vợ tôi, thỉnh thoảng giúp ngấm ngầm lão 
Hạc. Nhưng hình như lão cũng biết vọ tôi không ưng: giúp lão. Lão từ 
chối một cách gần như là hách dịch. Và lão cứ xa tôi dần dần..." 

(Lão Hạc) 

Ngoài hai phương thức ¿ớp và xen trên đây, sự mở rộng mô hình 
văn bản còn có thể được hiện thực hớa bằng cách mở rộng lốc mỏ 
đầu và /hoặc lốc kết thúc. Í 

VÍ dụ về cách mở rộng lốc mở đầu: 

Truyện ngắn Đồng hèo có ma của Nguyễn Công Hoan có đoạn 
mở đầu trong đó người kể trực tiếp phát biểu ý kiến của mình: "Tôi 
cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta phải ăn uống sạch sẽ, nếu ta 
muốn được khỏe mạnh, béo tốt. Thuyết ấy sai! Trầm lần sai! Nghìn lần 
sai! vì tôi thấy sự thực ở đồi này, bao nhiêu những anh béo khỏe, đều là 
những anh thích ăn bẩn cả". 

Đoạn này khêu gợi được ở người đọc một sự tò mò, thích thú, 
chờ đợi xem tác giả giải thích vì sao "Ỏ đời này bao nhiêu những 
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anh béo khỏe đều là những anh thích ăn bẩn cả". Đây cũng là cách 
mào đầu "có tình huống" để tác giả chuyển một cách khéo léo sang 
kế về tên huyện Hinh béo tốt thế nào, "än bẩn" đồng hào của người 
dân nghèo khổ ra làm sao. Từ "ân bẩn" lúc đầu được dùng theo 
nghĩa đen, và sau được dùng theo nghỉa bóng để nơi về thói tham 
lam, bòn rút, đục khoét của bọn quan lại trong xã hội thực dân nửa 
phong kiến ngày trước. 

Lối kết cấu mở rộng lốc mở đầu chủ yếu nhằm phục vụ cho một. 
luận giải định trước về một vấn đề được đặt ra một cách có ý thức. 
Nó có khả năng thuyết phục người đọc một cách mạnh mẽ, khiến 
người đọc vui vẻ đồng tình với nụ cười châm biếm sâu cay của tác 
giả. 

Ví dụ về cách mở rộng lốc kết thúc 

Truyện ngấn Kiếm sác của Nguyễn Huy Thiệp được gắn vào 
một đoạn kết thúc không án nhập gì với nội dung đã được kể: "Viết 
truyện ngắn này, tôi muốn lặng gia đình ông Quách Ngọc Minh để cảm 
ón thịnh tìnH gia đình ông đối với riêng tôi. Tôi cũng xin cảm ón một số 
nhà nghiên cứu lịch sử và bè bạn quen biết để giúp đồ sưu tầm, chỉnh lí 
những tư liệu cần thiết cho việc viết văn, vốn rất nhọc nhần, phức tạp, lại 
buồn tẻ nữa, của tôi”. 

Lối kết cấu mở rộng phần kết thúc tạo hở câu chuyện một số ý 
nghĩa bổ sung: làm tăng ấn tượng vì tính khách quan của chuyện, 
tách hẳn tác giả - người kế khỏi hiện thực của chuyện, khiến cho 
tác giả có điều kiện phát triển những quan điểm riêng, những cách 
đánh giá riêng mà trong diễn biến của câu chuyện không thể xen 
vào. 

Ví dụ về cách mở rộng cử lốc mỏ đầu lận lốc kết thúc 

Truyện ngắn Tói £¿ £ứ của Nguyễn Công Hoan kể về cách lừa 
lọc của một tên quan huyện. Vốn thích chơi bời, quen ăn tiền, nên 
hắn không lo gì đến việc hộ đề. Đến khi đê vỡ hắn lập kế sai tên 
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người nhà đi mua một cuộn thừng để tự tử. Và mọi người mắc mưu 
hắn. 

Bình thường theo hỉnh thức mình kể chuyện mình thì truyện 
ngắn Tới #¿ £ử chỉ cần bắt đầu chẳng hạn: “Ngày ấy tôi mới ra làm 
quan ngồi ở huyện TV, một huyện rất còm cõi...” cũng đã nêu lên 
nội dung câu chuyện, đảm bảo tính chân thực của tác phẩm. Nhưng 
để câu chuyện thêm phần khách quan hơn, tác giả đã mở rộng 
phần mở đầu bằng đoạn: 

~ Một loạt truyện ngắn của ông viết vừa rồi về quan trường tôi có đọc 
hết. Tôi nhận thấy có truyện ông bịa thêm nhiều, có truyện ông bịa thêm 
ít; nhưng cốt truyện đều có thực cả. Tôj không oán trách gì ông, trái lại, 

“nhân tiện hôm nay gặp ông ð đây, tôi xin hiến ông một tài liệu để ông 
viết. 

Nhờ có đoạn thêm vào này, câu chuyện kể được lồng vào một 
cảnh như có thực: cảnh tác giả đặp bạn đọc. Tác giả lúc này chỉ 
như một người ghi chép đúng nguyên văn lời kể của nhân vật ~ 
người kể mà thôi. Còn người đọc thì được chuẩn bị trước để hiểu 
rằng nhân vật - người kể trực tiếp tham gia vào diễn biến của các 
sự kiện. 

“heo kết cấu thông thường thì tác phẩm có thể kết thúc bằng 
các báo đảng tin phỏng vấn, "gây nên một dư luận xôn xao để cảm. 
lòng bác ái" của tên quan huyện TV. Song, trong truyện ngắn này, 
phần kết thúc lại được mở rộng thêm: 

~ "Nhờ việc tự từ, tôi thoát nạn. Và sự gian dối ấy có lợi cho tôi trong 
những lần thăng thưởng về sau. Bồi thế, trong có ngót mười hai năm trồi, 
tôi đã thang đến chức bố chánh, giàu có Sung sướng và nhàn hạ. Bây giồ 
đến tuổi về hưu, tôi nhó lại việc cũ, cho là có nói thật cũng không hại gì 
cho bước đường công danh của tôi. Cho nên tôi kế lại cho ông viết câu 
chuyện tự từ này". 

Phần mở rộng kết thúc của truyện làm cho người đọc hoàn toàn 
được thuyết phục, nếu như chẳng hạn còn nghỉ ngờ rằng: chẳng có 
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một tên quan nào lại *tự vạch áo cho người xem lưng" tự rước tiếng 
xấu vào mình như vậy. Người đọc còn, qua phần mớ rộng, hiểu 
thêm rằng: tên quan không những gian dối, vô trách nhiệm mà còn 
trơ trên, trắng trợn. 

Lối kết cấu mở rộng cả lốc mở đầu lẫn lốc kết thúc có tác dụng 
gây ấn tượng mạnh mẽ về tính chân thực của hiện tượng, sự kiện 
được miêu tả và bổ sung thêm những nết tính cách của nhân vật. 

« 


c) Đảo trật tự 


Nhớm thứ ba của những phương tiện tủ từ ở cấp độ văn bản 
hình thành trên cơ sở đởo trật £ự các lốc của mô hình văn bản. Có . 
thể đảo một phần của lốc giao tiếp cơ bản lên trước lốc mở đầu, 
hoặc lốc kết thúc lên trước lốc mỏ đều. Theo cách hiểu truyền 
thống thì đó là những trường hợp đưa đoạn cới nứ/ lên trước đoạn 
thắt nút, họàc đưa đoạn kết luận (haÿ một phần của đoạn các tình 
tiết lên trước phần trình bày. 

Ví dụ, truyện ngắn Lập giòng của Nguyễn Công Hoan bất đầu 
bằng một cặp lời thoại dẫn đến kết quả là chú lính bị phạt. Tức là 
người kể đã ẩn mình đi để cho bản thân sự việc nói lên cái vô lí 
của tên quản, hắn đã để người buôn lậu trốn thoät lại còn bắt chú 
lính bị phạt. Rồi sau đó mới kể cái miếng võ nó rÌnh đánh vào chỗ 
yếu của thầy quản và mưu mẹo nó lừa ra sao, để vạch trần cái tính 
cách xấu xa, đê tiện của nhân vật. Lối đảo trật tự ở đây đã đưa đến 
sự bất ngờ thú vị cho người đọc 

Còn truyện ngắn Gói đồ nữ trang của Nguyễn Công Hoan lại đi 
ngay vào phần chính: 

- "Tường là việc cướp hay cháy ò đâu, chẳng hóa ra cô Hồi mất gÓI - 
đồ nữ trang. Môi độ năm giò sáng, mà cả nhà trong nhà ngoài mất ngủ! 

- Rõ ràng con gói nó lại, con để nó ở đây này, bây giờ con sờ thì 
không thấy nữa, mà cả gầm giường con cũng soi rồi... ' 


59 


Về sau tác giả mới trở lại phần mở đầu: 

~ Ngày ấy, tôi trọ học ö nhà bà cụ đẻ ra cô Hồi. Bà cụ góa chồng mà 
chỉ sinh được mình cô ta, cho nên chiều chuộng hết sức... 

Lối đảo trật tự ở đây gợi ở người đọc một tâm lí thích thú muốn 
theo dõi, bởi vÌ nó nhấn mạnh được tính thời sự của sự việc, rút 
ngắn được khoảng cách về thời gian giữa hiện thực và độc già. 
Những chuyện về con người tha hớa, tham của hám vàng dường 
như không phải là những chuyện của quá khứ xa xôi mà hiện ra cụ 
thể, rõ rệt như đang diễn ra trước mát. 

Những phương tiện tu từ văn bản nêu trên đây thực chất là 
những kiểu cách kết cấu một văn bản nghệ thuật phong phú, đa 
dạng, mới mẻ, hấp dẫn, đem lại thông tín bổ sung tu từ, thẩm mỉ. 
Việc sử dụng chúng không chỉ đơn thuần nhằm tạo nên vẻ riêng 
biệt độc đáo của mỗi tác phẩm mà còn chủ yếu phụ thuộc vào từng 
ý đồ nghệ thuật của tác giả, phù hợp với nội dung biểu đạt của mỗi 
tác phẩm, 'thay đổi tùy theo thể loại văn học, khuynh hướng sáng 
tác, trào lưu nghệ thuật. Nhiều nhà văn có lối gây cười trực tiếp đã 
không giấu giếm vai trò sắp xếp của mình đối với câu chuyện, 
thường dùng lối phóng đại, lối tương phản... để làm nổi bật tính 
chất hài hước. Nhà văn Nguyễn Công Hoan là người rất chú ý đến 
“phương thức kể chuyện biến hớa, nghệ thuật dẫn dát tình tiết sao 
cho mâu thuẫn trào phúng, tình thế hài hước bật ra ở cuối tác 
phẩm một cách đột ngột, bất ngờ. Ò ông, những phương tiện tu từ 
rất đa dạng, phong phú và có hiệu quả nghệ thuật cao. 


VI. BỆN PHÁP TUTỪ - 
1. Biện pháp tu từ 


Những biện pháp ?u từ là những cách phối hợp sử dụng trong 
hoạt động lời nói các phương tiện ngôn ngữ không kể là có màu sắc 
tu từ hay không cớ màu sắc tu từ trong một ngữ cảnh rộng để tạo 
ra hiệu quả tu từ (tức tác dụng gây ấn tượng về hình ảnh, cảm xúc, 
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thái độ, hoàn cảnh). Những biện pháp tu từ từ vựng, ngữ nghĩa, cú 
pháp đều là những biện pháp sử dụng (ngôn ngữ) đặc biệt trong 
một hoàn cảnh cụ thể, nhằm một mục đích tu từ nhất định, đều 
đối lập với biện pháp sử dụng ngôn ngữ thông thường trong mọi 
hoàn cảnh chỉ nhầm mục đích điễn đạt lí trí. 


2. Biện pháp tu từ văn bản 


Những biện pháp tu từ uăn bản cũng cần dược định nghĩa một 
cách nhất quán với các cấp độ khác của ngôn ngữ. Đặc biệt có sự 
tương đồng trong các kiểu quan hệ cú đoạn giữa các biện pháp tu 
từ từ uựng với những biện pháp tú từ uăn bản. Do đó trước hết hãy 
nói về những biện pháp tu từ từ vựng... ' 

Biện pháp tu từ từ uựng là những cách phối hợp sử dụng các đơn 
vị từ vựng trong phạm vi của một đơn vị khác thuộc bậc cao hơn 
(trong phạm vi của một câu, một chỉnh thể trên câu) có khả năng 
đem lại hiệu quả tu từ do mối quan hệ qua lại giữa các đơn vị từ 
vựng trong pgữ cảnh. Căn cứ vào các kiểu quan hệ tiêu biểu giữa 
các cú đoạn, biện pháp tu từ từ vựng được chia ra: biện pháp hòa 
hợp, biện pháp tương phản, biện pháp quy định. 

Cũng giống như biện pháp tu từ từ vựng, những biện phép tu từ 
uỡn bản là những cách sử dụng phối hợp các bộ phận của văn bản 
để tạo ra hiệu quả tu từ đo sự tác động qua lại của các bộ phận của 
văn bản với nhau. Củng căn cứ vào các kiểu quan hệ tiêu biểu giữa 
các bộ phận của văn bản, biện pháp tu từ văn bàn được chia thành: 
biện pháp hòa hợp, hiên pháp tương phản, biện pháp quy định. 


3. Biện pháp hòa hợp 


Biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu hòa hợp là biện pháp tu từ 
văn bản trong đó các mảnh đoạn đồng nhất về màu sắc biểu cảm, 
cảm xúc, phong cách và cùng thuộc một kiểu văn bản. 

Ví dụ minh họa cho biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu hòa hợp 
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về màu sắc biếu cảm, cảm xúc. 

Bài thu vịnh của Nguyễn Khuyến gồm tám câu: 
"Trời thụ xanh ngắt mấy tầng cao 
Cần trúc lơ phó gió hắt hiu. 
Nước biếc trông như tầng khói phủ, 
Song thưa để mặc bóng trăng vào. 
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái, 
Một tiếng trên không ngỗng nưóc nào. 
Nhân húng cũng vừa toan cất bút, 
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. 

Trong những câu thơ trên đây, những nét nghĩa chung nào là 
những nét nghĩa chung nhất bao trùm cảnh vật mùa thu, làm nên 
cái "hồn", cái "thần" của nó? Cái hồn, cái thần của cảnh mùa thu là 
cái thanh, cái trong, cái cao trong bầu trời thu, trên trời thu rất 
xanh. Tất cả các câu thơ, mối một mảnh đoạn của văn bản trong 
mối quan hệ hòa hợp, đều gợi lên một ý niệm, một cảm giác gớp 
phần xây dựng cái thanh cao đó: Tười (hu xanh ngắt mấy tầng cao 
thật trong sáng nhẹ nhàng. Căn trúc lơ phơ gió hắt hịu (cành tre 
non, Ít lá, thanh mảnh, cao vút như những cần câu ín lên trời biếc, 
gió đưa đẩy khe khẽ) thật là thanh nhã, hợp với hồn thụ. Song ¿ưa 
đề mặc bóng trắng uào cũng thuộc về trời cao. Một tiếng trên không 
ngỗng nước nào cũng nói về trời cao. Mấy chèm trước giệu hoa 
năm ngoái gợi cái bâng khuâng man mác về thời gian. Nước biếc 
trông như làn khói phủ gợi niềm bay bổng nhẹ nhàng và mơ hồ 
như hư như thực. Rồi hai câu kết (với ý nghĩa sao ta còn bị buộc 
chân ở đây, sa lầy trong vòng danh lợi dơ bẩn, phí nghịa rày, sao 
ta không trả mũ từ quan, quy khứ như Đào Uyên Minh cho nhẹ 
nhõm, trong sáng) cũng thật là hòa hợp, nhất quán với cái thanh, 
cao của cảnh mùa thu. l 


Ví dụ mính họa cho biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu hòa hợp 
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về màu sắc phong cách. 

Tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng có đoạn: 

Xuân tóc đỏ điên tiết lên mà rằng: 

"- Thế ông, ông có là'con nhà bình dân không? Ù, tôi xin hôi: Ông 
có phải dòng giống nhà bình dân không? Ông lạ lắm! Ông không đúng 
mốt! Phải biết cái gì là hợp thời trang chứ? 

Người kia ra vẻ hồ thẹn lắm! Quần áo đã hủ lậu mà lại đến cả đòng 
giống cũng lại là con nhà tử tế không hợp thời trang! Thật là hỏng bét 
cả", 

Ô đây gïữa hai mảnh đoạn (lời đối thoại và lời kể chuyện) có sự 
tương đồng về màu sắc phong cách: lối nói khẩu ngữ, lối nói "bình 
dân", "tân tiến" của những kẻ vô học đã được tác giả nhại lại trong 
lời kể chuyện nhằm làm tảng tính chất phi ÌÍ, nực cười, rởm đời 
trong lời nói của nhân vật. Sự hòa hợp trong giọng điệu ở đây đã 
làm nổi rõ tính chất mÌa mai, châm chọc của lời kể. 

Ví dụ mính họa cho biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu hờa hợp 
về kiểu vân bản. 

Tiểu phẩm Điện một bên uà ... than một bên của Người tiêu 
dùng được viết theo đúng đặc điểm kết cấu của thể loại này : Kết 
hợp xen kẽ phần tin cụ thể, chính xác (những chỉ tiết về địa điểm, 
thời gian, sự kiện...) với phần bình châm biếm, trào phúng bằng 
một hình thức viết ngắn gọn, hấp dẫn. Tác giả chia tác phẩm ra 
làm õð đoạn, đoạn nào cũng có phần #i: và phần bình. Đoạn đầu 
trình bày một mâu thuẫn mà có thật : thời điện khí hoá mà ngày 
càng có nhiều người bán than. Đoạn thứ hai giải thích cái thực tế 
đó : mặc dù- vất và và phiền phức, nhiễu gia đỉnh vẫn phải đun than 
hai bữa chính, vì giá điện đất. Đoạn thứ ba đưa ra một thông tin 
mới : giá điện tăng gấp đôi, có thêm nhiều gia đình vất vả, khổ sở, 
cũng như sẽ có một thông tin mới nữa : than cũng có hàng rởm, 
chậm cháy và mau tàn. Đoạn văn này sử dụng những yếu tố diễn 
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cảm để nói lên tình cảm, thái độ chủ quan của người viết đối với 
sự việc đã nêu ở những đoạn văn trên. Thái độ phê phán nhẹ nhàng 
pha chút bông đùa của tác giả thấy rõ qua việc dùng từ cảm thán 
ôi", cách diễn đạt của ngôn ngữ hội thoại "giá mà", "đáng mừng 
biết mấy cho nồi cơm của các bà nội trợ”, nhất là qua việc vận dụng 
dẫn ngữ (là lời thơ, lời ca trữ tỉnh quen thuộc): "giận thì giận mà 
thương thì thương". "Biển một bên và em một bên" được mô phỏng 
thành "điện một bên và... than một bên". 

Những yếu tỗ ngôn ngữ diễn cảm được sử dụng ngay từ những 
đoạn đầu để biểu hiện những ý nghĩ châm biếm, hài hước, như : 
tuy da nhọ nhem nhưng lòng trong trắng, xài thoải mái, cứ tưởng... 
sập tiệm, những chàng bán than (đoợn uăn 1), ngốn một phần, 
nhường khới cho thiên hạ, thÌ "than ôi" đến khổ! (đoạn uữn 2), có 
nghĩa là đẩy thêm nhiều gia đình vào vòng than khói (có khác nào 
ở chân cột điện mà phải đốt đèn dầu!) (đoạn uăn 3), lọ lem, có tấm 
lòng trong tráng, ế nhãn răng (đogn uän 4). 

Tất cả năm đoạn của văn bản đều thuộc một kiểu: điế¿z phẩm. 
báo của phong cách báo, đều có màu sắc biểu cảm - cảm xúc như 
nhau, đều có những đặc điểm ngôn ngữ, tu từ như nhau. Biện pháp 
tu từ văn bản ở dạng hòa hợp thể hiện rõ trong mối quan hệ giữa 
các đoạn. Nó đem lại cho văn bản một sự thuần nhất cùng kiểu, 
một vẻ đẹp phong cách. 

Tuy nhiên, đối với những văn bản thuộc các mô hình cứng rắn 
(trong phong cách hành chính, phong cách khoa học chẳng hạn) thì 
dạng hòa hợp về kiểu văn bản, trước hết còn là một yêu cầu cơ bản 
của kết cấu văn bản. Có không Ít tác giả coi nhẹ yêu cầu này, cho 
nên khi viết những tài liệu khoa học (dù là khoa học xã hội, như 
ngôn ngữ học chẳng hạn) rất thích thú đưa vào những câu, những 
mảnh đoạn viết theo lối "trữ tình ngoại đề" có hình ảnh bay bướm, 
rời bỏ sự phan tích lồgic khách quan các quy luật, quy tác đang 
được đề cập, để đi vào những đánh giá chủ quan bóng bẩy, có tính 
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chất trang trí, đưa đẩy, đại loại như: "Thơ trữ tình mới thực sự là 
"vương quốc" của các ẩn dụ. Những cái tên lạ lùng và sao mà dữ 
dần đến thế. Các âm hưởng của đoạn văn đó dường như còn vang. 
vọng cho đến ngày nay. Và lạ thay, chỉ có một vài từ địa phương 
mà âm điệu trở nên đầm ấm lạ thường, không gian nhường như 
thay đổi màu sắc. Nào ai đã thấy "hạc bay qua", ấy vậy mà vẻ đẹp 
chiếm lĩnh hồn ta. Tìm đến chính luận, những ẩn dụ của Chế Lan 
Viên tuôn như suối chảy và cũng là lúc ông tÌm được nguồn mạch 
cho thơ...". 


4. Biện pháp tương phản 


Biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu tương phản là biện pháp tu 
từ văn bản trong đó giữa các mảnh đoạn có sự khác nhau về đặc 
trưng /¿ £ừ hoặc đặc trưng phong cách. Sự tương phản có thể là 
về: màu sắc biếu cảm - cảm xúc, về màu sắc phong cách, về các 
hình thức giao tiếp. ' 

Ví dụ minh họa cho biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu ương 
phản và màu sắc biếu cảm - cảm xúc. 


Trong bài Tiếng hát sông Hương của Tố Hữu có sự tương phản 
giữa các khổ thơ và màu sắc biểu cảm - cảm xúc. ` 


Đọc khổ thơ đầu: 

"Trên dòng Hương Giang 

Em buông mới chéo. 

Trời trong ueo 

Nước trong ueo 

Em buông mài chèo 

Trên dòng Hương Giang" 
ta thấy cái đẹp của đất trời, của con sông Hương nên thơ được diễn 
tả bằng cách hiệp vần và lặp lại hai dòng đầu trong trình tự ngược 
lại: trời nước trong veo, mái chèo nhịp nhàng, hình ảnh cô gái đợc 
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mặt sông phản chiếu. Cái đẹp trong thiên nhiên đó và cả cái đẹp 
trong tâm hồn cô gái tương phản dữ dội với cái xấu xa, nhơ nhớp 
trong cảnh sống của cô: 
"Trăng lên, trăng đúng, trăng tàn, 
Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng 
Thuyền em rách nói, 
Mà em chưa chồng 
Em di uới chiếc thuyền không 
Khi mô uô bến rời dòng dâm ôi 
Trời ơi em biết khi mô 
Thân em hết nhục giày uò năm canh! 
Tình ôi gian đối là tình 
Thuyền em rách nát còn lành được không?" 

Cô gái chưa chồng ấy đã mất đi cái tiết sạch giá trong, bị giày 
vò nhực nhã, gặp bao điều gian dối, xấu xa. Cấu trúc đều đặn ở các 
nhịp cùng một dạng thức gợi cái lạnh lùng của thời gian đều đặn 
trôi qua, bình thản trước cuộc đời đau khổ. Một giọng than đay 
nghiến, căm hờn. Một giọng hỏi tuy ai oán vẫn vấn vương hi vọng. 

Khổ thơ thứ hai này gồm chủ yếu là những câu than, câu hỏi, 
khác với khổ thứ nhất gồm những câu tả và kể, cũng khác với khổ 
thứ ba gồm toàn những câu khẳng định, trả lời giải đáp cho câu hỏi 

„ trên. Khổ thứ ba bất đầu bằng một câu đáp cất lên ngay sau câu 
hỏi. Cả câu thơ toàn thanh sáng trong, tươi tắn, lạc quan, hứa hẹn 
biết bao! 

"Rang không, cô gái trên sông 
Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài 

Thơm như hương nhụy hoa lài 
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng 


Ngày mai gió mới ngàn phương 
Sẽ đưa cô tới một uườn đầy xuân 
Ngày mai trong giá trắng ngần 
Cô thôi sông kiếp đày thân giang hồ 
Ngày mai bao lớp đời dơ 
Sẽ tan như dám mây mờ dêm nay 
Cô ơi tháng rộng ngày dài 
Mỏ lòng ra dón ngày mai huy hoàng" „ 

Lời giài đáp là một so sánh ngầm. Vế ẩn là hiện trạng buồn khổ, 
đau thương. Vẽ rõ ràng là tương lai sán lạn. Hai vế đối chọi nhau. 
Điệp từ "ngày mai" được lặp lại đến năm lần tạo ra cái đanh thép 
èho chân lý, nói lên niềm hân hoan không giữ nổi. Cả khổ thơ ñày 
là tiếng hát của niềm tin, tương phản với khổ thơ trên là tiếng kêu 
ai oán. l 

Câu thơ cuối cùng cũng là khổ thơ cuối cùng: 

"Trên dòng Hương Giang..." ° 
với ba chấm lửng, đối lập tương phản với câu thơ đầu tiên, mặc dù 
hình thức là một. Ba chấm lửng gợi ý được nhiều. Dòng Hương 
Giang vừa là cảnh thiên nhiên vừa là cảnh đời. Cảnh đời có nước ˆ+ 
trời soi thấu. Cảnh thiên nhiên vốn là tâm trạng. Tâm trạng đã đổi 
thì cảnh cũ đã khác xưa. Người kỉ nữ đã trở về "trên dòng Hương 
Giang..." với một tâm trạng mới, tràn đầy tin tưởng và hy vọng. 

' Ví dụ minh họa cho biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu £ương 
phản trong phong cách tường thuật. ` 

Trong tuyện ngắn Lớo Hạc của Nam Cao có những cảnh được . 
miêu tâ khác nhau. Cái chết của Lão Hạc trong cảnh cuối được kể 
lại trong sự khai triển khái quát, như kể một câu chuyện đã xảy ra 
trong quá khứ và đã làm xao xuyến người kể. Tiếp theo một câu 
ngoại đề trữ tình (Không! cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn 
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đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác) là sự tường 
thuật mà ranh giới giữa quá khứ và hiện tại được xác định rõ ràng, 
thời gian kể không trùng với thời gian hành động (Tôi ở nhà Binh 

` Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà 
Lão Hạc...Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết! Cái chết thật 
là đữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất 
thình lình như vậy. Chỉ cớ tôi với Bính Tư hiểu. Nhưng nói ra làm 
gì nữa?) ế 

Nếu trở lại sự tường thuật ở những đoạn đầu sẽ thấy quan điểm 
của người kể lúc trước có khác. Bên cạnh giọng điệu "khách quan", 
có vẻ lạnh nhạt, thờ ơ của người kế là một giọng nói của một nhân 
vật đang quan sát trực tiếp, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại 
ở đây nhỏ nhất. Sự tường thuật cũng vẫn được tiến hành từ ngôi 
người kể xưng "tôi", nhưng xem ra đây là người /ầz đầu chứng kiến 
sự việc xây ra, thậm chí còn chưa biết cái gÌ sẽ xây ra: 

- "Lão đặt xe điếu hút. Tôi vừa thỏ khỏi, vừa gà gà đôi mắt của người 
say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật 
ra thì trong lòng tôi đã đửng đưng. Tôi nghe câu ấy rất nhàm rồi. Tôi 
lại biết rằng: lão nói là nói để đấy thôi, chẳng bao giồ lão bán đâu. Vả 
lại có bán thật nữa thì đã sao? Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ 
bản khoán quá thế!:. (Đoạn 1). 

"- Cậu Vàng đi đòi rồi, ông giáo ạ! 

= Cụ bán rồi! 

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. 

Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mất lão 

. ằng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giò thì 
tôi không xót xa năm quyển sách của tôi như trước nữa. Tôi chi ái ngại 
cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện: - Thế nó cho bất à?" (Đoạn *3) 

"Hắn bïu môi và bảo: 


- Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tấm ngầm thế, nhưng cũng ra 
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phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó... Tôi trố tg mắt ngạc 
nhiên. Hán thì thầm: 

- Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão...Lão định cho nó 
xói một bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu. Ẳ 

Hồi ôi, lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai 
hết. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn w? 
Cuộc đồi quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn!" (Doạn 4) 

Sự biểu hiện các biến cố theo quan điểm của người quan sát trực 
tiếp như vậy có tác dụng nhấn mạnh giọng điệu hiện thực và tô 
đậm phong cách của cảnh được tái hiện bằng cách tạo ra cái ảo ảnh 
về sự phần ánh trực tiếp thực tại. Hơn nữa cái lăng kính của nhân 
vật ~ người kể có tính chủ quan, nhìn bề ngoài thì có vẻ "dửng 
dưng"; "làm ra vẻ chú ý", "hỏi cho có chuyện", "trố to đôi mắt ngạc 
nhiên"... chính là cớ tác dụng tô đậm nối lòng đau đớn, xót xa của 
một con người có tâm hồn đôn hậu đối với những kiếp người bị đày 
đọa trong xã hội cũ. Sự tương phản trong phong cách tường thuật 
của bốn đoạn đầu với đoạn cuối là một biện pháp tu từ văn bản đã 
cơ bản tạo nên hiệu quà thẩm mĩ đó. Nhân vật người kể trong đoạn 
cuối thực sự xúc động, xót xa nỗi đau của con người, thốt lên lời 
kêu thương đồng điệu: "Lão Hạc ói! Lão hãy yên lòng mà nhắm mất! 
Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão, tôi sể cố giữ gìn cho lão. Đến khi 
con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hấn và bảo hấn: Đây là cái vườn mà 

. Ông cụ thân sinh ra anh đầ cố để lại cho anh trọn vẹn: cụ thà chết chứ 
không chịu bán đi một sào...". Những lời đó như những nén hương tỏa 
khới trước linh hài của con người đáng kính. - 

Ví dụ mính họa cho biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu (ương 
phản (xen kẽ) của các hình thức giao tiếp giữa ngôn ngữ độc thoại 
trữ tình trong đó nhà thơ tự bộc bạch những suy tư, xúc cảm trầm 
lắng của mình với ngôn ngữ đối thoại sinh động trong đó tác già 
miêu tà cái thực tại mới đã sinh thành qua bao nhiêu biến đổi. 

Trở về với cảnh cũ người xưa, từ xốn xang đến bồi hồi, từ bồi 
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hồi đến lạ lùng, ngơ ngác: "Nhà ai mới nhỉ... giếng vườn ai vậy...", 
Đoạn đối thoại bắt đầu bằng hai câu hỏi: có xen lẫn miêu tả: 


"Nhà ai mới nhỉ, tường uôi trắng 
Thơm phúc mùi tôm nặng mấy nong 
Ngồn ngộn sân phơi khoai đát nắng 
Giếng uườn di uậy, nước khơi trong?" 
Tiếp theo, lời hỏi được chuyển thành lời miêu tả: 
"Hỏi thầm cô gái mó bồ quân 
Mái dầu tóc xõa xanh bên giếng" 
Cuối cùng, điều cần biết, cần phải nơi ra đã được nói ra, bằng 
đoạn đối thoại tự nhiên, như trong giao tiếp hàng ngày: 
"- Vâng, đúng nhà em, bác nghỉ chân l 
- Ồ hìa, cô bé nói hay sao! 
Nhà của tôi ai lại hỏi chào 
Như thể khách dường xa ghé lại 
Bố di dâu, hữm, mẹ đâu nào?. 
Nhiều đấy ư em, mấy tuổi rồi? 
- Hai mươi 
- Ò nhỉ tháng năm trôi." 
Sau cái "ừ nhÌ" là một nỗi suy tư: 
"Sóng bồi thêm bi, thuyền thêm bến ` - 
Gió lộng dường khơi, rộng đất trời!" 
Màn đối thoại chấm dứt ở khổ thơ thứ 11, trong đó lời hỏi và 
đáp hòa chung với nhau một cách khéo léo tài tình để chuyển sang 
lời kế về nhân vật trung tâm: 


"Ông mốt năm nào ngày độc lập 
Buồm cao đỏ sóng bóng cờ sao 
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Bà "oề" năm đói làng treo lưới 
Biến dộng! Hòn Mê, giặc bắn uào..." 

Sự đối lập rõ rệt giữa tường thuật và miêu tả, giữa độc thoại và 
đối thoại trong những khổ thơ đã làm nên một nội dung trữ tình 
sâu sắc kết hợp hài hòa với thực tế sinh động: những kỷ 'niệm xưa 
hòa chung với thực tại mới luôn luôn làm nền cho mạch cảm xúc 
nới lên sự bồi hồi ngây ngất của lòng người trước đất trời, sóng gió 
và cuộc đời đổi mới. 


5. Biện pháp quy định 


Biện pháp tu từ ván bản thuộc kiểu quy định là biện pháp tu từ 
văn bản trong đó mảnh đoạn được đánh dấu về tu từ học xác định 
điệu tính tu từ học của toàn văn bản. Mảnh đoạn này thường ở các 
vị trí mạnh: vị trí mở đầu hoặc vị trí kết thúc văn bản. 

Ví dụ mảnh đoạn được đánh dấu về tu từ học ở vị trí mở đầu. 

Truyện ngắn Tướng uề hưu của Nguyễn Huy Thiệp mở đầu: 

-*Khi viết những dòng ny tôi đã thức tỉnh trong vài người quen những, 
cảm xúc mà thời gian đã xóa nhòa, và tôi đã xâm phạm đến cõi yên tĩnh 
nấm mồ của chính cha tôi. Tôi buộc lòng làm vậy, và xin người đọc vì nể 
nang những tình cảm đã thúc đầy tôi viết mà lướng thứ cho ngòi bút kém 
côi của tôi. Tình cảm này tôi xin nói trước là sự bênh vực của tôi đối với 
cha mình". 

Đoạn văn mở đầu này có một giọng điệu kể chuyện khách quan, 
chậm rãi, bình tỉnh, được thể hiện một phần trong kết cấu cú pháp 
trung hòa, theo trình tự xuôi, với những câu ghép nhiều thành 
phần, ngất câu đều đặn, mạch lạc. Đoạn văn ở vị trí mộ đầu, một 
vị trí mạnh, và điệu tính tu từ học của nớ đã chỉ phối điệu tính của. 
toàn bộ câu chuyện sau đó: 

- "Cha tôi tên là Thuấn cón trưởng họ Nguyễn. Ông nội tôi trước kia 
học nho, sau về đạy học. Ông nội tôi có hai vộ. Bà cả sinh đước cha tôi 
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Ít ngày thì r.ất, vì vậy ông tôi phải tục huyền"... 

Một giọng điệu chậm rãi, sâu lắng, khách quan bao trùm toàn 
bộ đã bộc lộ cảm xúc chủ đạo của nhân vật - người kể: tâm trạng 
thÌ buồn, thái độ thì bình tỉnh, phân tích sự việc bằng lí trí rõ ràng. 

VÍ dụ mảnh đoạn được đánh dấu về tu từ học ở vị trí kết thúc. 

Trong sáu dòng thơ trích trong trường ca Nước non ngàn dậm 
của Tố Hữu, đoạn quy định điệu tính của toàn bộ lại là đoạn ở vị 
trí kết thúc. 

*Con thuyền rời bến sang Hiên 
_ Xuôi dòng sông Cái, ngược triền sông Bung 
Chặp chừng, Thác Lủa, Thác Chông 
Thác Dài, Thác Khó, Thác Ông, Thác Bà 
Thác bao nhiều thác cũng qua 
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời" 

Sáu dòng thơ trên đây cớ thể chia làm hai đoạn, mỗi đoạn có 
cấu tạo khác nhau diễn tả nội dung thông báo khác nhau: đoạn đầu 
gồm 4 dòng là đoạn tự sự, kể lại chuyến đi bằng thuyền trên con 
đường trở ra Bắc, sau một chuyến đi công tác vào Nam, đoạn cuối 
gồm hai dòng kết thúc là đoạn trữ tình, trong đơ. tác giả tỏ rõ ý chí 
cách mạng quyết tâm vướt qua thử thách hiểm nghèo, với tính 
thần lạc quan tin tưởng. Chính giọng điệu trữ tình này của đoạn 
cuối, đặc biệt với từ láy "thênh thênh" với loạt thanh bằng nối nhau 
với cách ngất nhịp dàn trải B-B-B-T-B-B-B-B (rất khác với đoạn 
đầu, đặc biệt với phương thức liệt kê và láy từ "thác", với cách ngắt 
nhịp và bố trí Am vực như làm tăng thêm cái đữ dội, cái nguy hiểm, 
cái rùng rợn của việc vượt thác) đã chỉ phối điệu tính của toàn bộ 
đoạn thơ sáu dòng: Những Thác Lửa, Thác Chông... không còn là 
những con thác cụ thể mà mang một ý nghỉa tượng trưng, biểu 
hiện những thử thách hiểm nghèo của dân tộc...Do cách kết hợp độc 
đáo giữa "chiếc thuyền" (chỉ sự vật cụ thể) với "trên đời" (chỉ khái 
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niệm.trữu tượng) mà người đọc buộc phải chuyển sang bình diện 
nghia thứ hai. Và ở đây chính sự hiện thực hóa đồng thời của hai 
nghĩa: nghĩa sự vật - lôgic (chiếc thuyền) với nghĩa hỉnh tượng có 
tính ẩn dụ (con đường cách mạng) đã đem đến một rung cảm thẩm 
mỹ cho người đọc: nhà thơ qua việc miêu tả chuyến đi vượt nhiều 
thác ghềnh nơi lên được ý chí cách mạng, tỉnh thần lạc quan tín 
tưởng vào tương lai của cách mạng. Khi sự kết hợp độc đáo "thênh 
thênh là chiếc thuyền ta trên đời" khơi gợi cách hiểu hình tượng là 
con đường cách mạng thì cũng là lúc người đọc cảm thụ luôn những 
nghĩa hình tượng khác-trong những dòng thơ trên. Chính những ` 
hình tượng này là cơ sở đ# được chuẩn bị để người đọc cần phải 
hiểu cái từ "thuyền" theo cái nghĩa hÌnh tượng như thế. Ngược lại, 
cũng có thể nói cái nghĩa hÌnh tượng bắt buộc phải hiểu ở từ 
"thuyền" đã khiến người đọc phải chuyển hóa cả một 'chùm từ vựng 
- ngữ nghĩa nói trên từ bình diện nghĩa thứ nhất sang bình diện 
nghĩa thứ hai. 

Trong những văn bản thuộc các thể loại như: tường thuật, 
phống sự, tiểu phẩm (của phong cách báo) và thuộc các thể loại 
như: phát biểu, tranh luận, góp ý (của phong cách chính luận), 
đoạn &ết thúc thường có vai trò to lớn trong tác dụng quy định, tô 
đậm màu sắc bình giá - cảm xúc của toàn văn bản. 

Bài ông nghệ sinh học: Hoặc bá đầu ngay hoặc không bao giờ 
đuổi kịp ai*của Nguyễn Lân Dũng (Báo Nhân Dân 18-11-1990) có 
đoạn mở đầu như sau: 

"Vừa qua, tại Ô-xca (Nhật Bản)-đã diễn ra hội nghị quốc tế lần thứ 
15 về vi sinh vật học...” 

Tiếp theo đó là sự tường thuật cụ thể hơn về cuộc hội nghị: sự 
hội tụ đông đảo của các nhà sinh vật học trên thế giới, mối quan 
tâm của toàn thế giới về một ngành khoa học mũi nhọn là ví sinh 
vật học, các phòng hội thảo, triển lãm quốc tế, những mẫu thiết bị, 
dụng cụ máy móc tân tiến và cả những chuyên gia giỏi của hơn 70 
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công ty lớn nhất thế giới... Sau đó tác giả trình bày những suy nghỉ 
của mình làm thế nào để chúng ta có thể theo kịp đà phát triển 
như vũ bão của công nghệ sinh học. Tác giả nhấc đến việc bỏ lờ 
không tham dự được 14 lần hội nghị trước đây (vì không ai thuyết 
phục được Bộ tài chính bỏ tiền cử các nhà khoa học ta đi tham dự). 
Tác giả đặt câu hỏi nếu bỏ một số tiền ra cho cán bộ đi dự hội thảo 
quốc tế thì kết quả mang lại có tương xứng hay không, so với việc 
bỏ tiền ra cho các đoàn cán bộ đi tham quan, khảo sát...rất đông 
đảo và Ít hiệu quả ở rất nhiều nước trên thế giới... Rồi tác giả có 
lời kêu gọi hãy tin ở các nhà khoa học Việt Nam trẻ tuổi... Cuối 
cùng đề nghị nếu khôñg cớ điều kiện thì hãy dồn sức vào xây dựng 
chỉ một phòng thí nghiệm mà thôi... 

Bài báo có đoạn kết như sau: 

"Xin hãy nhỏ một câu được nhiều nước đang phát triển khác coi như 
một quốc sách: "Hoặc bắt đầu ngay hoặc sẽ không bao giò đuổi kịp". 

Một kết thúc như vậy (cùng với cái đầu đè) làm cho cả bài báo 
thể hiện sự khẩn thiết trọng lời đề nghị, tính chất kiên quyết, 
mạnh mẽ của lời dự báo, và bao trùm lên ¬ cả là niềm tin và 
nhiệt tình của nhà khoa học. 

Những phương tiện tu từ văn bản và những biện pháp tu từ văn 
bản được miêu tả sơ lược trên đây là để nhằm nêu lên vai trò to 
lớn của chúng trong việc đem lại cho văn bản thông tin bổ sung, 
thông tin tu từ học, thông tin thẩm mĩ. Đứng ở góc độ nào đó, cớ 
thể nới chúng có ý nghĩa chỉ phối, quy định việc lựa chọn sử dụng 
những phương tiện tu từ và nhữhg biện pháp tu từ ở các sáp độ 
thấp hơn: ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa, cú pháp. 
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Chương TỊT 


MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA VĂN BẢN VÀ 
VIỆC SỬ DỤNG CHÚNG NHẰM MỤC ĐÍCH TU TỪ 


Khi xác định văn.bản như là một cấu tạo giao tiếp hoàn chỉnh, 
chúng ta thừa nhận rằng sự có mặt ở văn bản một loạt các phợm 
trù đặc trưng là một trong những dấu hiệu hợp thành. Vấn đề về 
những phạm trù cơ bản của văn bản và sự cần thiết phải hệ thống 
hớa chúng cũng chỉ được đặt ra nghiên cứu cách đây không lâu 6) 

Trước khi chuyển sang miêu tả những phạm trù văn bản và giá 
trị tu từ học tiềm tàng của chúng, chúng ta ghỉ nhận một số lưận 
điểm chung có liên quan đến những dấu hiệu phạm trù của văn 
bàn), % 

1. Có những phạm trù văn bàn có tính chất bất buộc, chưng cho 
tất cả các kiểu văn bản, ví dụ những khái niệm như: tính thông tỉn, 
tính khả phân, tính định hướng, cá tính/phi cá tính, cấu tạo văn 
bản và định hình văn bản. Có cả những phạm trù văn bản có tính 
chất đặc trưng, riếng cho một kiểu văn bàn riêng lẻ, ví dụ những 
khái niệm như: chiều sâu, hạ văn bản, khả nắng phân bố. 

2. Mỗi phạm trù của văn bản được nêu đặc trưng và được xác 
định bởi tổng số những đếu aiệu bót buộc. Tuy nhiên, một bộ các . 
dấu hiệu và tỷ trọng của chúng cớ thể biến đổi tùy thuộc vào kiểu 
văn bản cụ thể, hoặc văn bản cụ thể. Và điều này có thể có giá trị , 
tu từ học. 


3. Khi được biểu hiện trong văn bàn (phát ngôn) với những dấu 
hiệu hình thức, những phạm trù văn bản chung có tính chất cấu 


(TTR.Ganperin. Văn bản và đố rượng khảo sát ngôn ngữ học. M... Khoa học, 1981. 
(2) A.N. Môrôkhôpsơki..Sđd. + 
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trác ngũ nghĩa, vì chúng động đến cả bình diện biểu đạt lẫn bình 
điện nội dung. 

Tính chất cấu trúc-ngữ nghĩa trong văn bản thậm chí có cả ở 
cái phạm trù dường như là có tính chất £huần túy nghĩa, như: tính 
thông tin. Điều này đặc biệt thấy rõ trong những văn bản nghệ 
thuật mà cơ cấu có tính chất kết cấu của chúng tự nó có nội dung. 

. Trong những trường hợp như vậy, kết cấu không chỉ ảnh hưởng 
đến sự hình thành của ý nghĩa mà còn tự nó tham gia vão việc (qo 
lập ra ý nghỉa, vì nó dẫn đến sự liên kết mới giữa các thành tố của 
văn bản, bằng cách đó đả phá truyền thống, phá hủy những quy 
phạm, tính điều kiện, và đồng thời #¿o lập ra những cái mới. 

-4. Những phạm trù của văn bản đức động qua lại với nhau. Tính 
chất của những tác động này có thể có giá trị phong cách, bởi vì 
tính chất đó thay đổi theo các kiểu văn bản. 

5. Sự biến đổi có thể định trước được trong những tác động qua 
lại của các phạm trù văn bản hoặc trong những tác động qua lại 
bên trong phạm trù của các dấu hiệu gắn với một phạm trù cụ thể, 
có thể có giá trị # zừ. 

Trong chương này chúng ta sẽ xem xét một số phạm trù guơn. 
trọng nhốt như: tính nhất thể, tính khả phân, cá tính/phi cá tính, 
định hướng vào người đọc, và miêu tả những dấu hiệu khu biệt của 
chúng, cũng như nêu lên khả năng sử dụng chúng nhằm những 
mục đích tu từ. 


1. TÍNH NHẤT THỂ CỦA VĂN BẢN 


Phần lớn các nhà nghiên cứu văn bản đều coi sính nhất thể của 
xăn bản như một trong những đặc trưng quan trọng nhất của văn 
bản. Tính nhất thể của văn bản được biểu hiện ở khả nâng của văn 
bản hành chức như là một chỉnh £hể thống nhất vốn không bị rút 
lại ở tổng số của các yếu tố tạo thành. Tính nhất thể của văn bản 
có hai mặt: mặt agử nghỉa và mặt hình thức - cấu trác. Điều này 
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được phản ảnh trong hai phương diện có mối liên hệ quá lại với 
nhau: ¿Ính toàn uen và tính liên kết. 


A. TÍNH TOÀN VẸN CỦA VĂN BẢN 


Tỉnh toàn uẹn của văn bản đòi hỏi trước hết sự thống nhất về 
nghĩa của văn bản. Văn bản toàn vẹn theo ý kiến của A.A. 
Lêônchiếp có thể được xác định như là một văn bản mà mỗi lần 
được cô đúc lại, cô đúc một cách liên tục từ một mức độ này sang 
một mức độ khác sâu hơn, vẫn giữ được sự đồng nhất uề nghia, tức 
vẫn giữ được ý nghĩa bất biến, hạt nhân thông tin của văn bản, chỉ 
bị bỏ đi những yếu tố phụ, ngoại vi @ Hạt nhân thông tin được 
diễn đạt một cách trừu tượng nhất bằng tên gọi cấu trúc uÏ mô của 
văn bản. Cấu trúc vÏ mô được hiểu là cái ý nghửu bất biến được 
phân xuất ra do kết quả ứng dụng vào cấu trúc nghĩa tuyến tính 
của văn bản một loạt các £hao tác cải biến thu hẹp. Như vậy, cấu 
trúc vỉ mô bạo giờ cũng được dùng để biểu đạt một cách ngắn gọn 
nhất nội dung của văn bản Ø) 

'Tính toàn vẹn của văn bản được tạo dựng nên bởi sự tác động 
qua lại của những nhân tố cơ bản sau đây: 

1. Tính đồng nhất của ý đồ giao tiếp của tác già 

2. Sự thống nhất chủ đề của văn bản 

3. Chức năng liên kết của quan hệ lôgic và của quan hệ ngữ 
nghĩa 

4. Chức năng liên kết của "hình tượng tác giả" 

5. Vai trò liên kết của các kiểu đề xuất khác nhau trong văn bản 

6. Chức năng liên kết của cóc phương tiện tu từ và của các biện 


(1Ÿ A-A. Lêônchiếp. Những đấu hiệu của tính liên kết và của tính toàn vẹn của văn 
bán, Trong cuốn: Trí giác về nghĩa một thông báo lời nói. M.. Khoa học, 1976 tr, 46-47. 


(2) A. van Dích Têunơ. Một vài phương điện của ngữ pháp văn bán. Do Hagó - Pari. 
Mutông. 1972, tr, 124. 
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pháp tu từ vốn được hiện thực hóa cùng một lúc trong giới hạn một 
đơn vị của văn bản và của toàn bộ văn bản nói chung. ` 
7. Sự thống nhất về kết cấu thể loại 
1. Tính đồng nhất của ý đồ giao tiếp 
Ý đồ giao tiếp, hay nói cách khác, ý định iời nói của tác giả 
được diễn đạt như là sự tương ứng của văn bản với: 
'- các mực dích giao tiếp 
- các điều kiện giao tiếp 
- các đặc điểm của người nhận 
và được hiện thực hóa trong những đặc trưng của văn bản, như: 
- tính tình thái của văn bản 
- hướng dụng học của nó, tức tính khuynh hướng của văn bản 
nhằm giải quyết một nhiệm uụ lời nói cụ thể (thúc đẩy người nhận 
đi đến hành động, chất vấn thông tin cần thiết v.v...) 


a) Tính tình thái của văn bàn 


Những đặc điểm của tính tình thái khách quan được biểu hiện 
rõ ràng trong những vàn bản truyện cổ tích, truyện khoa học viễn 
tưởng, trong đó thường được miêu tả những biến cố phi hiện thực. 
Trong những câu mỏ đầu có những biến cố và sự kiện không tương 
ứng với biểu tượng của người đọc về thực tế khách quan xung 
quanh: Chính vì vậy mà những câu này, và thông qua chúng, toàn 
bộ văn bản được người nhận tri giác như là những thông báo về các 
sự kiện phi hiện thực. Ví dụ, truyện viễn tưởng với nhan đề Khi 
búc tường trở nên trong suốt của Phranxixcô Gácxia Pavôn (Tây 
Ban Nha) có những dòng đầu như sau: 

*.. một người chói máy vô tuyến điện nghiệp dư - người này thậm chí 
chẳng học qua một lóp kỹ thuật nào cả - đã hoàn toàn tự lực (và có thể, 
tình-cð) khám phá ra rằng sau khi mắc vào tivi thường một cái máy đón Ÿ 
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giản nào đó mà ai cũng mua được, có thể thấy và nghe qua tường trong 
một khoảng cách khá xa. ... 

Sự việc đã dẫn đến chỗ: hễ anh ta muốn biết bí mật của người láng 
giềng thì lần nào cũng phát hiện ra rằng Y đang ngồi trước tiví để, đến 
lướt mình, nhòm qua nhà X" (Vấn nghệ, 8-4-1989). 

Những đặc điểm của đính tình thái chủ quan được biểu hiện rõ 
tàng trong những văn bản truyện ngắn, tùy bút, bút ký trong đó 
thường được diễn đạt thái độ của tác giả (của người kể) đối với 
những biến cố được miêu tả. Những côu đầu cũng có thể dùng làm 
tiêu chí chỉ tính chất của tính tình thái chủ quan của văn bản. VÍ 
dụ, truyện ngắn Ông chú "đáng kính" của Châu Quân Bắc (Văn 
nghệ, 29-4-1989) đã mở đầu như sau: 


"Người ta bảo rằng con người dễ trò thành nô lệ cho những ham 
muốn của chính mình. Ñhưng có khi nào ngập vào tình trạng đó rồi, 
người ta còn đủ tỉnh táo để thoát ra không? Tôi xin nêu dẫn chứng từ 
chính câu chuyện gia đình tôi, đúng hơn là tử chú tôi. Mà chú tôi ham 
muốn gì, các bạn có biết không? Ham mũ. Chuyện buồn lám, nhưng vẫn. 
phải kể". 


Š) Hướng dụng học của văn bản 


Hướng dụng học của văn bản được minh họa rất rõ bằng những 
văn bản mà nội dung của chúng hướng vào giải quyết một nhiệm 
0ụ giao tiếp nhất định. Được dùng làm tiêu chí của một kiểu dụng 
học của văn bản là tính chất của toàn bộ uăn bản, cũng như sự có 
mặt trong văn bản những câu thuộc một kiểu dụng học cụ thể, mà 
nội dung của những câu này được tạo dựng nên bởi: 

- Sự xác nhộn sự kiện trong những giấy chứng nhận, những ghỉ 

' chú, những thông báo ngắn trên báo... 
Sự hứa hẹn trong những giấy cam đoan, những quy định, những 
lời hứa hẹn (trước cuộc bầu cử), những lời thề (chẳng hạn của quân 
đội), những lời tuyên thệ (khi nhậm chức)... 
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- Sự £húc đầy đi đến hành động trong những quyết định, những 
mệnh lệnh, những huấn thị, những chỉ dân (sử dụng các loại máy 
móc, thiết bị), những quảng cáo... 

Hơn nữa đoạn-đầu của văn bản có một ý nghĩa đặc biệt đối với 
việc tạo dựng nên sự thống nhất dụng học của văn bản. VÍ dụ một 
công điện bất đầu như sau: 

"Dịch rầy nâu phát sinh và gây hại trên lúa mùa, nay đã phát triển 
trên diện rộng lúa đông xuân ở các tỉnh đồng bằng sông Cừu Long, phải 
có những biện pháp giải quyết dứt điểm, nếu không sẽ ảnh hường xấu đến 
năng šuất và sản lượng lúa đông xuân... Để bảo vệ tốt sản xuất, Chủ tịch 
HDBT yêu cầu:..." ‹ 

Ỏ đây có một điểm đáng chú ý là: trong những uăn bản nghệ 
thuột, những đặc trưng dụng học khác nhau tác động qua lại với 


. nhau và phụ thuộc vào khuynh hướng chức năng chung hơn của 


văn bản, tức phụ thuộc vào mục đích tác động thẩm mỹ đến người 
đọc. 

Sự thống nhất dụng học của văn bản nghệ thuật được minh họa. 
không gì tốt bằng những phát biểu của chính nhà văn nói về tác 
phẩm của mình. Nguyễn Tuân đã kể lại: "Hồi tôi viết bài Nguyễn 
Văn Trỗi (Điện cao thế Nguyễn Văn Trỗi cháy suốt một uòng trải 
đất) tôi muốn tạo ra cái résonance (âm vang) toàn thế giới. Tôi 
phải ngồi hàng giờ trước quả địa cầu và bản đồ thế giới mà tưởng 
tượng". Và nhà văn giải thích: "Tôi cho tác phẩm phải tạo được cái 
không khí cho câu chuyện của raình. Không thì không có giá trị gì. 
Kinh nghiệm tạo không khí là phải có trì thức lịch sử, địa lý, trí 
thức về thiên nhiên, rồi dùng sức tưởng tượng mà dựng nên (2x 

Khi một văn bản đã đạt được đến đích thì nó trở nên toàn vẹn, 


(1) G.G.Pốtchếptxốp. Sự phân tích kiếm trúc cấu trúc tính của câu. Kiev, Trường 
CDSP, 1971. 
(1) Dẫn theo Nguyễn Dăng Mạnh. Văn nghệ, 11-8-1990. 
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hoàn chỉnh. Khi người viết, người nói thấy rằng điều viết ra, nói ra 
đã đạt được ý đồ giao tiếp của mình, ý định lời nơi của mình thì 
người đó sẽ kết thúc văn bản. 


2. Sự thống nhất chủ đề của văn bản 
a) Đề tài và chủ đề 


Chủ đề được tách thành đề đời và chủ đề, Đề tời chính là hiện 
thực được nói tới, tức yếu tố, đặc điểm, chỉ tiết của sự vật hiện 
tượng được miêu tả để đưa vào văn bản. Chủ đề chính là hệ thống 
ý kiến, cảm xúc đối với đề tài mà người viết biểu hiện một cách 
trực tiếp hay gián tiếp khi miêu tả, tự sự f9 


b) Tính liên kết đề tài và liên kết chủ đề 


Tính liên kết chủ đề được quyết định trước hết bởi đối tượng 
được miêu tả (đề tài) của văn bản. Một người, một sự vật, một tâm 
trạng... đều có các yếu tố hợp thành, các đặc điểm, tính thời gian, 
tính không gian. Một văn bản có liên kết là văn bản đề cập đới các 
yếu tố, các đặc điểm hợp thành đối tượng. Không thể đang rniêu tà 
chưa xong một đối tượng này, bỗng nhiên vô cớ nhảy sang miêu tả 
một đối tượng khác. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đối 
tượng được miêu tả cần được đặt trong một ¿hế giới phút ngôn (hay 
hệ quy chiếu) nhất định mới có thể khẳng định được nớ là đúng. 
hay sai, hợp lý hay vô lý, hay hay dở. Thế giới phát ngôn là lĩnh vực 
nghệ thuột chấp nhận được cách nói: "Làn da tư duy và tìm cách 
biểu hiện", "khi cánh tay nới, khi cặp chân suy nghĩ, khi các ngớn 
tay trò truyện với nhau không cần mọi thứ trung gian" ). Thế giới 
phát ngôn là đo ¿ưởng (trong truyện cổ tích, truyện truyền thuyết, 
truyện viễn tưởng...) cho phép những câu nơi, chẳng hạn:. 

"Rồi Thống phụ úp gọn được anh con, bát thành lão yêu hầu, trọc lóc 


(1Œ) Để Hữu Châu. 7ài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông cơ sở. Vụ giáo viên. 
H.. 1993. 
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sọ, trụi xó lông, vưón cổ ngẳng, ăn rỉ sắt, uống ri đồng 500 năm dưới Ngữ 
Hành Són... Trộm nghĩ: Dẫu sao anh con cũng đã trải mấy nghìn tuổi... 
nứt ra từ một hòn đá giữa trời đất, lại tu luyện đắc 72 phép thần thông, 
lại nhảy vào lò Bát quái của Lão Quân như đi chợ‹.." 

(Hòa Vang. Nhân Sứ) 

Đối tượng còn cần được miêu tả theo một điểm nhìn (viễn cảnh) 
nhất định, từ một vị trí trong không gian, thời gian nhất định, theo 
thứ tự quan sát nhất định. Điểm nhìn trong miêu tả đối tượng 
phản ánh tư tưởng, tình cảm, thái độ, tâm trạng của người kể, 
miêu tả. 

Một điểm cần chú ý là: Khi nơi đến thế giới phát ngôn, khi nói 
đến điểm nhìn, thực chất là nơi đến những sự thay đối thế giới 
phát ngôn, nơi đến những sự thay đổi điểm nhìn. Chính những sự 
thay đổi này đem đến cho người đọc những cảm nhận sâu xa, tỉnh 
tế về thực tế khách quan và về tâm tưởng chủ quan, chứa đựng 
trong tác phẩm nghệ thuật. 


c) Những sự thể hiện khác nhau của tính liên kết đề tài và liên kết 
chủ đề # 


Sự thống nhất chủ đề được hình thành nên từ tính liên kết đề 
tài và tÍnh liên kết chủ đề. Những tính liên kết này được #hể hiện 
khác nhau ð các loại văn bản khác nhau. Nám vững những sự thể 
hiện khác nhau này sẽ tạo ra khả năng khai thác những giá trị 
phong cách, giá trị tu từ (biểu cảm - càm xúc) của tính liên kết chủ 
đồ, Ũ 

Sự thiếu thống nhất chủ đề có thể thấy trong những câu chuyện 
"con cà con kê", chuyện "dây cà ra dây muống'. Người ta khi nói 
chuyện với nhau thường dễ nói từ chuyện nọ sọ chuyện kịa, vì đối 
thoại phụ thuộc vào ý chí, sự suy nghỉ của nhiều người. 

Có một loại văn bản, hoồn toàn thiếu sự thống nhất chủ dề, 
nghĩa là loại văn bản trong đó mỗi câu là một chủ đề riêng. Đó là 
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một số bài hút đồng dao của trẻ em. 

VÍ dụ:  s Đền gánh có mấu. 

" Cà gấu có sừng. 
Bánh chưng có lá. 

› Con cá có uây. 
Ông thầy có sách. 
Đào ngạch có dao. 
Thợ rào có búa. 

Vì thiếu sự thống nhất chủ đề nên liên kết hình thức ở đây rất 
mạnh (lập vần, -lặp đồng từ "có", lập mô hình câu). Loại văn bản 
này có chức năng rõ rệt là cung cấp vốn từ ngữ và cung . kiến 
thức (thể hiện ở từng câu) cho trẻ em. 


Các nhà văn không hiếm khi sử dụng cách liệt kê những câu đối 

- thoại thiếu sự thống nhất chủ đề làm một biện pháp tu từ. Để miêu 

tả cái không khí nhộn nhịp, khẩn trương, ồn ào của một cảnh phục 

vụ chiến dịch, Nguyễn Đình Thì đã sắp xếp cạnh nhau một. loạt cầu 
đối thoại: 


- Ôtô đấy! Ôtô hai bánh của Việt Nam đấy! 

~ Mát quá sướng cả ruột, 

- Mát đến tận tim phố:, ông bà ông vải ói. 

- Hòm gì mà nặng bỏ bố thế không biết! 

- Bí mật, bí mật. 

- Thôi hết đường nhựa rồi! Đường đất đây này. 
~ Bên kia có đường goòng anh em ạ 

- Có cái xe goòng mà đẩy nhỉ. 

- Tối om om, đi đứng thế nào! 

- Đường vào làng Chanh đây phải không đồng chí. 
- Đi đi chứ, đứng lại làm gì như phỗng đá đấy! 
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- Có cầu cống gì không hả anh? 

- Tướt bö rồi. Cách bốn cây có cái cầu gấy. - 

- Liệu có bằng cái cầu hôm qua không? 

- Ào đi. 

- Di chuyến dân công này về bu cháu tịt mất một lửa đẻ đấy các cụ ạ. 

- Anh phải gió chân với tay. 

- Góm chị, nhồ một tí mà. 

- Cái gì thế. 

- Thôi thôi. Nhanh lên các anh chị ới!” 

(Xung kích) 

Chính sự ¿hiếu thống nhất chủ đề, sự thiếu mối liên quan giữa 
câu này với câu kía trong hai chục câu ngắn trên đây đã làm nên 
chất sống cho đoạn văn, đã làm toát lên cái tính thần chịu đựng 
gian khổ, cái không khí lạc quan yêu đời không phải của một người 
mà là của một tập thể người, của tất cả những người dân công 
trong chiến dịch. 

Đớ là trong đối thoại, còn trong độc thoại thì văn bản (hiếu sự 
thống nhất chủ đề cũng có thể gặp trong những trường hợp nhà 
van cố ý tạo ra một hình thức hấp dẫn độc dáo bằng cách cố ý 
thông báo nhiều chuyện khác nhau dưới một hình thức chung, cố ý 
móc nối chúng với nhau qua những mát xích liên tưởng. VÍ dụ dưới 
đây rõ ràng là có bốn chủ đề con khác nhau, tuy chúng vẫn cơ liên ˆ 
kết hình thức với nhau. 

"Lúc này tôi đang viết trong một ngôi nhà nhỏ trên những cồn cái ö 
vịnh Riga. Trong phòng bên, một con người vui tính đang đọc to những 
vần thỏ của mình. Đó là nhà thỏ Immemanixơ người Lát-vi-a. Anh vận 
chiếc áo len màu đỏ. 

Ö Anma Ata trước chiến tranh, đạo điển Âydenxtanh đã từng mặc 
một chiếc áo len như thế. Nhà thó Lugốpxkôi lúc ấy đang viết một trường. 
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ca trong đó có một chướng nói về Âydcnxtanh. Trong bài thỏ có tả những 
chiếc mặt nạ Mêhicô treo trong phòng Âydenxtanh. Ông mang chúng về 
sau chuyến di Trung Mỹ. 

Nói chung toàn bộ lịch sử xâm chiếm châu Mỹ là lịch sử đểu cáng của 
loài người. Cần phải đạt tên cho nó như vậy. Cái tên "sự đểu cáng” thực 
là hay cho một cuốn tiếu thuyết lịch sử. Nó sẽ kêu như một cái tát. 

Ôi, những cuộc tìm kiếm đầu đề cực nhọc, thường xuyên. Nghĩ ra đầu 
đề là một cái tài riêng. Có những người viết hay nhưng lại không biết đặt 
tên cho tác phẩm của mình. Và ngược lại. 

(Theo Pauxtốpxki.Bông hồng vàng) 

Trên đây là trường hợp sử dụng một hình thức kết cấu độc đáo. 
Còn nhìn chung để đảm bảo hiệu quả cao của tác động thẩm mỹ 
trong tác phẩm vàn chương, người viết luôn tÌm cách biểu hiện ý 
kiến, cảm xúc một cách gián tiếp ngay khỉ tái hiện sự uột hiện 
tượng bằng các từ ngữ nằm trong cụm từ hay câu ứng với các chí 
tiết. Người viết thường ¿/a chọn những chỉ tiết nào phục uụ tốt 
nhất cho sự thể hiện chủ đề. VÍ dụ trong truyện ngắn Lời than của 
bà Trưng Trác của Nguyễn Ái Quốc, các chỉ tiết của đêm tối được 
lựa chọn là: "đêm tối", "mưa", "trăng", "mái lều tranh", "cây", 
"gió".Những từ ngữ thể hiện cái nhìn và cảm xúc của người viết là: 
"quần quại", "đầm dề", "vàng vọt", "kinh rợn", "cánh tay ma quái”, 
"văn vẹo", "quất", "nức nở". Những từ ngữ này phù hợp với nhau và 
phù hợp với hướng chung của truyện là dựng nên cơn ác mộng của 
vua Khải Định: Đêm tối được miêu tả như một sinh vật quái đản 
vây quấn lấy tên vua vô sỈ nhất của triều Nguyễn trong giấc mơ 
khủng khiếp của hán (Ù, : 

Cách biểu hiện ý kiến cảm xúc một cách gián tiếp ngay khi tái 
hiện sự vật, hiện tượng bằng từ ngữ như trên có thể thấy trong thể 
loại thơ biểu hiện. Ò đây những chỉ tiết của hiện thực được đưa vào 


(1) Ví dụ mướn của Đỗ Hữu Châu. 


tác phẩm một cách cớ ý thức, có chọn lọc, làm thành một thứ lôgic 
sự vật chật chẽ. Nhà thơ Đoàn Văn Cừ đã đưa vào thơ tất cả những 
cảnh sắc, hình ảnh, phong tục, tập quán, sinh hoạt, nề nếp của 
vùng nông thôn quê hương. Và ông thực hiện việc ghi chép bằng 
' một lối viết rất chân thạt(), Đây là bữa cơm quê: 

Cơm ngày hai bữa dọn bên hè 

Mâm gỗ, môi dừa, đũa mộc tre 

Gạo đỏ, cà thâm, uừng giã mặn 

Chè tươi nếu đặc nước uùng hoe  _ 

Bữa cơm quê này ứng với hệ quy chiếu là "bữa cơm quê thực". 
Sự lựa chọn các chỉ tiết phải phù hợp với hệ quy chiếu đơ. Đúng 
như vậy: mâm gỗ là "mâm gỗ thực", môi dừa là "môi dừa thực", rồi 
đũa, gạo, cà, vừng, chè tươi... đều là thực. Qua những nét tả thực, 
'sinh động, nhiều màu sắc đó, được thể hiện bức tranh một vùng 
nông thôn giản dị, tươi vui, trong sáng, thật là thân thiết. 

Song có những bài thơ mà nội dung của nớ về hình thức có thể 
phù hợp với một vài hệ quy chiếu khác nhau. Đớ là những bài thơ 
thuộc thể loại ¿hơ phứng dụ. Ví dụ bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân 
Hương ứng với hai hệ quy chiếu: "bánh ,trôi thực" và "thân phận 
người phụ nữ". Bài Vịnh óng nghè của Nguyễn Khuyến phù hợp với 
"ông nghè đồ chơi bằng giấy" và cả với "các ông tiến sỉ thật ngoài 
đời thời kỳ nho học suy tàn". Trong những trường ,hợp này sự lựa 
chọn các chỉ tiết phải phù hợp với cả hai hệ quy chiếu. Bánh trôi 
có nhiều đặc điểm nhưng Hồ Xuân Hương đã chọn "trắng, "tròn", 

"rán", "nát”...để có thể nơi đến cả thân phận người phụ nữ... @) 

Khác với hai thể loại thơ nơi trên, trong thể loại £hơ cảm xúc, 
những chỉ tiết của hiện thực được đưa vào tác phẩm một cách tùy 
hứng, tự nhiên, không có sự chọn lọc, không làm thành một thứ. 


1) Ngọc Chung Tủ. Đọc nuển sập Đoàn Văn Cừ. Văn nghệ 12-12-1992. 
2) Ví dụ phân tích của Đỗ Hữu Châu 
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"lôgic sự vật" gì chặt chẽ. Bởi vì ở đây mạch cảm xúc là cái quyết 
định. Hoàng Cầm có kể lại trường hợp sáng tác bài Bén kia sông 
Đuống: ( : : 
"Đột nhiên, nhử từ thôn xóm nào xa, vang vọng ngay bên tai tôi một 
giọng như hát, như than thỏ, như ru em, một giọng phụ nữ trọng trẻo, 
nghe rõ mồn một, nhưng lại như nghe 1È lúc tôi còn tho đại: 

Em ơi buồn làm chỉ 

Anh đưa em về sông Đuống 

Ngày xưa:.. cát trắng phẳng Lÿ 

.. Đúng nghe những lồi vang vọng từ đâu ấy, tôi vội vàng ghỉ ngay, 
rất nhanh, sộ nó tan biến mất... thế là tôi viết tiếp ngay những lồi đang 
tuôn ra trong lòng mình... Có lẽ tôi không được ngừng bút một phút nào 
hay sao ấy, mặc đầu về sau đọc lại mói nhận ra đoạn này đoạn khác có 
vẻ như bố cục, chứ thực ra trong khoảnh khắc dạt dào ấy, tôi không bố 
cục gì, không định ý gì, không cấu tứ gì cả, đến từ ngữ cũng tự nhiên bật 
ra theo đòng chảy cảm xúc, không một phút nào ngẫm nghĩ, lựa chọn, 
cân nhắc câu thỏ: 

.„. một dòng lấp lánh 
nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ... 
(Hoàng Cầm. Tôi viết "Bên kia sông Đuống". 
: Văn nghệ, 4-7-1992) 

Mạch cảm xúc là cái quyết định như vậy, cho nên đối với thơ trữ 
tình không nên đi tìm cái "lôgic sự vật" mà nên đi tìm cái “lôgic của 
từng cảm xúc bộ phận", mỗi cảm xúc bộ phận đó sẽ hợp lại thành 
cái cảm xúc chung của cả bài thơ. Trong bài Tràng giang của Huy 
Cận những chỉ tiết hiện thực đó là: con sông, chiếc thuyền, dãy núi, 
tiếng chợ chiều... Trong bài Đây thón Vi Giạ - đó là: thôn Vĩ, nắng, 
hàng cau, gió, mây, hoa bắp, áo trắng... Những chỉ tiết trên đây có' 
giá trị nghệ thuật ở chỗ chúng chủ yếu giúp cho sự thể hiện của 
những cảm xúc, của mạch cảm xúc. "Trong nhiều bài thơ thể loại 
này, chỉ tiết hiện thực đường như là những cái định, cái mấc để tác 
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giả treo vào đó cảm xúc của mình (Ù' 

ˆ "Trong taø những chỉ ứiết chủ yếu giúp cho sự thể hiện cảm xúc 
như vậy. Còn trong van xuôi nghệ thuật mà chỉ có những chỉ tiết ˆ 
không thôi thì chưa đủ, Để thực hiện được tính liên kết chủ đề, cần 
đặc biệt chú ý đến cái khung cảnh, cái phông của câu chuyện. Cơ 
lần trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn Ma Vàn Kháng đã nói: "Tôi 
có cái tật, cái thú chơi văn chương, là truyện nào (dù ngắn, đài) 
cũng có cái khung cảnh, cái phông của nó. Ngớu sự là tiết mưa 
mùa thu, Heo may gió lộng là cơn gió chuyển mùa, Mưa mùa hạ 
là con đê, Mùa lá rựng trong uườn là khu vườn gia đình. Còn bây 
giờ Đám cưới không có giấy giá thú là văn cảnh trường ốc với tiếng 
trống trường, phấn trắng, bảng đen và hoa phượng đỏ. Chúng vừa 
là nội dung vừa là đường viền, là cảm hứng thẩm mỹ của câu 
chuyện. Không mới mẻ gì, nhưng là thói quen yêu thích của tôï (Ù, 

Giá trị thẩm mỹ của cái khung cảnh * vừa là nội dung vừa là 
đường viền" của câu chuyện trên đây có thể thấy rõ, ví dụ trong 
một truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu: Mảnh trăng cuối rừng. 

"Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời như một mảnh bạc", "Khung 
cửa xe phía cô gái ngồi, lồng lộng đầy bóng trăng", “Trăng sáng soi 
thẳng vào khuôn mặt Nguyệt làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên 
vẻ đẹp lạ thường". Nếu mất đi`cái ánh trăng mơ hồ, huyền ảo này thì 
truyện ngắn đó cơ hồ mất hết cả không khí, cả khung cảnh và sự gợi 
cảm đầy chất thơ, mọi chỉ tiết, và câu chuyện tình của họ sẽ trở nên 
rö ràng một cách nhạt nhếo, không sao pớ thể bay bổng lên được. 


3. Chức năng liên kết của quan hệ lôgic và của quan hệ 
ngữ nghĩa 
#) Quan hệ lôgic và quan hệ ngữ nghĩa 
Liên kết lôgic là phương diện thứ hai cũng. thường được nói tới 


(1) Đồ Hữu Châu. Ngừ pháp văn bán. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông cơ sở. 
Vụ giáo viên. H... 1993, 
(1) Dẫn theo Văn Chinh. Văn nghệ. thăng 9-1993, 
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của quan hệ nội dung. 

"Trước hết cần phân biệt quan hệ lôgic với quan hệ ngữ nghĩa 
khách quan. 

Lôgic là phạm trù của tư duy, của nhận thức có tính khách 
quan. Những cái thuộc về lôgic có thể và phải được đánh giá hoặc 
đúng hoặc sai, tức đánh giá theo tiêu chuẩn chân-ngụy. Trong lôgic 
có các đơn vị (phạm trù, khái niệm), các thao tác (phân tích, tổng 
hợp, so sánh), các quy tắc (quy nạp, diễn dịch), các luật (đồng nhất, 
mâu thuẫn, gạt bỏ cái thứ ba, lý do đầy đủ Các thao tác, các 
quy tắc, các luật lôgic là những cái thuộc hẳn lôgic, chúng là sự vận 
hành của năng lực tư duy của cơn người. 





Còn quan hệ ngữ nghĩa là những quan hệ khách quan nhất định 
giữa các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan. Tuy nhiên 
có những quan hệ giữa sự vật, hiện tượng trong ngôn ngữ (rùng 
hợp với quan hệ lôgic, và có cả những quan hệ giữa sự vật, hiện 
tượng trong ngôn ngữ không trùng hợp với quan hệ lôgic. Bởi vì 
trohg ngôn ngữ có khá nhiều quan hệ đối với xả hội này thì chấp 
nhận được, đối với xở hội khác lại không. Chẳng hạn, câu nơi "Con 
bò chậm chạp bước đi. Anh ta lạy hai lạy" đối với người Việt Nam 
là kỳ lạ và sẽ bị phê phán là thiếu lôgíc, thiếu liên kết, nhưng đối 
với người Ấn Độ thuộc vùng có tôn giáo thờ bò thì lại rất bÌnh 
thường, rất lôgic (Ủ. Như vậy, ta thấy bền cạnh những quan hệ ngữ 
nghĩa /uôn luôn đúng, đúng cho mọi xã hội, đúng cho loài người nói 
chưng còn có những quan hệ ngữ nghĩa chỉ đứng đối với một nền 
văn hóa nhất định. Và chỉ có những quan hệ thứ nhất, những quan 
hệ luôn luôn đúng mới trở thành những quan hệ lôgic đích thực, 
thuần túy. 


-b) Chức năng liên kết của quan hệ lôgic và của quan hệ ngữ nghĩa 


Muốn bảo đảm được fính liên kết lôgic của văn bản thì cần 
(Xem Đồ Hữu Châu. Tidd. 
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không những bảo đảm được guan hệ lögic đích thực, thuần túy rà 
còn bảo đảm được các loại hình quan hệ ngữ nghĩa. 

Sự vi phạm quan hệ lôgic đích thực thuần túy có thể được minh 
họa bằng những câu thơ dùng nhân hớa có tính chất bịa đạt, chẳng 
hạn: 8 
- Rừng xanh lấy núi làm chồng... 

Gió lấy may trời em lấy thương bình... 
- Chồng thương binh uới hoa thiên lý 
Cả hai dàng em qúy en: yêu 

Từ ngữ rất đẹp mà không có gì thật, không có gì đúng lý đúng 
tình. Giớ sao lại lấy mây trời? Rừng xanh sao lại lấy núi làm chồng? 
Ví chồng thương binh với hoa thiên lý, đánh ngang hàng cả hai 
đàng, rồi lại gọi chồng là bên kia, nói sao nhẹ tênh! 

Các loại hình quan hệ ngữ nghĩa thường bao gồm: quan hệ nói 
tại (giữa đối tượng và các bộ phận hợp thành), quan hệ chửng loại 
(giữa đối tượng với các loại đối tượng khác), quan hệ liền ¿ưởng 
(tiếp cận, đồng dạng, 'tương phản) với những vật tạo nên "môi 
trường" của đối tượng, quan hệ uản hóa giữa đối tượng và nền văn 
hơa, tín ngưỡng, tập quán... 

Tất cả những quan hệ trên đây chỉ phối ngòi bút miêu tả lại bị 
điều khiển bởi quan hệ giữa người uiết uới sự uột từ vị trí, trật tự 
anh ta lựa chọn đến tư tưởng, tình cảm của anh ta. 

Ví dụ dưới đây minh họa cho sự bảo đảm những mối quan hệ 
lôgic, ngữ nghĩa và cả chủ đề: 

“Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lãng Bác uy nghỉ mà gần gũi. 
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc và tỏa 
ngát hướng thóm. 

Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng 
quân danh dự đứng trang nghiêm. Những cây chò nâu của đất Tố từ Vĩnh 
Phú về sóng đôi suốt dọc đường Hùng Vương. Hướng chính lãng, cạnh 
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hàng dầu nước thẳng tấp, những đóa hoa ban đã nồ lứa đầu. 

Sau lăng, những cành đào Tô Hiệu của Són La khỏe khoắn vươn lên, 
reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Và mai tứ qúy, mai vàng 
miền Nam, song mai Dông Mỹ của thủ đô Hà Nội điểm xuyết những nụ 
tươi. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đóm bông nhưng hoa nhài 
trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hướng ngào ngạt. 

Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng 
liêng theo đoàn người vào viếng Bác” ø 
(Tập đọc lóp bốn - 1977) 

Cả đoạn văn thấm đượm tớm hồn uà tình cảm của người viết 
(lăng Bác uy nghỉ mà gần gũi, cây và hoa của non sông gấm vóc 
đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào viếng 
Bác...). Các quan hệ quy định lẫn nhau tiền giả định cho nhau được 
tôn trọng. VÌ tôn trọng quan hệ nội (gi, cần phải tuân theo nguyên 
tắc phân chia bộ phận (partologie) của sự vật, hiện tượng của lăng 
Bác. Mở đầu giới thiệu chung về lăng Bác. Sau đó lần lượt tả từng 
phần: thềm lãng, hướng chính lãng, sau lăng, trên bậc tam 
cấp...Quan hệ ¿ién tưởng thấy rất rõ trong sự miêu tả những vật 
tạo nên "môi trường (quảng trường Ba Đình lịch sử, Cây và hoa về 
đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc và tỏa ngát hương thơm. Quan hệ oữz 
hóa được biểu hiện rõ trong sự miêu tả cây và hoa bên lăng, cây và 
hoa khắp miền đất nước, của non sông gấm vóc, về đây tụ hội, đang 
dâng niềm tôn kính thiêng liêng (mười tám cây vạn tuế tượng 
trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm, Những cây 
chò nâu của đất Tổ từ Vĩnh Phú... Những cành đào Tô Hiệu của 
Sơn La... Nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ... mai tử qúy, mai 
vàng miền Nam, song mai Đông Mỹ của thủ đô Hà Nội...) 


4. Chức năng liên kết của "hÌnh tượng tác giả" 
a) Hình tượng tác giả x 
Nếu tính đồng nhất của ý đồ giao tiếp và sự thống nhất chủ đề 
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là đạc điểm của /ế? cỏ các kiểu van bản thì cái cấu tạo nghĩa như 
"hình tượng tác giả" lại chỉ chủ yếu gắn với những văn bán đã được 
xây dựng theo kiểu ¿ đo, đạc biệt với những văn bản nghệ thuật. 

Khái niệm hình £ượng tác giả đã được V.V. Vinôggradôp đưa vào 
sử dụng trong ngôn ngữ học và nghiên cứu một cách chí tiết @, 
Ông xác định hình tượng tác giả là ¿ực kết dính gán chặt tất cà các 
phương tiện phong cách vào một hệ thống ngôn từ - nghệ thuật 
thống nhất. 

Do đó cần phân giới những khái niệm sau đây: nhờ uăn là người 
đứng ngoài cấu trúc của tác phẩm nghệ thuật, thuộc vào thế giới 
của thực tế hiện thực. Tóc giở hoặc hình tượng của nhà văn, trong 
tác phẩm đã cho, xuất hiện trong ý thức của người đọc như là hình 
tượng của người sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật vốn có thể khác 
rất xa với tác già hiện thực (ví dụ Vũ Trọng Phụng, tác giả của Số 
đỏ), cũng có thể rất gần với tác giả hiện thực (ví dụ Nam Cao, tác 
giả của Đói mớ?). Tuy vậy, nhà văn và hình tượng tác giả không 
bao giờ có thể là đồng nhất với nhau, giống như đối tượng và hình 
tượng của nó nói chung không đồng nhất với nhau. Tác giả bao giờ 
cũng chiếm trong thế giới hình tượng của văn bản nghệ thuật 
những vị trí không gian - thời gian và bình giá - tư tưởng mà tác 
giả lựa chọn (2, lời nơi thật sự của tác giả diễn đạt trực tiếp và 
đầy đủ hình tượng tác giả, phản ánh lập trường của tác giả, những 
sự đánh giá và những cảm xúc của tác giả. Nhưng khi có người bể 
chuyện thay thế tác giả, vÍ dụ trong truyện ngắn Láo Hợc của Nam 
Cao, thì hình tượng tác giả biểu hiện trước hết thông qua hình 
tượng người kể. Sự biểu hiện các biến cố theo quan điểm người kể, 
người quan sát trực tiếp, xưng "tôi" có tác dụng nhấn mạnh giọng 

(1) Ÿ-V. Vinôgorsđốp, Phong cách học. Lý thuyết lời nói thơ. Thì Pháp. M.. .Nnh, 
VHLKH LX. 1963. 


(2) KN, Atarôva. G.A. Lexokko. Ngữ nghĩa và cấu trúc tường thuật từ ngôi ba trong 
văn xuôi nghệ thuật. Nxb. VHLKH LX. Ngành văn học và bàn ngữ, 1976. Tập 35. số 4. 
tr. 0 và 1980. Tập 39, số 1, tr. 343. 
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điệu hiện thực và tô đậm cảnh được tái hiện: 

*Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt 
lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc...". 
Cũng có khi sự tường thuật đi từ ngôi thứ ba, nhưng có những căn 
cứ để khẳng định, sự có mát của "người kể không rõ ràng" có giọng 
nơi của mình, có cách đánh giá của mình, đó là sự xuất hiện của 
-tính chất hội thoại chung của ngữ điệu, của cú.pháp, của từ ngữ, 
vốn là thuộc tính của người kể. Người kế khóng rõ rùng rất gần với 
tác giả song vẫn có một số nét khác biệt như: sự tri giác trực tiếp 
và đầy cảm xúc, sự bình giá cởi mở, tự nhiên. Nhiều truyện ngắn 
của Nguyễn Công Hoan có sự tường thuật như thế, chẳng hạn, 
truyện Kép Tư Bền: 

“Một hồi chuông vừa dứt. Màn kéo lên. Một tràng vỗ tay đôm đốp 
như pháo nổ để hoan nghênh ông, chúa khôi hài. Anh Tư Bền lững thững 
bước ra, cúi đầu chào, rồi đứng thần người ra như phỗng đến một lúc. 
Tiếng reo, tiếng hò, tiếng vỗ tay lại làm dữ hón trước! Mà khán quan 
thấy anh ăn mặc ngộ nghĩnh, cái mồm bôi nhọ nhem, thì ai mà nhịn cười 
được! Càng thấy anh đứng yên, họ càng được ngắm, và càng cho là anh 
muốn pha trò như thế, nên căng cười già. 

Ác thật! Vai anh Tư Bền đóng hôm ấy cử luôn luôn phải,ö sân khấu. 
Nhất là anh phải làm nhiều điệu bộ hơn mọi khi. Lắm lúc còn phải rặn 
ra mà cười ha hả", 

'Trong lời nói có sự tồn tại song song của hai dạng nói của chính 
tác giả và cà của người kể ẩn mình. 


b) Chức năng liên kết của hình tượng tác giả. 


Chức nàng liên kết của hình tượng tác giả được biểu hiện ở chỗ 
tất cả những phần riêng lẻ của văn bản đều hóa ra là được xuyên, 
thấm một nhân sinh quan uè một thế giới quan vốn được thể hiện 
trong ¿hái độ của tác giả đối với các nhân vật, đối với tính chất của. 
xung đột, đối với hệ vấn đề... Cả những độc trưng kết cấu của tác 
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phẩm cũng được xác định bởi hình tượng tác giả. Đó là những đặc 
trưng, như: mối tương quan giữa tường thuật và miêu tả, giữa lời 
nói độc thoại và lời ni đối thoại, sự khai triển cốt truyện, việc đưa 
vào văn bản những trữ tình ngoại đề khác nhau....Ví dụ: 

"Tôi trố to đôi mắt ngạc nhiên. Hắn thì thầm: 

- Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão... Lão định cho nó 
xói một bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu. 

Hồi ôi, lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liền như ai 
hết. Con người đáng kính ấy bây giò cũng theo gót Bính Tư để có ăn ư? : 
Cuộc đòi quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. 

k (Nam Cao. Lo Hạc) 

Giá trị của hình tượng tác giả đã được L. N. Tônxtôi diễn đạt 
rất rõ: "Những người Ít nhạy cảm với nghệ thuật thường nghỉ rằng 
tác phẩm nghệ thuật làm thành một nguyên khối là vì trong đớ 
hành động là những nhân vật khác nhau, là vì tất cả được xây dựng 
trên cùng một nút thát, hoặc là vì tác phẩm nghệ thuật miêu tả đời 

` sống của một người. Điều đó không*đúng. Điều đó chỉ có vẻ là như 
vậy, đối với người nào quan sát hời hợt. Chất xi măng gắn chặt mọi 
tác phẩm nghệ thuật thành một nguyên khối và từ đó làm sản sinh 
ra cái ào giác là phản ảnh đời sống, đó không phải là sự thống nhất 
của các nhân vật và các hoàn cảnh mà là sự thống nhất trong thái 
độ tỉnh thần đặc sắc của tác giả đối với đối tượng" (, 


5. Vai trò liên kết của các kiểu đề xuất 


Trong số các khái niệm cơ bản của phong cách học giải mã được 
I. V. Acnôn nghiên cứu, thú vị nhất - đứng ở quan điểm tham gia 
vào việc tạo lập ra tính toàn vẹn của văn bản - là hớm các hiện 
tượng được liên kết lại bởi, một tên gọi chung là đš xưốt 
(foregrounding). Trong phong cách học giải mã đề xuất được hiểu 

()L.N. Tônstôi, Lời tựa cho các rác phẩm của Ơ. de Môpárvăng. Tuyền tập. M.. 
Nxb„Văn học Quốc gia. 1951. tr. 18-19. 
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là "những phương thức tổ chức hình thức của văn bản tập trung sự 
chú ý của độc giả vào những yếu tố thông báo nhất định và thiết 
lập những quan hệ thích hợp về ngữ nghĩa giữa các Mới Áu của một. 
cấp độ đã cho, hoặc thông thường hơn, của các cấp độ 0 

Các kiểu đề xuốt cơ bản gồm có: 

- vị trí mạnh 

~ nối tiếp 

~ hội tụ 

- sự chờ đợi bị hụt hãng... 

Chúc năng liên kết của các kiểu đề xuất bị quy định ở chỗ, hoạt 
động của chúng được biểu hiện trên mảnh cất lớn của văn bàn, 
hoặc trong khuôn khổ của cả văn bản. Những biện pháp đề xuất 
làm cho sự chú ý của độc giả dừng lại ở những yếu tố của văn bản 
cơ giá trị lớn về nghĩa, và do đó giúp độc giả phát hiện ra những 
liên b tồn tại trong văn bản và trí giác van bản như là một chỉnh 
thể `“2, 


a) Các vị trí mạnh 


Nới về vai trò liên kết của các kiểu đề xuất khác nhau, ở đây, 
trước hết chúng ta hãy ghỉ nhận tính chất đạc biệt quan trọng của 
những mối liên hệ có tính chất liên tưởng về nghĩa, được xác lập 
giữa các vị trí mạnh của văn bản (giữa đầu đề, đề từ, mở đầu và 

' kết thúc) mà không chỉ riêng đối với những văn bàn thi ca mà cả 
đối với những kiểu văn bản khác. 


VÍ dụ truyện ngắn Äfdnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh 


(1V. Acnôn, Phong cách học tiếng Anh hiện đại. Phong cách học giải mã. xb. lần 
thú hai. L.. Giáo đục. 1981. tr: 41. 

(2) I. V. Acnôn, Giải thích văn bản như là xác lập thứ bộc các bộ phận của nó. Trong 
cuốn: Ngôn ngữ học và hệ phướng pháp trong trưởng Cao đẳng. Tuyển tập các công trinh 
khoa học của Viên Sư phạm Ngoại ngữ Quốc gia MạcTư Khoa. 1977, Tập 7. tr. 106. 
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Châu đã có một cái tên không thể nào khác được, không thể nào 
đúng hơn. Đọc vào chuyện mới càng thấy là tác giả đã tìm cho 
truyện một cái đầu đề thích đáng. Ánh trăng quả đã tạo ra một 
không gian riêng bao bọc lấy câu chuyện. Trang đã có trên bầu trời 
đêm ấy từ lúc đầu hôm: "Hôm nay đầu tháng. Từ đầu hôm tôi vẫn 
đi dưới ánh trăng mà không biết". Trên cao, chiếm lĩnh cả bầu trời 
đêm là mảnh trăng bạc và ánh sáng của nó tỏa ra trong vát: "Mảnh 
trang khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc". 
Anh trăng từ bên ngoài đã nhập vào trong cửa xe và hòa với hình 
ảnh cô gái: "Khung cửa xe phía cô gái ngồi, lồng lộng đầy bóng 
trăng”, đến nỗi "từng sợi tóc của cô cũng sáng lên". "Trăng sáng soi 
thẳng vào khuôn mặt Nguyệt làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên 
vẻ đẹp lạ thường” 6) 

Nếu mất đi cái ánh trảng mơ hồ, huyền ảo đó thì truyện ngắn 
này có lẽ sẽ mất hết cả không khí và sự gợi cảm đầy thơ mộng. Mọi 
chỉ tiết, các nhân vật và câu chuyện tình vẫn còn đớ, nhưng sẽ trở 
nên nhạt nhẽo. Rõ ràng sự liên tưởng đến "trăng" qua đầu đề, qua 
đoạn mở đầu và phát triển của truyện đã làm cho người đọc sống 
trong một không khí bao bọc lấy câu chuyện. 


b) Hội tụ 


Hội tụ (convergence) là sự tập trung các phương tiện tu từ để 
cùng diễn đạt một mô tÍp, một tâm trạng hoặc tÌnh cảm, nếu mô 
típ, tâm trạng, tình cảm đớ có một ý nghĩa quan trọng đối với toàn 
thể. Sự dư thừa của các phương tiện như vậy có tác dụng tập trung 
ấn tượng, tăng cường ấn tượng (2), 

Khi phân tích những câu thơ rất hay của Tố Hữu: 

(Nguyễn Văn Long. Tidd. 

(2) M. Riphate. Ti#u chuẩn phân tích m mừ học. Thế giỏi. Tập !Š, 1559: P. Phaolơ. 


Khảo luận về phong cách và ngôn ngữ. Luân Dôn. 1966. tr. 23: I. V, Ácnôn. Phong cách 
học fiếng Anh. Phong cách học giải mã. L.. Giáo dục. 1973, tr. 35... 
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Tôi lại uề quê mẹ nuôi xưa 
Một buổi trưa nắng dài bái cát 
Gió lộng xôn xao, sóng biển du dưa 
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hái 
(Mẹ Tom) 

Đô Hữu Châu đã nhận xét rất đúng là: sự hài hòa về nội dung 
không những chỉ nằm trong từ ngữ mà còn lôi kéo cả nhịp thơ, nhạc 
thơ, cả kết cấu cú pháp. Và từ góc độ từ vựng, gọi đó là một thứ "cộng 
hưởng ngữ nghĩa" tràn ngập tất cả các thủ đoạn ngôn ngữ: 

"Sự mênh mông của kỷ niệm (xưa) được trải ra trong sự mênh mông 
của không gian duyên hải (dài, bãi, gió lộng) được lồng trong sự kéo dài 
của âm thanh (xôn xao, gân nga); nhịp bồi hồi như những gón sóng nhỏ 
của cảm xúc được gửi trong nhịp dao động đều đặn của âm thanh (xôn 
xao, ngân nga), của sóng biển (đua đưa); ngay cả đến một cảm giác, xúc 
giác dường như cũng có tính không gian, thồi gian tướng tự: "mát rưi”. 
Được đặt trong cấu trúc nhịp thớ đều đặn (3/4; 3/4; 4/4) thêm những dấu 
luyến bằng vần bất thường, phong phú: xưa/trưa/đưa; ta/nga; cát/hát) các 
từ ngữ đã tạo nên một sự hài hòa hiếm có về ngữ nghĩa diễn tả được vừa 
cảnh thiên nhiên, lòng người và xúc động” ® 

Đây là một ví dụ phân tích rất đạt tác dụng tảng 'cường ấn 
tượng (ở đây là ấn tượng về tâm trạng bồi hồi xúc động của một 
người về tham chốn cũ, nơi đã nuôi mình, bảo vệ mình trong cách 
mạng) của những phương tiện tu từ lhuộc các cấp độ khác nhau (từ 
vựng, ngữ nghĩa, cú pháp, ngữ âm) trong việc tham gia thực hiện 
một chức năng tu từ học thống nhất của hội ứự. Khi phát hiện và 
phân tích được các điểm hội tụ như thế trong văn bàn, người đọc 
đã nắm được cái "thần" của văn bản, đã tri giác được văn bản trong 
tính chỉnh thể của nớ. ° 


(1) Để Hữu Châu. Trường rừ vựng ngữ nghĩa và việc dùng từ ngữ trong tác phẩm nghệ 
thuật. Ngôn ngũ. !!. 1974, Số 3, tr. 52. 
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©) Nối tiếp 


Nối tiếp (couplÌing) là một khái niệm được X. Lêvin đưa ra trong l 
nghiên cứu của ông về thơ ca @, 

Khái niệm này đi từ việc giải mã ở cấp độ ý nghỉa của cóc hình 
thức riêng lẻ của các hình thái đến việc phát hiện ra cấu trúc và 
nghĩa của cứi đoàn thể, cho phép khái quát hóa những mảnh đoạn 
lớn của cái toàn thể, và cuối cùng phát hiện ra tính chất và bản 
thể của sự (hống nhất giữa hình thức và nội dung. 

Nối tiếp chính là biểu hiện của sự giống nhơu giữa các yếu tố 
chiếm các vị trÍ giống nhau, chính là biểu hiện của sự (oờn uẹn của 
văn bản. Nối tiếp có thể thấy ở bất kỳ cấp nào, ở bất kỳ mảnh cắt 
nào. Nối tiếp của các yếu #ố có thể là về ngữ âm, về cấu trúc hoặc 
về ngữ nghỉa. Nối tiếp của các oị frí có thể có bản chất cú pháp 
hoặc có thể dựa trên vị trí của dòng lời nới hoặc trên vị trí trong 
cấu trúc của câu thơ. 

Sự giống nhau o ngữ đm được diễn đạt trong các vần thơ, trong 
âm luật, trong phép điệp, trong các vần thông, trong cách dùng từ 
tương tự. Sự giống nhau uỳ cấu trúc được diễn đạt trong sự giống 
nhau của cấu tạo hình thái hoặc cấu tạo cú pháp. Còn sự giống 
nhau ”ề ngữ nghĩa - thì trong cách sử dụng các từ đồng nghĩa 
(đồng nghĩa thông dụng hoặc đồng nghĩa hoàn cảnh), các từ phản 
nghĩa, các từ có cùng từ căn, hoặc các từ cùng trường chủ đề. 

Khi áp đặt những hạn chế trong khả năng kết hợp của các từ, 
nối tiếp góp phần vào fính cên đối và tính dễ nhớ của văn bàn. 

Để minh họa cho tối tiếp, dưới đây dẫn một số khổ thơ trong 
bài Núi đôi của Vũ Cao. ` 

(Đã TIñN Câu. Trường rừ vựng ngữ nghĩa và việc vùng từ ngữ trong tác phẩm nghệ 

- thuật. Ngôn ngữ. H.. 1974. Số 3, Ir. 52. 


(2) Xamuen Levin. Các cấu trúc ngôn ngữ học trong thi có. Mutông, S. Qòtiteitdgtt 
1982. tr. 9, 30-41, 49-50. 
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- Bảy năm uề trước, ent mười bảy 
Anh mớt đôi mươi, trẻ nhất làng 
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa ` 
Bữa thì em tới, bữa anh sang. 
Lối ta di giữa hai sườn núi 
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi. 
Em uẫn dùa anh: Sao khéo thế 
Núi chồng núi uợ đúng sóng đôi! 


Anh ngước nhìn lên hai dốc núi 
Hùng thông, bờ cỏ con đường quen 
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói 
Núi uẫn đôi mà anh mất em! 


Anh di bộ dội sao trên mũ 

Mái mái là sao sáng dẫn dường 
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi 

Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm. 

Bài thơ có cả một loạt nối ?iếp mà trong cách hiểu truyền thống 
ta gọi là phản ngữ và kiến trúc sóng đôi. Phàn ngữ là sự đối lập 
gay gắt giữa các khái niệm và giữa các hình tượng tạo ra tương 
phản. Kiến trúc sống đôi là những kiến trúc tương tự về cú pháp. 

Trong hai dòng thơ đầu nối tiếp được trình này bằng em mười 
bẩy và anh mới đôi mươi vốn được- cấu tạo giống nhau. Chúng 
tương đương về mặt vị trí: đều cớ kết cấu Chủ - Vị. Tính tương 
đương về mặt ngữ nghĩa và mặt ngữ âm biểu hiện ở chỗ: mười bẩy 
và đôi mươi đều là những số từ hai âm tiết; em đối với anh. Trong 
hai dòng tiếp (ba và bốn) Xuân Dục và Đoài Đông đối nhau. Bữa 
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thì anh tói và bữa em sang là những kiến trúc sóng đôi... Trong khổ 
thơ thứ hai Đôi ngọn đối với núi Đôi (cùng với đảo trật tự từ), Núi 
chồng và Núi uợ là tương đương về mặt vị trí: cũng là Chủ ngữ cho 
vị ngữ dứng sóng dôi. Khổ thơ thứ ba (được trích ra trên đây) cùng 
với tám khổ thơ đi trước, và rõ ràng nhất cùng với hai khổ thơ đầu 
(trích trên đây) làm thành một sự đối chọi tu từ học: sự đối lập gay 
gắt giữa hai khái niệm, hình ảnh "còn" và "mất" (Nứi uổn đôi mà 
anh mốt em). Sự đối lập này được hiện thực hóa trong những hình 
thức cú pháp không song hành nữa. Mỗi dòng thơ cớ một kiểu kiến 
trúc riêng: Anh ngước nhìn lên hai dốc núi, Hàng thông bờ cỏ con 
đường quen, Nông lụi bỗng dưng mờ bóng khói... Đối chọi trong 
dòng thơ cuối cùng đưa đến một sự cải biến về ngữ nghĩa: Núi Đôi 
- không phải chÌ cớ nghĩa là núi có hai ngọn (Đôi ngọn nên làng gọi 
núi Đôi), mà giờ đây nó được hiểu chủ yếu, duy nhất là "khát vọng 
lứa đôi bấy nay nuôi nấng, ấp ủ" 0, cái khát vọng đó nay đã bị cướp 
ˆ mất, vì em không còn nữa (... mè anh mất em). Cách hiểu lại "Núi 
vẫn đôi" là "khát vọng lứa đôi" ở dòng thơ cuối cùng làm ta liên 
tưởng trở lại những hình ảnh ở những khổ thơ trên và bổ sung 
thêm cho chúng một lượng nghĩa thẩm mỹ mới (mà lúc đầu ta mới 
chỉ mơ hồ cảm thấy). Những từ đối nhau: anh - em, Xuên Dục - 
Đoài Đông, em tới - anh sang, đôi mươi - mười bẩy, núi chồng ~ 
núi uợ, sao sáng dẫn đường - hoa trên dinh núi, mãi mới - bốn 
mùa... cho đến những con số hai: hơi cánh lúa; hai sườn. núi... đều 
dường như có thêm cái nghĩa bổ sung: tình yêu đôi lứa + sắc thái 
buồn đau tê tái cố kìm giữ khi kể lại một kỷ niệm không thể phai 
mờ (), Cái sắc thái tình cảm này đã nói lên 'rằng nhân vật người 
tường thuật xưng "anh" từ trước đến sau đều đứng ở một điểm nhìn 
duy nhất, một viễn cảnh (perspective) không thay đổi: bình tĩnh, 
` (T) Chu Văn Sơn. "Múi đội" cấu sứ và siếu cấu sứ. Giáó dục và thời đại 11.1-1993, 
(2) Nhưc 
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chậm rãi kể lại ngọn ngành mối tình đã mất của mình với nỗi niềm 
đau xót còn nguyên vẹn, như mới ngày hôm qua đây thôi, và những 
tình cảm chân thật thấm đượm trong mối từ ngữ, kiến trúc câu đã 
làm mọi người xúc động khôn cùng... Đáng chú ý là đến khổ thơ 
cuối cùng của bài thơ (có trích trên đây) thì lại xuất hiện những 
kiến trúc sóng đôi: "mãi mãi là sao sáng dẫn đường" - "sẽ là hoa 
trên đỉnh núi, Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm", khẳng định lại 
trong tâm tưởng cái khát vọng lứa đối đơ, cái tình yêu đôi lứa đó 
sẽ còn mãi mãi. 


__ Như vậy là vần, điệu, tiết tấu của câu thơ 7 tiếng cổ điển không 
phải là bị cô lập mà có sự tương ứng, hòa hợp với tính chất eãn đối 
của những yếu tố ngôn ngữ khác thuộc các cấp độ từ vựng, ngữ 
nghĩa, cú pháp, làm nên một kiểu đề xuất có giá trị: nối tiếp. 


d) Hiệu quả của sự chờ đợi bị hụt hằng 


Một trong những nguyên tắc cơ bản trong sự hoạt động của các 
phương tiện tu từ là ®iœ quả của sự chờ dợi bị hụt hẳng. Tính 
liên tục của lời nói, hoặc tính hình tuyến của nó có nghĩa là sự xuất 
hiện của mỗi yếu tố riêng biệt đã được yếu tố-đi trước chuẩn bị cho, 
và bản thân nó lại chuẩn bị cho những yếu tố đi sau nớ: Người đọc 
đã chờ đợi yếu tố đó và, bắt buộc phải chờ đợi cả sự xuất hiện của 
những yếu tố khác nữa. Trong mối liên hệ như vậy, những bước 
chuyển từ một yếu tố này sang yếu tố khác íf được nhận biết: ý 
thức con người dường như chỉ lướt qua cái thông tin được trì giác. 
Tuy nhiên, nếu trong bối cảnh này lại xuất hiện những yếu tố có 
xác suất thấp thì sẽ sinh ra sự phá hoại tính liên tục, vốn tác động 
như một cú hích: cái khống được chuẩn bị, cái bất ngờ sẽ tạo ra sự - 
đối lập với tri giác, và việc khác phục sự đối lập này đồi hỏi sự cố 
gắng từ phía người đọc và do đó ảnh hưởng mạnh hơn đến người 
đọc. "Sự kích thích xen kẽ tác động mạnh hơn sự diễn biến đều đặn, 
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đơ là quy luật chung của kinh nghiệm” œ, Trong phong cách học 
hiện đại nguyên tắc này đã được M. Riphate nghiên cứu. Ông đề 
nghị mô hình nguyên tắc sự chờ đợi bị hụt hãng sau đây: "Trong 
chuỗi lời nơi, tác nhân kích thích của hiệu quả tu từ - của tương 
phản - chỉ nằm trong những yếu tố có khả năng dự đoán thấp, đã 
được mã hóa trong một hoặc nhiều yếu tố hợp thành, trong bối 
cảnh của những yếu tố lập thành khác cấu tạo nên ngữ cảnh và tạo 
ra tương phản... khi nào tính hay biến đổi có thể giải thích thêm 
tại sao cùng một đơn vị ngôn ngữ học lại có được, làm biến đổi 
được, hoặc làm mất đi được hiệu quả tu từ, phụ thuộc vào vị trí của 
nó (cũng như tại sao không phải mọi sự đi chệch khỏi chuẩn mực. 
đều cho hiệu quả tu từ). Trên những yếu tố có khả năng dự đoán 
thấp, việc giải mã bị chậm lại, và điều này tập trung sự chú ý vào 
hình thức" (2), 

Sự chờ đợi bị hụt hãng dưới hình thức này hay hình thức khác, 
có trong mọi linh uực nghệ thuật thuộc bất kỳ khuynh hướng nào, 
có cả trong ngôn ngữ ở bất kỳ cấp độ nào. 

Trong (ừ uựng, đó có thể là những fừ ¿ dùng: từ cổ, từ vay 
mượn, từ mới, từ có mău sắc từ vựng đặc trưng, từ trong chức 
năng cú -pháp khác, thường, hoặc việc sử dụng ẩn dụ, nghịch ngữ 
v.v... Đó cũng cớ thể là những từ £huộc phong cách khác vốn được 
làm nổi bật lên trên cái nền phong cách đơn dạng. 

'Trong ví dụ dưới đây, sự bất ngở xảy ra trên cấp độ ngữ nghỉa: 

Bát chước ai tạ chúc mấy lời, 
Chúc cho kháp hết cả trên đời, 
Vua quan sỉ tử người muôn nước, 
(5. Hớrixotianxen. Triết học của nghệ thuật. "Hoa lầm xuân”. 1911. tr. 259. 


(2) M. Riphate. Xgữ cánh ;¿ rừ học. Từ, t. 15, số 1. 4-1959. tr. 207-218 và Tù. 1.18. 
số 2, 8-1960, tr.-318 - 344. 336. 
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Sao được cho ra cái giống người.. 
: (Tú Xưởng. Chúc Tết) 

Nhân tố quan trọng là /ỡng cường sự chờ đợi trực tiếp trước sự - 
xuất hiện của yếu tố có khử năng dự đoán thấp, tức tăng thêm khỏ 
năng chỉnh lý các yếu tố của ngữ cảnh. Từ đó nảy ra những sự 
phân bố các khả năng sắp xếp trước sau của các từ theo các tuyến 
có tính xác suất cao nhất và có tính xác suất thấp nhất. 

"Theo lý thuyết thông tin, mọi kênh liên lạc đều chứa đựng nhiễu 
vốn cớ thể gây ra sự xuyên tạc tín hiệu hoặc làm mất tín hiệu. Để 
có thể tách được tín hiệu ra từ cái nền nhiếu, cần đưa vào những 
má bổ sung. Sự thay đổi cái biểu dạt theo truyền thống bàng cái 
biểu dạt theo hoàn cảnh, và việc đưa vào một tín hiệu khác so với 
tín hiệu được chờ đợi, sẽ bảo đâm ổn định nhiễu, bảo vệ thông tin 
và giúp cho thông tin đi đến được với người nhận @, 

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho nguyên tác cơ bản trong 
hoạt động của các phương tiện tu từ, tức hiệu quả của sự chờ đợi 
bị hụt hãng. : 

Trong bài thơ Cuối cùng em đã... của Nguyễn Trọng Văn (đăng 
trong Văn nghệ ngày 16-ð-1992) có bốn khổ thơ, khổ nào cũng có 
những câu được bắt đầu bằng cựm / liên kết "Cuối cùng". Nếu kể 
cả cái đầu đề thì có tất cà mười hai lần điệp đầu cứu: 

Cuối cùng em dã lớn lên 
_ Cuối cùng bốc dã khêu đèn sáng. trăng 
Cuối cùng thì lá cũng xanh 
Rồng me chua chót xin đành chót chua - 
Cuối cùng hoa đã nỏ hoa 


Cuối cùng trái ủ trong uò lên men 






Acnôn. Phong cách học tiếng Anh hiện đại. Phong cách học giải mã. L. 
, 1973. tr. 43-44. 


tạ) 
"Giáđ dụ: 
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Cuối cùng gió đã mang tên 
Jằng đem bảo tố mà đền phong ba 


Cuối cùng em đã đi qua 
Cuối cùng cỏ cũng thành bờ tóc tiên 
Cuối cùng giọt nắng bừng lên 
Rằng chìm còn biết hót tìm dến nhau 


Cuối cùng em đã làm dâu 
Cuối cùng anh lại đến sau ... Cuối cùng... 

Sự tập trung mười một câu đơn bát đầu bằng "Cuối cùng" dùng 
để đề xuất, làm nổi bật lên ý tưởng cơ bản, hoặc chính xác hơn, 
tình cảm vưi mừng, hớn hở trước kết quả của một quá trình phát 
triển: em đã lớn lên, bấc đã khêu đèn sáng trăng, lá cũng xanh, hoa 
đã nở, trái ủ trong vò lên men, gió đã mang tên, em đã đi qua, cỏ 
cũng thành bờ tóc tiên, giọt nắng bừng lên, em đã làm đâu... Cái ý 
tưởng, tình cảm được lặp lại nhiều lần như thế khiến người đọc dễ 
quen và dễ dàng dự đoán rằng các câu cuối cùng của bài thơ cũng 
sẽ bắt đầu như thế với nội dung như thế. Nhưng thật bất nEỜ vì 
hình thức biểu đạt thì không thay đổi mà nội dung thì đã khác: 
"Cuối cùng anh lại đến sau... Cuối cùng...". "Anh lại đến sau" nghĩa 
là anh chậm chân, bỏ lỡ cơ hội. Ba chấm lửng nói lên nhiều điều chắc 
chán không phải là những tình cảm phấn khởi như trước. Đặc biệt bài 
thơ kết thúc bằng "Cuối cùng..." Có thể hiểu đây vẫn là từ liên kết 
(Trước hết... sau đơ... cuối cùng... Cuối cùng =, Cuối cùng anh thật 
không may mắn chút nào. Cuối cùng ai ngờ sự thể lại thay đổi bất 
ngờ .. như vậy... Nhưng cũng có thể có cách hiểu khác, đây là một 
tính từ đồng nghĩa với "đến sau", "ở hẳn về cuối, sau đơ là hết là chấm 
đứt": Cuối cùng anh lại đến sau, anh là người đến cuối cùng. Và hiểu 
như vậy thì "Cuối cùng..." là câu đặc biệt tính từ hình thành bằng biện 
pháp đách biệt, có giá trị biểu cảm - cảm xúc to lớn. 
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Bài thơ đã được phân tích trên đây cho một ví dụ khá tiêu biểu 
về dạng tăng cường của thủ pháp dẫn dất sự chờ đợi đến chỗ bị hụt 
hãng. Những ví dụ trong đó thủ pháp bao trùm toàn bộ văn bản, 
tổng hợp cả bài thơ thành một chỉnh thể như trên, không nhiều. 
Có thể gập nhiều hơn là thững ví dụ, trong đó thù pháp xuất hiện 
dưới dạng những thay đổi dột ngột về lối gieo vần, về lối ngắt nhịp, 
về lối bắc cầu và trong cách sử dụng tập trung những phương tiện 


tu từ và biện pháp tu từ... V 


6. Chức năng liên kết của các phương tiện tu từ và biện 
pháp tu từ 


Góp phần vào tính toàn vẹn của văn bản, vào sự thống nhất tu 
từ học của nó còn có sự tham gia của những phương tiện tu từ và 
biện pháp lu từ vốn có khà nàng được hiện thực hóa đồng thời 
trong giới hạn của một ứrích đoạn riêng lẻ của văn bản, trong giới 
hạn của một câu và trong giới hạn của đoằn bộ oăn bởn nói chung. 
Chức năng liên kết của chúng được biểu biểu hiện ở giá trị quan 
trọng trong việc phát triển cốt truyện, trong việc nêu đặc trưng của 
các nhân vật, trong việc phát hiện chủ đề trung tâm của tác phẩm 
nghệ thuật cũng như tác phẩm phi nghệ thuật. 

Cơ thể lấy một ví dụ về cách dùng một trong những phương tiện 
tu từ ngữ nghĩa - ẩn dụ mở rộng - làm phương tiện tạo lập tính 
toàn vẹn của văn bản, nhờ sự phát triển "quay lại phía sau và nhìn 
về phía trước" của các thành tố trong ẩn dụ. Sự phát triển này được 
diễn đạt trong sự có mặt của các loại lập khác nhau tương liên với 
từ "bão" và trong sự mở rộng ngữ nghĩa của hình tượng "bão táp” 
(sức mạnh quân đội ta). 

"Không đâu. Gió nén từ tám hướng đang bùng ra. Một cón bão đã 
đến. Lao vào Nam Lào, con thuyền "Việt Nam hóa chiến tranh" của 
Níchxón đã lao vào trung tâm của một cón bão lồn. Bão nổi lên ö Cha 
Ki, Lâm Tường, quật xé tiểu đoàn 21 "Lê dướng bản xứ" và tiểu đoàn 6 
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"thiên thần mũ đỏ” ngày 13 tháng 2. Bão quật sang đỉnh cao 500, xoáy 
vụn tiểu đoàn 39 "Lê dương bản xứ” ngày 20 tháng 2. Bão dập xuống đồi 
456, xé nát tiểu đoàn 3 và cuốn sạch cả bộ chỉ huy lữ đoàn 4 "thiên thần 
mũ đỏ"... Bão vùi xác tiểu đoàn 2 "anh cả đỏ" trên đỉnh Phukcgio, hất 
tung xác tiểu đoàn 2 và sở chỉ huy trung đoàn 4 "anh cả đõ" ð Phukhôtôm 
ngày 27-2... Bão xoáy lốc trên ngọn 550 vùi luôn tất cả những khẩu pháo 
hạng nặng cùng với lữ đoàn "cọp biển mũ xanh" số 147... Bão đồn gió 
thép về Bản Đông, chôn gọn lữ đoàn l "thiên thần mũ đỏ" và lữ đoàn đặc 
nhiệm "không cho một chiếc xe nào chạy thoái 

(Báo Quân đội nhân dân, 9-4-1975) 





Ấn dụ ban đầu, đơn giản nhất (*bão táp" chỉ sức mạnh quân đội 
ta) chỉ phối các ẩn dụ phát triển, mở rộng, được suy ra từ ẩn dụ 
ban đầu, trong cách dùng các từ: gió, nén, hướng, trung tâm, nổi, 
quật, xé, xoáy, cuốn, lốc, dồn, vùi, hất tung... 

Đưới đây là một ví dụ khác về cách sử dụng một trong những 
biện pháp tu từ cú pháp - câu hỏi tu từ - làm phương tiện tạo lập 
tính toàn vẹn của văn bản, nhờ sự phát triển "lùi lại sau - tiến lên 
trước" của hình thức lặp. 


Trong truyện Mảnh tràng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu, 
nhân vật - người kể chuyện đến phút cuối cùng vẫn không hết ngạc 
nhiên; ngỡ ngàng và tự hỏi: 

"Qua bấy nhiêu nâm tháng sống giữa cảnh bom đạn tàn phá những 
cái qúy giá do chính bàn tay mình xây dựng nên, vậy mà Nguyệt vẫn 
không quên têi sao? Trong tâm trí người con gái nhỏ bé, tình yêu và 
niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sói chỉ xanh óng ánh ấy, bao 
“nhiêu bom đạn đội xuống, cũng không thể nào đứt, không thể nào tàn 
phá nổi ư?" 

Câu hỏi ngạc nhiên ấy trong phần đầu câu chuyện đã một lần 
đặt ra khi Anh lái xe chưa hề gặp cô gái; đến lúc này sau khi đã 
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gặp, biết khá nhiều về cô, mà câu hỏi vẫn cứ còn đó, vừa khẳng 
định lại vừa bán khoản tìm câu trả lời, nó khiến cho độc giả càng 
phải vương vấn CD. Sự vương vấn này chỉ có thể nảy sinh ra trên 
cơ sở cảm nhận văn bản nghệ thuật từ tính toàn vẹn của nó. 


7. Sự thống nhất về kết cấu thể loại 


Cuối cùng, tính toàn vẹn của văn bản bổ sung thêm cả một bộ 
các dấu hiệu đem đến cho độc giả cái khả năng xếp văn bản vào 
một phong cách chức năng cụ thể, một thể loại cụ thể, và do đó 
tiếp cận với vàn bản như một tác phẩm đã hoàn chỉnh..Đơ là sự 
thống nhất về kết cấu thể loại. Có thể dẫn ra một vài ví dụ: 

Đặc điểm về kết cấu, về tu từ trong đoạn văn dưới đây là dấu 
hiệu giúp người đọc nhận ra đây là một văn bản ðáo thuộc thể loại 
tiểu phẩm: 

Cấm hay không cấm 

Cuối tháng 2-1991, phố Lí Nam Đế thấy biển cấm các xe đi ngược 
chiều từ cuối phố lên đầu phố. Đồng thời ö đường Phùng Hưng thì có 
biển ngược lại cấm các loại xe đi từ đầu phố xuống cuối phố: 

Biển đã cấm nhưng các loại xe, kế cả ôtô vẫn xuôi ngược hai chiều tự 
do như không có chuyện gì. Cũng không có cảnh sát giao thông đến để 
làm nhiệm vụ hướng dẫn xe cô thực hiện đi đúng tuyến đường. 

€ó người giải thích vui rằng họ cám biển trước thế để mọi ngưồi 
"quen mất", một lúc nào đó sẽ ›hạt một thể. Nhưng cũng có ý kiến khác 
cho rằng tại nhiều người đi đường vô tình hoặc cố tình không biết, vì thấy 
có ai nhấc nhỏ gì đâu. 

Vậy thì đường này cấm hay không cắm? 


Còn về chuyện cấm mà "đường ta ta cứ đi" kia thì lỗi tại ai, mong có 
quan hữu trách trả lồi. CNgười xây dựng) 
{) Nguyễn Văn Long, V£ đẹp "Mánh trăng cuối rừng. Văn nghệ. 14-11-1992. 
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Tiểu phẩm thường có kết cấu như sau: phần thứ nhất kể và tả 
khách quan bằng một ngôn ngữ khách quan, trung hòa để tăng sức 
thuyết phục cho phần thứ hai là phần phát biểu, nhận xét, đánh giá 
bằng một ngôn ngữ diễn cảm, chứa đựng những màu sắc hài hước, 
châm biếm (đối với thới hư tật xấu trong xã hội) hoặc mỉa mai, đả 
kích (thường đối với kẻ thù của dân tộc). Trong tiểu phẩm trên tác 
giả trình bày trong phần thứ nhất (gồm hai đoạn đầu) cái mâu 

thuẫn trong thực tế khách quan giữả việc có biển cấm và việc 
không chấp hành luật lệ giao thông. Từ ngữ ở hai đoạn văn này là 
những yếu tố ngôn ngữ trung hòa được dùng để nêu một cách cụ - 
thể, chính xác-tháng năm, địa điểm sự việc xây ra. Phần thứ hai 
(gồm hai đoạn cuối) dùng nhiều yếu tố ngôn ngữ diễn cảm để nói 
lên tình cảm, thái độ chủ quan của người viết đối với sự việc đã nêu 
ở hai đoạn văn trên. Từ "vui" trong "giải thích vui" là tín hiệu báo 
trước sự xuất hiện của những tín hiệu diễn cảm, như: quen mắt, 
phạt một thế, đường ta ta cứ đi, và câu hỏi tu từ: Vậy thì đường 
này cấm hay không cấm? Thái độ phê phán nhẹ nhàng (nhờ những 
tín hiệu điễn cảm nơi trên), mà sâu sác, nghiêm túc ( do cách diễn 
đạt thẳng thần, trực tiếp: .Yer thì đường này cẩm hay không cấm, 
lỗi tại ai, mong cơ quan hữu trách trả lời. 

Đặc điểm về kết cấu, về tu từ trong đổạn văn dưới đây cớ 
thể là dấu hiệu giúp người đọc nhận ra đây là một văn bản 
nghệ thuật thuộc thể loại hồi ký. Tác giả vừa tả vừa kể (bằng 

. một loạt dài những câu đặc biệt) để dựng nên những bức tranh 
biểu hiện ra từ trong quá khứ, vừa trữ tình (bằng câu đơn phát 
triển có nhiều thành phần đồng vị) để giãi bày những ý ghỉ, 
tỉnh cảm của mình: 

*Vẻ cổ kính của làng Giáy có vòng hàng rào gỗ vòng quanh và những 
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đêm vươn Giấy trữ tình thám thiết. Suối Mường Hum đẹp đến huyền 
hoặc. Rừng Pomu lão đại trùng trùng dáng vóc đô lực.sĩ khu Seo Mí Tỉ. 
Ngọn Phan Xi Păng kiêu hòng. Và những khu ruộng bậc thang ö Sa Pa 
quẫy động những đường nét bay bướm khi mùa xuân về. Con dốc ngửa 
ngực ò Thào Chư Phìa. Hướng thơm bùi ngọt vị bánh đậu xanh như một 
ân thưởng cho kể bộ hành khó nhọc trên đường rừng Bản San. Mùa thảo 
quả say nồng in đậm trong ký ức mỗi mùa đông về khi tôi qua bản 
Khoang xa mù. Những mảnh nướng đá nhuốm nắng mật odg và đoàn 
thiếu nữ Mèo sáng choang vòng bạc tay run rít bọc vải đựng hạt giống 
vàng. Những phiên chọ Bác Hà, Ximacai vừa sôi động phàm trần, vừa 
tao nhã thỏ mộng. Tiếng súng thử chát chúa và tiếng chỉm họa mỉ luyến 
láy ngọt ngào. Khúc dân ca điệp lồi thê thiết và câu chuyện cổ tích người 
hóa hồ như là tiếng nói của thồi khuyết sử mung lung vọng về... Tất cả 
đều vọng về, đọng lại và họp thành một bầu trồi lung linh các vì tỉnh tú, 
quay vòng không ngót trong ký ức tôi, khuấy động tâm hồn tôi, khiến tôi 
không biết bao lần nghẹn ngào trào nước mắt... 





Tôi yêu xứ sở này bằng một tình yêu trai trẻ, vô cùng trong trẻo 
hồn nhiên và vụng dại. Phải, còn rất nhiều vụng đại, thỏ ngây, ấu trĩ. 
Tôi đã hiểu lịch sử của đất nước qua trang sử địa phương và lần đầu 
tiên tôi nhận ra sự kính trọng là cần thiết biết nhường nào với mỗi 
bước tiến nhỏ của lịch sử. Thổ ty. Pháp. Nhật. Quốc dân đảng ta. 
Quốc dân đảng Tầu. Bao nhiêu lá cò đã kéo lên rồi mất đi. Mỗi khúc 
ngoặt là biết bao hy sinh và biết bao lỗi lầm. 


Cuộc sống đầy kịch tính Ò ngay trong mỗi số phận trong những năm 
tháng dữ đội ấy. Và trong khi kính mộ những trang quá khứ huy hoàng, 
tôi muốn được chia xẻ với tất cả mọi người trong những ngày hiện tại..." 


(Ma Văn Kháng. Løo Cai những tháng năm 
tập rèn. Lao Cai. Xuân Quý Dậu, 1993) 
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B. TÍNH LIÊN KẾT CỦA VÂN BẨN 


Trong khi xem xét tính liên kết của văn bàn, chúng ta sẽ lần 
lượt đi từ liên kết phát ngôn, đến liên kết bố cục, liên kết hành vi 
và liên kết giữa từng phát ngôn với toàn văn bản. 

1. Các loại liên kết 
`a) Liên kết phát ngôn 

- Phát ngôn và văn cảnh : 

Không phải bao giờ các chuỗi ngôn từ cũng tách ra được thành 
hai thành phần : sự vật được nêu ra và điều thuyết mình về sự vật 
đó. Ví dụ khó có thể xác định chủ ngữ, vị ngữ (hay đề - thuyết) đối 
với mấy "câu" mở đầu truyện Chí Phèo của Nam Cao : "Cứ rượu 
xong là hán chửi", "Có hề gì", "chắc nó trừ ra mình", "không ai lên 
tiếng cả", "tiếc thật", "tức chết đi được mất"... Chúng ta sẽ gọi 
những chuỗi ngôn từ, sản phẩm của các hành vi ngôn ngữ là phớt 
ngôn. Trong văn bản sự liên kết liên câu phải hiểu là sự liên kết 
phát ngôn: 

Nếu gọi những phát ngôn đi trước và đi sau phát ngôn đang xem 
xét là uãn cảnh của nó thì phát ngôn bao giờ cũng nằm trong một. 
văn cảnh nhất định. 

Quan hệ của phát ngôn đang xem xét với những phát ngôn trước 
nó được gọi là quan hệ hồi chỉ (tiếng Pháp anaphorique).' Quan hệ 
tủa phát ngôn đang xem xét với những phát ngôn sau nó được gọi 
là quan hệ khứ chỉ (tiếng Pháp cataphorique). 

Quan hệ hồi chỉ và quan hệ khứ chỉ là những quan hệ hướng 
ngoại, tức hướng ra ngoài phát ngôn, có chức năng gắn phát ngôn 
đang xem xét vào các phát ngôn tạo thành văn bản. Không phải chỉ 
có các phát ngôn mà cả các đoạn, mục, chương, phần... cũng có 
những quản hệ hồi chỉ và khứ chỉ với các đoạn, mục, chương, 

- phần... khác của văn bản. 
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- Vị trí u chức năng của các phát ngôn trong uữn bản 

Về vị trí và chức nâng, các phát ngôn không giống nhau: Có 
phát ngôn mở đầu, có phát ngôn kết thúc cả văn bản (hoặc chỉ mở 
đầu, kết thúc một đoạn, một mục, một chương...). Có những phát 
ngôn nằm giữœ văn bàn. Trong những phát ngôn này có những 
phát ngôn eh¿ hướng tức những phát ngôn mà nội dung của chúng 
trực tiếp quan hệ với hướng, với đích của van bản. Có những phát 
ngôn phụ thuộc, hỗ trợ cho các phát ngôn chủ hướng. Ngoài ra còn 
có những phát ngôn có tính chất "đưœ đẩy" nhằm củng cố quan hệ 
nói - nghe, tăng cường sự chú ý, nhác nhở, giải thích để người nghe 
tiếp nhận dễ dàng điều mỉnh nói ra. 

- Quan hệ của một phát ngôn uới những phát ngôn chung quanh 

Bất cứ phát ngôn nào trong một văn bản cũng có những quan 
hệ với những phát ngôn trước và sau nó, tức có những quan hệ hồi 
chỉ (với những phát ngôn trước), và quan hệ khứ chỉ (với những 
phát ngôn sau). ` 

Quan hệ hồi chỉ thường xuất hiện ở những phát ngôn giữa văn 
bản. Các phép liên kết, thế, lặp, liên tưởng chủ yếu thực hiện quan „ 
hệ này. Cấu trúc đề - thuyết, phép tỉnh lược cũng thực hiện quan 
hệ này. Ngoài ra các thành phần phụ (trạng ngữ không gian, thời 
gian v.v..), các phó từ (tức các yếu tố được coi là tình thái của vị 
ngữ) cũng có hiệu lực hồi chỉ khả mạnh. Có khi phương tiện liên 
tưởng đóng vai trò hồi chỉ. Ví dụ ở đoạn trích viết về Văn chiêu hồn. 
của Hoài Thanh, các phát ngôn: "toàn những màu chết", "tiếng 
sương sa lác đác", "tiếng mưa khóc không thôi",... đồu bình đẳng với 
nhau, tất cả nhằm làm rõ phát ngôn chủ hướng "một cõi dương ảm 
đạm, một thế giới vắng lặng mênh mông". 

Về nguyên tác, các câu mở đầu văn bản thường không có yếu tố 
hồi chỉ. Song trong thực tế, đặc biệt ở các văn bản nghệ thuật 
không Ít trường hợp tác giả dùng yếu tố hồi chỉ ngay ở phát ngôn 
rhở đầu, dù trước đó không có phát ngôn nào cả. Ví dụ: 
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+ Dùng phép thế đại từ: 
Hán vừa đi vừa chửi. Ề 
(Nam cao. Chí Phèo) 
+ Dùng từ chỉ xuất "ấy": 
Vào một chiều trung tuần tháng giêng, chàng trai ấy lang thang 
trong những ngõ hẻm làng. 
(Bùi Hiển. Chiều sướng) 


Đây là thủ pháp đặt người đọc vào tÌnh thế, như tự mình đang 
chứng kiến diễn biến của sự việc đang kể trong tác phẩm. 

Quan hệ khứ chỉ: thường được biểu hiện trong các quán ngữ như 
: "sau đây", "đưới đây"... (Còn "trên đây", "trước đây"..là các yếu tố 
hồi chỉ). Yếu tố "một" với ý nghĩa không xác định một cái nào đó 
cũng có tính chất khứ chỉ. Ví dụ khi nghe: "Ngày xưa ở làng kia có 
một cô gái", ta biết rằng sẽ có những phát ngôn tiếp theo nói rõ về 
cô ấy. - , 

Ý nghĩa của phát ngôn cũng mang sẵn tính khứ chỉ. Chính 
khả năng tạo ra sự chờ đợi khi nghe một phát ngôn khiến cho 
phát ngôn có tính chất khứ chỉ. Ví dụ đọc phát ngôn: "Mở đầu ra 
là cái nhìn rất bi thiết về cuộc đời", người đọc biết rằng sẽ cớ 

'những phát ngôn cụ thể hớa, minh họa hoặc chứng minh cho 
nhận định đó. 

Do tính hoàn chỉnh của văn bản, cho nên, nếu gặp một phát 
'ngôn chưa làm cho văn bàn hoàn chỉnh thì phát ngôn đó chắc chắn 
sẽ có giá trị khứ chỉ. VÍ dụ nghe thấy luận cứ mằ chưa có kết luận 
thÌ biết luận cứ đó sẽ khứ chỉ. 

Như vậy có thể nói, phát ngôn kết thúc văn bản chỉ cớ chức 
năng hồi chỉ, không có chức năng khứ chỉ. Tuy nhiên vẫn có những . 
kết luận mà gợi mở, đặc biệt trong những văn bản nghệ thuật, lời. 
hết mà ý chưa hết. 
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6) Liên kết bố cục '!Ì 


- Liên kết bố cục 

Câu hoặc đơn vị trên câu không trực tiếp kết hợp với nhau 
thành văn bản. Chúng phải nằm trong một bộ phận nào đó của văn 
bản, và các bộ phận này lại kết hợp với nhau thành những đơn vị 
lớn hơn, cứ như vậy chơ đến khi văn bàn kết thúc. Nói tới tiên. kết 
bố cục là nói tới liên kết các bộ phận hợp thành để bào đảm. tính 
hoàn chỉnh của văn bản. Dấu hiệu của tính hoàn chỉnh về hình thức 
là dấu hiệu mở đầu và dấu hiệu kết thúc. 


- Các mô hình bố cục 

Các thể loại vàn bản có các mô hình bố cục khác nhau. Trong 
tác phẩm văn học nhìn chung có thể có ba mô hình : bố cục thẳng, 
bố cục đồng thời và bố cục đồng hiện. Ví dụ về bố cục thẳng. 

Bố cụ tổng thể của Truyện Kiều gồm ba phần: 

HỘP - gìa đình cô Kiều và-Kim Trọng được giới thiệu đồng thời, 

LI - mười lăm năm lưu lạc của cuộc đời Kiều, và 

HỌP - Kiều gặp lại gia đình, gặp lại chàng Kim. 

Ví dụ về bố cục đồng thời: 

Trong Truyện Wiều, tiếp theo sau đoạn Thúc Sinh từ giã Hoạn 
Thư lên đường trở lại Lâm Tri là đoạn Kiều bị bát cóc đưa về nhà 
Hoạn Bà.- hai sự kiện này diễn ra đồng thời. 

Ví dụ về bố cục dồng hiện: 

Trong truyện Chí Phèo, việc "hắn vừa đi vừa chửi" đến việc hấn ` 
ống rượu với Tư Lãng, đến các sự cố "vườn chuối ven sông" hình 
như là cùng xảy ra.một ngày; xen kẽ vào đớ là "lịch sử" của hắn và 
lịch sử của Bá Kiến. Thế là quá khứ được dồn chứa vào một ngày 


(1) Xem Đồ Hữu Châu. Tài liệu Đồi dưỡng giáo viên phổ thông cơ sở. Vụ giáo viên. 
H.. 1993. 
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"đồng hiện" với các sự kiện đưa anh Chí và Bá Kiến đến kết thúc(D, 

- Mở dầu uà kết thúc 

Bố cục dù theo mô hình nào thì vẫn phải có phần mở đầu và 
phần kết thúc. 

Trong hội thoại, do kình nghiệm, chúng ta có thể nhận ra mở 
đầu và kết thúc cho toàn cuộc hội thoại, cho từng đoạn thoại, thậm. 
chí cho từng lời thoại. Ví dụ, một trong những cách kết thúc thông 
thường là đưa ra kết luận với quán ngữ "tốm lại". 

Trong những văn bản thuộc cớc phong cách khác nhau đều có 
mở đầu và kết thúc. 

Trong những văn bản nghệ ¿huệt cổ điển cũng có mở đầu và kết 
thúc rõ rệt. 

Trong những tác phẩm uăn học hiện đại thì lối mở đầu và kết 
thúc có sự biến hóa tỉnh tế hơn. 


c©) Liên kết hành ví (2) 

- kiên kết hành uì 

Một hành động thường có một tập hợp các thao tác, các hành vỉ 
riêng rẽ. Nói năng cũng thế, chúng ta thực hiện từng thao tác nói 
năng một. Thao tác nói nắng được gọi là hành vi ngôn ngữ. Ngôn 
ngữ học hiện nay đã kể ra đến hàng trăm hành vỉ ngôn ngữ khác 
nhau : miêu tả, tự sự, khẳng định, bác bỏ, tán thành, phản đối, ra 
lệnh, xin, hứa hẹn, đe dọa, giải thích, trình bày, bình luận, chứng 
minh... đều là các hành vi ngôn ngữ đòi hỏi những cách phản hồi 
bằng ngôn ngữ đặc thù ở phía người nghe. 

Nói tới liên kết hành vi là nói tới sự tương ứng giữa các hành 
vỉ ngôn ngữ mà người viết sử dụng trong văn bản. 

~ Liên kết hành vi trong các phong cách chức năng 


đX?) Như. 
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Trong hội thoại hàng ngày các hành ví ngôn ngữ của từng người 
phải tương ứng với nhau. Ví dụ khi ta hỏi người được hởi phải trả 
lời. Khi ta đưa ra một yêu cầu, người nghe cũng phải có ý kiến bằng 
hành động, hoặc đưa ra lời từ chối hay lời chấp nhận. Liên kết giữa 
các hành ví trong hội thoại tạo nên £ính liên kết hội thoại. 

Trong văn bản cũng vậy. Liên kết giữa các hành ví mà người 
viết sử dụng trong văn bản cũng tạo nên thêm một dạng của liên 
kết : tính liên kết hành ui ngôn ngữ trong uăn bản. Nó đòi hỏi việc 
sử dụng các hành vi phải đúng lúc, đúng chỗ, hành vi trước phảí 
phù hợp với hành ví sau. l 

Đối với những văn bản hành chính, văn bản khoa học tính liên 
kết hành vi ngôn ngữ cũng cần được chú ý. Bởi vì nó không phải 
hoàn toàn đơn điệu như người ta tưởng. 

Còn đối với những văn bản chính luận, báo, đạc biệt những văn 
bản nghệ thuật, thì vấn đề liên kết hành vi ngôn ngữ nổi lên hàng 
đầu. Bởi vì ở đây cớ nhiều hành vi ngôn ngữ, và tìm được sự tương 
ứng giữa những hành vi ngôn ngữ này sẽ phát hiện ra ý nghĩa sâu 
xa của toàn bộ tác phẩm. 


4) Liên kết của phớt ngôn với văn bản f!) 


Liên kết của phát ngôn với văn bản được hiểu là sự phù hợp về „ 
mặt ngữ nghÌa của từng yếu tố tạo thành phát ngôn với chủ đề của 
toàn văn bản. Từng phát ngôn ngoài sự liên kết với phát ngôn 
trước và phát ngôn sau còn phải bảo đảm giữ vững quan hệ với 
toàn văn bản, tức giữ vững quan hệ với đề tài chủ đề, hướng và 
đích. Chính nhờ cái quan hệ toàn cục này mà, mặc dù có thể có 
những phát ngôn đi chệch khỏi đề tài văn bản vẫn không bị phá vỡ 
nếu sau đó có những phát ngôn khác quay trở lại với đề tài. Ví dụ: 

"Trong tay bồng đứa con gái hai tuổi, chị Dậu thó thần ngồi trên chiếc 


() như. 
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chõng long nan. Cái nhanh nhấu của đôi mắt sắc ngọt, cái xinh xắn của 
cập môi đỏ tươi, cái mịn màng của nước da đen giòn và cái nuột nà của 
người đàn bà hai mươi bốn tuổi, vẫn không đánh đố những cái lo phiền 
buồn bã trong đáy tìm. Nét mặt rầu rầu, chị ím lặng nhìn sự ngoan ngoän 
của hai đứa con nhỏ. 
(Ngô Tất Tố.Tắt đèn) 

Trong đoạn văn này, phát ngôn thứ nhất và phát ngôn thứ ba 
là những phát ngôn vừa kể vừa tả. Phát ngôn thứ hai lọt vào giữa 
hai phát ngôn kia, có vẻ như làm mất tính liên kết đề tài. Vì đang 
nói : Chị Dệu thơ thẩn ngồi... ch im lặng nhìn .. tác giả xen vào 
một nhận xét so sánh của mình về một đối tượng khác : cứi nhanh 
nhầu, cái xinh xắn, cái mịn mùng, cái nuột nà của người đàn bà ... 
Thực ra nhìn vào cả đoạn vân, thì phát ngôn thứ hai chỉ là bước đi 
chệch cần thiết để chuẩn bị cho phát ngôn thứ ba nhập trở lại phát 
ngôn chủ hướng, và điều này là quan trọng, vừa để thay đổi tiêu 
điểm miêu tả (từ diện chuyển sang điểm) trong một bức tranh sinh 
động, vừa kể vừa tả, vừa đặc tả, vừa bộc lộ những tình cảm những 
ý nghhỉ của người quan sát. 


2. Những phương tiện biểu đạt tính liên kết 


Đến đây chúng tả hãy chuyển sang xem xét những phương tiện 
hình thức dùng để biểu đạt tính chất nhất thể của văn bản, tức 
những phương tiện biểu đạt tính liên kết của nớ. 

Văn bản liên kết như A.A. Lêônchiep đã nhận xét, được người 
đọc trị giác như một thể thống nhất nào đó trên cơ sở của những 
dấu hiệu hình thức thuộc nhiều loại, của những phương tiện quan 
hệ giữa các bộ phận của văn bàn với nhau. Những dấu hiệu này 
khác biệt bởi tính chất "quay lại sau" (tiếng Pháp retrospectif), bởi 
vì chúng không được tác giả cho trước mà xuất hiện cùng với sự 
tạo lập và sự tri giác văn bản), 


(1) A-A. 18ônchiếp. Những dấu hiệu của tính liên kết và của tính: toàn vẹn. Trong 
cuốn: Tri giác nghĩa thông báo lời nói. M.. Khoa học. 1976. tr. 46 - 47. 
* 
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u) Các loại phương tiên liên kết: hồi chỉ và khứ chỉ, trực tiếp và gián tiếp 

Mối tương liên bên trong văn bản có thể được thực hiện thứ 
nhất theo hai hướng khác nhau : hướng hồi chỉ trong mối tương 
liên với mảnh đoạn đã đi qua của ván bản và hướng khứ chỉ trong 
mối tương liên với mảnh đoạn sắp tới của văn bản; và thứ hai theo 
hai con đường : con đường trực tiếp trong việc chỉ ra trực tiếp một. 
bộ phận cụ thể của văn bản và cơn đường giún £iếp thông qua mối 
tương liên nội dung giữa các mảnh đoạn khác nhau của văn bản. 

Mối tương liên trực tiếp giữa các phần của văn bản với nhau chủ 
yếu là đặc điểm của những văn bản thuộc kiểu nghiêm ngặt và 
kiểu thông dụng, đặc biệt của những văn bàn văn xuôi khoa học. 
Mối tương liên gián tiếp giữa các phần của văn bản với nhau là mối 
tương liên nội dung giữa các mảnh đoạn của văn bản, So với những 
phương tiện liên kết trực tiếp, thì những phương tiện liên kết gián 
tiếp được dùng phổ biến hơn. Vì vậy đưới đây sẽ đi sâu vào những 
phương tiện này. 


b)- Phương tiện liên kết gián tiếp 

“Thuộc vào những phương tiện liên kết gián tiếp có : 

- những yếu tố của văn bản chỉ ra sự không đầy đủ về nghĩa, 
hoặc khiếm nghỉa, trong những mảnh đoạn của nơ; 

- những kiểu ¿ép khác nhau; 


- mối tương liên đề - ¿huyết giữa các câu và giữa các đoạn trong 
văn bản. 


- những biện pháp tu từ thuộc các cấp độ; 

~ tính tương liên giaơ tiếp giữa các ¿hừnh tố của văn bản; 

- những đặc điểm kết cấu - cấu trúc của văn bản nói chung. 
Các kết từ 

Có thể để vào nhóm thứ nhất zhững kết từ uăn bản (có chức 
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nàng liên kết các phát ngôn) vốn là những tín hiệu của sự khiểm 
: nghĩa của các mảnh đoạn trong văn bản. 

"Trước hết, đó là những iién £ừ, giới từ mở đầu một phát ngôn 
độc lập như : uò, nhưng, uì, tuy nhiên, tuy oậy, như uậy, thế mà, 
bởi uậy, bởi thế (Ồ .. và những quán ngữ như: thêm uào dó, hơn 
nữa, uở tại... VÍ dụ 

- Bầm bị phơi trần trong nắng dữ. Đầu anh choáng lên, sắp nứt nẻ võ 
toác, 

Nhưng Bầm nghĩ: "Dã không chết với giặc, đã không chết với sông, 
yề đến đây, nhất định không chết. Về đến đây là sống rồi. 

(Nguyễn Huy Tưởng. #f4i bàn tay chiến sĩ) 

- Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ai có công thì bảo công, và 
đưa ra trước xã viên bình công. Làm như thế thì tốt. Vì: 

Ai có công, ai không có công, bà con xã viên đều biết. Ðø đó thúc 
đẩy lẫn nhau cùng cố gắng lập công mới. 

(Hồ Chí Minh. Nói chuyện với nhân dân Thái Bình... 1-1967) 

"Tiếp theo, đó là những đại từ nhân xưng, đại từ chỉ: định, và 
những £ừ ¿hay thế khác vốn có thể thay thế những mảnh đoạn có 
dung lượng khác nhau (từ, câu, nhóm câu, đoạn, đoạn lớn...). VÍ dụ: 

- Mẹ chồng chị cu Sứt chết vừa nãy. Tin ấy chẳng mấy chốc bay đi 
kháp làng. 

(Nguyễn Công Hoan. Công dụng của cái miệng) 

~ Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta, với rượu và thuốc phiện. 
Wó đã dùng mọi thủ đoạn hòng hủ hóa dân tộc chúng ta. 

(Hồ Chí Minh. Những nhiệm vụ cếp bách ... 9-1945). 

- Bàn tay nhỏ của em ta cũng trò thành vũ khí. Bộ ngực nồ nang của 
người yêu ta cũng trỏ thành vũ khí. Tấm thân còm côi của mẹ ¡a cũng 


{1) Cần phân biệt với những kết từ hoặc cặp kết từ tổ chức quan hê lập luận trong 
nội bộ một phát ngôn, như : đù, mặc đầu, huống hồ, nếu...thì, ruy..... nhưng... 
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trỏ thành vũ khí. Lồi nói duyên đáng đậm đà của cô hàng xén Ö góc chọ 
nay cũng trỏ thành vũ khí. 
. Tốt cả đều gieo tan rã và cái chết lên đầu giặc. 

Ũ (Nguyễn Trung Thành. Đường chúng ta đi) 

"Tiếp theo, đó là những ¿ừ và cựm £ừ chỉ trình tự diễn đạt hoặc 
trình tự của các biến cố được miêu tà; và chỉ kết thức, như : trước 
hết, trước tiên, thoạt tiên, đầu tiên, thứ nhất, sau đây.... trở lên, ở 
trên, trên đây, tiếp theo, thứ hai, thứ ba... cuối cùng, tớm lại, nói 
chung, nhìn chung... Ví dụ: 

~- Đầu tiên, cá chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ö khắp mình, sau rồi đau 
nhói trên đa thịt. 

(Xuân Quỳnh. Mùz xuân trên cánh đồng) 

- Ngược lên trên, tôi đã nói vì sao tôi miêu tả và kể chuyện về thiên 
nhiên, loài vật cho các em nhỏ, và nhồ đâu tôi có thể làm được ít nhiều 
công việc. 

Bây giờ xin nơi một chút về nghề nghiệp. 

(Vũ Tú Nam. Miêu tả thiên nhiên và nghề nghiệp) 

- Tóm lại, sự quan sát trực điện, nhanh nhậy vừa giúp cho mình miêu 
tả đúng và cụ thể vừa tạo điều kiện cho trí tưởng tưng của mình sáng 
tạo thêm rã. 

(Bùi Hiển. Trò chuyện về luyện tập làm bài 
văn miêu tà và kể chuyện) 

Sau đơ, phải kể đến những danh ¿ừ được đặc trưng bởi sự 
khuyết thiếu thông tin nhất định (đặc biệt là những danh. từ có ý 
nghĩa hành động có hướng, kiểu kết quả, hậu quả, mục dích...) và 
đòi hỏi một chu cảnh ñhất định. Những danh từ này có thể hoàn 
thành chức năng liên kết, nếu các yếu tố trong chu cảnh bất buộc 
của chúng nằm ở một trong những câu của mảnh đoạn tiếp theo 
của văn bản hoặc được miêu tả bằng cả một loạt câu. VÍ dụ : 

~ Tại thành phố Brest (miền Tây Bác Pháp) họ mang khoai tây thư 
hoạch đổ đầy các con đường trong thành phố. Ởi@u quả của hành động 
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phản đối ngoạn mục này là : Trong vài ngày dân chúng ò Brest khá khổ 
SỐ. Lái xe trên "đại lộ khoai tây” quả thật không dế dàng còn những bộ 
hành thì trượt té thường xuyên. Cặp vọ chồng trong ảnh đang cố gắng đấy 
con đi qua một con lộ bầy nhầy màu nâu. 

(Hồng Quang. Lao động Chủ nhật, 4-10-1992) 

Nhóm kết từ đang xem xét này cơ thể có tính tương liên sồi chỉ. 
Khả năng này thường được sử dụng trong văn xuôi nghệ thuật hiện 
đại để tạo ra cái gọi là "hiệu quả bất đầu từ quãng giữa" mà mục 
đích là đưa độc già trực tiếp đi ngay vào (rung (âm của các biến cố, 
không hề có sự chuẩn bị trước, là trình bày các biến cố được miêu 
tả như là những biến cố mà người đọc phần nào đở biết, đđ quen. 
Mục đích này có thể đạt được bằng cách dùng các đại £ừ nhân 
xưng, các danh từ có từ chỉ loại xác định, các đại từ sở hữu, hoặc 
các đại từ chỉ dịnh, các phó từ... ở câu đầu của văn bản, và dẫn 
đến việc khuếch đại dung lượng thông báo do các biến cố và các sự 
kiện diễn ra ở bên ngoài giới hạn của văn bản, điều này được xác 
định nhí là hờm nghỉa của cái đi trước{(1)}, dẫn đến sự nảy sinh 
ra một thứ viễn cảnh (perspective) nghĩa. Ví dụ : 

- Trả tiền xong, ngời ôm lấy cái gói bọc giấy xanh, chằng dây 
hồng, thoän thoát đến cửa buồng khách, qua buồng ăn, ngớ vào nhà 
tám, rồi xuống bếp. Su hào, bấp cải, bong bóng, nấm mực, còn bừa 
bãi ngổn ngang cà trên phản làm cơm. 

(Nguyễn Công Hoan. Xuất giá tòng phu) 

- Thằng điên lại đến ! Nó đến và đứng trước hai cánh cổng sắt của 
tòa biệt thự hai tầng mói xây, mặt tiền ốp đá hoa rửa, kiến trúc tân kỳ, 
đông cứng trong không gian một khối hình đường bệ và lạ mắt. Dối diện 
vỏi tòa biệt thự, thằng điên ba mươi tuổi nọ cũng đông cứng một khối 
hình, nhưng choắt chee, gai góc và tiêu điều, 

(Ma Văn Kháng. Mfảnh đạn) 


(1) V. A. Cukharencô. Các kiểu và phương tiên diễn đạt hèm nghĩa rong lời nói nghệ 
thuột Anh (trên tư liệu văn xuôi của E. tiêminuẽ). Khoa học ngữ văn, 1974, Số I.r. 73. 
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- Các kiểu lặp 

Những kiểu lớp khác nhau làm thành nhớm các yếu tố liên kết 
bào đảm tính tương liên uề nội dung giữa các mảnh đoạn của văn 
bản rời nhau. Dựa vào ngữ nghĩa và cấu trúc khác nhau của lập, 
người ta chia lặp ra : ` „ 

- lặp thông thường, lặp cách quãng; 

~ lập từ và cụm từ cố cùng một loại chủ đề; 

~ lập đầu, lặp cuối, lập vòng tròn; 

~ lập từ, cụm từ, câu, loạt câu... 

Tất cả các kiểu lập đều có chung một nguyên tác giống nhau 
trong hoạt động định hình văn bản thành một. chỉnh thế có kết cấu 
chật chế. Đó là sự lặp lại một nghĩa vị hoặc một vài nghĩa vị trong 
cấu trúc ngữ nghĩa của một loạt từ. Vai trò liên kết của các lập ngữ 
nghĩa biểu hiện thông thường trên một đoạn cất lớn của văn bản; 
chúng được tổ chức thành một thứ chuối chủ đề hoặc chuỗi định 
danh. Ví dụ : 

Ngày hôm nay con được chứng kiến nỗi đau của những người mẹ. Nỗi 
đau của con lại bùng lên và biết bao nhiêu bà mẹ cũng có nỗi đau như 
con,... 

Ngày ấy con cũng thế. Con như cô gái tội nghiệp kia. Con đau nỗi 
đau của con, Mẹ đau nỗi đau của mẹ - Hai mẹ con. Từ bấy đến nay, năm 
tháng trôi qua, con vẫn thế và mẹ cũng thế. Mẹ vẫn âm thầm đau nỗi 
đau của mẹ. Con vẫn âm thầm đau nỗi đau của con.. 

Mẹ öi, từ bấy đến nay hai mẹ con ta cùng mang nỗi đau. Mẹ mang 
nỗi đau của mẹ, nỗi đau có đứa con hư hỏng. Con đau nỗi đau của con, 
và cũng là nỗi đau của người mẹ... 

Mẹ ói, mẹ hãy quan tâm đến chúng-con, đến nối đau của những cô 
gái, những bà mẹ... 

(Y Ban. Bức thư gửi mẹ “âu Cở) 
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Sở di có thể kết hợp đáp ngữ nghĩa với những điêu chí khiếm: 
nghỉa của những mảnh đoạn của ván bản, như đại từ... là vì chúng 
đều là những phương tiện định danh lặp lại trong văn bản, chúng 
vốn dĩ đã là những cái biểu đạt đối tượng đã được nhắc đến. 

Những phương tiện định danh lặp lại gợi ra cái gọi là sự đình 
trệ của văn bản, vì đã ngăn trở sự tiến triển không ngừng của văn 
bản, đã giữ lại, hãm lại sự tường thuật, đã quay nở lại phía sau. 
Tuy nhiên, chính những phương tiện định danh lặp lại cũng đồng 
thời bảo đảm cho sự bền vững bên trong của văn bản, và do đó làm 
©ơ sở cho sự phát triển của tường thuật, cho sự tiến triển của văn 
bản. 

- Mối tương liên đề-thuyết 

Sự vận động không ngừng của văn bản, hoặc sự tiến triển của 
nó còn được bảo đảm bởi mối ¿ương liên đề-thuyết của những câu 
đi vào thành phần của văn bản, tức tính tương liên của chúng từ 
quan điểm phôn chia thực tại, theo nguyên tắc "cái đã cho - cái 
mới" vốn được hiện thực hớa, đặc biệt trong (rột #ự của các từ trong 
câu. 

Sở di những yếu tố đề hoàn thành chức năng liên kết trực tiếp 
là vì chúng, một mặt đòi hỏi sự xuất hiện của những yếu tố thuyết 
giải thích và thuyết minh thêm cho chúng, và do đó chỉ ra những 
mảnh đoạn tiếp theo của văn bản, mật khác viện dẫn cho người đọc 
những yếu tố ¿huyết của các mảnh đoạn đi trước của văn bản, và 
như vậy là chúng bảo đảm tính liên tục trong sự vận động của văn 
bản. Ví dụ : 

Ai cũng biết, người vào vật đầu tiên với ông Cản Ngũ nhất định phải 
là Quắm Đen tồi. Mấy năm liền Quắm Đen vẫn chiếm giải nhất ö vùng 

, này. Các đô đều vì nể. Quấm Đen to lớn và đen trùi trũi như con trâu 
mộng. 4n: ta khỏe lắm. Gánh iúa của anh bao giò cũng to, nhiều gấp đôi 
ba lần người khác. .Anh có thể vật suối ngày không biết mệt. 4n lại lá 
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học trò yêu của cụ Cả Lãm, được cụ truyền dạy cho nhiều thế đánh bí 
truyền và những đức tính cần thiết của một người đô vật đàn anh khi giao 
đấu với những địch thủ lọi hại... 

Ngay nhịp trồng đầu, Quắm Đen đã lăn xả vào ông Càn Ngũ đánh ráo 
riết. Rõ ràng là an muốn dùng sức lực đương trai của mình lấn lướt ông 
ta và muốn hạ ông ta rất nhanh bằng những thế đánh thật lát léo, hóc 
hiểm. Ánh vồn tả, đánh hữu, đứ trên đánh dưới, thoát biến, thoất hóa 
khôn lường. 

(Kim Lân. Một keo vật) 

- Biện pháp tu từ kép F 

Một trong những phương tiện bảo đảm tính liên kết của văn bản 
là biện pháp tu từ kép (biện pháp tu từ có nhiều thành phần). Biện 
pháp này được tạo ra trong vàn bản trên cơ sở toàn bộ các biện 
pháp riêng lẻ, cùng loại về ngữ nghĩa, về cấu trúc và về chức năng. 
Chẳng hạn trong một bài văn Ban đêm ở nhà máy giấy, tác giả sử 
dụng một loạt so sánh để miêu tả nhà máy giấy. 

Ban đêm đứng trên đồi Mã Thượng thấy nhà máy ø một khu vực 
đang bước vào dạ hội.... Mỗi xưởng trông nứư một tòa lâu đài có dáng 
huyền ảo... 

“Máy xeo chạy ầm ầm nu sấm, z#z sét... Chiếc cần cầu tâm tấn nhấc 
những lô giấy lớn trông nhẹ nhàng z những lực sĩ làm ảo thuật. 

(Ngô Văn Phú) 

Nhờ những so sóz/: liên tiếo này mà mối liên hệ bên trong văn. 
bàn giữa những mảnh đoạn riêng lẻ của nó được xây dựng nên. 
Hơn nữa không phải chỉ có so sánh mà bất kể một biện pháp tu từ 
nào (về cú pháp, ngữ nghĩa hay ngữ âm) cũng đều có thể hoàn 
thành vai trò liên kết không phải trong phạm vi câu mà trong 
phạm vi của một đoạn cắt lớn hơn của văn bản. Chẳng hạn bài thơ 
Hai dứa bé của Tố Hữu có tám khổ nhỏ đã có năm khổ viết theo 
lối phản ngữ. 
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Ồ lq chữa ! dứa xinh tròn mũm mắm 
Cười trong chăn uà nững nịu nhìn me 
Đứa ngoài sân, trong cát bần bò lẽ 

Ghèn nhày nhụa, ruồi bu trên môi tím ¿ 


Đứa chồm chộp uồ-ôm lí sữa trắng 
Rồi cau mày: "Nhạt lắn" ! em không ăn ! 
Đứa ôm đầu, trước cổng đúng tréo chân 


Chờ mẹ nó mua uề cho củ sẵn † 


Đứa oui sướng là dứa con nhề chủ 
Và dứa buồn, con mụ ở làm thuê. 


Nhờ những phản ngữ liên tiếp này mà mối liên hệ bên trong văn 
bàn giữa những khổ thơ riêng lẻ được xây dựng nên. 

- Tính tương liên giao tiếp giữa các thành tố 

Tính tương liên giao tiếp giữa các thành tố (theo nguyên tắc hỏi 
- đáp, kích thích - phản ứng v.v... ) cũng đóng một vai trò không 
nhỏ trong văn bản. 

Tính tương liên giao tiếp giữa các thành tố là một nét không 
tách rời của đời nói đối thoại và thường gấp trong lời nói nửa trực 
tiếp. VÍ dụ: 

Túc mình hắn chửi cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Dai ai cũng tự 
nhủ : "Chắc nó trừ mình ra !" không ai lên tiếng cả. Tức thật ? Tức thật 
+Ồ! Thế này thì tức thật ! Tức chết đi được mất ? Dã thế hắn phải chửi 
cha đứa nào không chửi nhau với hắn . Nhưng cũng không ai ra điều. Afe 
kiếp ! Thế thì có phí rượu không ? Thế thì có khổ hẳn không ? 

(Nam Cao. Chí Phèo) 

Tính tương liên giao tiếp giữa các thành tố cũng xuất hiện cả 
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trong đời nói độc thoại giữa các câu vốn là những câu hỏi trực tiếp 
hoặc những câu hỏi gián tiếp, hoặc những câu hỏi mà chính người 
kể trả lời. Ví dụ : 

“Thật ra thì trong lòng tôi đã dững dưng. Tôi nghe câu ấy nhàm rồi. 
Tôi lại biết rằng : lão nói là nói để đó đấy thôi; chẳng bao giồ lão bán 
đầu. Vả tại có bán thật nữa thì đã sao? Làm quái gì một con chó mà lão 
có vẻ bản khoản quá thế !... 

(Nam Cao. Lão Hạc) 

“Tính tương liên giao tiếp giữa các thành tố cũng xuất hiện ở cả 
chỗ ráp gianh giữa lời nói đối thoại và lời nói độc thoại. Ví dụ: 

Hôm sau, Lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão bảo ngay: 

- Cậu Vàng đi đồi rồi, ông giáo ạ ! 

- Cụ bán rồi ? 

- Bán rồi ! Họ vừa bắt xong. 


Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão 
ằng âng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây gið thì 
tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi hỏi cho 
có chuyện: l 

- Thế nó cho bắt à ? 

Mặt lão đội nhiên co rúm lại. Những nét nhần xô lại với nhau ép cho 
nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém. 
của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc” 

(Nam Cao. Lão đạc) 

g) Cấu trác của văn bản 

Cuối cùng còn một phương tiện nữa cũng bảo đảm tính liên kết 
của văn bản, đó là bản thân cấu (rúc của văn bản, kết cấu của nó.. 
Hoạt động của “nhân tố này dựa vào chỗ những văn bản vốn thuộc 
vào một kiểu hoặc nhớm văn bản nhất định có một số nét chung 
trong tổ chức bên trong của mình, những nét chung này được điển 
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hình hớa và trở thành chuẩn mực được xã hội ý thức. Một số lược 
đồ cấu tạo văn bản được tạo lập theo mô hình cứng rán vốn giả 
thiết trật tự rõ rệt và đã được điều chỉnh của các thành tố của văn 
bản, có tính chất khuôn sáo, như những văn bản chứng nhận, một 
số tư liệu sự vụ, pháp lý, quân sự, ngoại giao, thư từ giao dịch v.v... 
Khác với những phương tiện liên kết khác, vốn được biểu hiện theo. 
lối "quay trở về sau", trong quá trình đọc hoặc phân tích vàn bản, 
ở những trường hợp này, cấu trúc văn bàn được tác giả cung cấp 
từ trước và được dùng làm cái chỉ hướng cho người đọc. 

Vấn đề trở nên phức tạp hơn, nếu nói đến những vàn bản nghệ 
thuật và những văn bản khác vốn được xây dựng theo mô hình 
mềm dẻo. Tuy nhiên, khi tạo lập những văn bản này, tác giả thường 
tuân theo những quy tấc nhất định, còn người đọc thì trên cơ sở 
những dấu hiệu đặc trưng của văn bản, dự định trí giác văn bản 
như là một chỉnh thể đã được cấu trúc và do đó có mạch lạc, theo 
cách mà người đọc đã biết, 


C. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẠM TRÙ TÍNH NHẤT THỂ 
NHẰM CÁC MỤC ĐÍCH TU TỪ 


Khả năng sử dụng theo mục đích tu từ phạm trù nhất thể, cũng 
giống như các phạm trù chung khác, dựa trên giá trị phong cách 
chức năng và giá trị tu từ. 


1. Giá trị phong cách 


a) Tỷ trọng của những dấu hiệu bắt buộc 


Giá trị phong cách chức năng của tính nhất thể của văn bản gắn 
chủ yếu với phương diện hình thức của phạm trù này - với tính liên 
kết của văn bản. Tuy nhiên giá trị phong cách chức năng cũng được 
quan sát thấy cả trên bình điện đính foàn uẹn về ngữ nghĨa'của văn 
bản. 
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Các phạm trù của văn bản được nêu đặc trưng bởi toàn bộ các 
dấu hiệu bất buộc. Những đấu hiệu cơ bản của tính liên kết và của 
tính toàn vẹn, cũng như những phương tiện tgo lập nên những tính 
'đơ đã được miêu tả ở trên. Tuy nhiên, £ís5 chất bát buộc của một 
dấu hiệu này hay một dấu hiệu khác, đối với phạm trù nói chung, 
không có nghĩa là bất buộc đối với uữn bản cụ thể hoặc hiểu uăn 
bản cụ thế. Hơn nữa, một bộ nhất định gồm các dấu hiệu của tính 
liên kết và tính toàn vẹn, ýÿ đrọng của dấu hiệu này hay dấu hiệu 
khác trong cái bộ đó, sự có một có giá trị, hoặc sự thiếu một có giá 
trị của một dấu hiệu cụ thể trong các văn bản thường thường là 
nét khu biệt của toàn bộ những.văn bản cùng thuộc vào một kiểu, 
một phong cách chức nàng. Chính giá trị phong cách chức năng của 
phạm trù tính nhất thể là ở chỗ đó. 


b) Vai trò của những phương tiện tu từ và biện pháp tu từ. 


Nếu nói đến sự phân loại những phương tiện tiên kết trong văn 
bản và những nhớn (ố bào đảm tính toàn vẹn của văn bản, thÌ cần 
chú ý đến điều này: Trên cái nền của những kết từ uàn bản. tương 
đối phổ biến và của những nhân ố tham gìa vào việc tạo lập ra 
tính toàn vẹn của văn bản, những phương tiện tu từ và biện pháp 
tu từ thuộc các cấp độ khác nhau vốn xuất hiện trong vai trò của 
những kết từ, được tách riêng ra do sự cố định của chúng ở những 
văn bản đã được xây dựng chủ yếu trong những mô hình tự do, 
nhất là ở những văn bản nghệ thuật. 


©) Tính chất cố định cùa các phương tiện liên kết vào một kiểu văn 
bản 


Khi xem xét những phương tiện liên kết có thể ghỉ nhận một 
điều : dính chất cố định vào một kiểu văn bản này hay một kiểu 
văn bản khác là đặc điểm không chỉ đối với nhóm kết từ uăn bản 
nói chung, mà còn đối với những yếu ¿ố liên kết cụ thể bên trong 
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nhóm. Cơ thể dùng làm dẫn chững trên bình diện này những yếu 
tố thuộc vào những tác ¿ổ siêu uän bản trên cơ sở: chúng.là những 
phát ngôn uề chính phát ngôn(Ù, Trong số những "siêu tác tố" của 
văn bản được tách riêng ra là : những ngữ mà nhờ chúng người gửi 
thông báo tách được mình ra đối với phát ngôn của mình (hình 
như, dường như, đại loại), chỈ ra khoảng cách đổi với những yếu tố 
riêng lẻ bên trong phát ngôn (nói thật ra, đúng hơn, hầu như), 
hướng phát triển của tư tưởng (tiện thể, vả lại, cuối cùng), £hiết lập 
- tính tương dương hoặc tính không tương dương của các yếu tố (nối 
cách khác, nơi khác đi, tức là, chẳng hạn) v.v... Theo cách-phân loại 
của chúng ta thì rơi vào loạt những yếu tố có những đạc trưng siêu 
`oăn bản là những phương tiện chỉ £rực tiếp đến bộ phận cụ thể của 
văn bản, và một số tín hiệu khiếm nghỉa (những phó từ chỉ ra trình 
tự trình bày, những khuôn sáo có mối tương quan với nhau v.v...) 
TỈ trọng của siêu văn bản trong những văn bản nghệ thuật và 
những văn bản khác đã được xây dựng theo mô hình tự do, £hấp 
hơn nhiều so với tÌ trọng trong những văn bản đã được tạo lập nên 
theo nguyên tác cứng rắn và đặc biệt theo nguyên tác thông dụng. 
Những yếu tố siêu văn bản đóng vai trò quan trọng trong tổ chức 
của những văn bản văn xuôi khoa học. Dấu hiệu khu biệt của 
những văn bản này là tính lôgic và trình tự trình bày. Vì vậy, chính 
là trong văn xuôi khoa học, người ta thường gặp nhiều trường hợp 
đưa chủ ngữ uào theo lối siêu văn bản, nhờ những yếu tố kiểu : còn 
như về, nếu nói về..., và un dụng trong chức năng các phương tiện 
của mối liên hệ câu những có đrọn uẹn kiểu : chúng ta chuyển 
„ sang xem xét... chúng tôi dẫn ra đây một ví dụ... chúng ta hãy tổng 
hợp lại những quan sát`.. 


(1}A. VegidbiEdcaia. Siêu văn bản trong văn bản, Trong cuốn: Cái mồi trong ngôn 
ngũ học mước ngoài. Ngồn ngữ học văn bản M.. Tiến bộ. 978, Tập VIII, tr. 402 - 417. 
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3. Giá trị tu từ 


a) Tương quan giữa tính toàn vẹn và tính liên kết 


Công việc miêu tả những phương tiện tạo lập nên tính nhất thể 
của văn bản trở nên phức tạp ở chỗ giữa tính toàn vẹn và tính liên 
kết của nó không tồn tại một mối tương quan trực tiếp. Tính liên 
kết, mặc dù theo lệ thường là một trong những điều kiện của tính 
nguyên vẹn của văn bản, song tự bản thân nó lại không bảo đảm 
được tính nhất thể của văn bản. Luận điểm này có thể được minh 
họa bằng ví dụ trong đó một loạt câu có trình tự mạch lạc, nhưng 
không làm thành văn bản: Tôi học ở khoa văn. Khoa văn ở bên 
cạnh khoa Toán. Khoa Toán là một trong những khoa lớn trong 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Trường Đại học Sư phạm Hà 
nội I-được xây dựng mới trên một khu đất rộng thuộc huyện Từ 
Liêm. Huyện Từ Liêm luôn dẫn đầu trong các đợt tuyển quân của 
Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của nước ta. Nước ta là một nước có khá 
nhiều tài nguyên. Tài nguyên quý nhất là con người. 


b) Ý nghĩa tu từ của việc sử dụng sự không tương ứng có thể có giữa 
tính toàn vẹn và tính liên kết 


Sự không tương ứng được tạo ra một cách cố ý giữa mặt ngữ 
nghĩa và mặt hình thức của tính nhất thể có một ý nghỉa tu từ nổi 
bật. VÍ dụ, sự không tương ứng có thể có giữa tính liên kết và tính 
nguyên vẹn của vàn bản được dùng làm điểm xuất phát của các văn 
bản "kịch phi lý" của Bêket và lônescô. Đây là một đoạn đối thoại 
của một cặp vợ chồng trong vở Wữ ca sỉ hói đầu của lônescô @, 

" - Em này, báo đăng tin ông Bốp bị chết. „ ý 

- Trồi ơi, tội nghiệp, ông ấy chết bao giò, anh ? 


(1) Dẫn theo Đỗ Đúc Hiểu. Ph# phán văn học hiện sinh chủ nghĩa. Văn học. LÍ.. 
1978. 


9-PGHVB 129. 


- Sao em có vẻ ngạc nhiên thể ? Em biết rồi kia mà. Ông ấy chết cách 
đây hai năm. Em nhó đẩy, cách đây một năm rưồi, hai chúng mình đi dưa 
đám ông ấy. 

+ - Em nhó chứ, Em nhó ngay, nhưng em không hiểu tại sao em lại 
ngạc nhiên, khi đọc tin trên báo. 

- Không, báo hôm nay không đăng. Báo đã đảng tin này từ ba năm 
rồi. Anh nhớ lại vì liên tưởng đấy thôi. 

- Thật đáng tiếc, xác ông ta ướp tốt kia mà. 

- Xác ướp đẹp nhất nước Anh đấy em ạ, trẻ hón tuổi nhiều. Tội 
nghiệp, ông ấy chết đã bốn năm rồi, mà xác còn nóng. Đúng là một cái 
xác còn sống. Mà cái xác thật là vui vẻ". 

Đoạn đối thoại xoay quanh một chủ đề là cái chết của ông Bốpbi 
với đầy đủ mọi liên kết hình thức thông thường. Nhưng về mật 
lôgic thì câu sau mâu thuẫn với èâu trước. Sự cổ ý đưa ra hết sự 
phi lí này đến sự phi lý khác như thế - trong kịch phi lý - là nhằm 
tạo ra những loại văn bản mới lạ về hình thức. 

Đôi khi sự không tương ứng cũng được dùng làm một biện pháp 
tu từ đặc biệt để tạo ra hiệu quả hài hước, chẳng hạn trong những 
truyện vui cười thường có câu chuyện trao đổi giữa những người 
điếc. 

- Hôm nay là mồng mấy hà bà ? 

- Vâng, hôm nay tôi đi cấy nốt cái mảnh sào ba. 

- Ò thế mà tôi cứ tưởng đã là zầm hóa ra mới mười ba. 

~ Đúng đấy, cái mành sào bø cạnh cái đầm của xã. 

Có những văn bản gần như muốn (ử öỏ những dấu hiệu chỉ tính 
liên kết, thế nhưng lại được người đọc cảm nhận như là một chinh 
thể thống nhốt. Hiện tượng này xuất hiện trong một số tác phẩm 
của thơ ca hiện đại. Nó được sử dụng như một biện pháp tu từ đặc 
biệt. Một ví dụ: 
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Đồng bùo chú ý ? 
Loài người chú ý f 


Địa ngục trắng 
Hết - Nichxơn xồng xích 
Và Nöen Việt Nam 
Những Jêsu mồ côi bởi đổ tìm hơi mẹ 
Ẫ * 
Mi giáng sinh 
Bom những mái lành. 
Bom những giấc xanh 
Mộng lạc đêm hầm 
Tu không bao giờ quên những phố nghĩa trang 
Sác gạch rụng mua gió mùa Cống trắng 
* 
Xác B623 Thụy Khê 
Anh uân gốc da chờ 
Pháo thủ - Thạch Sanh - Hà Nội 
Mát chiến hào ai biếc ụ tầm xuân 


Hồầm cò Nguyễn Du tröi tên lửa 
Bia hồ liêu liễu mời Đường thì 
(Tóc, súng tiễn nhau đủ 

ÁNu nú ngồng non chiều lú bả 
Xanh thênh thang mùa bay nó 
Én ra ràng 

Phơi phi 


131 


Tơi tới 

Thuô Mig 17 tuổi 

F/ệp 

`! dẹp 

B52 / bẹp 

Em ơi 

Mùa xuân ta di trồng hoa nghĩa trung 
(Lê Đạt. ¿ad Nội 852 
Văn nghệ, 26-12-1992) 


Bài thơ có những kết hợp táo bạo, bất ngờ, gợi nhiều liên tưởng 
thú vị. Những tổ hợp từ gợi nhiều tầng nghĩa: Pháo ¿hủ Thạch 
anh - Hà Nội, Những Jdêsu mồ côi bói đổ tìm hơi mẹ, Thuỏ Mig 
17 tuổi. Với một câu thơ : Hầm cò Nguyễn Du trồi tên lùa, được 
dựng lên sừng sững một bề dày nghìn năm văn hóa của Hà Nội 
đánh giậc trời. Với một câu thơ : Má: chiến hào ai biếc ụ tầm xuân, 
được phát hiện đột ngột một tâm hồn thơ khi đứng trước bạt ngàn 
những ụ pháo tầm thấp tầm cao. Giữa các câu thơ cũng mở ra 
khoảng rộng cho những liên tưởng bay bổng, nên thơ, bất ngờ : 


Nu nú ngồng non chiều lú bú 
Xanh thênh thang mùa bay nở 
Én ra ràng 

Phơi phới 

Tơi tới 

Thuỏ Mig 17 tuổi 

Fiệp 

Y/ dẹp 

B52 bẹp. 
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Giữa các khổ thơ cũng xuất hiện những ý tưởng. những ý tưởng 

bât ngỡ. Câu thơ cuối cùng tràn đầy nhân nghỉa, gây xúc động mạnh: 
Em ơi 
Mùa xuân ta di trồng hoa nghĩa trang. 

Có những nhà thơ có khả năng "từ những câu thơ đầu Ngô mình 
Sở tạo ra được những bài thơ hoàn chính, kết tụ được những chất 
liệu xa nhau trong một trật tự mới mẻ” (vị dụ: “ 

Mùa thu 
Từng giọt buồn uể odi cứ loang ta 
có phải tiếng thu uừa chợt uọng; 
gió mùa củ lồng qua bãi trống 
lá cát từng đường rất thoáng 
rồi chim đi trong sóng đất nâu. 


Tôi rồng ra : 

như chiếc chai đêm qua còn lăn lóc trên ban 

tôi uan đây mảnh dộu nghiêng !rước cửa 

dừng sắc thế 

cứ xước lên mình của gió 

tôi uan đầy mốt em dừng qua nữa 

cứ dày uò tôi cũ những mùa xưa. 

Tôi rối rit những đường lá rụng 

rồi có ai như ở tận đâu xa 

cứ thong thả thít lại từng nắc mội 

đến lịm dần trong men lá thu. 

(Thanh Tùng) 

TC Ÿ của nhà thỏ Vũ Quần Phương nhân xét về thở của [Lanh Tùng. Xem : anh 


lùng Mu thu, Chốm cứ. Văn nghề,$ 5S 1990 
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Lẽ tất nhiên khi cảm xúc của nhà thơ chưa đủ tranh thì người 
đọc nhận thấy ngay rằng chất thơ mới chí tò¬ tại trong từng câu 
riêng lẻ, tản mát trong bài. "Khi đọc cảm thấy nó, mà *hị đọc xong 
lại không thấy nơ đâu" 11). 


(1) Như. 
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Chốn cũ 
Chiếc lá uẽ đường quen 
như rơi từ thời xa ấy 
bàn chân tôi chững lại 
bàng hoàng giậu sắt hoen 
Thời gian 
tôi sục tay nào túi thùng 
một ngãy mệt nói 
không sao trồn lại 
trong uònt lá sậm dăn 


Những dấu uết xa xăn 

tiếng đồng xu bay * 

đội trên tường loang lổ 3 
tiểng cu quay xé mấy lần gió móng 


Tất cả cùng trỏ lại 

của tôi xưa 

mại để! háng lá di 
lưng câ? nông nhựa bay 
những uòm cao rũ rượi 


rạp hôn- mát cỏ say 


Có tiếng đâu mo hồ 

nồng nàn đến ngạt thỏ. 

Rồi trong tôi ngọt lự 

như nuếng đường an tung thuỏ thơ ngây. 


c) Sự chuyển đổi mô hình đồ hình của văn bản 


Sự không tương ứng được tạo ra một cách cố ý giữa hai mật nội 
dung và hình thức của văn bản còn có một dạng đác biệt, đó là sự 
chuyển đổi mô hình đồ hình của van bản : 


Trong lời nói hành chính, lời nơi báo... đã hình thành những mô 
hình nhất định thuộc hình thức đồ hình của văn bản. Hình thức đồ 
hỉnh của văn bản là đấu hiệu phong cách giúp người đọc xếp một 
văn bản nào đó đúng vào kiểu ván bản nhất định, vào thể loại vàn 
bản nhất định, hoạc vào một phong cách chức năng nhất định. 
Nhàm mục đích hài hước, người viết đôi khi sử dụng cái mô hình 
đã hình thành trong hình thức đồ hình (cả trong hình thức lôgic) 
của văn bản hành chính, hoặc ván bản 6ao, vừa duy trì những đất: 
hiệu bén ngoài của các hình thức đơ (sự phân đoạn vân bản thành 
các mục, các phần, việc sử dụng các con chữ hoa, vác ký aiệu, các 
khuôn sáo tì vựng, cú pháp...), vừa lam biến đổi những dấu hiệu 
đơ. VÍ dụ, Chuyên cười ở Tam Tiểu của Đoàn Ngọc Hà là một 
truyện ngản thuộc loại trào phúng được viết bàng một ngôn ngữ 
kiểu "biếm họa", với một giọng điệu vừa hài hước, châm biếm, vừa 
mỉa mai, đả kích trực diện : „ 

"Cứ thế ông "chiến đấu” hón một tiếng. Cai đầu cứ lăn long lóc trên 
cái cổ đài hết sức linh động. Máy ghí âm xẻ xẻ. Máy ảnh tanh tách. Điền 
xả 1. Đèn các cô lấp loáng. ỉ 

Ông nhày lên bục gào lên cái gam gào của nóng dân. Vẫn bài bản say 
rướu và vàng mạng, vẫn những mó ngôn tự nhiều loạn, tung hỏa mù. vừa 
mập mô vừa bạo liệt". l 
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Tác giả đã sử dụng cái mô hình của một văn bản hành chính, 
phân đoạn văn bản thành các mục theo chữ số La mã cộng với tiêu; 
đề : 

7I. Gặp vận, 

II. Vì sao bà Tô Tô Phương trở thành nhân vật quan trọng, 

THỊ. Trở thành người hùng”; 

vừa sử dụng cả các khuôn sáo từ vựng, cú pháp của một văn bàn 
báo thuộc thể loại phóng sự: 

TÁi đã đến huyện R. bước vào đãy thường trực ủy ban mà thấy một 
người đàn ông cũ kỹ, dáng cao lướt khướt, đầu hói tròn, trán y như một 
cái vung nồi đồng nhọt nhạt trên cái cổ dài ống đốt, miệng rộng lúc cúc 
toàn những răng, thì đó chính là ông Tạ Phong Ba, phó chủ tịch ủy ban 
huyện phụ trách nông nghiệp". 

"Đến đây phải nói đến một nhân vật quan trọng là bà Tô Tô Phưóng. 
Dến giồ, bà phải nặng đến bảy chục ký. Người ta gọi đùa "To to Phương", 
Tụi trẻ thì cứ nhoẹt mồm ra gọi Tổ Bố Phương". 

TTôi người viết truyện này, có mấy lồi xin cùng Tam Tiếu xá lỗi cho 
không lại mang tiếng là "thằng bỏ làng" vạch áo cho người xem lưng". 

Ngoài những tiêu đề có chữ số La Mã, tác giả còn dùng những 
tiêu đề bình thường giữa trang: 

"- Tiệc đầy năm và trận cười của Tam Tiếu 

- Mấy lồi xin cùng Tam Tiếu. " 

Sự chuyển đổi mô hình của văn bản nghệ thuật ở truyện ngắn 
'này đã góp phần tô đậm tính chất khách quan của câu chuyện 
"người thật việc thật", và đo đó càng làm cho tiếng cười thêm sâu 
cay, mạnh mẽ. 

Sự chuyển đổi mô hình đồ hình thường øặp nhiều trong các tiểu 
phẩm báo. Ví dụ rưo 0¿ là một thể loại của văn bản báo nhằm mục 
đích thông báo bằng những câu rõ ràng, ngắn gọn, có dùng dấu 
gạch ngang, theo một kết cấu khuôn sáo với những từ ngữ đã trở 
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nên cố định: : 

"Ông ...... tuổi, (chức vụ) - Biệt tích ngày... cao... - Khi đi 
mang theo ... 

Ông đi đâu về gấp để... 

Ai biết... báo về.... hậu tạ. 

Vợ..." 

Nhưng trong ví dụ dưới đây, một nội dung phê phán, công kích 
bệnh tham nhũng, móc ngoặc của những phần tử xấu trong xã hội 
đã được lồng vào một hình thức của văn bản báo : 

RAO VẶT - RAO VẶT - RAO VẶT 

* Ông Tham-Văn Những, 42 tuổi, Giám đốc Công ty X - Biệt tích 
ngày 01 - 10 - 1990 - cao Im50, mập mạp nhất là vùng bụng và hông - 
Khi đi mang theo một Mercedes đồi mới, một tỉ tiền mặt và khoảng 400 
lướng vàng, cùng giấy tò, con đấu. - 

Ông đi đâu về gấp để vọ con mong. Em đã lo xong mọi việc, không 
có gì xảy ra, đã biết trước chỉ xử lý nội bộ và chuyển về công ty Y tiếp 
tục chân giám đốc. 

Ai biết chồng tôi ö đâu báo về 01, đường Trời ơi, quận Thất Kinh - 
Sẽ hậu tạ. 

Vọ: Trần Thị Đa Ô " 
(Lao động, Số 80, 10 - 1993) 

Hiệu quả gây cười, tác dụng châm biếm của hình thức tiểu phẩm 
độc đáo này chính là bát nguồn từ sự chuyển đổi mô hình của văn 
bản. Cái hay cái bất ngờ là ở chỗ một nội dung như. thế đã được 
đem ra rao vật. : : 

Ví dụ dưới đây cũng là trường hợp đánh tráo một nội dung khác 
lạ vào một hình thức đã được cố định để gây cười, đà kích hiện 
tượng xấu, hoặc để đùa vui nhẹ nhàng: , 

"Các bạn gái muốn học khóa nghệ thuật chiều chồng để được chồng 
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yêu quý số một ? Muốn bảo đảm hạnh phúc giá đình bền chật nhầt ? 

Bạn hãy đến học tập và thực hành tại hàng loạt có sð hia ôm và nhà 
hàng đặc sản có em út phục vụ của chúng tôi. Nói đây có dạy mọi kỹ 
thuật chăm sóc chồng, từ cách khui bia, bỏ đá, đút thức ăn, lau mặt khăn 
lạnh - khán nóng ... rất điệu nghệ. Bảo đảm chồng mê chết bỏ. Vừa đi 
học lại vừa được hường "tiền bo". Mại vô !" : 

(TỔ HỌP NHÀ HÀNG CON NHỀN NHÉN 
(có trụ sở 'ö khấp các quận huyện) 
Tuổi trẻ cười, Số 83, 12 - 1990) 

CƯỜI TÌNH - CƯỜI TÌNH - CƯỜI TÌNH 

GỖ RỒI 

LỎNG ... VÒNG 

HÔI : 24 tuổi, vậy mà trái tìm tôi chưa hề cục cưa trước một chàng 
trai nào ? Như thế là sao ? (LẺ THỊ H - QUẬN 3)... 

ĐẤP : Là phải đi khám tim liền. Bạn đừng là kẻ lãng phí nhất thời 
đại. ' 

HÔI: Tôi có nên lấy một người đã mang trái tìm mình hàng chục mối 
tình không ? (NG.T.H.- (Đà Lau). 

DẤP: Nên quá đi chứ ! Phụ nữ thì phải có lòng vị tha. Tôi nghiệp anh 
ấy, người hịu đựng nhiều khổ đao vì : "Yêu nhiều nhưng lấy chẳng được 
bao nhiêu " (“Một còn không có huống gì "bao"). Nói nhỏ thêm : Người 
lặn lội chiến trưởng nhiều, kinh nghiệm chiến đấu càng cao đấy ! 





HỎI: Người ta nói "Cặp mắt là cửa sổ tâm hồn". Cửa số của nàng từ 
bé đã phải gắn ve chai vì cận nàng. Gần đây, ngồi chuyện trò riêng với 
tôi, nàng lại hay tháo kính ra, phải hiểu hành động này theo ý nào ? 
(TRẦN VĂN ANH HÙNG - P. Tân Mai, Biên Hòa). 

ĐẠP: Hai cách hiểu. Thứ nhất, nàng đang ghét giận bạn thco đúng ... 
ca đao : 


"Yêu nhau đeo kiếng lên xem 


Ghét nhau gõ kiếng chẳng thèm nhìn nhảu 
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“Thứ hai nàng đáng sốt ruột chờ đói... "Hãy hành động di anh, em đã 
gõ kiêng rồi, không còn trò ngại tác xạ đâu”. 
(AK. Tuổi trẻ cười 
Số 83, 12 - 1990) 
1I. TÍNH KHẢ PHÂN CỦA VĂN BẢN 
1. Tính khả phân của văn bản 


Tính nhất thể gắn liền chặt chẽ với một phạm trù văn bản 
chung khác, đó là đính khả phân vốn là cái mát ngược lại của tính 
nhất thể và là điều kiện tất yếu của nó. Bàn thân khái niệm tính 
nhất thể đã biểu đạt sự liên kết các bộ phận riêng lẻ nào đó vào 
một chỉnh thể thống nhất. Do đó, việc nêu đặc trưng của văn bản 
từ quan điểm tính nhất thể của nó đòi hỏi sự xem xét văn bản 
không phải như một chỉnh thể được cho ngay từ đâu, trong dạng 
có sẵn, không phân chia được, mà như một chỉnh thể, mà bản thân 
sự tồn tại của nó bị quy định bởi sự có mặt của các bộ phận hợp 
thành của nó. 


2. Các cách phân chia văn bản 


Khi xem xét phạm trù tính khả phân, trước hết nảy ra vấn đề 
về khả nâng phân chia văn bản và về những phương thức có thể 
eó trong sự phân chia đó. Sự đa dạng của các phương thức phân 
chia văn bản (vốn bổ sung lẫn cho nhau), theo ý kiến của một số 
nhà ngôn ngữ không phải chứng mỉnh cho tính tùy tiện mà chứng 
mình cho tính mềm: dẻo của sự phân chia, vốn bị quy định bởi tính 
chất phức tạp về kết cấu và về nhận thức văn bản, bởi tính chất 
nhiều mát của nó. Cần phải thấy rằng văn bản, với tư cách là đơn 
vị hiện thực hóa một cách đầy đủ nhất chức năng giao tiếp của 
ngôn ngữ, được hướng vào những một khác nhau của quá trình 
giao tiếp có nghĩa là mối liên hệ giữa ngôn ngữ và những phạm 0í 
khác biệt nhau của hoạt động con .người chính là được thực biện 
nhờ văn bản. 
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Theo quan điểm của phong cách học ngôn ngữ thì tiêu biểu nhất 
là cách phân chia van bản theo kết cấu nghĩa, tức cách phân chì: 
văn bản ra các phần : Trình bày, thất nút, phát triển, tình tiết, 
điểm đỉnh, cởi nút và kết luận. Cách phân chia cớ tính chất truyền 
thống này phản ảnh những tính quy luật sâu xa trong cấu tạo văn 
bản, và cơ mối tương quan với mỏ hÌnh xuất phát, trung hòa về tu 
từ học. 

MD - PC¡ + PC; + PCạ - KT tÙ 

Còn có hai phương thức phân chia khác cùng được ứng dụng khi ` 
nghiên cứu phương diện phong cách học của van bản. Đó là cách 
phân chia bản £hể và cách phân chia chức năng. Cách phân chia 
bản thể giả thiết việc phân xuất ra những đơn uị lập thành văn 
bản, có dung lượng khác nhau trong độ dài tuyến tính của chúng. 
Cách phân chia chức nâng nhàm mục đích phát hiện ra những yếu 
tố có giá trị chức nông khác nhau, ngoài sự phụ thuộc vào độ dài 
tuyến tính của chúng. 


3. Cách phân chia bản thể 


Cách phân chia bản thể một văn bản, trên nguyên tác cớ thể 
được tiến hành trên một cấp độ öấ: kì : âm vị, hình thái, từ vựng 
và cú pháp. Tuy nhiên, những đơn vị vốn được phân xuất ra do kết 
quả phân chia trên những cấp độ này (âm bố, hình tố, những biến 
thể từ vựng - ngữ nghỉa của từ, những thể thông nhất ngữ cú, 
những cụm từ và những phát ngôn - câu), không thể được coi là 
những thành tố trực tiếp của văn bàn - chúng đi vào thành phần 
của văn bản một cách gián tiếp, với tư cách là uột điệu xây dụng 
để tạo lập ra những đơn vị trên câu, lớn hơn. “ 

Khi phân chia vàn bản trên cốp độ (rên câu náy ra một loạt. 
những khó khăn bị quy định bởi tổ chức tự do hơn, mềm dẻo hơn 


+ (1) MÐ = mỏ dầu. PC = phần chính. KT = kết thúc 
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(so với những đơn vị thuộc các cấp độ khác của ngôn ngữ) của 
nhưng đơn vị trên câu, cùng như bởi sự thiếu mật trong văn bản 
những dấu ngất câu và những dấu khác (trừ việc thụt đầu dòng và 
những cách làm nổi bật bằng lối dùng chữ ín khác nhau) 

Khi phân èhia văn bản theo bản thể nảy ra vấn đề là mảnh đoạn 
văn bản nào có thể được coi là đơn vị trên câu cơ sở nhỏ nhất 
Trong sách báo ngôn ngữ học, người ta gặp tất cả những tên gọi có 

. thể có đẩ chỉ cải đơn vị nhỏ nhất đó. Trong số những tên gọi này, 
phổ biến nhất là những tên gọi chỉnh thể cú pháp phức tạp, thể 
thống nhât trên câu , "khổ" văn xuôi, vi ngữ cảnh v.v... 

Tuy nhiên sự khác nhau ở đây phần lớn là về mật thuật ngữ. Đa 
số các nhà ngôn ngữ học đã đi đến kết luận rằng: cái đơn vị trên 
câu nhỏ nhất (theo truyền thống, chúng ta gọi là thể thống nhất 
trên câu, hoạc chỉnh thể trên câu- CTC) là loạt liên tiếp các câu 
được liên kết lại bởi một ziểu chủ đề chung và bởi những phương 
thức khác biệt nhau trong sự liên hệ giữa các câu, được nêu đạc 
trưng bởi một #ổ chức cấu trúc và ngủ nghỉa nhất định, bởi tính 
hoàn chỉnh (ương đối về nghĩa và bởi tính // /ớp mà đơn vị này giư 
được ngay dù bị :út ra khỏi văn bản. 

Trong cách phàn chia bàn thể, còn cớ một đơn vị cơ sở nữa là 
đoạn uän vốn phân biệt với chỉnh thể trên câu, bởi một loạt thông 
số: đoạn văn có thể có nhiều chủ đề, có thể chỉ gồm một câu - được 
gọi là đổgn uản tối thiếu; có thể bao gồm một vài chỉnh thể trên 
câu; đoạn văn có những đặc trưng tu từ học tiềm tàng; đoạn văn 
được tách ra trong van bản bằng cách ấn loát v.v... Tóm lại có thế 
xác định đoạn ván là một đơn vị trên câu có tính chất kết cấu 
chức năng, gồm một hay một số câu được phân biệt một mật bởi 
những đặc điểm của tổ chức bên trong của mình (cấu trúc hạt nhân 
~ ngoại vi), bởi hình thức ngữ điệu và đồ hình, và mặt khác, bởi giá ` 
trị chc nàng và giá trị tu từ tiềm tàng trong văn bản, bởi tính 
chung về ý nghía và về đích chức năng - giao tiếp. 


141 


Vấn đẻ vẽ những đơn vị trên câu nhỏ nhất chưa giải quyết xong 
vấn đê các đơn vị của văn bản, bởi vì chỉnh thể trên câu và đoạn văn 
còn được liên kết với nhau làm thành những thể thông nhất lớn hơn 
mà trong các khảo sát được gọi tên theo nhưng cách khác nhau : trích 
đoạn, tiểu van bản, phức đoạn, chỉnh thế càu nói phức hợp v.v... Nếu 
tính đến chỗ những khúc của văn bản bao gồm trong nó một số đoạn. 
vân thÌ một cách lôgic nhất, gọi chúng là những phức đoạn, hiểu là 
thể thống nhất chức nàng - ngữ nghỉa và kết cấu của hai hay hơn hai 
đoạn vàn hòa nghĩa, gắn với nhau về mật cú đoạn, tức được phân biệt 
ở sự không hoàn chỉnh vẽ nghĩa, chỉ có thể hiện thực hớa ý nghia của 
mình đúng thành phần của đoàn bó phức thể. 





Cái có thể bênh vực cho việc tách ra những phức đoạn với tư 
cách là những đơn vị trên câu độc lập là thực tế sau đây : chỉnh là 
trong những khúc, những mảnh của van bản đã được hiện thực 
hơa, theo lệ thường, những /ốc giao tiếp của mô hình vân bản, 
chẳng hạn phức đoạn đầu tiên được dẫn ra dưới đây của một truyện 
ngắn chính là phức đoạn hiện thực hóa lốc mở đầu. 

Về chiều nắng đã nhạt dần, chỉ còn vướng lại trên mặt sân đất phẳng 
một vài vệt sáng vàng mò. Trên một góc xân, những lướm lúa mới gàt về 
chưa kịp đập còn xếp ngồn ngàng từng đống. Một hướng vị ngọt ngào như 
hưởng cốm bốc lên từ rom mới, cái hướng vị đặc biệt của ngày mùa. 

Góc sân đằng kia, môt ảnh con trai ngồi quay lưng vào trong nhà, 
đúng hí hoáy đan nốt cái hom giỏ, trước mặt là môt nấm nan vot nhỏ, 
vàng nuội, nhẫn nhụi. Từng sói nan theo ngọn tay khéo léo của ảnh ta 
đạn đi dàn lại nhanh thoán thoát. 





(Vũ Thị Thường. Cới J giỏ) 
Trong cách phân chía bản thể một vân bản, nổi lên một vấn đề 
đặc biệt, đơ là việc tìm kiếm những /iéz chuẩn có thể được dùng 
làm căn cứ để phán xuất ra những chỉnh thể trên câu. những phức 
đoạn và những thể thống nhất lớn hơn. Bởi vì một mát, những 
ranh giới giữa chúng không phải bao giờ cũng rõ rằng, và mạ! khác, 
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tất cả những yếu tô của văn bản đi vào những mối liên hệ qua lại 
chạt chế với nhau, chính điêu này đa trong möt mức độ lớn - định 
trước tính nhất thể của văn bản. - 

Khi xác định những đơn vị của văn bản, cân phải trước hết 
nhằm vào khả nâng quan sát những đơn vị này, tức vào sự tương 
ứng của những kich thước của chúng với những đặc điểm trong sự 
trí giác trực tiếp có thể được của người đọc đối với vàn bản. V. 
Ingơve trên cơ sở những dữ liệu của nhà tâm lý học người Mỹ D. 
Miler về khả năng của con người có thể giữ được trong trí nhớ của 
mình đông thời 7 + 2 đơn vị tri giác riêng lẻ, đã hoàn thiện trước 
đây giả thuyết về độ sâu của các đơn vị cú pháp trong tiếng Anhí ), 
Những dư liệu phân tích dung lượng của các phức đoạn, đo đếm 
bằng sô lượng của các đoạn văn, hoàn toàn phù hợp với giả thuyết 
này. 

Những ranh giới của các phức đoan có thẻ được đánh dấu và 
không được đánh dấu. Những cái sau đây có thể được dùng làm 
điểm dịnh hướng cho những ranh giới khôug được đánh dáu: 

1. việc đưa vào một đối tượng thóng báo mới, việc thay đối thời 
gian, địa điểm, những người tham gia vào hoàn cảnh được miêu tả 
trong ván bàn, việc thay thế người kể v.v.. 

2. việc chuyển từ lời đối thoại thành lời độc thoái và ngược lại, 
việc chuyến từ miêu tả sang tường thuật và ngược lại v.v..; 

3. sự thống nhất chủ đề trong trích đoạn của văn bản. 

4. việc tách riêng ra bàng đồ họa (ấn loáU). 

Nhưng ranh giới được đảnh đấu của các phức đoạn thông 
thường được vach ra bằng những câu hoặc bằng những đoạn vàn 
nhỏ mang tính chất mở đầu tranh giới trên) hoạc khái quát tranh 
giới dưới! : Ồ 


Ñ)V TNG Gới 
Tiến bò, 196%, tập IV ứ Tài 
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- Mưa phùn. Giơ bấc. Rét buốt đến tận xương. 

Nhưng nưa, gió, rét, có hề chỉ đến bữa tiệc giỗ... 

Khách đến dự tiệc, toàn là hạng ông nọ ông kía,... Vì chính ông 
cũng là hạng tai mát trong phố phường. Ông là nhà tư bản vậy ! ' 

(Nguyễn Công Hoan. Báo hiếu trả nghĩa cha ) 

Sự phân chia bản thể có thể được nêu đạc trưng như là sự phân 
chia định lượng - dụng học (được bao gồm cả trong kiểu phân chia 
này có cả việc chia văn bản thành mục, chương, tập), bởi vÌ trong 
phương thức phân chia này được tính đến dung lượng của trích 
đoạn của văn bản và những khả năng tri giác của người đọc đối với 
văn bản sự chú ý của người đọc. 


4. Cách phân chia chức năng 


* - Trong sự phân chia chức nững, khác với sự phân chia bản thể, 
dung lượng của đơn vị và độ dài tuyến tính của nó không được tính 
đến. Người ta chú ý đến hướng giao tiếp của trích đoạn của văn bản 
hoặc giá trị chức náng và vai trò của nó trong cấu tạo văn bản. 
Xuất phát từ hai tiêu chuẩn này, sự phân chia chức nâng đối với 
văn bản có thể được phân thành hai dạng : 

a) sự phân chia &? cấu - iời nói, hoạc sự phân chia được giải 
thích một cách khác về chất lượng, trong sự phân chia này được 
phân xuất ra những hình thức kết cấu - lời nói như : miêu tả, 
tường thuật, biện luận, được phân chia ra lời nơi đối thoại và lời 
nói độc thoại v.v... l 

b) sự phân chía chức năng giao tiếp già thiết sự phân xuất ra 
những yếu tố cấu ¿go văn bản và những yếu tố định hình văn bản 
vốn hoàn thành những chức nàng khác biệt nhau về nguyên tác 
trong cấu tạo văn bản; những yếu tố vị ngữ tính (mang thông tin 
lớn) l những yếu tố liên hệ (mang ít thông tin hơn, những yếu tố 
phụ)! ”. 
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ð. Các mỏ hình phân doạn văn bản 


Những mỏ hình phân đoạn văn bàn nghệ thuật thì nhiều và khá 
đa dạng. Một cách có điều kiện, có thể phân xuất ra phân doạn lớn 
và phân đoạn nhỏ. Phân đoạn lớn là phân đoạn dùng những 
phương tiện đồ hình khác nhau để chia văn bản ra những bộ phận 
lớn hơn đoạn văn, còn phân đoạn nhỏ là phân đoạn chia vàn bản 
ra những đoạn văn có thể cơ kích thước s+hỏ hơn đoạn văn thông 
thường, thậm chí chỉ gồm một câu. 


a) Những phương thức cơ bản trong phân đoạn lớn 


Ngoài những phương thức đã được mọi người công nhận trong 
việc phân đoạn văn bản ra các phần, các chương, các mục ra, trong 
vân bàn nghệ thuật còn sử dụng hai phương thức chia văn bản : 
dùng những khoảng trống giữa hai mảnh cát lớn của văn bản và 
biển đổi tỉnh chất của các con chữ. 


- Khoảng trống thông thường báo hiệu một sự chuyển tiếp về 
thoài gian hoạc không gian, từ một tình tiết này sang môt tỉnh tiết 
khác. Trong Miền cháy (tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu) 
Khoảng trống sau đây có tác dụng nêu bật các tình tiết di từ diểm 
đến điện: 5 
__ Bấy giò Cúc đang cùng những người đàn bà trong làng cúi lom khom 
thành một hàng ngang cấy những cây mạ đầu tiên trên một đám ruộng 
lấp xấp nước, [...]. Cánh đồng Chản Mây như đang bất đầu sống lai, tuy 
chỉ mỏi có một khoảnh con con đầu tiện nhưng cái màu lá mạ lấp lánh 
trên mật đất tranh tối tranh sáng trước mật kia sao mà hấp dẫn và mới 
mẻ ! 

Cúc đầm hai bàn chân trong hộp đất tới vụn ngấm nước đang sùi lên 
những ngấn bọt, bàn tay lóng ngóng đàt từng đẻ mạ xuống. [...}. Niềm hy 


(1) LR.Ganperin. Vẽ khái niệm văn hán. - Những vấn đề ngôn ngữ học, 1974. Số 6. 
t B8 -77 B 
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vọng một mùa sau no ấm không phải chỉ còn trong ý định mà đã hiện 
hình, đã cắm rễ. 

Chung quanh Cúc những tiếng cười nói cứ râm ran 

Đã gần hoàng hôn mà công việc trên cánh đồng vẫn tấp nập. [...| vừa 
qưa để khỏi lô thồi vụ trên ban nông nghiệp lại vừa điều thêm về cho xã 
một số nhân công lấp hố bom : Đó là số hón một trăm sĩ quan ngụy của 
trại số 5 vừa mới chuyển về ö ngoài khu kho tiếp liệu Mỹ ngày xưa ngoài 
đầu xóm Tây. 

Cúc đang mải gö những dảnh mạ rối và lắng nghe mấy người đàn bà 
kháo nhau về những tên sĩ quan ngụy đang lao động cải tạo trên cánh 
đồng của xã mấy hôm nay thì trông thấy Hiền đang đứng trước đám 
ruộng". 

Truyện ngắn Câu chuyện bát đầu từ những dứa trẻ (của Vũ Thị 
Thường) dùng khoảng trống để báo hiệu sự chuyển tiếp uề thời 
gian, cả oề không gian của các sự kiện khác nhau (mười bốn 
khoảng trống phân cách mười bốn ngày với những công việc khác 
nhau): 

" Ngày... 

Sáng nay Thúy bắt đầu đi học mẫu giáo . {...]. 
Ngày... 

Chiều ỏ có quan về, đến trường đón Thúy. [...| 
Ngày... 

Buổi tối ăn cóm xong, Thúy lên giường nằm quay mật vào tường, hỏi 
gì con cũng im không nói. [...]. 


: Ngày ... 
Đem con lên lớp mẫu giáo. [...| 
Ngày... 
Chiều đi đón con . {...} 
Ngày... 
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Chủ nhất, cho Thúy đi xem chiếu bóng. [...| 


Ngày... 
Đưa Thúy di học. |...] 

Ngày... 
Nhận được thư P. |...}. 

Ngày .. 


Chiều thử bảy, bình bầu cháu ngoan, các lốp chưa lỏp nào xong, bố, 
mẹ các cháu đến chờ đón con đông dần, đứng lảng vắng đầy trong sân 
trường |...] 

Ngày... 
Bố Phương Chỉ mua quất hồng bì cho con anh ta. |...} 
Ngày... 
Suốt buổi chiều nay mình rất buồn. |...}. 
Ngày ... 
Nhà trường sở kết học kỳ l. |...}- 
Ngày... 

Sáng mai thứ năm, con đước nghi. |...|.” 

Trong truyện ngắn Kẻ sat nhân lương thiện (của Lại Van Long) 
khoảng trống báo hiệu sự chuyển tiếp của các bình điện tường thuột 
: từ lồi tường thuật miêu tả khách quan chuyến sang lời nói nội 
tám, những ý nghỉ, những iởt bình về các sự kiện, về các nhân vật. 

*1975.. Đại bác rền rỉ, máy bay gầm rú... |...: 

Trưa hôm sau, những chiếc xe táng và xe quân sự của "phia bên kia” 
đã vào dến. [...}. 

“Trưa hôm sau, trật tự được xác lập sau khi các loa phóng thanh tuyên 
bó bán án tử hình dành cho một xố "loạn quân”. |...|. 

Thời cuộc đi qua cuốc sống ngưới nghèo để lại môi thoáng ngồ ngàng, 
rồi chuyện cóm áo vẫn là một ép uổng tưởng chừng bát tản. |...] 
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Và nếu không có buổi chiều 21 - I0 - 1Ø78 ấy có lẽ hắn cũng như bón 
ngàn con người ò lại, xứng be trò thành những "Pa-ven của vùng kinh 
tế mới". 

Buổi siêu không bao giồ quên !... Đứa trẻ hao mòn trong mặc cảm 
mồ côi bất ngồ... có bố ! 

Bố hắn trò về... tóc bạc, trán hói, quân phục bạc màu, nước da từng 
trải... xứng đáng là "vị thánh" của mẹ con hấn. 

Bố nước mắt, mẹ nước mắt, hắn ngô ngàng rồi điên lên vì hạnh phúc 
lồn bất ngò ! một phút gập gÖ xóa nhòa mười tám năm cứ tường trống 
không *.!". 

~ Các tác già còn hay dùng con chữ in nghiêng làm phương thức 
phân chia văn bản thành những mảnh đoạn lớn. 

Trong chuyện ngắn Ứ¿ Miền (của Vũ Thị Thường), cơn chữ bình 
thường được dùng để tường thuật và miêu tả những ý nghỉ, những 
tình cảm đang diễn ra hiến #i, dưới dạng của lời nói nửa trực tiếp 
„(có chỗ có thể hiểu vừa là lời nói tường thuật của tác giả, vừa là 
“ lời nới nội tâm của nhân vật), còn con chữ nghiêng được dùng để 
tường thuật và miêu tả những chuyện đã xảy ra cách dây mười lãm 
năm, dưới dạng của lời nói gián tiếp (lời tác giả) xen kẽ với lời nói 
trục tiếp (lời nói của nhân vật) và lời nói # thuật nội tâm của nhân" 
vật : 

"Út Miên nhìn kỹ anh lần nữa. Lần này không phải để coi anh ốm hay 
mập, trẻ hay già mà là để đoản coi sau cái dáng vẻ đi đứng ăn mặc của 
anh có cái gì chứng tỏ rằng anh đã có ýọ hay chưa ? Dướng nhiên, Út 
Miên không thể nào đoán ra và chị lại trò lại với ý nghĩ buồn rầu, cái ý 
nghĩ làm chị bỗng thấy mọt cái gì nhói đau bên trong lồng ngực, nói trái 
tim chị đang đập lồng lên như ngựa chạy. Mười lãm nắm 1... Dàn Ông có 
bao giỏ chờ đọi lâu được ? Mà dẫu anh có lấy vọ thì cũng là tại mình, 
chính là mình đã đặt ra vỏi anh như vậy. Mình không hề quên. Cả từng 
chỉ tiết nhỏ của cái ngày đó mình cũng không hề quên... 
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-Ö Trời bên ngoài sắm dần sâm dần. Ú( Miên gi bàn tay lên trước 
mặt. Bàn tay chỉ còn nhứ một mảng nhỏ không rõ rệt giữa màu đen sậm 
của đêm với một chút màu trắng sắp nhòa hẳn của ngày.. Đó là cách xem 
giờ của Út Miên từ nửa năm nay, từ một năm nay, từ lâu hơn nữa. Chưa 
ra được. Còn cả tiếng hơn nữa mới ra được khỏi chỗ này. Út Miên lại dựa 
tưng vào vách, hai bàn tay lại đứa ra lần mò phía trước mặt - phía trước 
mặt cũng là vách vấn - và cái cảm giác thấy như mình đang ngồi trong 
một cái quan tài dựng đứng lên lại trở lại với Út Miên như bản năng, như 
một cái xe hay một cỗ máy, cứ quay được một số vòng nhất định thì lại 
phát ra một tiếng "xình" đều đặn. 

[bỏ bớt hơn bốn trang không trích dẫn] 

Chập lâu sau, anh nói với em, giọng anh nghe rầu rầu : 


- Chuyện bò hay lấy, cái đó tùy em. Bây giò anh nói anh Mặt bỏ, 
nhưng bụng em hết ưng anh rồi thì anh ép sao nổi ? 

Đáng chừng anh còn muốn tìm đôi ba câu nói thiệt chua chát, thật mỉa 
mai nhưng anh tìm không ra. Anh đành nín thỉnh. Anh hiền quá, em 
"thưởng anh quá chừng ! Nhưng biết làm sao ? Và nước mắt em lại tuôn 
ra, (ớt đầm hai má... 

Út Miên nhìn anh Sáu. Muốn hỏi chừng anh được mấy con rồi mà 
không dám. Lại để ý coi trên ngón tay áp út của anh có đeo nhẫn cưới ? 
Tay anh không có gì hết tron. Ủa, mà cán bộ có hay chưa có cũng vậy, 
ai đeo chỉ cho điệu mà đoăn ? Anh đang làm việc ð có quan, phải đâu 
mình gập anh giữa chọ, giữa đường để nhìn xem anh có mang túi xách 
mấy cái đồ nhựa trẻ con chơi hoặc cái chậu, cái bình thủy ... để từ đấy 
Miên có thể đoán ra anh đã có gia đình hay chưa ? Nhưng mà thôi, đoán 
chỉ cho mệt ! Mười lãm San ai mà chờ nổi ! Với đàn ông, ai người ta ö 
vậy chò mình !" 

Hiệu quả tu từ trong trường hợp trên đây bị quy định bởi sự xen 
kẽ của hai ¿hời điểm cách xa nhau mười lãm năm : quá khứ được 
kéo xích lại gần nhất với hiện tại, làm cho câu chuyện của ngày 
hôm nay trở nên sâu sắc, thắm thiết trong từng chỉ tiết; người đọc 
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theo dõi, láng nghe, hồi hộp chờ đợi từng câu nơi, từng ý nghỉ, từng 
rung cảm của nhân vật : 

* - Hai tháng trước anh về Năm Căn dò tìm cm hoài mà không thấy. 
Vậy chó lâu nay em công tác ð đâu ? 

- Dạ, ö Cần Thơ. Em về Cần Tho từ 64 mà, anh ! 

L-] 


- Em có nhớ má Năm không ? Má Năm có người con trai tên Huỳnh 
đi tập kết ra bắc hồi 55 đó ? 

Miện lại "dạ". Tiếng dạ nghe thiệt ngoan. Nhà má Năm ngày xưa là 
nơi hai người thường di lại gập gÖ nhau. Anh nhắc lại là nghĩa sao, anh 
„ 

kzÌ 

Anh thử thăm dò thêm đến nấc cuối cùng : 

- Hay ngay tháng tói này chúng mình đi được không ? 

Miên lại "dạ". Hai má Út Miên ủng đỏ, cái màu đó hiếm thấy trên da 
mật tái xanh của người sốt rét. 

ˆ__ Anh nhìn sâu vào hai mắt Út Miên. Là thế nào ? Lòng anh òa cón 


vui ...", 


b) Những phương thức cơ bản trong phân đoạn nhỏ š 


Câu có thể có trường hợp mang hình thức đề hình của đoạn văn. 
Đó là những đoạn uán nhỏ nhất mà lại có khả nâng biểu đạt giá 
trị lôgic và biểu cảm cao. Phương thức sử dụng liên tiếp những 
đoạn văn tối thiểu này hoàn thành những chức nứng khac nhau. 
Có khi mỗi đoạn văn tối thiểu (chỉ gồm một câu) chỉ mô tả một 
hình ảnh, một cảnh tượng, nhưng khi có cả một loạt những đoan 
van tối thiểu được tập trung lại, thì trước mắt người đọc là cả một 
bức tranh, chẳng hạn một bức tranh chiều tà buồn thảm với những 
con người và súc vật uể oải, bẩn thỉu, nhếch nhác, trong ví dụ dưới 
đây : 
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“Bóng cây ngã đến gần tường bao lan. 

Mật trồi chênh chếch nhòm vào gốc đa, gốc gạo. 

Những con trâu, bò bí bát và hị ký giam chỏng gọng nằm dưới ánh 
nắng, uể oải nhai những rể khoai hoậc cỏ héo của chủ ban cho. 

Môi lũ đàn hà chờ đọi nộp thuế, lẻ la ngồi kháp thèm đình. 

Đàn chó chui trong gậm đình, chực cướp xưởng röi, con nọ cấn con 
kia ý Ảng. 

Trên đình ăn uống đã tàn. 

Chánh tổng ngậm tâm nằm cạnh bàn dễn, hai mát lim dim đỗ ngủ. 

Cai lệ ngồi nhổm hai chân cạo lọ, cặp môi thâm sịt nhành ra gần tối 
mang tải, 

Câu lính có lấy hết gân guốc trên bộ mật đỏ gay, ra sức nghiền cục 
xái trong cái chén mẻ. 

Mấy ông hướng trường, tộc biểu, trưởng tuần xúm quanh cái điểu đàn 
và chiếc ấm tay, kẻ hút thuốc, ngưới phùng miệng thổi hát nước nóng. 

Lý trưởng tựa lưng bên bức câu lon, thù tiếp chánh hội, phó hội bằng 
mâm cỗ chỉ còn rau chuối và lá tỉa tô. 

“Thư ký, chưởng bạ lễ phép chìa đũa mi nhau gấp mấy miếng thịt mô 
khô cong các 





Lí cựu, phó lí, thủ quỹ châu đầu trên lớp bát đĩa đầy nhặng xanh, gật 
gù nhấc chén lên lại đàt chén xuống. 

„ Người nhà chánh tống, người nhà lí trưởng, mấy anh tuần phu canh 
ngày, ken vai vây lấy rá cóm "đi hỏi" và châu nước xuýt ruồi chết nối lều 
bều, xoàn soạt vừa và vừa nuốt”. ' Ỹ 

(Ngô Tất Tó. Tắt đèn) 
Khác với tác dụng làm chậm lại hành động, miêu tả một bức 
tranh ở trạng thái tỉnh trong tất cả các chỉ tiết của nó, sự sắp đật 
liên tiếp các đoạn vàn tối thiểu trong ví dụ dưới đây, ngược lại, 
truyền đạt sự diễn biến nhanh gọn của các hành đông, sự xúc động 
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trong tâm trạng của *on người : 

"Gió chiều thổi đám lá tre tỏi tả. 

Nắng tây gay gất đến nửa thềm. 

Thàng Dần cái Tý thỏi không án khoai. lải nhải vừa van vừa khóc. 

Cái Tu bú đã lừng dạ, hón hÖ ngảnh ra cười dùa |... 

Tức thì, chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau 
đón. 

Cái Tìu lại bậu bên sườn cái Tý. 

Con chó cái chui đầu vào sợi xích sái để cho bà chủ buộc vào cột nhà, 

Đàn chó con phải bất vào trong rổ thưa, trên có me! đây và có. lạt 
chằng chắc chắn." 

(Ngô Tất Tố. Tắt đèn) 

Sự sắp đặt liên tiếp một loạt "đoạn vân một câu" có khi được 
dùng để mướu fd chỉ tiết cảnh tượng mà nhân vật nhận thấy. 
Những từ "nào", "rồi", "và" mở đâu các đoạn văn củng góp phần nơi 
rõ thêm cái giàu cơ, lịch sự, có biết bao vật quý lạ trong cái nhà 
khách của ông nghị Quế. 

”„. Hôm nay bạo men tới đây, ấy là lần đầu chị đước trông thầy cảnh 
tượng nhà khách của ông dân biểu. Trong mắt chị nhà áy lịch sự vô cùng, 

Nào ö cạnh bức hoành phi khảm trai, mấy cô con gái tồng ngồng đủi 
vú vừa nằm vừa tủm tim cười tình. 

“Nào Ö giữa đôi câu đối són then thếp vàng, hai thằng bé con béo tròn 
và xoay trần, lễ mế khiêng hộp sửa bò cao lồn gần bàng chúng no. 

Nào là ö bên chiếc độc bình men đó, cái điếu Ống vảt vều vướn cành 
xe trúc dài thườn thượt như cái cần câu. 

Rồi ð trong tủ chẻ cham dây nho, bốn chiếc ghẻ gụ mát đá cùng chầu 
vào chiếc bàn mây són xanh. 

Và ð đầu cái giường tây xón qoang dầu, quần lĩnh thâm và khăn quảng 
nhiễu xanh cùng vất một chỗ. 
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Biết bạo vật quý la, chị Dâu nhìn chưa khắp. |..." 

Câu cuối cùng trong đoạn trích chứng tỏ đây vừa là những quan 
sát của chị Dậu nhưng cũng là những nét miêu tả cụ thể của tác 
giả. 


6. Sự phân chia đoạn văn theo đồ hình 


Đoạn văn là một đơn vị cấu trúc - ngữ nghìa, song về mặt đồ 
hình và do đó cả vê mặt ngữ nghỉa nữa, nó có thể được chẻ ra 
thành những câu riêng biệt, hoạc những từ riêng biệt vốn xuất hiện 
như là những cái thay thể cho các câu. Sự phân chia đồ hình các 
đoạn van có thể có những chức nang rất khác nhau. s 

Doạn văn dưới đây (trong chuyện ký Bảo đen của Khuất Quang 
Thụy. Van nghệ, 14 - 4 - 1990) có một câu ¿n chữ bình thường là 
lời nói của (ác gid, còn những câu ¿+ chữ nghiêng truyền dạt mộ 
cách gián tiếp lời nói của nhân uật. 

"Có một cậu nào đo to môm hơn cả, gào lên ông ổng : Em ơi ? 
Em ơi ! Tình đã hết rồi, tiền đã hết rồi, Rượu cùng hết rồi. Ê ! con 
mẹ !.. Đi mùa rượu, mau lên ! Ông ... thì đập hết bà nó bây giờ..." 

Trong truyện ngắn Bóng dảng người yêu củ (của Nguyên Đức 
Thọ, văn nghệ, 4 - 1990), con chữ in thường được dụng để truyền 
đạt lời nói ểrực điép của nhân vàt, con chữ ía £hường đát trong hai 
dấu gạch ngang để truyên đạt lời nơi đức giớ, và con chữ ỉn 
nghiêng được dùng đẻ truyện đạt một cách gián tiếp lời nói của 
nhân uật thứ hai 





"Tram sự nhỏ cháu - Cậu thêu thào khó nhọc . - Mở may quê mùa 
ân nói chưa qua khỏi lủy trc. Thàng Thải con Xuân hai đưa yêu nhau đã 
làu. Quả thật hồi đầu câu chưa bằng lòng. Nhà người ta có quả, mỗi hai 
bá cháu Xuân là con hoang. mẹ nó đi lấy chồng. lồn lén nhỏ bà ngoại. 
Nó không dám ð với hố dưỡng. ông ấy bảo : trđm g„. : tiền nợ không 
bằng vợ có con riêng, Tình cảm ấy xem ra không mòn đang hồ đối với 
nhà minh. Nay cậu nghỉ lại, thôi để chúng lấy nhau cho xong 





Chuyện trăm năm của hai em, cháu đứng ra tố chức, tất nhiên là mặt tính 
thần, mật vật chất kệ thằng Thải tính toán, trù liệu, nó bảo có đủ tiền 
chỉ phí hết mọi khoàn. - Từ đôi mắt mất hết sinh khí của cậu ứa ra hai 
giọt lệ đục lõ..." k 

Hiệu quả tu từ trong những trường hợp như trên nảy sĩnh ra do 
sự pha trộn hai bình diện tường thuật tạo ra sự tương phản cớ tính 
biểu cảm. 

Cũng trong truyện ký Báo đen đã dẫn, có đoạn văn (kể về đám 
người đi đòi nợ ở một thôn xóm) đã dùng con chữ in nghiêng đặt 
trong dấu nhóy nháy để mô tả một cách hài hước tính chất vô 
nghĩa, tính chất ô hợp của bọn phá phách trong các hành vi của 
chúng, đặc biệt trong những lời hát táp nham. 

*. Ông chồng thì đi biệt, không thấy ló mặt về. Hay là đi kêu huyện? 
Đám thưởng bình thì hết án lại ngủ lại lôi bài ra chới "tiến lên", rồi thì 
hát ông ổng. Những là "đi ta đi giải phóng miền Nam", "không cho chúng 
nó thoát" tồi lại "quê hướng là chùm khế ngọt"... rồi tuồng chèo cải lưỡng 
vọng cổ đủ cả. Trẻ con bu đầy nhà, xem như xem hội, vui lắm !". 

Trong đoạn văn dưới đây trích trong Bấi &huốt (của Nguyễn 
Đức Thuận), hơi chấm, ngoặc kép, chấm lừng cộng với những chấm 
hỏi, chấm than được dùng làm hình thức phân chia đồ hình một 
đoạn văn, diễn tả đời nói bên trong của người kể, phân biệt với ời 
tự thuật của người kể xưng "tôi" không được đặt trong ngoác kép. 

Đang nằm, tôi bật nhỏm đậy: "Gì mà nó ăn mừng ? Chiến thắng gì?... 
Nếu cái "chiến thắng" ở ngoài Sài Gòn thì có nghĩa là phong trào đấu 
tranh vũ trang đã lên cao, nó không giấu được nữa, phải đem cái "chiến 
thắng" giả tạo này ra lòe bịp... Hữ, có thể thế lắm. Có thể thế lám !... 
Còn nếu "chiến thấng" ð Sài Gòn thì có nghĩa là... có nghĩa là một cuộc 
đảo ‹ hính bất thành. Và Diệm đã dẹp được bọn đảo chính..." 


7. Giá trị phong cách và giá trị tu từ của tính khả phân 
“2Inh khả phân, cũng như các phạm trù văn bản chung khác, có 
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thể có giá trị phong cách chức năng và giá trì tu tứ. 

Giá trị phong cách chức nứng của tính khả phân được biểu đạt 
trong sự khác nhau trong tính chất phân hóa những văn bản thuộc 
các kiểu khác nhau. Đối với những văn bàn đã được xây dựng theo ˆ 
mô hình cứng rồn thì tính định trước của khả năng phân hớa là 
dấu hiệu kiến trúc của chúng. Trong những văn bản kiểu thóng 
đụng, đặc biệt trong văn xuôi khoa học, khả năng phân hóa mang 
tính chất lôgic hớa, được diễn đạt rõ ràng. Trong những văn bản 
như thế, nổi rõ lên một cách gián tiếp bản thân quan niệm của tác 
giả về tính quy định lẫn nhau của các bộ phận đã được phân xuất 
ra và cách lập luận của tác giả. 

Trong văn bản nghệ thuật khả năng phân hóa vốn mang chủ yếu 
tính chất biểu cảm, cảm xúc, là một phương tiện của tổ chức nội 

ˆ dung của văn bản. Văn bản nghệ thuật không chỉ là cấu trúc của 
mối tác động qua lại giữa các yếu tố của nó mà còn quy định cho 
độc giả những quy tấc trong sự tác động qua lại giữa chúng, tức 
người đọc ý thức được cấu trúc đã cho không phải ¿rước khi đọc văn 
bản mà sau &h¿ đọc văn bản. 

Giá trị fu đ của phạm-=trù tính khả phân được biểu đạt trong 
sự phân chía của cá nhân tác giả đối với văn bản nghệ thuật - sự 
phân chia văn.bản ra những chương, những phần v.v.. - phản ảnh 
như thế này hay như thế khác "cách nhìn" thế giới của tác giả, khí 
thực tại hóa những nhân tố này bay khác của tường thuật. 

Có thể sử dụng làm biện pháp tu từ cả sự ơi phạm. những quy 
tác phân hóa, vốn được biểu đạt trong sự thiếu mặt của việc chia 
đoạn văn và của những dấu ngất câu hoặc trong cả sự vi phạm 
những quy tác đã được mọi người thừa nhận trong việc sử dụng 
chúng. 

Trong văn xuôi nghệ thuật đã hình thành truyền thống phân 
chia văn bản ra những đoạn uăn như là những thể thống nhất cấu 
trúc-ngữ nghĩa nhất định. Khi phân đoạn như vậy, tác giả dùng các 
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dấu câu, những chữ cái thường, những chữ cái hoa. Tuy nhiên đã 
xuất hiện những thử nghiệm kñước ¿ừ sự phân đoạn truyền thống, 
sử dụng cái gọi là kỹ thuật truyền đạt "dòng ý thức"'nhằm mục đích 
tái hiện quá trình hoạt động của ý thức con người như là một quá 
trình được xây dựng trên những /iên £ưởng gần và những '/iên 
tưởng xa giữa các hình tượng, như là một quá trình tri giác thực tế 
khách quan một cách hết sức khác ¿hường, hết sức cá biệt trong ý 
thức của nhân vật. Nhà văn Lê Lựu đã có lần đưa cho nhà xuất 
bản một cuốn tiểu thuyết uiết liên tục không xuống dòng. Tác già 
nói đùa : "Thế này cho nhà xuất bản đỡ tốn giấy". Khi đó, người 
biên tập đã không can thiệp buộc tác giả phải xuống dòng như sách 
ngữ pháp đã dạy, "bởi vì tôi tin rằng khi anh định không xuống 

- đồng là có cái ẩn ý khác và tôi đã ủng hộ cái ẩn ý đơ"(, Rõ ràng 
đó là một cách nhìn rất đúng và lẽ tự nhiên là nó sẽ góp phần vào 
sự xuất hiện của những phương tiện dồ hình mới mẻ. 

Trong £hơ, sự xuất hiện của những phương tiện đ3 hình khác 
với truyền thống biểu hiện rõ hơn. Nhiều tác giả đã tả thối quen 
cứ đầu một dòng thơ lại giết hoa. Bài Quø sóng Bạch Đèng nhớ 
Trương Hán Siêu (của Nguyễn Linh Khiếu) chỉ gồm có một câu (chỉ 
có một chữ cái đầu câu viết hoa, và ở cuối câu là một dấu chấm) 


Có phải dòng sông ngàn nề, trước 
mang mang bờ nước 

phất phơ lau 

ngọn cờ trận mạc 

hay hồn linh thiên cổ 

dợi tư nơi bờ uắng Bạch Đàng 


(1) Xm. : Cao Tiến Lê. Hội thảo về ủnh hình văn vuối hiên nay. Văn nghệ. T - 4 - 
1990. 
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còn cỏ đây 

đất trời sông nước: 

chẳng thấy ai lạnh lẽo không gian 

ơi anh hùng 

ơi thí sỉ 

Ø0... quan dân 

lóp lóp sóng, lớp lớp dờ: lặng uàèo đất nước 

đất không hiển 

lòng người không hiển 

0í uu đạo đức hài hòa 

thuận lẽ Hồng hoang bờ cõi 

buồn thiêng sông núi cùng ta 

lớp lớp hình dương xương khúc 
- thiên thư sông trải uô cùng 

thị nhân ngao du sơn thủy 

mai sau biết có còn không. 


(Văn nghệ, 27 - 3 - 193) 
Có một số nhà thơ đã bỏ thói quen cứ cuối một dòng thc lại 

'dùng đấu ngát câu và sang một dòng thơ khác lại viết chữ cái đã.: 
hoa. Cả bài thơ Ở nhà mình (của Thanh Thảo) không cớ một chữ 
cái hơ+ nào, không có một dấu ngắt câu nào. 

ngoài uườn quả ổi rụng 

thơm khoảnh khắc nào 

mưa bao bọc đường lầy 

- những tàu chuối quạt qua mùi khói 
má tôi dun nếu 
buổi sáng ấy là mũi hìm 


187 


thỉnh thoảng chích dào 
ngón tay 
tôi đã quên căn nhà 
kỉịa quên 
những thương yêu 
tôi đã nhó căn nhà 
kỉa giữa 
mạng nhện uà đồ 
gỗ 
đêm đêm nghe im 
lạng dang bò 
hướng uề đây những 
quả ổi rụng 
mùi hương như 
người hờ hững 
đơn độc 
(Lao động Chủ nhật Xuân 1993, 21 - 10-1992) 


Những ví dụ đã nêu trên đây là những dẫn chứng cho những sự 

vi phạm cớ lý do tu từ thường thấy. Trong thực tế văn học, người 

ta còn phát hiện ra những sự vi phạm độc đáo hơn, phản ảnh một 

lối cảm nhận rất riêng của nhà thơ. Xuất phát từ khuynh hướng 

sáng tác của mình, có người đã thay đổi hệ thống quen thuộc trong 

_ cách trình bày văn bản về hình thức, sao cho văn bàn không những 

không truyền đạt những đặc điểm của lời nói âm hưởng mà còn 

gây khó khăn rác rối cả trong sự (rỉ giúc hình thức oăn tự. Có thể 
dẫn làm ví dụ bài Hạc ¿ráng của Nguyễn Linh Khiếu dưới đây : 
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š Hạc trắng - 
Bay uề từ phương trời nào. Bầy hạc trắng bên 
ta xếp cánh chả những đôi chên thiêng trong 
chậu gốm cổ. Một mùi hương lạ ngân uang tròn trề. 


Là thiên sử chăng hay chủ nhân của cõi miền 
nào. Hay bều bạn của ta lâu nay xa cách. Hay 
có phải ta đó không... ta của bao giờ. Mơ ước 
là thế sao. Ký úc là thế sao, 


Hạc trắng. Bay uề hay uừa hiện ra. Chiếc chậu 
gốm cổ uật truyền kiếp. Lưu giữ những diều 
thiêng. Khi trong cội rễ. Lóp men in dấu uô uờn 
chân hạc. Trời ! những uết chân thiêng kỉ hiệu 
bí truyền. 
Chiềủ nay nhân duyên gộp gõ. Tốt cả chan hòa 
ánh sáng uà ngân uang hương lạ 
(Văn nghệ, 27 - 3 - 1993) 
Như vậy, tính hoàn chỉnh và tính liên kết của văn bản một mặt, 


và tính khả phân của văn bàn, mật khác, là một thể thống nhất 
độc đáo của các mặt đối lập, mặt này quy định mặt kia. 


II. CÁ TÍNH VÀ PHI CÁ TÍNH CỦA VĂN BẢN 
1. Phạm trù cá tính / phi cá tính của văn bản 


Phạm trù cá tính / phi cá tính vốn được biểu hiện trong văn bản 
như là khả năng có thể biểu đạt / không có thể biểu đạt cái nhân 
tố tác giả hay cái nhân tố cá nhân - là một trong những phạm trù 
quan trọng nhất của văn bản nói chung. Phạm trù này được hiện 
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thực hóa trong ¿ất cả các kiểu uăn bản, khác với phạm trù hừnh 
tượng tác giả vốn chỉ được biểu hiện trong các uăn bản nghệ thuật. 
Giá trị phong cách của phạm trù này tỏ rõ trước hết là ở chỗ cái 
khả năng có thể biểu đạt / không có thể biểu đạt cái nhân tố tác 
giả là một trong những tiêu chuẩn phón giới các phong cách chức 
năng và các kiểu lời nói, mà trước nhất là phân giới lời nới nghệ 
thuột, với lời nói phi nghệ thuột. Khác với văn bàn phi nghệ thuật 
trong các văn bản nghệ thuật, sự có mặt của nhân tố tác giả, của 
hình tượng tác giả là một dấu hiệu kiến trúc, trong khi đối với 
nhiều kiểu văn bản phi nghệ thuật sự thiếu mặt của nhân tố tác 
giả lại là một nét đặc trưng. 


9. Phạm trù cá tính / phi cá tính - dấu hiệu khu biệt ba 
kiểu văn bản cơ bản 


Mức độ của khả năng biểu đạt nhân tố tác già là đổu hiệu khu 
biệt ba kiểu văn bản cơ bản : văn bản được xây dựng theo mô hình 
cứng rắn, văn bản - theo mô hình (hông dụng và văn bản - theo 
mô hình #/ do. Trong những văn bản được xây dựng theo các mô 
hình cứng rắn (như những mệnh lệnh, những đạo luật, những hiệp 
ước, những biện pháp, những nghị định thư...) nhân tố cá nhân 
0uắng một hoàn toàn; mặc dù nÑững văn bản này đều có những tác 
giả cụ thể, song cá tính của các tác già đều bị tước bỏ hoàn toàn: 
xuất hiện với tư cách một tác giả giả định là một lực lượng uô nhân 
xưng nào đó: luật lệ, nhà nước, đảng, quy chế xã hội. Trong những 
van bản được xây dựng theo các mô hình thóng dụng, đạc biệt 
trong vàn xuôi khoa học, khả năng biểu đạt nhân tố tác già là „hở 
nhất: tác già cụ thể dường như xuất hiện ở "cá nhân khoa học" và 
những đặc trưng riêng của tác giả được biểu đạt tối thiểu. Thật 
thế, mức độ của khả năng biểu đạt nhân tố cá nhân là khác nhau 
đối với những khoa học khác nhau. Ò các khoa học chính xác, sự 
khách quan trong việc trình bày thì /ớn hơn so với ở các khoa học 
nhân văn. Cũng đóng một vai trò nhất định là cá tính của nhà khoa 
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học vốn được í£ n/tšu biểu hiện trong cách trình bày. Trong những 
van bản được tạo lập theo những mô hỉnh ¿ do (những mô hình 
nghệ thuật và những mô hình chính luận), cá tính / phi cá tính của 
văn bản được biểu đạt với mức độ khác nhau. Trên bình diện này, 
giữa những văn bản nghệ thuật và những vàn bản chính luận có sự 
khác nhau quan trọng. Đối với những văn bản nghệ thuật thì khả 
nàng biểu đạt nguồn gốc tác giả là bá buộc, còn đối với những văn. 
bản chính luận thì về mặt này chúng không cùng loại như nhau mà 
có thể được chia ra hai nhóm : 


a) Những văn bản trong đó nguồn gốc tác giả hoàn foàn bị tước 
bỏ: tác giả của văn bản là vô danh và thủ pháp tu từ cá nhân của 
tác giả thì không được đánh dấu. Tác giả xuất hiện như một phát 
ngôn nhân tư tưởng của một nhóm xã hội nhất định, của một đảng, 
của một giai cấp nhất định. Đối với những văn bản kiểu này thì 
một đặc điểm nổi bật là sự khách quan hơa việc trình bày và sự 
hướng vào việc sử dụng các đặc điểm ngôn ngữ và tu từ của các 
phong cách khoa học và hành chính - công vụ - với tư cách là 
những phong cách có tính chất phi cá tính nhiều nhất. Để làm ví 
dụ cho những văn bản kiểu này có thể lấy những bài xã luận của 
các báo Nhân đân, Hà Nội mới, của các tạp chí Nghiên cứu lí luận, 
Dân chủ 0à pháp luột... Ỳ 

b) Những văn bản trong đó nguồn gốc cá nhân được biểu đạt 
một cách hoàn toàn xác dịnh : tác giả của văn bản không phải là 
vô danh, thủ pháp tu từ cá nhân của tác giả được đánh dấu. Cũng 
giống như trong trường hợp thứ nhất tác giả xuất hiện như là phát 
ngôn nhân tư tưởng của những lực lượng xã hội nhất định, song 
trỏng trường hợp ở đây, những tư tưởng này được diễn đạt ¿hỏng 
qua thái độ cá nhân cùa tác giả. Đối với những văn bản này thì 
một đạc điểm quan trọng là thủ pháp chủ quan hóa trong sự trình 
bầy và việc sử dụng rộng rãi những đức điểm của kiểu lời nói nghệ 
thuật. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà văn thuộc thời kì 
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trước đây và cả ngày nay, cũng đồng thời là những nhà chính luận 
nổi tiếng. Để làm vÍ dụ cho những văn bản kiểu này có thể lấy 
những bài trong báo và tạp chí viết về những vấn đề thuộc chính 
sách đối nội, đối ngoại, về những vấn đề kinh tế, luân lí-đạo đức... 

Và cuối cùng, trong những 0n bản nghệ thuật cá tính của văn 
bản vốn được hiện thực hóa thông qua khả năng biểu đạt của 
nguồn gốc tác giả, là có tính chất ö4¿ uộc, bởi vì chính nó là nhân 
tố hàng đầu bảo đảm sự thống nhất của văn bản nghệ thuật. 


8. Một số khái niệm gắn với sự hiện thực hóa phạm trù cá 
tÍnh / phi cá tÍnh 


Có thể đưa vào việc nghiên cứu phạm trù cá tính / phí cá tính 
của văn bản nghệ thuật một số khái niệm gắn với sự hiện thực hóa 
phạm trù này và có những đặc trưng ngôn ngữ học xác định. 

Người ta thừa nhận sự phân biệt khái niệm "nhà văn" với khái 
niệm "tác giả", với khái niệm "người tường thuật" và với khái niệm 
"hình tượng tác giả". 

"Nhà văn" là người đứng ở ngoài cấu trúc tác phẩm nghệ thuật, 
thuộc vào tÌ.ý giới của thực tế hiện thực (ví dụ Nguyễn Tuân, Chế 
Lan Viên) "Tác giả” là hình tượng nhà văn trong tác phẩm mà ông 
ta đã sáng tạo ra, và với tác phẩm đớ ông ta đã xuất hiện trong ý 
thức của người đọc (ví dụ Nguyễn Tuân với tư cách tác giả của tập 
truyện ngắn Vang bóng một thời (1940), Nguyễn Tuân với tư cách 
tác giả của Tùy bút kháng chiến oờ hòa bình (19B6), Nguyễn Tuân 
với tư cách tác giả của Hà Nội ta đánh Mi giỏi (1972)..; Chế Lan 
Viên với tư cách tác giả của tập Điều tàn (193B), Chế Lan Viên với 
tư cách tác giả của tập Ánh sáng uè Phù sa (1960), Chế Lan Viên 
với tư cách tác giả của tập Hoa ngày thường chim báo báo (1961). 
"Người tường thuật" là hình tượng hoặc nhân vật nào đó vốn có thể 
trùng hoặc không trùng với hình tượng tác giả, mà từ ngôi của hình 
tượng hoặc nhân vật đó được tiến hành sự tường thuật. "Người 
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tường thuật - tương tự như tác giả : anh ta lựa chọn, kết hợp, trình 
bày và đánh giá các sự kiện. Ví dụ, ông giáo - nhân vật xưng "tôi" 
là người tường thuật trong truyện "Lớo Hạc" của Nam Cao : 

"Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ 
thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe : ~ Ông 
giáo hút trước đi... 

Và (ôi cầm lấy đớm, vo viên một điếu. 7ói rÍt một hơi xong, 
thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc, nhưng chưa hút 
vội. Lão cầm lấy đớm, gạt tàn và bảo... 

Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khơi, vừa gà gà đôi mất của 
người say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão 
đó thôi. Thật ra thÌ trong lòng #i dửng dưng. 70 nghe câu ấy rất 
nhàm tồi... 

Hôm sau, lão Hạc sang nhà đói. Vừa thấy (ôi lảo bảo ngay : - 
Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ !... 

Luôn mấy hôm, ứôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng 
hết... - 

Lão không hiểu /i, #ôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lám ... 

Tôi trổ to đôi mát ngạc nhiên. Hắn thì thầm..." 

Sự khác nhau giữa tác giả và người tường thuật là ở chỗ : người” - 
tường thuật rầm trong cùng một thế giới với những nhân vật còn 
lại, còn tác giả thì đứng ở trén các nhân vật (Ù, 


4. Những kiểu tường thuật cơ bản 


Sự phân giới giữa hình tượng tác giả và người tường thuột có 
mối liên bệ chặt chẽ với những kiểu tường thuật cơ bản. Sự phong 
phú của các hình thức tường thuật trong văn xuôi nghệ thuật có 
thể rút lại thành hai kiểu cơ bản : kiểu tường thuật từ ngói ba 


(1) KN” Atarôva, G.A. Lexdkixó. Ngữ nghĩa học và cấu trúc tường thuật từ ngôi ba 
trong văn xuôi nghệ thuật. Nxb, VHLKH LXX, Loại văn học và ngôn ngữ, 1980, tr. 39, 1955, 
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(tường thuật khách quan hóa) và kiểu tường thuật từ ngói mót 
(tường thuật chủ quan hóa). 


a) Tường thuật khách quan hóa 


"Trong tường thuật khách quan hóa, câu chuyện được dẫn dất từ 
ngôi (ác giỏ "uyên bác", người “tường thuật không được nhân vật 
hớa và không được tách riêng ra. Nơi cách khác, hình tượng tác giả 
và người tường thuật hòa im một, và tác giả xuất hiện như Ì¿ một 
người tường thuật uô nhân xưng đứng ngoài tác phẩm của mình. 
Giữa các nhân vật và người tường thuật "võ tình" có một khoảng 
cách song song, dường như người kể chuyện đã cố ý "tách mình ra 
khỏi sự đồng cảm rất lớn đối với các nhân vật và chỉ hướng sự chú 
ý của độc gìả vào những kết quả thuần túy" ©® vị dụ, được tường 
thuật như vậy là một số truyện ngấn của Thạch Lam : 

"Tiếng kêu thất thanh của bác làm giật mình lũ trẻ, chứng nó ngồi dậy 
đưa mắt sọ hãi nhìn người mẹ. 

Hai hôm sau, bác Lê lại lên cón mê sảng rồi chết. Người trong phố 
chó gom góp nhau mua cho bác một cỗ ván mọi, rồi đưa giúp bác ra cánh 
đồng, chôn vùi đưới bãi tha ma nhỏ ð đầu làng. 

Khi trồ về, qua cân nhà lạnh lẽo âm u, họ thấy mấy đứa con nhỏ con 
bác Lê ngồi ò vĩa hè. Cơn 7ý đang dỗ cho thằng Hy nín khóc, nói dối 
rằng mẹ nó đi chợ một lát sẽ về. Nhưng họ biết rằng bác Lê không trồ 
về nữa. Và họ thấy một cảm giác lo sọ đè lên lấy tâm can họ, những 
người Ò lại, những người còn sống mà cái nghèo khổ cử ứco đuổi mãi 
không biết bao giồ dứt". 

- (Nhà mẹ Lê) 

Trường hợp không phải là hiếm hoi của kiểu tường thuật này là 
những ván bản nghệ thuật trong đó người tường thuật không được 
nhân vật hớa, song được tách ra, nổi bật lên nhờ (hủ phóp tường 
thuật cá nhân : 

(1) GẦN. DfxdpElốp. Dẫn tuận nghiên cứu văn học. 1. II. Nxb, Giáo dục. H., 1985, tr, 90, 
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*Nói nôm na, chú Ván Cách cũng muốn chim chị Tam đáóo để. 
Có bận chú định ngồi trong mành mành, ví cho chị Tam một câu 
rõ hay. Giá chú biết làm thơ, làm van thì ñẻn đã nghỉ được một bài 
trường thiên rv dời để tặng ! Khốn như chú chỉ quen thơi zộp ngực 
lần lưng dân, cho nên chỉ học được mốt chim gái của bạn đồng 
nghiệp, thẳng như lòng súng, là giữ nón, chắn đường, hoặc nắm cổ 
tay mà bát nói một câu... 

Hản cóc ngài đã đoán trước ngay rằng móu ghen của anh Tam. 
nà dùng dùng nối lên, thì chú quyền Ván Cách sẽ bị trói gó vào 
chân giường, và phải trận đòn nét da nát thịt... 

Vậy mà Ván Cách nào phải người biết điều. Thấy Tam chịu nước 
tp, chú lại am già, sấn đến, tát cho Tam mấy cái... 

(Nguyễn Công Hoan. Thật là phúc) 

Tường thuật khách quan hóa là kiểu kể chuyện phổ biến nhất, 
cú thể gập trong hầu hết sáng tác của các nhà văn. Tuy nhiên ở 
tuỗi nhà vàn lại có thể gặp một giọng điệu kể chuyện riêng biệt, 
các sắc, khong thể lẫn. Đọc Nguyễn Khải chẳng hạn cứ thấy thấp 
tàoáng một người kể chuyện xui tính có phần láu lỉnh, tỉnh nghịch, 
sản sàng rình chộp lấy ở cuộc sống cái khía cạnh hoặc ngộ nghĩnh, 
khci hài, hoặc trào lộng, hớm hỉnh. Bóng dáng của một người kể 
chuyện như thế thấp thoáng đằng sau những chữ tác giả dùng, 
những tình huống tác giả mô tả, những chỉ tiết tác giả sắp đặt , và 
nhất là những đoạn đối thoại mà tác giả dựng lên. Đọc Nguyễn 
Công Hoan thấy giọng kể chuyện tự nhiên hoạt bát, lôi cuốn, nghệ 
thuật dẫn dát tình tiết sao cho mâu thuẫn trào phúng, tình thế hài 
hước bật ra ở cuối tác phẩm. Bóng dáng của một người kể chuyện ˆ 
như thế ẩn hiện đằng sau phương thức kể chuyện biến hóa, lối vẽ 
hình vẽ cảnh sinh động, giọng kể chuyện tự nhiên hoạt bát, cách vÍ 
'von so sánh độc đáo, hỉnh thức chơi chữ táo bạo, dí dỏm. Đọc Vũ 
Thị Thường cứ thấy phảng phất một giọng kể dân gian truyền 
thống : khẩu ngữ sinh động phong phú của người nông dân được sử 
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dụng rộng rãi chẳng những trong những đoạn đối thoại, độc thoại 
nội tâm của nhân vật mà cả trong lời văn giọng kể của tác giả. 
Bóng dáng của một người kể chuyện như thế thấp thoáng đằng sau 
lối dùng tiếng nói của người nông dân, một thứ tiếng nói có cái vẻ 
rườm rà, luộm thuộm nhưng cũng thật phong phú, tài hoa, thỉnh 
thoảng điểm xuyết một lối ví von hết sức táo bạo mà cũng hết sức 
chính xác, sinh động hay xen vào đôi ba thành ngữ, tục ngữ đưa 
đẩy một cách rất thông minh. 

~ _ Tất nhiên cũng có những giọng kể trung hòa, không mang dấu 
ấn riêng của tác giả - người kể chuyện. Nhận biết được người 
tường thuột mơ hồ, trừu tượng, không rõ rệt cũng là một việc làm 
' thú vị không kém việc nhận biết phong cách riêng của người tường 
thuật cụ thể. Kiểu tường thuật khách quan trung hòa này thay đổi 
theo từng thời kì phát triển của văn học. Trong các sáng tác uän 
học dân gian như truyện cổ tích, thần thoại, lời kể chiếm phần lớn 
nhưng không có tính chất cố định, vì có nhiều dị bản. Nguyên nhân 
sai số đó là do phương thức sáng tác và lưu hành, cụ thể là tính 
tập thể và tính ,truyền miệng. Trong điế thuyết cổ điển thời kì 
phong kiến, ngôn ngữ người kể chuyện lại mang tính chất ước lệ, 
ưa thích dùng từ ngữ trang trọng, có rhững công thức giống nhau 
về cách kể những câu chuyện có nội dung khác nhau. Ví dụ khi bất 
đầu giới thiệu một nhân vật hay sự kiện nào đó thường sử dụng 
khởi ngữ: "Lại nơi về..."; khi kết thúc mỗi chương hồi nhất thiết 
phải có câu mang chức năng chuyển tiếp. "Muốn biết ... thế nào, 
xem hồi sau sẽ rõ ". Trong các tớc phẩm lãng mạn có sự ưa thích 
lối miêu tả lí tưởng hóa, đầy những ẩn dụ ví von, những định ngữ 
mang sắc thái đánh giá chủ quan. Trong các tác phẩm uän học hiện 
thục chủ nghĩa nổi bật lên một kiểu tường thuật khách quan 
nghiêm nhặt. Người ta thừa nhận rằng "càng giấu kín quan điểm 
của tác giả, tác phẩm nghệ thuật càng có giá trị (Ăngghen). Nhưng 
thực chất vấn đề là ở sự "giấu kín" - tức là thể hiện một cách nghệ 
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thuật - chứ không phải không thể hiện. 

Tớm lại trong tường thuật khách quan hóa, người tường thuật 
là người biết rất rõ nhân vật -, không được nhân vật hóa và túy có 
được nhắc đến đôi lần trong truyện thì toàn bộ sự tường thuật cũng 
vẫn được dẫn đắt chủ yếu từ ngói ba, chứ không phải từ ngôi một. 


b) Tường thuật chủ quan hóa 


Trong tường thuật chủ quan hóa, câu chuyện được dẫn dắt từ 
người kể xưng "tôi", trong trường hợp này tác giả dường như ẩn 
nấp sau cái một nợ của người tường thuật, không những có được 
khả năng miêu tả một số biến cố mà còn có được khả năng phát 
hiện ra cái thế giới bên trong của nhân vật - người tường thuật. Có 
thể dẫn ra làm ví dụ truyện ngắn Cói uí da đen của Thế Lữ. 

*Tàu cháy Lạng Sơn - Hà Nội, khỏi ga Kép được ít lâu thì tôi chú ý 
đến một anh chàng mặt tai tái, mặc áo đài trắng đã cũ, đội khăn Xếp, 
xách ô trắng và đi chân không. .4nử f4 vào trạc hón hai mưới, hai mắt sắc 
và nhanh, đi lồ vồ ò trong toa, đến đứng hết chỗ này sang chỗ khác. 7ói 
kéo chiếc vali nhỏ lại bên mình và lần tay thám lại cái ví tiền trong áo: 
vì cái cử chỉ của anh chàng kia rất đáng ngồ. 

Mấy người ngồi gần đó chừng cũng đồng ý với tôi nên đều thủ tay vào 
bọc, ngưồi nấn tiền, người đối chỗ cất ví... 

Tôi vừa có ý coi chừng anh chàng mắt ¿4 mày lét kia vừa đọc sách, 
bỗng ngừng lại, vì tôi vừa trông thấy sợi dây chuyền vàng đeo lủng lằng 
mấy chiếc vuốt bọc vàng ở trên bụng một ông mặc quần áo tây ngồi ghế 
trước mặt... 

Tôi nghĩ bụng : "Nếu thằng kia thật là kẻ cấp thì thể nào nó cũng rình 
lấy cho bằng được”. 7 

Tôi vừa nghĩ thế thà ngưồi lạ mặt đã mon men đến ngồi len vào bên 
trái người đàn ông. Nhưng ông ta vẫn thản nhiên vừa bïu cái môi đày và 
nhồn ra vừa đếm tập giấy bạc. Dếm đi đếm lại hai, ba lượt rồi mói chịu 
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Bấp ví, toan nhét vào trong áo, nhưng nghĩ thế nào lại đem bỏ vào túi áo 
khoác ngoài cùng, zmà (ai bỏ ngay chính cái túi bên tay trái. Thế rồi Ông 
ta làm gì nữa, các ngài có biết không? Thế rồi ông ta ngừa đầu ra lim 
dim ngủ. Lại ngủ một cách bình yên nữa chứ ! Thật khó lòng tìm được 
người ngu ngốc hồn... 

Tôi vẫn nâng quyển sách lên gần mày giả vờ đọc để tiện rình anh 
chàng kia thì thấy mắt hấn vẫn nhìn đi, nhưng hai tay đang se sẽ lách vào 
túi người đàn ông mà cặp lấy mép cái ví... Lúc ấy tàu còn chạy chậm. 
Chân nó lãm lăm bước... cái ví đã kéo ra gần khỏi túi... fồi vừa vứt quyển 
sách xuống cạnh thì "bốp" một cái, người đàn ông đã đứng đậy : thằng ăn 
cấp ngã sấp xuống chân ông ta". 

Trong tường thuật chủ quan người tường thuật không những 
được nhân uật hóa mà lời ăn tiếng nói của người đó cũng được 
đánh dấu về tụ từ học : sự tường thuật biểu hiện tương ứng tất cả 
những đợc điểm lời nói cơ bàn của người tường thuật. “Trường hợp 
đặc biệt của lối tường thuật này là trường hợp của những văn bàn 
nghệ thuật trong đó người tường thuật tuy cũng được nhân uật hóa 
song lời ăn tiếng nói thÌ không được nổi bật lên về tu từ học. Lời 
kể được dẫn dắt từ ngôi một. "Tôi" được hiểu là tác giả nhưng chỉ 
đóng vai trò người dẫn chuyện, chứ hầu như không tham gia vào 
sự phát triển của các biến cố sự kiện, tính cách nhân vật trong tác 
phẩm. Người kể chuyện tồn tại ứương đối độc lập với cốt truyện. VÍ 
dụ truyện ngắn Mầm sống của Triệu Bôn : 

“Đó là một chiến sĩ đó nước da tái nhọt đang nằm trong hầm. Đạn 
súng cối cá nhân của địch đã làm giập ống chân anh, chỗ vết thướng lâu 
ngày đang bốc mùi. Người anh chỉ còn đa bọc xướng. Mái tóc rậm mói 
cắt nên khuôn mặt anh đã gầy lại càng gầy thêm và hói dài ra. 

- Sau khi được gội đầu, được kỳ cọ sạch sẽ và được thay quần áo 
sạch, khuôn mặt anh rạng lên, những tia sáng gay gất trong mắt dịu lại, 
lúc đó người ta mới nhận thấy anh có đôi mất trong trẻo như hai giọt 
nưỐC Sâu cón mưa rào. 
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Tôi đề nghị anh kể cho nghe về những ngày đêm sống sát nách giặc 
của anh. Anh mủm mìm cười khiến zói đồ phân vân vì biết mình đang 
"quấy rầy” một người đau yếu". 

Trong truyện ngắn này, người dẫn chuyện không liên quan tới 
cuộc đời của nhân vật (Hà) và chỉ là người kể lại câu chuyện của 
nhân vật. Z $ * 

Nếu trong tường thuật khách quan hớa, từ ngôi ba (tường thuật. 
gián tiếp), biến cố và tính cách nhân vật trong truyện được trình 
bày dường như không phụ thuộc vào lập trường của một ai, vì 
người kể ẩn mình, thì trong tường thuật chủ quan hóa, từ ngôi một 
(tường thuật trực tiếp), ngược lại, nảy sinh ra hai hiệu quả : thứ 
nhất, đó là sự tàng cường do giác của độc giả về tính khách quan 
của nội dung câu chuyện (vì hiển nhiên người kể chuyện được 
chứng kiến hay được nghe, hoặc được trực tiếp tham gia); thứ hai, 
đớ là sự thể hiện rõ hơn đếu ấn ehủ quan của người kể chuyện qua. 
cách trình bày các sự kiện và tính cách nhân vật đã được anh ta 
tiếp thu. 


e) Lối tường thuật hòa hợp các kiểu 


. Sự phân chia trình bày trên đây dù sao cũng có phần được đơn 
giản hơa. Bởi vÌ trong văn xuôi, nghệ thuật hiện đại không hiếm 
khi được quan sát thấy lối sử dụng đồng thời các kiểu tường thuật 
khách quan hớa và chủ quan hóa với những cách kết hợp rất khác 
nhau. Truyện ngắn Sợi ¿óc của Thạch Lam là một ví dụ. Đó là câu 
chuyện của người kể xưng "Chúng tôi" về nhân vật Thành”) và 
cũng đồng thời là câu chuyện của nhân vật Thành về nhân vật 
Ban) 

(+) Anh Thành nhỏm dậy, nghiêng mình chống khuỷu tay xuống 
giường rồi nói với một giọng trầm và thong thả khiến người nghe biểu 
được các ý tứ của câu chuyện : 

(++) - "Tôi có một người anh họ rất giàu và rất ngốc... Tên anh ta 
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là Bản. Ø/i rất phục tôi, coi tôi là một người sành sỏi, thạo đòi, và nhất 
là thạo các ngón ăn chói... 

Hôm ấy, ân đến rủ (ôi cùng đi mua một cái đồng hồ. Anh í muốn 
mua hạng thật tốt, và nhồ éổi xem hộ. 

Chúng tôi vào hiệu. Bân ăn vui vẻ lắm, có lẽ hắn vừa ý về cái đồng 
hồ mua rẻ. Tôi thì trong óc cứ vớ vấn cái ý nghĩ sao một thầng'ngốc như 
hắn - ¿ôi thấy hắn càng ngốc - lại có lắm tiền thế, còn mình. 

Trước mắt tôi, mấy tò giấy bạc một trăm øấp trong ngăn ví, hiện ra 
rất rõ rệt. Lấy mấy tò, độ hai tÐ - tại sao lại hai ? ¿ôi không biết - thật 
dễ dàng quá... 

Tôi bước một bước lùi ra. Thế là hết. Bây giồ thì không sao đụng đến 
cái ví được nữa. 7ôi bần thần, ngó ngần, mặc lấy chiếc áo của tôi và đội 
mũ. 

Tôi có tiếc đã không lấy hay không, hay bằng lòng mình vì đã chống 
gìữ lại cái ý xấu ? Tôi cũng không tìm biết rõ hón. Hình như ý nghí ham 
muốn hay trù trừ tối ấy không phải là của đồi, hình như của ai ấy, của 
một người nào khác lạ, khác với cái người thường của tôi bây giồ..." 

(+) Chúng tôi đều yên lặng. Anh Thành nói xong, vói cái điếu hút một 
hơi thuốc lào rất kêu. Rồi anh thò thong thả, mắt lờ đồ nhìn đõi theo làn 
khói đi ... 

Chuyện của người tường thuật) (và anh Thành) cớ tính chất 
nhân xưng (chúng (ôi), có lời chuyện trò với độc giả. Còn chuyện 
của anh Thành (++) (kể về anh Bân và về mình) cũng có tính chất 
nhân xưng (/ởi), song không có lời chuyện trò với độc giả. Người 
tường thuật tồn tại độc lập với cốt truyện, thủ pháp lời nói của anh 

: ta không được đánh dấu về tu từ học. Nhân vật Thành trái lại có 
một thủ pháp lời nói được đánh dấu về tu từ học diễn đạt một cách 
hiển minh những suy tư thầm lặng của mìỉnh. 

Lối "tường thuật kép" như vậy có thể thấy ở nhiều truyện ngắn, 
tiểu thuyết của các nhà văn. Tất nhiên mỗi trường hợp cụ thể của 
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mỗi nhà văn có những nét khác biệt. 

Trong Láo Hạc của Nam Cao cũng có lối sử dựng đồng thời hai 
kiểu tường thuật : tường thuật của ông giáo - nhân vật người 
tường thuật xưng (ôi œ tường thuật của lão Hạc - nhân vật chính 
(?® và cả lối tường thuật có thể hiểu là của cả hai người ®, ri 
nữa, cả lối tường thuật trực tiếp của con lão Hạc tệ) 

(+) Lão vội cất nghĩa cho (ôi hiểu tại sao lão đang nói chuyện con 
chó, lại nhảy sang chuyện thằng con như vậy : 

(+ +) - Con chó là của cháu nó mua đấy chứ 
để đến lúc cưới vộ thì giết... 

(+++) Ấy ! Sự đồi lại cứ thường như vậy đấy. Người ta định rồi 
chẳng bao gið người ta làm được. Hai đứa mê nhau lắm. Bố mẹ đứa con 
gái biết vậy, nên cũng bằng lòng gả. Nhưng họ thách nặng quá: nguyên 
tiền mật phải một trầm đồng bạc, lai còn cau, còn rượu .... cả cưới nữa 
thì mất đến cứng hai trăm bạc... 

(+) Lão Hạc không lo được. Ý thằng con lão, thì nó muốn bán vườn, 
cố lo cho bằng được. Nhưng /Zø không cho bán. CF Ai lại bán vườn đi 
mà lấy vọ. Vả lại bán vườn đi thì cưới vợ về, ð đâu ? Vả lại, nói cho cùng 
nữa, nếu đầng nhà gái họ cử kháng khăng đòi như vậy, thì đẫu có bán 
vườn đi cũng không đủ cưới ... (+) Lão dân dấn nước mắt bảo tôi : 

(++) - Trước khi đi, nó còn cho (ôi ba đồng bạc, ông giáo ạ ! Chả 
biết nó gửi thẻ xong, vay trước được mấy đồng mà đưa về cho (ôi ba đồng. 
Nó đưa cho tôi ba đồng mà bảo : (++ + +) "Con biếu (hầy ba đồng để 
thỉnh thoảng thầy ăn quà; xưa ncy con ò nhà mãi cũng chẳng nuôi được 
bữa nào, thì cơn đi cũng chẳng phải lo; £#ảy bòn vườn đất với làm thuê 
làm mướn cho người #a, thế nào cũng đủ ân; cơn đi chuyến này cố chí 
làm ăn, bao giồ có bạc trăm con mói về; không có tiền, sống khổ sống 
sở ð cái làng này, nhục lắm !...* (+ +) Tôi chỉ còn biết khóc, chứ còn biết 
làm sao được nữa. Thẻ của nó mgười ta giữ. Hìn/: của nó, người ta chụp 
rồi. Nớ đã lại lấy tiền của người ta. Nó là người của người ta rồi, chứ 
đâu còn là con tôi... 





Nó mua về nuôi định 
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Lối tường thuật hòa hợp các kiểu, hay nói một cách hình ảnh lối 

' kể chuyện "chuyện trong chuyện" (giống như trong hội họa -~ "cản. 
trong cảnh", trong kịch - "kịch trong kịch”), như vậy, rõ ràng là cc 
tác dụng to lớn trong việc miêu tả không chỉ cái vé ngoài ăn mặc. 
đi lại, nói năng của nhân vật mà còn có khả năng thâm nhập vào 
những nối niềm sâu xa, thầm kín nhất của tâm hồn, tỉnh cảm con 
người : bức tranh mô tả đời sống trở nên vô cùng sinh động lung 
linh, vì nó được nhìn từ nhiều góc độ, từ những điểm không gian 
và thời gian khác nhau. có những "viễn cảnh" khác nhau. Ngay 
trong ông giáo - nhân vật người tường thuật xưng "tôi" cũng có sự 
tương phản về phong cách' tường thuật. Cái chết của lão Hạc được 
kể lại trong sự khai triển khới quát và đã làm xao xuyến người kể. 
Tiếp theo một câu ngoại đề trữ tình (Không ! Cuộc đời chưa hẳn đã 
đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một 
nghĩa khác) là sự tường thuật mà ranh giới giữa quá khứ và hiện 
tại "được xác định rõ ràng, thời gian kể không trung với thời 
gian hành động (Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy 
những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc.. Lão vật vã đến hai 

giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai biết - 
lão chết vì bệnh gÌ mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có 
tôi và Bính Tư hiểu. Nhưng nới ra làm gì nữa ?). Nếu trở lại sự 
tường thuật ở những đoạn đầu sẽ thấy quan điểm của người kể 
lúc, trước có khác. Bên cạnh giọng điệu khách quan có vẻ lạnh 
nhạt, thờ ø của người kể là một giọng nói của một nhân vật đang 
quan sát trực tiếp. Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại ở đây 
nhỏ nhất. Sự tường thuật cũng vẫn được dẫn dát từ người kể 
xưng fôi nhưng xem ra đây là người /ần đều tiên chứng kiến sự 
việc xẩy ra, thậm chí còn chưa biết cái gì sẽ xẩy ra : 


- Lão đặt xe điếu hút. Tôi vừa thỏ khói, vừa gà gà đôi mắt của người 
say, nhìn lão, nhìn để làm zz vẻ cfuí ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật 
ra thì trong lòng tôi đã đửng đưng. Tôi nghe câu ấy rất nhàm rồi. Tôi 
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lại biết rằng : lão nói là nói để đấy thôi, chẳng bao giờ lão bán đâu. Vả 
lại có bán thật nữa thì đã sao ? Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ 
bán khoán quá thế ! (đoạn l) 

- Cậu Vàng đi đồi rồi, ông giáo ạ ! 

+ Cụ bán rồi ! 

- Bản rôi ! Họ vừa bắt xong. 

Lão cỏ làm ra vui vẻ, Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mất lão 
ầng ng nước, tòi muõi. ôm choàng lấy lão mà ò2 lén khóc. Bây giö thì 
tôi không xót x4 nam quyển sách của tôi như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại 
cho lão Hạc. Tòi hỏi cho có chuyện: 

- Thế nó cho bát à ? (đoạn 3) 

Hán (Binh Tư) bïu môi và bảo : 

- Lão làm bộ đấy ! Thật ra thì lão chỉ tẩm ngẩm thế, nhưng cũng ra 
phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó... 

Tôi trố (o đôi mắt ngạc nhiên. Hắn thì thầm : 

- Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão... Lão định cho nó 
xơi một bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu. 

Hồi ôi, lão Hạc ! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như 
ai hết. Con người đáng kính ấy bây giö cũng theo gót Binh Tư để có ăn 
w? Cuộc đồi quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn ! (doan 4). 

Sự biểu hiện các biến cố theo quan điểm của người quan sát trực 
tiếp như vậy có tác dụng nhấn mạnh giọng điệu “iện fhực và tô 
đậm phong cách của cảnh được tái hiện, bằng cách tạo ra cái do 
ảnh về sự phản ánh trực tiếp thực tại. Hơn nữa cái /ăng kính của 
nhân vật - người kể có tính chủ quan, nhìn bề ngoài thÌ có vẻ 
"đửng dưng”, "làm ra vẻ chú ý", "hỏi cho có chuyện", "trố to đôi mất 
ngạc nhiên"... chính là có tác dụng ¿ó đám nỗi lờng đau đớn xót xa 
“của một con người cố một tâm hồn đôn hậu, đổi với những kiếp 
người bị đày đọa trong xã hội cũ. 
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ð. Vai trò của ngôn ngứ người tường thuật 


Ngôn ngữ của người tường thuật như đã thấy có vai trò quan 
trọng nhất trong văn xuôi nghệ thuật. Nớ là nhân tố go khung cốt 
truyện của tác phẩm, nó không chỉ truyền đạt sự hoạ? động cho câu 
chuyện với những hành động, đặc điểm của nhân vật về ngoại hình, 
mà còn ¿huyết minh cho ngôn ngữ của nhân vật,: hành động của _ 
nhân vật. Ngôn ngữ của người tường thuật là chất liệu chính tạo ” 
nên /ính liên kết chặt chẽ và sinh động giữa các bộ phận văn bản. 
Đặc biệt nó còn mang chức năng định hướng, hướng tư duy của độc 
giả đến ý định mà tác giả muốn trình bày, gợi ý cách hiểu về nhân 
vật. Lời người kể chuyện "không chỉ cho thấy đặc điểm của khách 
thể trần thuật mà còn cho thấy cả bản thân người nơi € Nó còn 
"cho phép xác định quan điểm của tác giả đối với cái được thể hiện, 
xác nhận cách nhìn nhận thực tế của tác giả, sự đánh giá của tác 
giả đối với những vấn đề được đặt ra trong tác phẩm ), Bởi vậy 
qua ngôn ngữ người tường thuật còn nổi lên hình tượng tác giả, dĩ 
nhiên là không hoàn toàn trùng khớp với con người thật của nhà 
văn ngoài đời. Nói như V.V. Vinôgơrađôp: "Người kể chuyện là sản 
phẩm tiếng nơi của nhà văn, và hình tượng người kể chuyện (anh. 
ta to nhận là tác giả) là hình thức nghệ sỉ văn học của nhà 
văn 


IV. TÍNH ĐỊNH HƯỚNG TRONG GIAO TIẾP CỦA VĂN BẢN 
1. TÍnh định hướng trong giao tiếp của văn bản. 
Tính định hướng #ong giao tiếp là một trong những phạm trù 


() GN. Pêxopeiốp - Đẫn luận nghiền cứu văn học t 1ÍL. Nxb. Giáo dục, M. 1985, 
tr. 88. 


(2) LV. Acnôn. Phong cách học tiếng Anh hiện đại, Nxb. Giáo dục, L.. 1973, tr. 201, 


(3) V.V. Vinôgorađốp. Về ngôn ngữ văn học. Nxb. Văn học quốc gia. M.. 1959, tr,. 
122. 
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quan trọng nhất của văn bản nói chung, bởi vì khi tạo lập ra một 
văn bản tác giả bao giờ cũng ~ hoặc tự giác hoặc không tự giác - 
nhằm vào một nhóm người đọc nhất định. Nói cách khác, tác giả 
của văn bản bất buộc phải tính đến "nhân tố địa chỉ", hoặc đến 
những đặc điểm của quá trình tri giác, nhận thức và những điều 
kiện cụ thể của sự giao thiệp bằng lời, vốn gắn với văn bản đã cho. 
Giữa văn bản và độc giả hình thành những mối quan hệ về bản 
chất là có tính chất đối thoại, những mối quan hệ giả thiết tính 
tích cực của sự trí giác. 

Từ đơ có thể thấy việc giải thích và bình giá văn bản nghệ thuật 
không phải bất đầu từ nhân tố "tiêu dùng" nó mà bát đầu từ nhân 
tố lựa chọn nó có mục đích. Này ra vấn đề: vậy những nhân tố nào 
là những nhân tố quyết dịnh khi người đọc cần lựa chọn một tác 
phẩm này hay khác, và tác phẩm thì được xác định như thế nào bởi 
những đựng ý của nhà văn? 


2. Dấu hiệu đặc tả 


Một khái niệm cơ bản được đề cập đến ở đây là khái niệm những 
"dấu hiệu đạc tả" (hay những "đấu ghi") của văn bản nghệ thuật, 
hoặc toàn bộ những dấu hiệu bề ngoài của văn bản, mà tác già hay 
nhà xuất bản đã ghi ở đầu văn bản, còn độc giả thÌ cũng đã quen 
biết. Có thể để vào đây những chí đắn: về nhà xuất bản, về loại 
sách, về tác giả, về tính chất của bút danh tác giả, về cách đặt đầu 
đề, về tính chất của văn bản, về thể loại vàn bản, về cách đọc văn 
bàn, về tính chất của đoạn mở đầu van bản, về cách trình bày bìa 
(hình ảnh, màu sắc, kiểu con chữ)... 


a) Những chỉ dẫn về bút danh của tác giả. 


Có nhiều nhà văn không dùng bút danh mà dùng ngay tên thật 
của mình để- đề vào tác phẩm, như: 


Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình 
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Thi, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Bùi Vợi, Lưu Quang Vũ, Bàn 
Tài Đoàn... 

Nhưng cũng có nhiều nhà văn đặt bút danh cho mình và dùng 
bút danh thay cho tên thật để đề vào tác phẩm cũng như để giao 
tiếp trong xã hội. h 

Bút danh là đấu ghi, dấu chỉ dẫn bao hàm nhiều ý nghĩa, nói lên 
quan điểm, khuynh hướng, quan niệm, sở thích, chiều sâu nghệ 
thuật của tác giả, cũng như gắn với những kỈ niệm riêng tư ngọt 
ngào, đầm thấm, có khi cay đắng trong cuộc đời nhà văn 0, 

Tác giả Lê Hữu Tỉnh đã nêu lên một số trường hợp khá lí thú 
sau đây: 

Tên thật nhà thơ 7hế Lữ là Thứ Lễ. Bút danh Thế Lữ dùng hình 
thức nơi lái, mang đậm màu sắc thoát li, phiêu lãng. Nhà thơ tự coi 
mình là lữ khách trên đường đời vạn dậm (Ta là khách bộ hành 
phiêu lãng. Đường trần gian xuôi ngược để vưi chơi...) 

Tác giả của những bài thơ độc đáo "Đây thôn Vĩ Dạ", "Mùa xuân 
chín"... cớ một bút danh độc đáo: Hàn Mác Tử ("Hàn" có nghĩa gốc 
chỉ cây bút lông, "mặc" là mực, "hàn mặc" có nghỉa bóng chỉ công 
việc văn chương (theo lối hoán dụ) , "tử" là người sỉ tử. Hàn Mặc 
Tử là người làm công việc văn chương hay có duyên nợ với văn 
chương. 

Tên thật của ông là Nguyễn Trọng Trí. 

Tác giả của những bài thơ nổi tiếng "Tống biệt hành", " Chiều 

` mưa đường số 5"... đặt cho mình bút danh "Thám Tôm". Thâm Tâm 
hay một tấm lòng thẳm sâu tình yêu đất nước, con người? Thơ của 
ông cũng sâu thằm tình cảm, da diết nhớ thượng như con người 
ông. Tên thật nhà thơ là Nguyễn Tuấn Trình. 

Tác giả "Mảnh đất lấm người nhiều ma" trong hai chục năm viết 


(1) Lê Hữu Tỉnh. V# bút danh của một số nhà văn, nhà thơ. Giáo dục và thối đại 
ngây 1 - 2 - 1993. 
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văn của mình chỉ kí tên 7høo Trường. Ò tiểu thuyết này nhà văn 
bỏ hẳn cái tên quen thuộc ấy, lấy tên như trong giấy khai sinh: 
Nguyễn Khóc Trường. Nhận xét về tên tác già, Hồng Diệu viết: " 
Nếu tôi không làm thì anh đã coí thường những thứ mình viết 
trước kia và đặc biệt tâm đắc với tác phẩm này. Đạt trên bàn cân 
chất lượng mà so sánh, tôi thấy anh hoàn toàn đúng" (Văn nghệ, 
16-8-1991). 

Nhà thơ cách mạng Nguyễn Trọng Nhâm đặt cho mình bút danh 
Xuân Thủy. Có phải vì yêu thích mùa xuân cảnh xuân mà nhà thơ 
đã chọn cái tên đó? Một trong hai tập thơ của ông để lại cũng có 
tên gọi "Đường Xuân". Nhiều bài thơ chữ Hán của Hồ Chủ tịch mà 
ông chọn dịch cũng là những bài đầy áp khí xuân, sắc xuân, lai láng 
tỉnh xuân. 

Nhà thơ Bùi Minh Quốc, có bút danh là Dương Hương L¡. Bút 
danh Dương Hương Li là tên vợ và tên con nhà thơ ghép lại. Vợ 
anh là nhà văn Dương Thị Xuân Quý, khi vào Nam công tác đã lấy 
tên là Dương Thị Minh Hương. "Ly" là tên con gái của đôi vợ chồng 
ván sĨ - thi sĩ này. Nếu như tên Bùi Minh Quốc gắn liền với bài thơ 
được giải nổi tiếng "Lên miền Tay" tràn đầy lí tưởng, ước mơ thì 
cái tên Dương Hương Li gắn với bài thơ quen thuộc: "Bài thơ về 
hạnh phúc" nói về những mất mát, về nối đau l¡ biẹt(D, 

Nhà thơ Hưởng Triều còn có tên gọi là Nguyễn Hiểu Trường 
(dùng hình thức nói lái). Tên thật của ông là Trương Gia “Triều, tên 
thường gọi là Trồn Bạch Đàng. Ông còn có bút danh "Nguyễn 
Trường Thiên lý. Bút danh này gán liền với bộ tiểu thuyết và kịch 
bản phim nổi tiếng "Ván bài lật ngừa.“ 


b) Những chỉ dẫn về đầu đề của tác phẩm. 


Đầu đề là một căn cứ để nhận ra tính hoàn chỉnh của một.văn 
bản. Những văn bản miệng thường là không có đầu đề. Nếu có thì 
(1). (2) Nhự. 
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chỉ trong những trường hợp như báo cáo tham luận miệng trong 
các hội nghị người nơi "thông báo" đầu đề ngay trong đoạn mở đầu 
văn bản của mình. Trong những văn bản uiết đầu đề được đặt theo 
những cách rất khác nhau, theo từng thể loại van bản, theo hứng 
thú của người viết và cà theo thời thượng của công chúng. 

Có những đầu đề đạt theo đề tài : Chí Phòo. Có những đầu đề 
đặt theo chủ đề hoặc trực tiếp: Coi trọng chất xám của người về 
hưu, hoặc gián tiếp: Đôi mó¿, đặt theo cảm xúc: Bản khoán. 

Nói chung việc đặt đầu đề cho văn bản không phải là yêu cầu 
tất yếu. Và tác dụng chủ yếu của tiêu đề là để nhện diện văn bản 
hơn là phản ảnh hướng, đích và cấu trúc nội dung của văn bản. Tuy 
nhiên, vấn đề sẽ rất khác nếu đề cập đến đầu đề trong (ác phẩm 
băn học. 

Cái đầu đờ (hay nhan đề, tiêu đề), của tác phẩm (thơ cũng như 
văn xuôi) là một đín hiệu nghệ thu@( mang tính khái quát. Với nhà 
văn, trong quá trình sáng tác, đầu đề có thể đến trước, nhưng có 
khi bài thơ, bài văn thành hình hài rồi nó mới đến. Còn người đọc 
thì tiếp xúc với tác phẩm bắt đầu từ cái đầu đề đơ(, 

Tên bài thơ thường chứa dựng tứ thơ của toàn bài. Nó đảm 
nhiệm vai trò âm điểm của vòng tròn đồng tâm, từ đó cảm xúc tỏa 
ra và trở về hội tụ. Nó "hướng dẫn" người đọc trong quá trình lĩnh 
hội tác phẩm. Nó để lại cho người đọc những rung cảm và suy kở 
sâu sắc. 

Bài thơ Tấm dnh của Tố Hữu có đầu đề rất giản dị nhưng giàu 
sức gợi cảm: 

Tấm ảnh 
O du kích nhỏ giương cao súng 
Thàng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu 


1) Bùi Mạnh Nhị. V? nhan đề bài tơ. Văn nghệ 15-3-1980. 
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Ra thế "to gan hơn béo bụng" 
Anh hùng đáu cứ phải mày râu! 

Hai nhân vật và hai tư thế đối lập nhau làm nên tấm ảnh Dàng 
sau tấm ảnh cụ thể này, người đọc còn thấy rất nhiều tấm ảnh 
khác, mang ý nghĩa khái quát lớn hơn. Đầu đề bài thơ vừa bao hàm 
cái cụ thể, vừa mang triết lí cuộc sống (È ) 

Một trong những bài thơ hay nhất của Chính Hữu có một cái tên 
rất đạt. Ò thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp tên gọi 
"đồng chí" như một lời non nước. Tính thiêng liêng này trong ngôn 
từ hẳn đã được nhân lên gấp bội đối với những người nông dân-- 
vốn là những con người lam lũ lẻ loi, nay được cách mạng giải 
phóng và đang gắn bó sinh tử với nhau trong sự nghiệp cửa dân 
tộc. Đến giữa bài thơ từ "đồng chí" lại được tách riêng ra thành một. 
dòng riêng với dấu cảm thán. Đây là một chỉ tiết nghệ thuật nổi 
bật gắn bớ hai phần -của bài thơ (?), 


Đồng chí 
"Quê hương anh nước mặn đồng chua 
Làng tôi :.ghèo đất cày lên sỏi đá. 
Anh uới tôi đôi người xa lạ. 
Tụ phương trời chẳng hẹn quen nhau 
Súng bên súng, dầu sót bên đầu 
Đêm rét chung chăn thành dói trí kỷ. 
Đồng chí! ý 
Ruộng nương anh gửi bạn thôn cày 
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 


{3 Bùi Mạnh Nhị. VỆ nhan để bài thơ. Văn nghệ 15-3-1980. 
(2) Lê Quang Hưng. Nghệ thuật bài thơ Đồng chí. Vấn nghệ. 1-7- 1992. 
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Giếng nước gốc đa, nhó người ra linh. 
Anh uới tôi biết từng cơn ớn lạnh. : 
Sốt run người uừng trán ướt mồ hôi 
Áo anh rách uai 
Quần tôi có uài miếng uá 
Miệng cười buốt giá. 
Chân không giày 
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. 
Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đảng cạnh bên nhau chờ giác tới 
'Đầu súng trăng treo" 
(1948) 
~ Đầu đề bài thơ rất đa dạng. Mỗi dạng khơi gợi ở người đọc một 
cách tiếp nhận, một lỗi rung cảm riêng. Có khi đầu đề là một cảm 
- xúc vút lên (Bảe ơi - Tố Hữu, Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng 
„~ Chế Lan Viên), có khi là một nhận xét, một hình tượng khái quát 
(Sự sống chẳng bao giờ chán nản - Xuân Diệu, Dáng đứng Việt 
7 Nam - Lê Anh Xuân), có khi là âm vang kỈ niệm của một ngọn núi, 
dòng sông, một địa danh (Núi Đôi - Vũ Cao, 'Vờm Cỏ Đông - Hoài 
Vũ) hoặc là những khúc hát (Bài ca chim Chơ rao - Thụ Bồn, Khúc 
hát rủ những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm ) 
v.v, 0 
Nhiều nhà thơ đang cố gắng tìm tòi những cách đặt tên mới cho 
bài thơ. Xu hướng để một câu thơ hoàn chỉnh, tiêu biểu cho toàn 
. bài làm đầu đề đã định hình khá rõ và được xác nhận. Một vài ví 
dụ: Chúng cháu canh giốc Bác ngủ, Bác Hồ ơi - Hài Như, Em biết 
là ảnh dang ở dâu - Phạm Hồ, Mẹ chẳng thể nào nhó nổi chúng 
con đâu - Dương Hương Ly, Vẻo mặt trận lúc mùa ue đang kêu - 


2) Bùi Mạnh Nhị«Tiđd. 
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Hoàng Nhuận Cầm ... Một vài xu hướng tìm tòi khác, xung quanh 
sự diễn dịch hay quy nạp cảm xúc của bài đang được thể nghiệm( ), 

Không hiếm khi các nhà thơ còn đặt tên cho bài thơ của mình 
là "Vô đề" (và cả một loạt tương tư: "Mạn thuật", "Thuật hứng", 
"Ngẫu hứng?...). Cái tên "Võ đề" là một mô típ của truyền thống thi 

Tưới cái tên "Vô đề" tưởng chừng như không có giới hạn kia nhà 
thơ phải trình bày hàm súc những ý tình , tâm cảnh cụ thể, để bài 
thơ trở thành có đš. Một ví dụ tiêu biểu. 


Không dề 
"Đã lâu không làm bài thơ nào 
Nay lại thử làm xem ra sao. 
Lo kháp giấy tờ uần chẳng thấy 
Bỗng nghe uần thắng uút lên cao". 
(Hồ Chí Minh) 

Ba câu đầu đúng là "không đề" nhưng đến câu kết cái nhan đề 
chìm đã đột ngột hiện lên, đúng là vần "thắng" đang vút lên, khỏe 
khoán, kiêu hãnh. Đớ là vần điệu của trường ca lớn: cuộc kháng 
chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Câu kết vừa dịnh hướng, vừa mở 
rộng cảm xúc và âm hưởng của nhan đề bài thơ (Ù, 

Đạc biệt, thơ Phùng Khác Bác - một giọng điệu thơ rất mới rất 
hiện đại - phần lớn các bài là vô đề. Dường như có một điều gì đó 
tràn ngập trong tâm hồn, thôi thúc anh ngồi vào bàn cứ thế anh 
phóng bút viết như một người cớ một sức mạnh tiềm ẩn nào đấy 
chỉ bảo, viết mà tự quên mình đi. Viết không cần đầu đề. Có người 
đã tự hỏi phải chăng đối với anh, đầu đề-của bài thơ tự thân nó đã 
là sự gò bơ sắp xếp chăng. 


(Như. 
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"7q như lạc giữa ngà ba đời 
Có lác di lang thang ' 

uề đâu 

không biết nữa. 

Có lúc uật uờ như hồn thiêng, không nhà, không cửa. 
.Hoùng hôn, cô đơn giữa chợ? 
Bình minh, lút trong rừng sâu 
Phố ngắn, chân ruổi mau. 
Đồng tưng; tiếng chuông như muôn ngọn tháp 
: quay đầu lộn ngược 
Những chóp nhọn nhằm từn ta đánh cược 
Hư uô, hư uô 
Thinh không, thính không 
Mênh mông, mênh mông..." 


Bài thơ này cũng là vô đề. Cái đầu đề nhà xuất bản đật vẫn 
không sao tải được cái ngọn sống vô hình vỗ ập vào trái tim tác 
già. 

(Phùng Khác Bắc. Äfôí chấm xanh,QĐND. 1992) 

Trong văn xuôi nghệ thuật vai trò của đầu đê rất có tác dụng 
trong thủ pháp dùng yếu tố hồi chỉ trong câu mở đầu. Đầu để Chỉ 
Phờèo làm cho người đọc nhận biết ngay "hấn" (trong "Hắn vừa đi 
vừa chửi" ) là Chí Phèo. Nếu tác phẩm mang tên Đôi /ứa xứng đôi 
thì mối liên hệ này sợ không rõ lắm. Còn với đầu đề Cái là gạch 
thì mối liên hệ lại càng xa. 

Tuy nhiên, có thể nơi, trong văn xuôi nghệ thuật, những đầu đề 
thành công nhất phải là những đầu đề chứa đựng được cái chủ đê 
tư tưởng - nghệ thuật của tác phẩm. Nó đảm nhiệm vai trò điểm 
xuất phát và cũng là điểm kết thúc của quá trình lĩnh hội tác 
phẩm. Trong quá trình này, người đọc thường xuyên làm công việc 
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liên hệ giữa các sự kiện, hiện tượng được tường thuật, miêu tả với 
cái đầu đề vốn lúc đầu khơi gợi những cách hiểu, những mức độ 
hiểu, cảm khác nhau so với lúc cuối. Chỉ sau khi đọc hết tác phẩm. 
Thép dã tôi thế dây (của N. Ôxtơrốpxki, Thép Mới dịch), sau khi 
cảm nhận được bức tranh miêu tả bước đường đấu tranh gian khổ, 
sự tôi luyện chất thép của thế hệ trẻ anh hùng của đất nước trong 
chiến đấu và lao động, trong lò lửa cách mạng, người đọc mới thấy 
hết được cái hay của đầu đề "Thép đã tôi thế đấy” (Hãy so sánh với 
cách dịch khác trong một bản dịch Trung văn: "Thép đã tôi như thế 
nào?". Cái đầu đề như thế này chỉ phù hợp với một cuốn sách kỹ 
thuật viết về phương pháp luyện thép, luyện gang!). Đổi mát (của 
Nam Cao) không phải chỉ là câu chuyện đơn thuần tả đôi mắt của 
một con người cụ thể nào mà đánh dấu bước đầu đổi mới trong 
quan niệm sống và sáng tác của một nhà văn tích cực và chân 
thành đi vào cách mạng và kháng chiến. Trong khi đọc và sau khi 
đọc người ta luôn quay trở lại cái đầu đề để điều chỉnh lại cách 
hiểu, để hiểu rõ hơn, chỉnh xác hơn, sâu hơn cái ý nghĩa tư tưởng 
-~ nghệ thuật cửa tác phẩm... Cái lãng lẽ của cô kỉ sư nông nghiệp 
ngày đầu đến Lai Châu nhận công tác là cái lặng lẽ mà mê say. Cái 
lặng lẻ của gió bão trong giờ "ốp" của anh thanh niên trên Trạm 
nha khí tượng 8a Pa là cái lặng lẽ rất thú vị. Cái yên lạng của một 
giờ sáng chon von trên cao khiến cho ông họa sĩ già rất thèm 
thuồng. Tất cả những con người ở đây đều làm việc trong lặng lẽ 
đảng quý của Sa Pa, cho đất nước rộn ràng, cho đất nước không bao 
giờ lạng lẽ. Trong cái Láng !ð Sa Pa (của Nguyễn Thành Long) vẫn 
thấy cái nảo động, rộng ràng của công việc, của tình cảm con người. 

“Tất nhiên, đứng về phía người đọc, có thể có những cách đánh 
giá khác nhau về sự thích hợp, hay phù hợp giữa "nội dung với đầu 
đề của tác phẩm. š 

Ví dụ đối với cuốn tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma 
(của Nguyễn Khác Trường), Hồng Diệu đã viết: " Quả thật khớ có 
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cái tên nào hợp với quyển sách này như cái tên "Mảnh đất lắm 
người nhiều ma". Chuyện xảy ra chÍ trong một mảnh đất là một cái 
làng: lắm người là đủ các loại: hiền lành, chân thật, ngây thơ, độc 
ác, mưu mô, xảo trá... nhiều ma là đủ các loại ma trong chuyện kể, 
ma do người ta hoảng loạn mà nghỉ ra, ma do người cố ý làm để 
lừa bịp nhau v.v... Và lám người nhiều ma tất đẻ ra đủ mọi thứ 
chuyện mà Khác Trường đã thu nhật và tái hiện trong tiểu thuyết". 
(Văn nghệ, 16-3-1991). Ni hưng cũng đối với chính cuốn tiểu thuyết 
này Nguyễn Đăng Mạnh lại có ý kiến như sau: 

"Tác phẩm đặt tên là Mảnh đất lắm người nhiều ma, tôi đề nghị 
sửa lại là Mảnh đất Ít người nhiều ma. Đúng là mảnh đất toàn ma: 
ma chết, ma sống, nửa người nửa ma, ma quỷ nhập tràng, ma giả, 
ma thật v.v... Thật là âm khí nặng nề" (Văn nghệ, 16-3-1991). 

Đứng về phía tác giả thì bao giờ cũng có sự cố gắng tìm kiếm 
một đầu đề phù hợp nhất với nội dung. Đầu đề là tín hiệu thẩm mỉ 
sáng chói nhất cửa tác phẩm văn xuôi nghệ thuật. Chính nớ là dấu 
hiệu biểu hiện tài nghệ kết cấu tác phẩm thành một, chỉnh thể 
nghệ thuật toàn vẹn của người nghệ sĩ. Những tác phẩm văn xuôi 
nghệ thuật thành công đều chứng tỏ điều đơ. #í dụ một số đầu đề 
như: 

Mùa lá rụng trong uườn (của Ma Văn Kháng), Thời xa Uắng 
(của Lê Lựu), Tiến biệt những ngày buồn (của Trung Trung Đỉnh), 
Mảnh uườn xưa hoang oáng (của Đỗ Chu), Phiên chợ Giát (của 
Nguyễn Minh Châu), Bước qua lời nguyền (của Tạ Duy Anh)... 


©) Cách trình bày bìa 


Cách trình bày bìa (dùng hình ảnh, màu sắc, kiểu chữ ở bìa) 
cũng là một đấu hiệu đặc tả, bề ngoài của tác phẩm. Nó cũng trở 
thành một tín hiệu thẩm mĩ khi nó có mối quan hệ hòa hợp với nội 
dung của tác phẩm. Trong khi nhận xét, đánh giá tác phẩm văn 
học, nhiều nhà phê bình đã không quên cách trình bày cái bÌa như 
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là bộ phận không tách rời của van bản nghệ thuật, như là khuôn 
mặt và tâm hồn của nó. 

Khi viết về tập truyện ngấn iïoø ¿hép của Bùi Hiển (Văn học, 
H., 1972), Nguyễn Dăng Mạnh viết: "Người trình bày cái bìa sách 
cho Bùi Hiển có lẽ chưa đọc kỉ những truyện của anh. Màu sắc 
xanh đỏ tươi quá, có phần hơi sặc sỡ". Nhận xét cách trình bày bìa, 
nhà phê bình cốt làm nổi bật những đánh giá của mình về nội 
dung, về phong cách của nhà văn:" Bút pháp của Bùi Hiển không 
phải như vậy. Đúng là anh có nơi đến hoa - từ đầu đến cuối toàn 
là thép và hoa. Nhưng đâu phải hoa hồng, hoa cúc, thược dược, hải 
đường phô trương rực rỡ. Anh chỉ thích hoa ngâu, hoa sói "hữu 
hương vô sắc" thường thấy ở những ngôi chùa thanh vắng, hoặc là 
hoa cau, hoa bưởi tỏ bày chất hương say người vào lúc đêm khuya. 
Những nhân vật của Bùi Hiển đúng là như thế: Hoa và thép của 
tâm hồn bao giờ cũng ẩn kín. Câu chuyện của thế giới bên trong 
hay là phong cách hồn nhiên kín đáo của con người Việt Nam ta? 
Chắc hẳn có cả hai lí do ấy". : 

(Nguyễn Dăng Mạnh. Nhà văn tứ tưởng và phê bình. 
- Nxb. Tác phẩm mói 4, H., 1979). 

Chính các nhà văn, nhà thơ, các nhà xuất bản hơn ai hết rất chú 
ý đến cách trình bày bìa sách. Tập thơ Lửa ?£hiêng của Huy Cận do 
nhà xuất bản Đời nay in năm 1940 đúng là - trước con mắt độc già 
đi tìm sách - thuộc loại sách mỹ thuật. Bởi vì hình thức của nó đã 
nơi lên điều đơ. Ruột sách được in hai màu trên giấy đó (đen, gạch 
già). Nhất là bÌa được họa sĩ Tô Ngọc Vân trình bày bằng ba màu: 
nâu tây, đỏ gạch và da trời trên nền vàng lụa nhạt. Có thể nói cái 
hình thức trình bày và màu sắc đó phù hợp với Lửa thiêng, mà cái 
cảm giác trội nhất của ta là cảm giác không gian, ta nghe xa vắng 
kitES ME ta đứng trên thiên văn đài của linh hồn, nhìn cõi bát 
ngát" `". 


1) Xm: Tựa của Xuân Diệu viết cho Lửa thiêng 
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Bài Đông chí của Chính Hữu kết thúc bằng những hình tượng 
như vẽ, như tạc. 
"Đêm nay rừng hoang sương muốt 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo" Í 
ChÌ trong ba câu thơ mà cố đầy đủ ngoại cảnh thời gian.và 
không gian, có đầy đủ hình dáng, tư thế lắn nội tảm con người. 
Không phải ngẫu nhiên mà sau này Chính Hữu đặt tên cho tập thơ 
của mình là Đầu súng trăng treo. Cũng không phải tự nhiên mà mỉ 
nhét trên bìa sách của nhà xuất bàn QĐND thường xuất hiện một 
hình ảnh tương tự. Đầu súng - biểu tượng của chiến tranh khơi 
lửa, văng tráng bạc trên nền trời xanh - biểu tượng của thiên 
nhiên yên ả, cuộc sống thanh bình. Sự kết hợp "Dâu súng trảng 
treo" làm toát lên tâm hồn trong sáng, bay bổng của người chiến sĩ, 
đồng thời khẳng định ý nghĩa chân chính cao cả của cuộc chiến 
tranh vê quốc. Hình ảnh vừa rất hiên thực, vừa hết sức lãng mạn( ) 
Những tập Hoa học trò, Áo trắng, Mực tỉm mà các em học sinh 
rất thích, có cách trình bày rất trong sáng, tươi đẹp, rất phù hợp 
với chủ đề về tình yêu, tình bạn, với những vấn đề về tâm lý tuổi 
thơ: Có thể chỉ là một ánh mát, một nụ cười một hình ảnh làm nhớ 
lại một kỷ niệm đẹp, một mùa thi, những ngày hè... Trái lại, các 
tập truyện chưởng, truyện kiếm hiệp như: Cơn ¿ổe tình yêu, Nước 
mắt, Tình buồn, Canh bạc tình, Một chuyến đò dời..., ngoài bìa đều 
in hình eê gái, hoác chàng hiệp sỉ mang gươm kiếm... rất phù hợp 
với nội dung xấu xa: những cảnh đâm chém, những pha gay cấn, 
những câu chuyện tình đầy trác trở éo le. 


4d) Những trường hợp đặc biệt trong tổ chức đồ hình của văn bản. 
Trong thơ ca đôi khi cũng gặp một cách tổ chức đặc biệt trong 


{1) Lẻ Quang Lung. Nghệ (luật bài cho “Đồng chí". Văn nghệ 18-7-1992 
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việc trình bày văn bản bằng đồ hình Bài thơ được in ra như thể 
nào đó để cho foờn bộ uän bản có đáng vẻ của một hình thù nào 
đó: một ngôi sao, một trái tim, một chữ thập, một kim tự tháp... 
Trong thơ ca Việt Nam có thể gập những bài thơ viết theo hình 
tam giác, hình quả trảm, hình cánh nhạu bay... Ví dụ: một bài thơ 
hình tam giác: 
"Tối 
Tối 
Đi hoài 
Chân mỏi 
Giảng ló ngàn 
Chỉm về núi 
Mót mình lận lội 
Đèo di bước gập ghềnh 
Cảnh tình lòng bối rồi 

Đường xa gánh nặng ngại ngùng 

Quảng oáng canh trường vòi oọi 

Ô hay gai góc quảng dường dời 

Vất uà thâu dêm di chưa khỏi ` 

(Trần Huấn Chưỡng 
Có thể nhận thấy rằng hình thức đồ hình theo kiểu bài thợ trên 

không có gÌ gắn với nội dung sủa bài thơ, do đó nó không thể được 
coi là bình thức cớ giá trị về t¡ từ học. Những trường hợp thú vị 
hơn, nhưng cũng hiếm hoi hơn, đ£ là những trường hợp mà hình 
thức đồ hình của văn bản có sự gắn bó với nội dung của nơ, nghĩa 
là được coi y như một bản gñ‡ hình (củng tương tự như bản ghỉ 
âm). Trong những trường hợp như thế ta có một biện pháp tu từ, 
một cách trình bày văn bản không chỉ miêu tả một khách thể hoặc 
một quá trình đó. Một ví dụ 
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Bài thơ Hương chùa càng thơm (cùa Phạm Cúc) được viết và in 
ra trong hình đáng của một ngôi chùa một cột rất phù hợp với nội 
dụng nói lên những cảm nghỉ về di tích lịch sử đớ: 

"Chùa 
Một cột 
Một bông sen 
Chớm nỏ uán hóa trên nền Thang Long 
Mái chùa xanh lớp rêu phong 
Tàm !q thêm hiểu tấm lòng Tổ tiên. 
_ Ngàn xưa uẫn trọng chữ Hiền 
Hiền trong sứng tạo dụng nên cơ đồ 
Bảy giờ 
Sáng Đức 
Cạ Hồ 
Hương dời mới thoảng 
Hương Chùa càng thơm" ` 
Bài thơ Chiếc uõng của bố (của Phan Thế Cài) sắp xếp các khổ 
thơ phần nào mô tả được hình ảnh chiếc võng đung đưa khi đưa 
sang trái khi đưa sang phải, "đập đình như cánh sóng". 
“Hôm ở chiến trường uề 
Bố cho em chiếc uðng ' 
Võng xanh màu lá cây 
Đập dình như cánh sóng 
Em nềm trên chiếc uống 
Êm như tay bố nâng 
Đung dưa chiếc Uõng kế 
Chuyện đêm bố uượt rừng 


188 


Em thấy cả trời sao 

Xuyên qua tùng kẽ lá. 

Em thấy cơn mưa rào 

(ớt tiếng cười của bố. 
Trăng treo ngoài cửa sổ 
Có phải trăng Trường Sơn 
Võng mang hơi ấm bố 
Tu đời em lớn khôn. 


Thường thì hình thức đồ hính trong một mẻnh đoạn của văn 
bản gắn với nội dung một cách tự nhiên hơn. và do đó cũng có hiệu 
quả thẩm mỹ thật sự (người đọc không có chút ấn tượng về một. 
trò chơi sáp xếp ngộ nghĩnh mà hÌnh thức đồ hình của toàn văn bản 
thường gây nên). Một vài ví dụ: 


~ Cái "nhỏ bé" được diễn đạt phần nào bằng hình thức đột nhiên. 
tách câu thơ ra thành từng đòng từng chữ, xuôi dần: 


*Anh nương nhẹ đầu anh 
Cho khỏi dau nhánh huệ. 


Nhưng kỳ lạ thay 
Nàng chẳng hề gì 
Chỉ có ta thấy mình 
Bỗng nhiên trỏ nên 
ĐÔ 
cùng 
nhỏ * 


be Ñ 
(Hữu Loan Thánh :Mẫu hài đồng) 


- Việc xuống dòng, tách ra từng chữ, xuôi đần cũng diễn đạt 
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hướng chuyển dòng hạ thấp và mất dần 
"Ôi những bước chân trần của chị 
Nhí sóng xôn xao náo nức chạy uề nhà 
Phía cúnh rừng có điều gt HU giữ 
Trăng cứ gúng 0ươn cao 
lại xuống 
khuất 


dân". 
(Đoàn Minh Tuấn,Trăng son) 

- Bảy mươi bảy chừ được sắp xếp liên tiếp nhau, được liên kết 
lại bàng những dấu gạch ngang, kết thúc bàng đấu chấm lừng 
làm thành mót mảng dày độc các chữ nghìa lộn xôn và không cùng 
(...) đường như cö tác dụng tăng cường Ẩn tượng về cái "số nhiều 
vô nghĩa, vô giá trị". 

"Chữ được mùa - chữ ủ chua - chữ phóng 
xe - chữ mùa tràng tà chữ đêm rằm, - chữ 
lên men, - chế thành "gien", một mã - 
chữ dụ bay, uoi rống - chữ múa kiến: 
trên dây - chữ thành tượng đó - chữ láng 
theo cách thiền tông - chữ hưng đông uà chữ 
chóp đông '- chữ ra dòng - chữ hồng huyết 
cầu, tế bào uỏ não - chữ thục phốn, thụ tình 
sáng tạo.. 

Dù trăm thứ chữ kia để được gì nào? 
Số phận chữ à? Là tan biến uào câu. 
Câu hay ư? Là câu không còn chữ nữa 
Lửa cháy lên rồi, chỉ còn có tửa”, 

(Chế Lan Viêu. Nghề, nghề thợ, nghề thơ } 


190 k 


- Bài thủ Sợi fóc có những câu thơ xuông dòng đài ngán khác 
nhau, mỏ pñỏng những sợi tóc: 


Sợi tóc 
Sợi tóc 
tà sợi 
tóc di 
Chưa chỉ 
đã oội 
bạc rồi 
khổ nhau. 
Tình yêu 
thịt củ 
bát đầu 


Với tỉnh yêu 
có tuổi đâu 
mà ngờ! 
Trái tìm 
uắn đáp 
nhu hoa 
Thì hương sắc ấy 
chẳng là, 
hư Uô... 
Chẻ từng 
®ợI tóc 
làm thai 
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Sợi đen 
sợi bạc 
ngắn ngơ 
. đi tầm..." 
(Huy Trụ, Văn nghệ quân đội, 7-1992) 
~ Từ láy "bập bồng" được tách ra trong một câu thơ một từ phần 
nào mô phỏng trạng thái của dây lưới. 
Lưới 

"Tôi ngủ trên mảnh lưới 

Bên các anh thủy thủ 

Gió gió gió ... biển uào 

Mơ giấc mø lạ 

Tôi niu lấy mành lưới 

Lưới là cái cuối cùng 

Đang hút tôi xuống biển 

Các anh thủy thủ hiền khô 

Tôi bám uào dây lưới 

Bập - Bồng 

Nhìn xuống dáy biển sâu". 

(Văn Cao. Lưới. Tác phẩm mới 1992, số 3} 
- Giữa bài thơ Mưa xuất hiện những câu thơ chỉ gồm một từ 


theo biện pháp /ách biệt phần nào mô phỏng được những hạt mưa 
rơi nhiều và rơi lâu. * 


"Không có mật trời 

Không có mặt trăng 

Không có anh uà con đường báo lốc 
Tình yêu tôi u ám nhọc nhền 


1982 


Ngoài kia trời mưa hoài mưa mới" 
(Giáng Vân. ÄZưø. Tác phẩm mi, 1992, Số 3) 


3. Tiền mô hình của độc giả 


Một khái niệm cơ bản thứ hai được đưa vào trong việc nghiên 
cứu phạm trù định hướng đến độc giả, đó là khái niệm "tiền mô 
hình" của độc giả. Ai cũng biết rằng uốn hiếu biết của người đọc, 
hay còn gọi là "lốc kí ức" của người đọc, được xác định không phải 
chỉ bởi những kinh nghiệm đời sống trực tiếp của anh ta, mà còn 
bởi những hiểu biết về những đặc điểm cơ bản của thể loại, của 
phong cách... Chính sự có mặt của ¿ốc kí ức này bảo đảm hoạt động 
của cơ chế dự đoán có tính xác suất ở người đọc. Người đọc dựa 
trên những kinh nghiệm cá nhân của mình để dự đoán nội dung 
của văn bản nghệ thuật. Người đọc tìm sách: anh ta lựa chọn một 
cuốn sách nhằm vào cái mà mình chờ đợi. Ngược lại, sách cũng tìm 
người đọc: tính chất bất ngờ vốn được diễn đạt bởi những dấu hiệu 
đặc tả của văn bản nghệ thuật đôi khi buộc người đọc làm sự lựa 
chọn đó. Trong cả hai trường hợp, sự lựa chọn đều được xác định 
trước bởi sự có mát ở người đọc một "tiền mô hình" nào đó của nội 
dung cuốn sách, và quá trình cảm thụ tác phẩm là một quá trình 
có sự ương liên liên tục của một tiền mô hình lí tưởng nào đó 
của người đọc với nội dung hiện thực của văn bản nghệ thuật. Có 
một điều đáng chú ý là những mối £⁄ơng quan tương tự bao giờ 
cũng được các nhà văn ý thức một cách trực giác, và do đó sự 
lựa chọn, sử dụng các phương tiện tu từ, các biện pháp tu từ có 
thể được nhà nghệ sỉ ngôn từ tiến hành với sự định hướng hoặc 
vào tiền mô hình độc giả, hoặc vào sự u¿ phạm cái tiền mô hình 
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đó. Chính sự vi phạm mày đã tạo cái gọi là "hiệu quả của sự chờ đợi 
bị hụt hãng". Hơn nữa, cái hiệu quả này có thể được hiện thực hóa 
không phải chỉ trong ngữ cảnh của một văn bản nghệ thuật nhất 
định, mà còn cả trong ngữ cảnh của mộ /ogt tác phẩm vốn được 
kết hợp lại bởi một thời đại chung, một khuynh hướng sáng tác, 
một trường phái văn học, những truyền thống về thể loại... 

Về các mối tương quan giữa những dấu hiệu đặc trưng của văn 
bản với nội dung hiện thực của nó, cớ thể nêu lên bốn trường hợp 
chính dưới đây. 

D 


.a) Sự phù hợp với tiền mô hình 


Những dấu hiệu đặc tả của văn bản nghệ thuật ương ứng với 
biểu tượng đã hình thành về những đặc điểm của các văn bản của 
thơi đại đó, của khuynh hướng đó, thể loại đó, của tác giả đó..., có 
nghĩa là nội dung hiện thực của văn bản nói chung p&k hợp với tiền 
mô hình độc giả của nội dung văn bản. 

Đọc truyện ngắn Khách ở quê ra (Văn nghệ 1986) của Nguyễn 
Minh Châu, người đọc ghi nhận sự thành công của tác giả trong 
việc xây dựng một nhân vật Khúng đầy đủ vóc dáng, hình hài để 
đi vào lịch sử, người đọc tâm đác với sự gợi mở mang ý nghĩa xã 
hội này: Cái nông (hôn cần cù và đầy sức sống đang bị o ép đồn 
nén, cần phải có một xã hội đô thị cường tráng để mở tung mọi 
tiềm năng"), 

Đọc Mảnh uườn xưa hoang uắng" (Tạp chí Sáng tác văn học, Số 
Tết 1989) của Đố Chu, người đọc thật sự rung động trước tấm lòng 
của tác giả: anh đã nhìn lại gần chót cuộc đời của người nông dân 
cầm súng với tất cả niềm thương cảm giản dị, sầu sắc, lớn lao... 
"Dù gặp nhiều cay đắng nhục nhằn, dù đã có lúc như đã hớa dại 


(1) Trần Ninh Hồ. Những trang văn sêu sắc và nhiều xúc cám. Văn nghệ, 1989, Số 
3. 
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trong cơ mưu... nhân vật (Đống) của nhà văn cũng vẫn trở thành 
một con người chất phác và lương thiện, trở về nhập tịch hẳn ở cới 
0ườn xữa hoang ouắng gần trọn một kiếp người, trở về được với 
chính con người anh ở tâm thế bình yên và tốt đẹp?” 


b) Sự không phù lợp với tiền mô hình 


Những dấu hiệu đạc tả của văn bản không phù hợp với nội dung 
hiện thực của văn bản, không tương ứng với biểu tượng đã hình 
thành và những đặc điểm của văn bản đang xem xét. 

Có thể minh họa trường hợp này bằng tắc phầm Đrơi Hiing đi 
bề,phía ánh sáng (Nxb. Văn học, 1986) của Y Điêng. Trong sáng 
tác mới này, tác giả cổ ý thức không sử dụng lối viết truyền thống 
quen thuộc ta thường gặp ở các tác phẩm viết về miền núi và các 
dân tộc thiểu số, cái bút pháp dựa theo phong cách văn học dân 
gian cổ truyền giàu hình tượng và cách điệu... mà sử dụng lối viết 
mới, một kiểu văn xuôi tâm lí hiện đại. Đây là những nhận xét rất 
tỉnh tế của nhà vần Nguyên Ngọc về tác phẩm Đrơi Ziling ...: "Thật ` 
vậy, trong Đrơi Hling đi uề phía trước người đọc không còn gặp 
hình tượng những cụ già quắc thưốc "ngực to như một tấm gỗ lìm", 
đêm đêm ngồi trên bến lửa nhà sàn vừa gõ ống điếu vừa kể &han 
cho con cháu nghe, không còn hình ảnh những thanh niên cường 
tráng, dũng mãnh... như những dũng sĩ hay những tù trưởng trong 
các trường ca nổi tiếng quen biết Đam San, Xinh Nhã... cũng 
không còn thấy những cô gái kiểu Hơ Bia, Hơ Nhí... Người đọc chỉ 
gặp giờ đây những con người hiện thực, với những biến đổi tâm lí 
rắc rối, xao động không ngừng. Viết về những con người như vậy, 
Y Điêng sử dụng một lối văn xuôi tâm lí rành rọt, cố đi sâu vào góc 
cạnh tâm lí phức tạp của con người. Như cụ già Ma Bông với những 
giằng co rất gần gụi, hàng ngày, thiết thực: một miếng đất của 
riêng ông nay bị đưa vào tập thể. Như ggười-con gái MÍ HBai 


(1) Văn Chinh. Mánh vườn xưa hoang vắng (Đọc sách) Văn nghệ, 1990. Số 19 
và 20. 
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không muốn di làm ruộng tập thể vì một nỗi lo rất đời: lo sợ con 
sẽ bị đói. Ngay cà tả cảnh ở đây củng khác lối với truyền thống, 
không còn có những "ngôi nhà dài như một tiếng chiêng", những 
cảnh ngày hội rộn rịp chen chúc "vai kề vai, vú kề vú". Cảnh vật 
thiên nhiên giờ đây được mô tả trong sự trần trụi khắc nghiệt của 
nó. Thậm chí tác giả còn dùng những so sánh thật bất ngờ: "Đất 
ba dan khô đi, khô tơj như bột ca cao'U 

Người đọc thấy rất rõ sự cố gắng của nhà văn trong việc Chiếm 
lĩnh đối tượng mới của mình. Song mặt khác cũng cảm thấy tiếc cái 
phong vị riêng đậm đà vốn thành nét độc đáo, đặc sắc của văn học 
truyền thống các dân tộc thiểu số. Có thể có một con đường nào đó 
hòa hợp được nhuần nhuyễn cả lối văn xuôi tâm lí hiện đại với 
những đặc sắc của phong cách văn học truyền thống?C), 


©) Sự đối lập với tiền mô hình 


Những dấu hiệu đặc trưng của văn bản nghệ thuật máu thuẫn 
với nội dung hiện thực của văn bản. Sự khuếch đại độc đáo những 
dấu hiệu hình thức của văn bản thuộc một hệ hình (thuộc một loạt 
văn bản nhất định) đã phá hủy tiền mô hình độc giả và biến nớ 
thành đối iập với mình. Những cái gọi là "phản tiểu thuyết", "phản 
kịch"... là thuộc trường hợp này. Có thể minh họa bằng S/ (ích 
những ngày đẹp trời (Văn nghệ 1989, Số 3 và 4) của Hòa Vang. 
Bạn đọc được đấm mình vào một huyền thoại mới về mối tình của 
công chúa Mị Nương với Thủy Tinh, kẻ bại trận trong cuộc thi kén 
rể của Vua Hùng năm xưa. Đúng như những nhận xét của nhà văn 
Thu Loan, dưới ngòi bút của Hòa Vang, Thủy Tỉnh lại là một chàng 
trai khác hẳn ấn tượng thiếu thiện cảm trong kí ức lâu đời của 
nhân dân. "Với cái nhìn mới, đặt lại các vấn đề của quá khứ, Hòa 
Vang tạo điều kiện cho người đọc hôm nạy gặp chàng Thủy Tỉnh 
dễ thương, tế nhị, chân thành, cao thượng, giàu tình cảm. Hòa 


(1). (2) Nguyên Ngọc. Nhân đọc một sáng tác mới của Y Điêng Văn nghệ, 21-2-1983. 
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Vang là tác giả đầu tiên viết lại chuyện Sơn Tinh - Thủy Tỉnh trên 
cơ sở một cái nhìn thay đổi , nhuốm đầy lòng nhân ái(),.Khác với 
truyện cổ tích và thần thoại truyền thống thường đưa người đọc, 
người nghe vào hẳn bối cảnh tương tự càng giống càng tốt, ở đây 

' truyện chỉ đẫn người đọc đi du ngoạn mà thôi. Huyền thoại mà 
không xưa cũ, cách xa. Từ ngữ chết của quá khứ bị lược bỏ. Từ ngữ 
hoạt động và đang phát triển được dùng khéo léo, phù hợp với ngữ 
cảnh. Cách diễn đạt truyền thống cổ điển khoan thai, có ngọn'có 
ngành song hành với cách diễn đạt hiện đại dồn dập, tập trung, 
xoáy vào tâm trạng ó4 


đ) Sự xây dựng một tiền mô hình mới 


Những dấu hiệu đặc trưng của văn bản nghệ thuật có thể bị phá 
hủy một cách cố ý bởi nội dung của văn bản khi tạo lập ra (thành 
công hoặc không thành công) những đếu hiệu đặc trưng mới. 
Trong trường hợp những dấu hiệu đặc trưng mới được người đọc 
thừa nhận là có giá trị thẩm mi, thì khi đó chúng xuất hiện như 
một bộ phận của vốn hiểu biết của độc giả để xây dựng tiền mô 
hình mới của nội dung những văn bản khác. Có thể minh họa 
trường hợp này bằng cuốn tiểu thuyết Ông cố uốn - hồ sơ một điệp 
uiên của Hữu Mai. - 

Cuốn sách có cách viết khác hẳn với những cuốn tiểu thuyết 
tình báo của ta. Nhà văn Ngô Xuân Bình đã có những nhận xét rất 
đúng. Hữu Mai dựa vào người tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ 
nhưng ông không viết theo cách viết tiểu thuyết hư cấu. Tác giả 
tiếp cận người chiến sỉ tình báo ấy để viết về anh và đồng đội của 
anh, những người chiến sĨ £5ực sự của cuộc đời. Đọc toàn bộ ba tập 
tiểu thuyết của ông, chúng ta không hề thấy yếu tố giật gân, l¡ kì 
với những hành vi siêu phàm, những nhân vật xuất hiện một cách 
huyền bí, những pha đấu súng, rượt đuổi ö tô.... Ỏ nhân vật Vũ 


{1). (2) Thu Loan. X@4v đẹp mời, đọc một áng văn hay,Văn nghệ. 1989, số 24. 


187 


Ngọc Nhạ, chúng ta chỉ thấy anh là con người giản dị trong cuộc 
sống dời thường, thông minh, sắc sảo trong chiến đấu với kẻ thù 
xảo quyệt. Viết tiểu thuyết tình báo dựa trên /⁄ /iệu lịch sử Hữu 
Mai đã biết khai thác, điển hình hóa-những gì trong con người tình 
báo chiến lược để viết thành cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử của 
mình. Nhà văn đã thể hiện quá trình phát triển của người chiến sĩ 
tình báo một cách sâu sắc, miêu tả nội tâm nhân vật làm cho chúng 
ta hiểu được sự đấu tranh giằng xé bên trong con người, chiều sâu 
kín nhất trong tâm hồn nhân vật, đúng như vốn nó đã có "như 
thật", chứ không phải do nhà văn gán chơ ® 

Hữu Mai đã thành công trong việc trình bày tác phẩm của mình 
một cách hấp dẫn biến người đọc thành nhân vật, thu hút người 
đọc cùng phán đoán, suy luận với nhân vật, và kết quả là một tiền 
mô hình mới về tiểu thuyết tình báo đã xuất hiện trong vốn hiểu 
biết (thesaurus) của người đọc: Nghệ thuật của thể loại tiểu thuyết 
tình báo bắt nguồn từ thế giới có thực mà chúng ta đang sống hàng 
ngày, nhưng thế giới đời thường ở đây mang tính chất riêng. Chính 
cải thế giới có thực với đặc trưng riêng của nó đã quy định những 

„nét riêng trong sáng tạo nghệ thuật), 

Vấn đề không phải chỉ thu hẹp trong thể loại tiểu thuyết phản 
gián; mà động đến cách viết tiểu thuyết nói chưng. Khác với tiểu 
thuyết truyền thống, đã xuất hiện "tiểu thuyết hiện đại" trong đó 
các vấn đề như còn dang dở vì các sự kiện bị lướt đi quá nhanh. 
Đôi khi dừng lại giữa chừng. Nó lấp đầy trí thức người đọc nhưng 
cũng tạo ra cho họ sự hưng phấn quá độ. Các chương đoạn không 
liên tục về thời gian, không gian làm cho người đọc phải vận dụng 
tất nhiều sự liên tưởng. Có thể thấy một số nét của kiểu tiểu 
thuyết mới này chẳng hạn ở cuốn tiểu thuyết Kẻ mác chứng diên 
của Trần Thị Trường (Nxb Hội Nhà văn). Nhà văn Lê Minh Khuẽ 


TỊ Ngô Xuân Bình. Tiếu thuyết tình báo gần đây. Văn nghệ, 1990, số 16 và 17. 
2) Ngô Xuân Bình. Tiđd. 
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viết: "Cuốn sách đoạn tuyệt với lối viết truyền thống, nó cổ thể 
nghiệm cái mới với sự hài hòa và tính mức độ cao. 

Trong cuốn sách có cả sự trật tự và phức tạp. Nếu tách rời từng 
mảng cuộc sống mà trong đó, những nhân vật của tác giả biểu hiện 
cao nhất cá tính của mình thì mỗi mảng đã là một câu chuyện có 
vẻ như riêng biệt. Nhân vật thật đa dạng. Sự kiện này nối tiếp sự 
kiện kia hoàn toàn hợp lí với người đọc trong tâm trạng này, nhưng 
lại vô lý với người đọc trong tâm trạng khác. Cuốn sách đã gây ra 
nhiều tranh cãi, ngửời khen, kẻ che...*(Ö, 


KẾT LUẬN 


Linh vực ngữ pháp văn bản ngày càng thu hút sự chú ý của các 
nhà ngôn ngữ học nghiên cứu ở những bộ môn rất khác nhau (tì: 
ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ âm đến phong cách học) thuộc nhiều xu 
hướng. Các bộ môn khác nhau thuộc các xu hướng khác nhau (từ 
các nhà ngôn ngữ học truyền thống đến các nhà ngôn ngữ học cấu 
trúc, ngôn ngữ học tạo sinh, v.v...) đều tìm thấy ở đây một miếng 
đất mới để áp dụng những phương pháp của mình và, đồng thời 
cũng tìm thấy ở đây những cách nhìn mới để giải quyết những vấn 
đề của mình. Với sự ra đời của ngữ pháp văn bản, ngôn ngữ học đã 
được nâng lên tầm một khoa học bao quát hết đối tượng của mình. 
Cũng vậy, phong cách học - một bộ môn trong ngành ngôn ngữ học 
- đã được nâng lên tầm một lý thuyết bao quát hết đối tượng của 
mình. Phong cách học tiếng Việt những năm đầu của thập kỷ 80 
chỉ nghiên cứu đến những phương tiện và biện pháp tu từ ở cấp dộ 
câu. Cấp độ trên câu không được nói đến. Năm 1993, trong phong 
cách học tiếng Việt đã xuất hiện một quan niệm mới có hệ thống 
trong việc xác định, phân loại và miêu tả các phương tiện tu từ và 


(1) Lê Minh Khuê. Kế mắc chứng điên - một cuốn sách có nhiều ý kiến. Văn nghệ, 
7-3-1993. 4 
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các biện pháp tu từ một cách nhất quán ở /ố: cả các cếp độ của 
ngôn ngữ: ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa, cú pháp và vân bản), 
Những phương tiện tu từ văn bản và những biện pháp tu từ văn 
bản đã được miêu tả khá rõ trong một bộ giáo trình gồm hai cuốn: 
Phong cách học tiếng Việt ` và Thực hành phong cách học tiếng 
Việt, xuất bàn năm 1993 Í?Ì Tuy nhiên nếu chỉ có sự nghiên cứu về 
những phương tiện tu từ van bản và những biện pháp tu từ văn 
bản, thì cũng chưa có thể khai thác được đầy đủ những giá trị tu 
từ học, những khả năng tu từ học tiềm tàng nằm trong văn bản. 
Cần phải mở rộng hơn phạm vị khảo sát, đi sâu vào: những khái 
niệm xuất phát của phong cách học, những khái niệm cơ sở của 
phong cách học, nhất là nghiên cứu các phạm trù cơ bản của vàn 
bản, cùng với cách sử hức | mỗi phạm trù trong những phạm trù 
đó, vì các mục đích tu từ Ÿ Phong cách học thời kì "tiền vân bản" 
chỉ bao gồm các chương như: phong cách học ngữ âm, phong cách 
từ vựng, phong cách học ngữ nghĩa, phong cách cú pháp. Ngày nay, 
dưới ánh sáng của ngữ pháp vàn bản, phong cách học đi theo hướng 
giao tiếp cần được bổ sung thêm một chương mới: phong cách học 
uän bản. 

Tất cà những điều trình bày trên đây, chính là làm thành nội 
dung cần đi sâu nghiên cứu để xây dựng một chương phong cách 
học văn bản như thế. . 


(}AN. Mônôkhốpxdki, O.P. Vôrôlieva. N Ì 1jkhósécxdtd, D.V. Torim6sencô 
Phong cách học tiếng Anh.Kiếp. 1984. 


Đỉnh Trọng Lạc. Vấn để xác định, phân luạt và miêu tả các phương Hiến từ (từ vò các 
biện pháp tư từ tiếng Việt. Ngôn ngũ (992. số 4. 3 

(2) Định Trọng Lạc (chủ biên). Nguyên Thái Hóa. Phòng cách học dếng Viết Ngh 
Giáo dục. H.. 1993. : 


Định Trọng Lạc. (chủ hiên). Nguyễn Thái Hóa Thực hành phong cách học tiếng 
Việt. Nơh Giáo dục. H.L993. 


(3ì A.N. Môrôkhốxoki... sđd 
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